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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuỗn sách nàu do phòng nghiên cứu nghiệp »ụ Thư 
Điện Quốc gia Liên Xô mang tên V. L. Lê-nin biên soạn. 
trên cơ sở lồng hợp kinh nghiệm hou! động của các 
thư 0ulện nông thôn ở Liên Xòỏ nào những năm 70 Sách 
được trình bầu dưới dạng tra cứu dùng cho các thư piện 
huyện, cụm, thư 0uiện vã, các phòng đọc sách öà tủ sách 
+, hợp tác vũ sa lập doàn sản cuất, Hiện ngự, lrên 
đất nưúc ta dã xây dựng được gần 100 thư Điện huuện, 
gần 2000 hư niện xã oà oài ngàn phòng đọc sách, tủ 
sách cơ sở ở nông thôn Quy chế của thư oiện huyện 
Đà thư uiện tả do Bộ Văn Hóa ban hành là cơ sở oề tồ 
chức hoạt động của các thư oiện lrên địa bàn cấp huyện, 
Tuụ nhiên, uới những biến đồi lớn ở nông thôn hiện ngự 
Đề mặt kinh lễ, xã hội, đã đại ra những uấn đề mới cha 
các thư uiện có lên quan đền đối tượng phục pụ nà nội 
dung hoại động. Cuốn sách trình bầu một cách đa dạng 
các hình thức oà phương pháp công tác mới, chỉ dẫn 
sảng tỏ cơ cấu uốn sách nhằm thỏa mãn một cách đầu 
đủ những yêu cầu đọc của các tầng lớp nhân đàn ở 
nông thôn mớt xã hội chủ nghĩa. 

Vớt tư cách là các thư 0iện công cộng tông hợp, ngoài 
nhiệm nụ chính phục oụ oiệc nâng cao trình độ khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp, các thư niện huyện, xã, hợp 
tác xã còn có nhiệm uụ giúp xâu dựng con người mới 
phát triền toàn diện. Những biện pháp tuyên truyền giới 
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thiệu cúc tài Hệu xã hột chính trị khoa học tự nhiên 
bà thầm mỹ là những bài học rất quú báu oề thực 
tiễn đối pỏt chúng ta. Ngoài ra, cuốn sách cũng giành 
một chương đề hướng đẫn đọc cho thiếu nhị, Đằng cách 
phân tích tâm lÚ các lửa tuôi oà nhu cầu đọc, chúng 1a 
nắm được một cách toàn điện các biện pháp oề chuyên 
môn cần thực hiện đối nởi thế hệ đang trưởng lhành 
qua công tác sách, 

Quá nu cuốn sách đè cập đền những ấn đề kỹ thuật 
của các thư niện nông thôn uà chúng lôi đã lược bỏ bởi 
bì, những ăn đề đó đã được đề cập trong cuỗn « Sồ ta 
thư tiện hupèn; eã » do Nhà Tuất bản Văn Hóa xuất bản 
năm 1970. 

Chúng Tôi lưu j các trưởng thư niên huUjện nà phụ 
trách các thư iện, phòng đọc sách vã, hợp lác xã 
chương phân tích nhu cầu đọc nâng cao trừnh độ nghề 
nghiện của nhân dân nông thôn, đồng thời, đề nghị, 
khi sử dụng sách, cần oận dụng một cách sáng tạo các 
kinh nghiệm, trên cơ sở đạc điềm cụ thề của địa 
phương mình. 

Hụ uọng tập sách nàu sẽ góp phần nâng cao thêm 
một bước chất lượng uà trình độ hoạt động của các thư 
biện nông thôn nước ia, trong sự nghiệp xâu đựng pà 
phái trần nền kinh lẽ mới, nền ăn hỏa mới uà con 
người mới ở cơ sở. 


NHỮNG NGƯỜI DỊCH 
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TÒ CHỨC PHỤC VỤ THƯ VIỆN 
CHO NHÂN DÂN NÔNG THÔN 


CÁC NGUYÊN TẮC VÀ TIỂU CHUẨẦN 
CƠ BẢN TÔ CHÚC MẠNG LƯỚI CÁC THỰ VIỆN 
ĐẠI CHÚNG Ở NÔNG THÔN 


Phục vụ sách cho nEân đân nông thôn được thực 
hiện chủ yếu qua mạng lưới các thư viện đại chúng 
thuộc hệ thống của Bộ Văn hóa Liên Xô, của các công 
đoàn và nông trang tập thề, 


Mạng lưới thư viện được xây dựng theo nguyên tắc 
tồ chức có kế hoạch thống nhất, bằng cách bố trí hợp 
lý đều trên các khu vựe, các thư viện và chỉ nhánh 
của chúng, có phân biệt về đối tượng sử dụng, với yêu 
cầu phối hợp và hợp (ác hoạt động đề thực hiện quá 
trình phục vụ thư viện thống nhất. 

Nhiệm vụ tỒ chức ở nông thôn mạng lưới e&c thự 
việp lá đề tạo điều kiện cho mỗi người đọc ở bất kỳ 
địa điềm dân cư nào cũng có thề sử dụng sách thự 
viện. Nhiệm vụ này được giải quyết với sự trợ giúp 
của các thư viện cố định như các thư viện xã, nông 
trang, nông trường cũng như thư viện lưu động ở các 
điềm dân cư nhỏ và xa. c7 = 


Thư viện nông thôn thuộc hệ thống của Bộ Vấn hán 
là thư viện cơ sở của xã có kinh phí và biên chế thường 
xuyên và có vốn sách lồng hợp. 

Trong những năm gần đây, chúng ta phân biệt eäe thư 
viện nông thôn qua chức năng. khối lượng công tác, 
sỐ lượng kho sách và người đọe. Ở các làng lớn n. 
đặt trung tâm hành chính đã xuất hiện các thư viện 
trung tâm nông thôn, có vốn sách tới 12.000 cuốn, Các 
thư viện nảy thường có phòng đọe, hai cán bộ thủ thư 
giúp đỡ nghiệp vụ. 

Trong số các thư viện đại chúng phục vụ nhân đân 
nông thôn, các thư viện huyện chiếm một vị tií đ-- 
biệt. 

Thư viện huyện là thư viện đại chúng trung tâm len 
nhất (so với các thư viện nông thôn) thuộc loại tồng 
hợp. Đó là trung tâm phục vụ thô: g tín thư mục và 
hướng đẫn nghiệo vụ eho tất cÄ các thư viện khác nẫm 
trên địa bàn huyện. Thư viện huyện là một mắt xi-!: 
của hệ thống mượn giữa các thư viện trong nước. 

Thư viện huyện được bố trí ở trung tâm hành chính 
của huyện, trực thuộc phỏng văn hóa quảa lý. 

Thư viện nông trang tập thề là tồ chức hợp tắc r5 
hội do nông trang cấp kinh phí phục vụ cho khu vi:e 
thuộc tồ hợp lao động nông nghiệp (ác-ten). 

Thư viện nông trang được tô chức trên cơ sở điều 
41 chương 9 của «Quy chế mẫu nông trang » đo Đại 
hội n¿ng trang viên toàn liên bang lần thứ 3 thông 
qua và Trung ương Đẳng Cộng sẵn Liên Xô và Hội 
đồng Bộ trưởng Liên Xô chuần y tháng 17-1969. 


Các thư viện nông trang độc lập được khai trương 
(theo kế hoạch thống nhất) trong điều kiện qó nông 
trang hoặc đội sẵn xuất lớn mà ở đé không có thư 
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viện nông thôn. Nếu ở điềm đân cư đó đã có thư việm 
đủ sức phục vụ tất cÄ nông trang viên thi tốt hơn hết 
la đề nghị nông trang tham gia cấp kinh phí thêm như 
đ3 đề ra ở điều 19 chương 5 của eQuy chế mẫu nông 

.ang», trong đó, nói rằng qnÔpg trang, qua quyết 
định của cuộc họp toàn thề các nông trang vien, có thề 
đóng góp phần kinh phí của mình với kinh phí của 
Ủy ban nhân dân địa phương, của các nông trường, 
các xí nghiệp, các hợp tắc xã và các cơ quan Nhà 
THƯỚC Ð 

Các thư viện cố định ở nông thôn do các công đoàn 
tô chức. Thư viện công đoản nông thôn chủ yêu phục 
vụ sách cho cán bộ các nông trưởng lớn và nhàần dân 
sống trên khu vực của nông trườrg. 

Tiêu chuần tô chức các thư viện nông Iran:: và “ông 
đoàn (nông trường) Yề nhiệm vụ, nội dung và phường 
pháp công tác cùng giống như các thư viện nông thôn 
nhà qước 

Ở cáo địa điềm nông thôn có nhiều khu vực dân cư 
nhỏ và các đội sẵn xuất khác nhau thì h:nh thức phục 
vụ thư v ện lưu động có ý nghĩa rất đặc biệt. 

Các thư viện này được sử dụng nhất thời hoặc 
thường xuyên tùy theo kế hoạch thống nhÃ! phục vụ 
thư viện; thứ nhất, đề tồ chức sử dụng sách tập thể 
ở các điềm cư dân nông thôn với số lượng dân it thì 
tồ chức thư viện cố định là không hợp lý thứ bai đề 
tiếp cận sách với các khu vực sắn xuất nông nghiệp 
riêng biệt (các trại, các đội, các trạm, các xí nghiệp 
sẵn xuất của nông trang, các bộ phận của nông trường). 
thì nên tô chức các chỉ nhánh, các trạm cho mượa 
sách và thư viện lưu động. 

Cho đến nay, các thư viện chỉ nhánh được coi nhứ 
các bộ phận nhỏ của các thư viện cố định hinh thành: 
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'*hi đã có kho sách. Tuy nhiên. đo việc tách riêng các 
thư viện trung tâm ở nòng thôn mà trên khư vực của 
Ủy ban xã có hơn hai thư viện, cũng như với việc áp 
dụng hệ thống tập trung phục vụ tư viện cho nhân 
đàn, thuật ngữ «thư viện chỉ nhánh » mạng một Ý 
nghia khá^* Thư viện chỉ nhánh là một bộ phận 
tauột Thang lưới, vô kho sách thường xuyên, có niên 
chế hoạt động dưới sự chỉ đạo về hành chính quản 
trị và nghiệp vụ của thư viện trung tâm, 

Việc bộ trí đúng đấn các thư viện nông thôn dượa 
thực hiện trên cơ sở quy vửng thư viện. Quv vững thư 
viện là phân chỉa các khu vực dân cư thành các vùng 
thir viện nghĩa là các vũng phục vụ của các thư viện 
tiêng lễ. 

Chúng ta nên phân biệt vũng nhục vụ của thư viện 
và Yỉ khu vựe. 

Vàng phục vụ của thư viện là một bộ phận của khu 
vực nơi th viện bố trí, nơi nhân dân sử dụng phòng 
mượn và phòng đọc. 

Ví khư vực là một bộ phận của khu vực nơi thư viện 
bố trí nơi nhân dân sử dụng phòng mượn và phòng đọc. 


Thư viện và các chỉ nhánh của nó phải được bố trí 
sao cho người đọc tới không mất quá 20 phúi, Vì vậy, 
mỗi thư viện đại chúng đượe quy định vi khu vực phục 
xụ Yới quy mô phụ thuộc vào số lượng và mật độ dân 
6ð trong một chu vi hoạt động nhất định. 

Như đà trinh bày, trên khu vực của lừng xã phải có 
tối thiều một thư viện đại chúng thuộc bất kỳ cơ quan 
chủ quản nào. Ở xã có thề có vài thư viện nhưng phải 
đinh sao cho mỗi thư viện không phục vụ íL hơn 
4.000— 1.200 đân và khoảng cách giữa các thư viện Ít 
nhất phải là 2 km. 
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_ Trừ các xã ở miền cực Bắc, các vùng núi cao và các 
địa phương Khó tới “khác, ở đó, định mức nhân dân phục 
vụ eó th giảm bớt đo có nhiều điềm cư dân nhỏ rất 
cách xa nhau hoặc do cÁ› điều kiện thiên nhiên phứe 
tạp, Những nơi đó, thư viện phục vụ điềm cư dân lớn 
(thí dụ làng xóm của những người Cu-băng), mức nhân 
đân tương ứng với một thư viện có thề nâng lên. còn 
chu vỉ hoạ! động của thư viện lại giảm xuống. 


Ảnh bưởng lớn đối với việs thu hút người đo^, thỏa 
mần nhu cầu của họ là (ý lệ số lượng sách ở thư viện 
với sŠ dìn trong khn vự›: đượi phục vụ, nghĩa là số 
sách tính theo đầu người, 

Kho sách của thư viện chỉ nhánh được quy định cũng 
như kho của các thư viện xã bình thường, 

Thư viên — ô tô là bộ phận lưu động của thư viện 
huyện nhằm cùng rấp sá h cho các điềm cứ đân nông 
thôn Không có thư viện cố định hoặc có, nhưng vốn 
sách íI. 

Kho sách của thư viện -ô tô được quy định tùy theo 
số lượng điềm phục vụ và số lượng đân ở đỏ. 

Tram cho mượn sách là bộ phận của thư viện cỗ định 
cỏ kho sách tách riêng và định kỳ đ3i mới. Kha sách 
của tram được quy định là 2 — 3 cuốn cho mỗi người 
_ đân, đối với khu vực khó tới thì 10 cuốn cho mỗi 
người dân. 

Thực tế hoạt động cho thấy rằng các điềm cư dân có 
từ 150— 500 người ở cách thư viện cố định không quá 
38—5 km thì tốt hơn hết là phục vụ bằng trạm ho 
mượn sách. 

Thư viện lưu động là hộ phận linh hoại nhất thuộc 
mạng lưới thư viện cố định, có vốn sách thưởng xuyên 
đồi mới. Hoạt động ở các thư viện lưu động là các nhề 
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hoại đồng xã hội tích cực, Các thư viện lưu động có thề 
có các loại hình khắc nhau,trong đó, có thư viện chuyên 
môn lóa đề pbục vụ cho cán bộ nông nghiệp. Kho sách 
của các thư viện lưu động được quy định từ 1— 3 cuốn 
sách cho mỗi người dân hoặc cán bộ ở các trại, các bộ 
phập của nông trường, nơi 1Š chức thư viện lưu động. 


Đó là các nguyên tắc và tiêu chuần cơ bắn tồ chứe 
mạng lưới các thư viện đại chúng ở nông thôn 


PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI 
THƯ VIÊN TRÊN DỊA BẢN XÃ 


Khi {nay định số lượng :hư viện cần thiết ở xã, trướơ 
hệ: phả) chú ý đến bai rhân tố: số lượcg dân và đặc 
điền phần bố. Quy vùng thư viện ở địa bàn xã thường 
bát lăn bằng xác -lịnh khu vực phục vụ đối với thư viện 
Xã nản ở trung tâm hành chính xã, sau đó quy định 
đổi với các Ihư viện khác. 


TÔ CHỨC CÔNG TÁC CỦA CÁC LOẠI HÌNH 
THƯ VIỆN KHÁC NHAU Ở NÔNG THÔN 


Thư viện nông thôn trung tắm được tồ chức ở xã cớ 
vài thư viện. Thư viện trunc tâm thường đặt ở trung 
tâm xã hoặc ở một noi cư dân đông nhất của xã. 


Thư viện nông thôn trung tảm bồ sung kho sách có 
tính đến điện kinh tế và văn héa của khu vực phục vụ 
cũng như thành phần dân tộc của nhân dân. Thư viện 
đó sử dụng kho sách không những đỀ trực liếp phục 
vụ người dân ở trung tâm hành chính mà còn đề trực 
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tiếp thỏa mãn những nhu cầu nâng cao của nhân dân 
thuộc tất cả khu vực hoạt động của thư viện; thư viện 
giúp đỡ về nghiệp vụ và thư mục cho các thư viện nằm 
trên địa bàn của xã. Thư viện nông thôn trung tâm 
cùng với các thư viện khác lập kế hcạch phục vụ thư 
viện thống nhất :ho nhân dân trong xã. 


Trong kế hoạch phải có: bẩn đồ mạng lưới thư viện, 
trên đó. vạch ra tất cả các điềm cư dân có thư viện, 
thư viện lưu động hoạt động. vạch rõ khoảng cách 
giữa các thư viện và các điềm cư dân phục vụ; phải ghi 
chú rõ cơ sở chỈ tiêu phát triền. các nguyên tắc xây 
dựng kế hoạch, vi khu vực phục vụ của từng thư viện 
riêng lẻ. 

Kế hoạch thống nhất phải được chỉ dạo thực hiện 
trên thực tế nhiệm vụ phục vụ nhàn dân của lửng thư 
viện, Đỏ là cơ sở đề thống kê và kiềm tra viec Lhực 
hiện nhiệm vụ phục vụ sách cho nhân dân trên địa 
bàn xã do thư viện trung tâm nông thòn điều háảnh. 


Nhiệm vụ quan trọng của thư viện trung tâm rông 
thôn là phối hợp hoạt động của tất cả các thư viện nằm 
trên địa bàn xã, cải tiếa tốt nhất việc phục vụ người 
đọc, nhất là các chuyên viên, cán bộ các ngành nghề 
nông nghiệp chủ chối, thanh niên và thiếu nhì. 

Thư viện trung tâm nông thôn tô chức công tác Ira 
cứu thư mục và thòng tin cho các thư viện Irong xã, 
vì vậy, thư viện xây dựng hộp phích liên hợp các ấn 
phầm định kỳ, các sách mới nhập, theo rỗi nh hình 
bộ máy tra cứu thư mục của các thư viện nằm trong 
khw vực mình. 

Cũng nên xây dựng hộp phích liên hợp chuyên môn 
về các nhóm người đọc và hộp phích diện người đọc 
ở mỗi thư viện. 
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Nhiệm vụ của thư viện trung tậm nông thôn là giúp 
đỡ về nghiệp vụ chỏ các thư viện về tÃI cẢ cắc công 
tẢe thư viện ở nông thôn. Vi vậy, thứ viện này phải ( 
chức góc nghiệp vụ. ở đây, lập trung các tài liệu về 
tất eÃ các thư viện: kế hoạch còng tác, báo cáo tồng 
kết (thống kê và văn bản). kế hoạch phục vụ nhân dân 
khu vực, tổ chức giá sách chuyên đề về nghiệp vụ và 
các thư mục nhằm giúp đỡ tuyên truyền tài liệu, về 
công tác với người đọc. 

Thư viện trung tâm nông thôn tiến hành góp ÿ kiến 
che các thư viện nông thôn, tồ chức eác cuộc họp về 
nghiệp vụ. 

Công tác hướng đẫn nghiệp vụ của thư viện (rung 
tâm được thực hiện dưới sự chỉ đạo của thư viện 
huyện ; thư viện này được tất cẢ các thư viện xã báo 
cáo hàng quý và hàng năm. 

Việc tách riêng các thư viện trung tâm nông thôn ở 
những nơi có vải thư viện trên địa bàn của xã thực 
chất là biện pháp nhằm tô chức thư viện trung tâm và 
chỉ nhánh của nó trong hệ thống lập trung hóa. 


Các thư viện nông thôn nhà nước được thành lập ở 
xã qua quxết dịnh của Thường vụ Uy bạn huyện, Thư 
viện nòng thôn có thề khai trương nếu có kho sách tử 
1.000 cuốn trở lên, có trụ sở và thiết bị thư viện cần 
thiết. Ủy ban chỉ định người phụ trách thư viện sau khi 
bàn bạc với thư viện huyện và được Phòng văn hóa 
huyện đồng ý. : 

Biên chế của các thư viện nòng thôn được quy định 
và thực hiện theo điều lệ « Về biên chế mẫu của các 
thư viện nông thôn Nhà nước » do B) Văn hóa và Hộ 
Tài chính các nướe z,¬ø hòa liên bang ban hành. 
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t/i ít, 


„ Mỗi thư viện nông thôn tối thiểu phải có một cần bộ: 
được trả lương trong. biên chế. Hiện n nay trong nhiều: 
nước cộng hòa liên bang (thí dụ Liên bang, Nga) số 
lượng cán bộ được trả lương ở các thư viện nông (hôn 
được quy định tùy theo khối lượng công tắc thư viện- 

thư viện nếu có 600 người đọc và 10 nghìn lượt chơ 
mượn sách một năm thì cứ thêm 300 người đọc và 5- 
nghìn lượt mượn cán bộ biên chế được thêm 0,5 đơn vị. 

Ở mỗi thư viện nông thôn phải xây dựng thời gian 
biều làm việ»: có ghỉ ngày, giờ làm việc ở thư viện cố 
định, ở trạm cho mượn sách và các thư viện lưu động, 

Theo chỉ thị của Bộ Văn hóa Liên Xô và Hội đồng 
trung ương các công đoàn Liên Xô ngày 2 thắng Š năm 
1960, các thư viện phải mở cửa ch người đọc ¡L nhất 
9 giờ một ngày và có I — 2 cần bộ thư viện. rong tất 
cả vác thư viện có mật cán bệ biên chế phải chỉ định 
trong số các ủy viên Hội đồng thư viện người phó phụ 
trách đề tha y thế cán bộ khi nghỉ phép, đi công tác, õm 
đau hoặc không có mặt do những nguyên nhân khác. 
Ủy ban xã sẽ đuyệt người phó phụ trách này. Làm như: 
vậy lạo liều kiện cho thư viện có một cân bộ biên chế 
hoạt động liên tụe 12 tháng trong một năm, 

Chỗ nhiệm thư viện nông thôn quy định giờ làm việc 
của thư viện thuận lợi cho nhân dân sau khi bàn bạc 
với Ủy ban rã và Phòng văn hóa huyện. Hoạt động của 
thư viện phải bảo đảm việc phục vụ người đọc ở thư 
viện (cho mượn sách, công tác ở phòng đọ», tô chức 
các công tác quần chúng cũng như hoạt động ngoài thư 
viện (tới các trạm, trại, các đội sẵn xuất), 

Đà phục vụ thiếu nhi phải dành cáo giờ riêng phủ 
hợp với thời gian học tập của các em. 

Hoạt động của thư viện nông thôn được xây dựng 
xuất phát từ đặc điểm và điều kiện lao động của những 
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người lao động vào những thời vụ khác nhau trong 
nắm. Như bất đầu mùa xuân và tới mùa thu là vào 
thời kỳ gieo mạ, chăm sóc hoa mầu và gặt hái thì tất 
cả hoại động chính trị và văn hóa quần chúng phải tiến 
thành nơi đồng ruộng. 

Thời biều làm việc của thư viện nông thôn phải thay 
đồi vào thời kỳ làm việc ngoài đồng. Vào mùa hè, lúc 
mọi người làm việc ngoài đồng tới tối mới có nhà thì 
thư viện phải mở cửa buồi chiều. Vào mùa đông, thư 
viện phải tăng thêm giờ làm việc buồi lối. 

Thư viện nông thôn cơ sở có eơ cấu tổ chứo như 
sau: phòng mượn, phòng đọc, các hình thức phục vụ 
không cỗ định (các trạm sách, thư viện lưu động, 
túi sách). 

Hinh thức chủ yếu phục vụ người đọc ở thư viện 
nông thòn là cho mượn sách về nhà ở ngay thư viện 
{phòng mượn). Tuy nhiên các thư viện nông thôn phải 
cố gắng tạo điều kiện tô chứa phông đọc. hởi vì điều 
kiện đó cho phép cải thiện công tác tra cứu thư mục và 
thông tin, nâng cao trình độ phục vụ thư viện lên. 

Hiện nay, các thư viện nông thôn đã trở thành cơ sở 
chính tuyên truyền sách và hướng dân đọc cho các tầng 
lớp nhân dân nóng thôn. Không những đối với các nông 
trang viên và công nhân nông trường mà còi đối với 
giới trí thức đông đảo (giáo viên, bác sĩ, nhà nông 
học, v.v... làm việc ở cáo vùng nòng thôn, Thư viện 
nông thôn là cơ quan duy nhất tiếp cận với họ. nhờ đó. 
họ có thề tìm hiều các tài liệu khảe nhau. Đóng thời, 
thư viện xã cũng giúp giải quyết các nhiệm vụ sản xuất 
của làng xã, phỒ biến các kinh nghiệm nông nghiệp tiên 
tiến trong cán bộ nông trang và nông trường. Cần bộ 
(ồ chức và chuyên viên nông nghiệp, thợ cơ khí máy 
kéo, công nhân máy gặt đập và những người thuộc các 
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nhóm sản xuất khác nhau (nhà trồng trọt, chăn nuôi, 
người trằng rau...) là những đổi tượng sứ dụng các tài 
liên KỲ 'hhảt của cấy thư viện nòng thân, Trong số 


' 


người dne của cá» PM1r viên nông thần có HUïï TƯỜNG 


cñ đ.ng theo tủa ác lến nòng Hới v3 sh?n ®Hồi troäG 
là tòi auhiêp xong, những aưườỡi trần điên và cach tân 





qông ngh:ề ¿ các thanh rên về qÓñg trang san khi tối 
nghiệp trung học, Các thư viên " ông Thòn taiốna riần 
nh cầu người đọc của mình (nhất là cíc chuyên ven 
nòng nghiệp) không nhừng bằng sho sách r lỏng của 
mình hoặc vốn sách của thư viện hiyện mà còn Dị g 

cách sử dụng tài liệu thông tín và ¿na hệ thể 1đ mượn 
giữa các (hư viện của náo thư viện khoa học và chuyên 
ngành, nhất là sác thư viện trung tần 155, khó, nước 
cộng liòa Tự trị, 


GHO MƯỢN SÁCH VỀ NHÀ 


Cho mượn sách về nhà tà hình (hức hị oạt động chính 
của thư viện nông thôn. 


Tài cá cả: sách cho người dọc mượn về nhà phải ghi 
trong phiếu người đọc, trong đó ghi thời hạn trả, số 
đăng ký cá biệt, mòn loại, !á4+ giả và lên sách, Người 
đọt ký nhận khi nhận sách. Trong phiến người đọc kẹp 
theo phiếu sách cho mượn, trên ghỉ ngày cho Ituượn 
sách và số phiếu người đọc. 


Trười g hợp người đọc inuôn mướn: sạch cho tắt e 
các thành viên của gia định thị trên phiến người đọc 
thong thường phải điền thêm tên từng người, đông thời 


từng người phải vêu cầu miệng hoặc bằng thư đề nghị 
cho sử đụng thư viện. 
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Thủ thư có trách nhiệm thường xuyên theo dỗi việc 
trả sách đúng thời hạn và áp dụng eắc biện pháp thu 
Yề những sách còn nợ, Nêu I0 ngày sau khi nhắc mà 
gách vn không được trả về thì thủ thư sẽ gửi thư đời 
huặc tới nơ. làm việc và ở của nguời đọc. 

uc xách nmượn qua hệ thống mượn piữa các thư viện 
chà đọc ở phòng dọc, Nếu không có phòng dục thì sẽ 
ưu liên cho mượn về nhà đổi với những người dọc 
thưởng xuyên. Nguyên tắc này cũng thực hiện đôi với 
bách khoa toán thư, sách tra cứu, từ điền, v.v. 

Trong thư viện phá tiến hành thông kế các sách Lử 
chòi người dọc do khong có trong kho hoặc có ÍL bản, 
Công việc này dượo sử dụng cho công lắc bò sung 
SAU tiìY, 

Trung việc co mượn sách về nhà, mỗi thủ thư thư 
viện nông thôn phải có công tác chuân bị trước khi tuở 
của thư viện: kiểm ta trật tự sắp xếp kh:›, chọn sách 
đề mạn đàm cá nhân khi cho mượn, lập dan]: mục sách 
theo chuyên dè, bó trí sách dâu thư mục tiện sử dụng: 

Hoạt động của phỏng mượn gắn chặt với túi sáah. 
Túi sách là hình thức phục vụ nhân dân qua dó sách 
và tại. chí của thư viện cho người đọc mượn iại nhà 
và nơi làm việe của họ. 

Nên thu hút các cộng tác viên tích cực của thư viện, 
các đoàn viên thanh niên nông trang và nòng irường 
tham gia + à hcạt động túi sách. Púi sách phục vụ người 
dân các ấp, trại, những người tàn tật, những người 
thuộc lứa tuôi về hưu không có khả năng tới thư viện 
đều đặn và những ph nữ đã có tuôi, 
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TÔ CHÚC CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG ĐỌC 


Trong điều kiện hoạt dộng của thư viện nông thôn" 
công tác của các phòng đọ: có những khó khăn nhất 
định đo thiếu biên chế dành riêng. 


Môi thư viện trung lâm nông thôn phải có một phòng 
đọc. Nếu biên thế của 'hư v.ện chÏỈ có một nuười thì 
công việc ở phòng đọc có thể trao cho một thành viên 
của hội đồng thư viện, 

trong phòng đọc phải giới thiệu một cá )›: đây đủ 
nhất các ấn phầm định kỳ, tập trung bộ máy Ira cứu thư 
mục giúp ho việc chọn lựa sách của cức chuvéy viên 
nông nghiệp, các gáo viên, cá + Lớp họếe tại: chính trị. 

Cũng nên t†ö chức cuốn số dặc biệt dành cho ngưồi 
đọc &lnn hãy hỏi — chúng lôi rã lời» hoặc «Cu củn 
hói và trả lời», 

Thư viện nông thôn có quyên gửi vêu sâu tải liệu 
của người dọc tới thư viện nông thôn trung tâm, hoặc 
thư viện huyện. Thư viện huyện nếu không có lài liệu 
đó thì sẽ gửi bản đạt lên thư việt tỉnh đề gửi sách 
cho thị viện nông thôn. 

Mỗi thư viện nông+ thôn phải sử dụ g hệ thống mượn 
giữa các thư viện và thông báo rộng rãi cho người đọc 
của mình biết. 

Việc lập bản đặt sá:h qua công tác niượn giữa các 
thư viện phải theo thủ tục quy định trong -ác thư viện 
chỉ nhánh, các trạm cho mượn sách, các thư viện lưu 
đột g và thư viện — ôlô. 

Việc sử dụng hệ thẳng mượn giữa các thư viện được 
tiến hành trên cơ sở « Điều lệ vẻ hệ thống mượn giữa 
các Lhư viện toàn quốc ở Liên Xô» do Bộ Văn hóa 
Liên Xô ban hành ngày 7 tháng 4 năm 1869 
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lài ”..¡ sđược cri qua sông tẤ- mươi diữa các thư 


li ca TỰ cớ xo lý ca In sẵn đa điển cho l1Ä! cả các 
Ngự CN ¿tu tr ác cạn, Nị, đặt Ín sẵn là chứng từ pháp 
Thế cánh na do hi viên chỉn FÁTÌh nhiềm dội với 


“ke Net nượn được sách đặt nượn, phái 
Đánh ò2 km 2v Xưa thực hiền bắn đặt biết, 


GÁC ;i¡šii THỨC PHỤC YỤ THƯ VIỆN 
KHÔNuU CỔ DỊNH Ở NÔNG THÔN 


Các hình thức không cð định như thư việun sưu Tông, 
các !ram cho mượn sách và thư viện — ô.Š3 dóng vai 
trỏ ° lớn trong eông tác phục vụ 'hư viện cho 
nhản dân, 

Khối lượng kho sá:h của trạm cho mượn sách -ä 
thư viện lru ?2auw công như thời gẽuín chục vụ n.ười 
đọc được 1š dịng tủy theo số lượng nhân dân của địa 
bản gắn ‹ ri thư viện đó, 

Thi dụ. phục vụ từ 759 đến 1.000 người đọc cần mỡ 
JÔ giờ mội tuần; từ 500 đến 750 người — 20 giờ: từ 
250 đến 500 người đọc cần 10 giờ, dưới 250 người mệt 
tuần cản từ ö đến ỗ giờ. 

Hóa: !1ing ở trạm sách đo thủ thư thực hiện trong 
những :¡ :àv giờ nhất định theo thời gian biểu quy định 
hoặc d:: cán hộ cầu lạc bộ, nhà hoạt động xã hội chuyen 
lầm việc ¡áx, 

Nếu E tiểnHộ -ử trạm 'sáeh do người hoại động xã 





hội làm thư/u£# -bị: Lhi@ 4e. định phải có9FZ®-thiệm 
giúp dõ Thưười đó về tắt,cả eông tác, sat đểtnởi‹ -được 
khai trương :rạm. ‹ _ 
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Vốn sách của Irạm, tùv †heo mức đê luần chuyển nên 
đỗi mới thần bộ bác từng nhần theo hàng quế, 

Klu giao sách từ Ei:oö thư viên cô Tìnn cÌc ram sách 
phải có sã đăng ký sĩ ch cho mượn Việc đến, KÝ rgười 
đọc và co nợ: sách ở eh[ nh h được tự: hiện 
tb#O quy Hắc sứ dụag hư viện dịch c, cần thốn. Rế 
người sỉ, lượt lội lượt chủ niượn và các ciệo r Hập 
tô chức quần chúng được ghỉ ở số phật có riệng 

Ghn các 12 viện lưu động mượn s:ch: lược đến 
hành tiên eơ số hợp đồng Kỷ kết giữa thư viện và lỗ 
chứa i:ẻ nhất, thư viện lựa đông, Tô chức ñx nhiêm cEo 
củn bộ diược phân công mượn sáan của thư viên cố định, 





Thư viện - ảo boa động tre thHÊ Tht xin lu ến 
Nhiệm XS PB củ biển l1 Ta) lả ""...ẽ........ 
đâần "no có ya Đh Viện CÕ vn, hưng S]IHC HE II 
PÙhU VÔ 2 a rÍ ŸÑ 1© Tieuic tqìng Em: trị liức 


DƯ Hs vo Ở d s 

Hàng thả toøy hp v2 co ĐÀ vọel kế oạch co hiểu 
đồ đi công tác Ironte huyện, vì T5Ế, cúc [hp viện nông 
thấp có điều kiện phôi hợp cố g tác veo Phụ viện huyện 
phục vụ siea cho nhân dân 

N ¿ám viên = ô tô lÍ công lÃ- xuống xã, cáo hư 
Vi 0ar, thôn cần hồ trợ ebo hoạt đăng của thư viện 
đ-‹⁄ Cùng với củn có thư viện huyện, các thư viện nông 
thôn tô ciire triển lãm sìF, cho nượn sách, nhận sách 
đặt nượn qua hệ thông tiượn giữa các thư viện và 
tiếp nhận các Yên câu vẻ thự tuụe. 
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này trước hết gắn với việc lập kế hoạch phục vụ nhân 
đân thuộc vỉ khu vực, 


Cân ›ộ thư viện nông thôn khi đã nắm được giới hạn 
chinh xác của vi khu vực mình, nhiệm vụ cấp bách là 
c'n xác định số lượng gia đình và cư dân sống trong 

đỏ. Cần căn cứ vào sỐ nông hộ của Ủv ban xã nhưng 
có thề sử dụng đanh sách cử trí. Trên cơ sở số liệu này 
xây dựng hộp phích hoặc danh sách gia đình, trong đó 
ghỉ số liệu về các thành viên lớn tuồi của từng gia đình, 
lửa tuôi, nghề nghiệp, loại công việc làm. trình độ văn 
hóa, đã đọc ở lâu -hưa. công tác xã hội, v.v... 


Tiếp ?ó qua các phiến qny định trước !rong hộp phính, 
ghỉ danh mục những thành viên gia đỉnh đã đọc hoặc 
chưa đọc. 


Kết quả điều tra là người thủ thư nông thôn sẽ biết 
rð những ai còn chưa đọc sách, gia đình nào còn đứng 
ngoài phạm vi phụ" vụ của thư viện, Cán bộ thư viện 
phải thấy rõ cân hình thức và phương pháp nào đề thu 
hút nhóm người đọc này hày khác côn chưa được phục 
vụ. Đề trả lời cho câu hỏi này, cần phải đi thăm lận 
nơi, bởi vì, chỉ có thông qua gặp gỡ cá nhân mới phát 
hiện rồ « bộ mặt độc giả » của từng người dân, 


.Đi thăm từng hộ là phương tiện tuyên truyền sách 
quan trọng cũng như tuyên truyền cho thư viện. 


Nhiệm vụ thu hút nhần dân nông thôn đọc sách có 
hệ thống và sử dụng thư viện thường xuyên cũng được 
thựa hiện bằng cách phục vụ sách trực tiếp ngay nơi 
làm việc. 

Điều quan trọng là phải-lưu ý thường xuyên tới công 
tác tuyên truyền thư viện, kho sách của thư°Viện, thông 
báo TT rãi cho nhân dân về sách mới nhập, về các 
sách đã dặt theo kế hoạch xuất bản chayên ‹ đề và sẽ có 
22 T mờ 
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ở thư viện trong thời gian tới, về các hoạt động quần 
chúng sắp đến, 

Nên gửi giấy mời trong đó ghỉ địa chỉ thư viện hoặc 
chí nhánh. hoặc thư viện lưu động, giờ mở cửa, thông 
báo sách mới, v.v... Ở những nơi đòng người nên đán 
biều ngữ, bướm, thông báo về thư viện. 

Cũng có thề xây đựng tủ kinh Ảnh nói về những độc 
giả xuất sÁ› của thư viên nhằm lỏi cuốn những người 
chưa đọc, 

Viện thu hút các tầng lớp nhân đân nông thên vào 
việc đọ› và sử dụng thư viện không phải là một chiến 
địch ngắn hạn mà là một công tác tô chức sáng lạo, lầu 
dài, !Ï mỉ mang ý nghĩa lớn về mặt văn hóa. chính trị 
Yà tư tưởng. 

Đề kiềm rra thường xuyên tiến trình phục vụ nhân 
dân cần lào bản kế hoạch riêng và đượe Ủy ban xã 
thông qua Kế hoạch đó như sau: (xem lrang 25) 


KHAI TRƯƠNG THƯ VIỆN MỚI 


Thủ thư của thư viện mới mở cùng với Bị thư Đẳng, 
Trưởng thư viện huyện (hoặc cán bộ hướng dẫn nghiệp 
vụ) và Chủ nhiệm câu lạc bộ lập chương trình kế hoạch 
hoạt động. 

Phải thông báo cho nhân dân về việc mở cửa thư 
viện qua đài phát thanh địa phương, báo chí địa phương 
(bến có thì phát hành nhiều bản). Cần trình bày thông 
báo thật đẹp và treo ở những nơi dễ thấy, Nên chú ý 
gửi giấy mời tới dự khai mạc. 

Trụ sở thư viện cần phải chuần bị đề có thề mở cửa. 
Trưởng phòng văn hóa huyện (hoặc Trưởng Lư viện) 
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tại buôi lễ khánh thành long trọng sẽ nói về vai trò của 
sách và thư viện trong đời sẽng nhần đàn xô viết, Đại 
điện của Ủy han huyện đọc quyết dịnh khánh thành 
thư viện nông thòn 

San lễ Khai Trương long trọng sẽ liễn hành lễ đăng 
kÝ nogườ: đọe đầu tiên, 

Ï2 Rết thúc. «ó thà tỗồ chức sinh hoạt văn học ng':ệ 
thnậ: hoặc biều điễn văn nghệ nghiệp dư thì rất lối, 


NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN 


Nội quy đã ra elẽ độ e: bìn của nề: quan hệ sương 
hò giữa cân bộ :hự viện Và người dọe. Người thC có 
quyên đăng ký vào thư viện kid xuất :rinth chứng minh 
thự noậo hà khâu chứng nhận nơi ớ, Việc xuất trinh 
phùng giải :ở kh;ác chỉ đănh cho ni:ững người lạrn †rú 
ở hôm thần 

Cô lro& SiðYHöạc 1e E Ñ ênte ĐogebiaelfterTnaài đếu truối 
sử đựng €ắc te: VIỆM iPường bọc và các thự viện 
hÒñp ciòn, 

Người ?ọe có quyền sử dụng kho sách và bộ máy tra 
cửu thư mục của thư viện, mượn sách qua hệ thố::g 
mượn giữa các thư viện. Người đọc được mượn về nhà 
9 cuốn sách và tạp eh{ trong thời bạn 15 ngà» và mỗi 
lần mượn đều phải ký nhận, 

Bỏi vì kho sách thư viện là thuộc sở hữu Chung, là 
lài sản xã hội chủ nghĩa của Nhà nước nên người cán 
bộ thư viện vừa là người trông nom bảo vệ, vừa là 
người tuyên truyền kho sách. Do đó, người đọc khỏiig 
được làm rối loạn tri tự sách trong kho tự chọn, khong 
có quyền giữ sách mượn quá hạn, trường hợp đánh. 
mất sách phải đền ¬ằng cuốn sách ngang giá khác. 
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Người đọc chịu lránh nhiệm về vật chất các sách 
không trÃ về thư viện. Thư viện có quyền buộc người 
đọc phải bồi thường thiệt hại cho những sách không 
trả về, gặp năm lần giá thành sách bị mắt. 

Đối với người đọc vi phạm nội quy sử dụng thư viện 
thì thư viện sẽ ấp dụng các biện pháp giáo dục xã hội. 

Nội quy sử dụng thư viện đại chúng phải được niêm 
yết ở từng thư viện nông thôn và các chỉ nhánh của nó. 

Khi đăng ký vào thư viện, mỗi người đọc e5 trách 
nhiệm tìm hiều nội quy. Thủ thư cần thường xuyên 
theo rồi người đọc thực hiện nội quy này, nhất là về 
việc báo vẻ kho sách, lẩu tranh với những người làm 
hư hồng sách và tạn chi, thảo luận những vẫn đề này 
tại hội đồng thư viện noặc tại cuộc họp tông kết của 
thư viện với người đọc. 


TÒ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒ SUNG 
KHO SÁCH 


"THÀNH PHẦN KHO SÁCH 
THƯ VIỆN NÔNG THÔN 


Kho sách của thư viện nông thôn mang tính chất tồng 
lợp về nội dung tựa vào kho sách, tr viện tuyên 
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truyền học thuyết Mác — Lênin, các nghị quyết của Đăng 
và Chính phủ, góp phần giáo đục chủ nghĩa còng sản 
cho người đọc, thổa mãn những yêu cầu về giáo dục 
phồ thông. văn hóa và sẵn xuất của người lớn và trễ 
em trong xã 

Trong việc bồ sung kho sách, thư viện nông thôn 
phải chủ ý: 

— nhân đân của khu vực phục vụ (người lứn và thiếu 
nhỉ), nhu cần và hứng thú của họ. 

— phương hướng và chuyên môn hóa nòng nghiệp 
của các nôn trang, nông trường, các đội, các trạm trại 
và xi nghiệp công nghiệp !ịa phương. Cũng cần phải 
chú ý đín nhiệm vụ, phường hưởng và triển vọ:# phát 
triền của các nưanh kính tẽ, 

Cần phối lưu ý đếa kho sách đã lích lũy được và 
được người đọc sử dụng như thế nảo. Điều rất quan 
trọng là phải chú ý đến các thư viện khác của xã (thư 
viện trường học, nông trang. nông trường v.v...). Đề 
tránh tập trung trong kho sách ít! được hối tới, cần phải 
sử đụng biện pháp thỏa mãn những yêu cầu về sách 
chuy ên môn và văn hóa khác nhau của nhàn dân bằng 
cách mượn từ kho của thư viện huyện và các thư viện 
khá+ thông qua hệ thống mượn giữa các thư viện. 

Ở Liên Xò, trung bình một thư viện nông thòn có 
6.000 sách. Các :hư viện hoạt động đã làu có tới 
12.000 cuốn. 

Khối lượng kho sách của thư việu nông thôn mới mở 
trên cơ sở « Điều lệ mẫu tỒ chức màng lưới thống nhất 
các thư viện đại chúng» do Bộ Văn hóa Liên Xô và 
Hội đồng trung ương cá: công đoàn Liên Xô bạn hành 
(năm 1966) là 1.500 cuốn. Trong thời gian ba nã m, lỷ lệ 
sách cung cấp eho mỗi người dân (trong đó có sách 
giảnh chủ các eịa đến L{ tuổi) phải đạt tới số lượng là 5, 
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Kho sách của thư viện nông thôn theo điều lệ mẫu đã 
néu được quy định là 5 cuốn sánh cho mỗi người dân, 
trong đó sách thiết nhí được tính 5 cuối cho mỗi em 
đến TL tuôi. 

Eho sách của Lhựư viện trùng tâm nông thôn được quy 
định là 5 cuðn sách một người đàn thuộc khu vực phục 
vụ th viên, nẽ©äni ra, THÔI người dân của vã được tính 
là Ú,5 cuö:. 

Để thứ viện hoạt động có kết quả, không những số 
lượng sách mà thành phần của kho có ý nghĩa rất lớn. 
Như NR. Krúi-s sai-a đã vạch ra, đó là hình thức hướng 
đẫn ¿l:.- dà+ Liên, Do đó. v ệc bồ sung sách cho kho 
cần tính đến tiện vụ của thứ viện là mộ: sẽ tin Eự 
tưởng. lỏi thành phần người đọc, :hu cầu và hứng thú, 
điều kiện sinh hcạt và lao động của họ. 

Trong việc bộ sung kho, thư viện nông thôn phải tuân 
theo nhàng chí thị mà Dộ Văn hóa đã ban hành, 

Tho «Diện là tin về việc bộ sec kho sách, ra thự 
viện nội g hoa s, kho sách của thư viện phải bao gồm 
tài ?ou vẻ xã hộ: chính Erị, khoa hị: + tự nhiên, kŸ Lhuật, 
nông nghiệp, sách về nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu 
văn học, địa lý, y học, các lắc phầm văn họ-+ và sách 
thiếu nhi. 

Mỗi thư viện nông thôn cần phải có cá: táo phâm 
của các nhà sắng lập chủ nghĩa Mác —Lênin: Toàn tập 
của V.Í. 1 enin., tuyên tập của G, Mae và Ph. Áng-ghen, 
các tác phầm xuã' hẳn riêng biệt của Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin được nghiên cứu trong hệ thống giáo dục 
chính từị. 

Điều quan Lrọng là phải thường xuyên bồ sung kho 
các lài liệu nói vẻ việc thực biện những tư tưởng của 
Lê¬-nin, về đời sống và hoạt động của V,I, Lê-nin và các 
bạn chien đấu của N:ười, 
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Trong thư viện cũng phải có các tài liệu chỉ đạo 
chính của Đẳng và Chính phủ, văn kiện và nghị quyết 
của các Đại hội Đẳng, của các phiên họp toàn thê Bạn 
Chấp hành trung ương Đẳng Gộng sản Liên Nỏ, các 
khóa họp của Xã viết tối cao Liên Xô và các nước 
Cộng hỏa, các nghị quyết của các tÔ chức Đẳng và 
Chính quyền tỉnh, huyện. 


Về Rỷ thuật thì ưu Hiên mua các tài liệu khoa học 
phồ thòng và sách kỹ thuật sản xuất giúp cho việc nắm 
vững ‹ơ sử của nghề ng hiệp và nâng cao trinh độ sản 
xuất của eông nhân phủ hợp với thành phần và nhu cầu 
của người đọc, 

Vốn sách được bỗ sung tải liện nàng nghiệp trước 
hết thôa mãn vêu eầu của cáo HỒNG ;Pan2 Viện, các cần 
hà có chị và “án bộ lãnh đạo sá - khán trung gian, phủ 
h7 với như rang hướng các ngành kinh lế của nông 
trang phục vụ (nông trưởng). 

Căn bảo đẳ„ vốn tải liệu về các loại Công việc cơ 
bản ở mỗi thời vụ nông nghiẹp, 

Trong kho phải có tác phầm của các nhà văn cỗ 
điền Nựa và nước ngoài, nên văn họe của các dân lộc 
trong nước, các tác phầm ưu tú của các nhề văn xò 
viết, các nhà văn của các nước xã hội chủ nghĩa và 
các nhà văn tiến bộ của cán nước tư bản, 

Khi chọn sách, không những cần phải chú ý đến nội 
dung mà (cả đối tượng sử dụng nữa. Như theo loại hình 
ấn phầm, thư viện nông thôn trước hết mua các tài liệu 
khoa học phổ cập, tài liệu về sắn xuất đun: cho eàn 
bộ các ngành nghề nông nghiệp đại chúng cùng như 
sách giáo khoa dùng cho hệ thống giáo dục chính trị, 
cho các lớp chắn nuôi và hóa học nông nghiệp, cho 
học sinh cơ khí và các trường trung học. 





Thư viện nông thôn phải có kho tài liện tra eứu — 
từ điền chính trị giản yếu. tử điền triết học tóm II, tử 
điền các từ nước ngoài. từ điền tiếng Nga v.v... Cũng 
cần có sách tra cứu cho chủ tịch nông trang và kỹ 
thuật viên chăn nuôi v.v... và cần phải Inôn luôn đồi 
mới bằng các sách mới xuất bản. hoặc tái bản. 

Khi bồ suug vến sách tác phầm văn học nên lưu ý 
đến cáe ¿áe phầm ưa thích được in riêng. 

Các sách dẫn thư mục (các thư mục, số 'ay, mạn 
đàm về sách. các kế hoạch đọc, các bướm giới thiệu 
sách) được mua phủ hợp với nhu cầu và hứng thú của 
các nhóm người đọc mà thư viện phục vụ. 

Phụ trách thư viện nông thôn có trách nhiệm theơ 
dõi sự phát triền của khoa học thư viện, nắm được các 
kinh nghiệm tiên tiến. Do đó, kho sách cần bỗ sung 
các sách chỉ dẫn nghiệp vụ cần thiết, cáo tài Hệu phẳẩn 
ánh các kinh nghiệm hoạt động của các thư viện 
mông thén., 

Ngoài người lớn tuôi, thứ viện nòng Lhôn phục vụ tất 
cả học s nh tử lóp E— § và các em trước tuôi đến trường, 

Cần phải chú ý cả đến những người đọ» trình độ 
thấp. mua cho họ những sách hợp trình độ, ín chữ to. 

Tài liệu bằrg ngôn ngừ các dân tộc Liên Xô thi thư 
viện nộng thôn mua phủ hợp với thành phần ¿ân tộc 
của nhân dân sống trong khu vực phục vụ của thư viện 
có tính dến yêu cầu của họ về tài liệu này. 


PHỔI HỢP ÔNG TÁC BỒ SUNG KHO 
CỦA CÁC THƯ VIỆx Ở NÔNG THÔN 


Trong nhiều xã ở Liên Xô có từ 2 T— 3Lthư viện nông 
thôn. Ngoài ra, còn có :hư viện nô¡ig Irường, trường 
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học. Tất cả thư viện này phục vụ cùng một người đọc 
song lại bồ sung riêng biệt, đôi khi trùng lặp với nhau, 
Kết quả là, mặc dù trền chỉ tiêu rất lớn nhưng người 
đọc lại không có nhiều sách, Phối hợp trong công tác 
bồ sung, trong việc đặt các ấn phầm định kỳ sẽ giúp cải: 
thiện kho sách của các thư viện và mổ rộng khả năng 
cho các thư viện này thỏa mãn rhu cầu của người đọc. 

Thí dụ, có thư viện rất khó có sách tốt về nghệ thuật: 
cho cá» nghệ sĩ nghiệp dư, các người chơi nhạc. Nếu 
phối hợp bỗ sung thì có thề mua các bộ đĩa, các bản 
nhạc, cả. an-bom tranh phiên bản quý của tất cả các 
nhà bảo tàng lớn trong nước và tồ chức bảo tàng lưu, 
động nghệ thuảt tạo hình. 

Bồ sung phối bợp của một vài thư viện có thề giải 
quyết những văn dễ khó như bồ sung các sách thiếu 
chỉ cho kho sách, Hiện nay, các kho này ở các thư viện 
trường học nòng thôn và công đoàn nằm lại một làng, 
hoàn toàn như nhau. Bồ sung phối hợp sẽ khiến các. 
kho bồ sung lẫn cho nhau và các em có thề đọc được 
tất cả hoặc hầu hết các sách thiếu nhi tốt 

Thư viện nông thôn trung tâm phải là người đứng ra 
phối hợp công tác bồ sung. Nhiệm vụ của thư viện này 
còn phải phô biến kinh nghiệm của các thư viện đã. 
phối hợp trong việc đặt mua báo và lạp chí với nhau 
cũng như với ban Quản trị nông trang, Ủy ban xã hoặc. 
câu lạc bộ. 


NGHIÊN CỬU THÀNH PHẦN 
VÀ SỬ DỤNG KiIO SÁCH 


Nghiên cứu kho sách có ý nghĩa thực tiễn rất to lớn. 
trong mọi hoạt động của thư viện. Nghiên cửu nội dung- 
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kho và việc sử dụng nó của người đọc sẽ giúp ta xe 
định dược phương hướng bỏ sung và kịp thời uốn nắn 
những sai sói 

Trong quá trình bộ sung thường kỷ có thề, đo nhiều 
nguyên nhân kháe nhau, không phải lúc nào cũng do 
phụ trach thư viện làm, vì vậy, có thê có sai sói. Do GỦ, 
cuối năm, nên kiềm tra xein việ« bồ sung đúng hay sai, 
VẤI cả các tài liện nhập có phù hợp với yêu cầu củn 
người dọc không, vÌ sao có những loại chữa mùi lược, 
có những lài liệu không đúng diện hoặc trùng bắn, 

Chúng fa hãy xem xét phương pháp nghiên cứu kho 
sách tren thực +ế eÓ lợi như thế nào. 


Nếu nắm dược các sá-h cụ thẻ, cho , bép là eó một 
khái niệ¡mm chung về kho, đo đó giúp giải quà ết các vấn 
đề bồ sung kho sách, Vì vậy, cán bộ thư việ ì cần ohÃ¡ 
đọc nhiều, mạn đàn trao đôi với người đọc và đồng 
nghiệp về sách, lim hiền các bài phê bì-h sánh, 

Cần nhắn mạnh rằng có mội hình thìng tông quát vận 
chưa đủ đè đi dến những k#t luàn có cơ sở khoa họe 
về công tác bồ sung kho. Ngoài ra. những kết luận đựa 
trên mội quan sát nào đó của cân bộ không tránh khỏi 
mang tính chất ngẫu nhiên, 

Đề có những kết luận đúng đắn về phương hướng bỗ 
sung, người thủ thư nông thôn cần phải nắm được dung 
lượng kho, về phân loại sách theo các ngành kiễn thức, 
nội dung của chúng, tý lệ sách tính theo đầu người đọc 
cũng naư về việa sử dụng sách trên thực tế. Những xố 
liệu này có thề căn cứ vào số đăng ký tồng quát và số 
nhật ký thư viện. 

Những chỉ số nêu đặc trưng của kho lấy ở các sỏ 
trên phản ánh trong bằng này (xem Irang 33) Các số 
Liệu về thanh phần kho tử đầu đến cuối nã:a, về sásh 
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nhập và sách xuẩt lấy ở sồ đăng ký tồng quái. về sách 
luân chuyền cả năm lấy từ sô nhật ký thư viện. 

San khi bảng đã được liệt kê và kiềm tra sự chính: 
xác, có thề tính toän cáo đại lượng trung bình và tường 
đối: tỷ lệ tinh theo phần trăm, tỷ số sách cung cấp tỉnh 
theo đầu người, lượt luân chuyền và lượt đọc. 

Chỉ số sách cung cấp trung bình là chia số lượng sách 
có trong kho cho số lượng người đọc, chính xác hơn 
là chia số lượng sách có ở từng môn loại của kho cho, 
số lượng người đọc thì ta được chỈ số sách cung cấp 
theo môn loại đó; chia số lượng sách trong kho cho số 
đản ở khu vực phục vụ, ta sẽ nhận đượ: chÏ số sách 
cung cấp tỉnh theo đầu người, 

Chia số lượng sách cho mượn chung cho số lượng 
sách có trong kho, ta được chỉ số luân chuyền chung; 
chia số lượng sách cho mượn ở từng môn loại trong 
kho cho số lượng sách có trong nôn loại này, ta được 
chỉ số lượt luân chuyền từng bộ phận (kho). Chia số 
lượng sách luân chuyền cho số lượng người đọc mà 
thư viện phục vụ. ta được chỉ số lượt đọc. 

Bây giờ chúng tòi trình bày việc tiến hành phân tích 
. tỉnh hình và sự phát triền kho sách qủa thư viện nông 
thôn thuộc Liên bang Nga trong một năm trên thực tế 
như thế nào qua bằng trên. 

Dòng thứ nhất của bằng cho phép ta nhận xét rằng 
thư viện có kho sách lớn. Dung lượng eủa nó vượt quá 
số lượng trung bình của thư viện nông thôn Liên bang 
Nga (8 500 bản). Việc bồ sung các môn loại xã hội chính 
trị, kỹ thuật, tác phầm văn học và sách thiếu nhi chiếm 
ty lệ khá đạt yêu cầu nhưng môn loại khoa học tự 
nhiên và toán thì lại quả it (2,2% ) môn loại nông nghiệp. 
cũng như vậy (5.3% ) mặe đù người đọc quan tâm nhiều 
đến sách về sẵn xuất. 


3 TY z 








—————T——————-.—___— CỐ, 





9'0 BI g0 .B0 - lu G0 P'Ọ ¿'Ụ I@Ấ{9 ugn[ 1ö] 
PT Ƒa9 Lời) g`€ PỊ #1 8'ẽI 96'g .„gu 
ñưoi, trönu1 tap 
snạ 0†§'€ ; I4) IỆđ O3] 10,1, 
—nm_ " - —¬————Ö 
0'6 #0 9Ôp lQnu jậu 
. oựo dụo đ8uno topS 
91 $'0P ÿ*o #ủI ÚC 9 tuyu [ạno 
9⁄01] 662 ø©ÿ 6I8'T (u31 uyd 024} {u11 
E“6 0'°6Ƒ DẤU 8'2t .866 U/ÿ3J upud o2dq 
tữ “¿HH 9Ị Iÿ HN 0u"§ư u01 1Ƒnx 
§6F |' gữ IP 18 I8S ua ư 8uo1‡ du 
0° &'6E 2 : /'9I LUE1] gId 0201 qUỊ] 
0¿6 I88'ÿ L8} cc 69T | 0862 LIBU HẸP OA 
E'ữ1 09p E9 P'§ 961: IE1) ugqđ oaq; qui†, 





UEO] 
lỹng) | dộig8u | yỳng, lựa u¿rgulia quq2 


I„U j3Ó{ HẸA 


nh?) | uynd 8 đu äJ 32Ô0 Ít 
nệH ItÍ svL $Uu# ẠN éW KỆ LỘ 8X | qoys 


IỦOT[ UQ0! 22 08} WỊq2 





"Mu uợi Êưọu uệiA A4 BỌ? 2ps 9Ú QUỊN NM‡E ĐA 613) spHqd ác 


Người phụ trách thư viện có biết những thiếu sót 
nà› dề bồ sung §rong năm không ? 

Đồ trả lời câu hỏi này, chúng ta theo doi dòng thứ 
hái, Thư viện đã mua tồng số 58! bản sách mới. Thự 


Việc bồ sung các môn Ic 8Ï tài liệu nông "gÌđệp và 
khca học tự nhiên thị số lượng không đầy đủ mặc dù 
chính các môn loại này đã bồ sung yếu. 

Qua khảo sát số liệu cho thấy là việc bồ sung kho 
tiến hành không suy tính kỹ, Điều đó cảng khẳng định 
qua số liệu của tình trạng kho cuối năm và LÝ số sách 
cung cấp cho mỗi người đẹc (dòng 4 và 5 của bằng — 
N.D.). 

Thư viện làm đúng khi tiếp tụe bậ sung tác phầm 
văn họe, sách thiếu nhị và tài liệu xã hội chính trị. 
Sai lăm là ở chỗ không lưu ý bồ sung cho toàn bộ các 
môn loại của kho sách. Như môn loại nông nghiệp, tài 
Hiệu lăng tất cả có Ú,1%, về khoa, học tự nhiên lại 
giảm đi. và 

Kết quả là mặc dù công tác bà sung đã chỉ mất món 
tiền không nhỏ, nhưng tải liệu về các ngành kiến thức 
cung cấp theo đầu người đọc vẫn thấp. So với tỷ lệ 

. ®u„ng cấp sách trưng bình cao (20,7), mỗi người đọc chÏ 
'eó một cuốn sách về nông nghiệp và 0,3 cuốn về khoa - 
học tự nhiên. Dó là những trở ngại lớn trong vị 
biến kiến thức, : : 

Các thư viện nông thôn không được gỈữ Lrong kho 
của mình các tài liệu lạc hậu, Trong thư viện mà chúng 
tôi nêu lên, số sách rút bỏ là 23ð cuỐn. Các ấn phầm 
lạc hậu rút trước hết ở môn loại xã hội chính trị và 
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tài liệu nông nghiệp. Điều đó đúng, bởi vi sách ở những 
đề tài này bị lạc hậu tương đối nhanh. 


Các vấn đề có liên quan đến lượt sử dụng kho chúng 
ta sẽ khảo sắt sau này. 


Phân tích kho sách trên cơ sở các sô sách thống kê 
cho phép ta hình dung tổng quát về tình hình kho, 
phải hiện ra những môn loại đã bồ sung yếu, môn loại 
nào bồ sung thiếu cơ sở đúng đắn và su này cần phải 
lưu ý bồ sung những gi. 

Sau hết, những kết luận dựa trên số liệu thống kê 
cần phải xác minh thêm. Xác định chất lượng kho của 
thư viện nông thôn, sự phủ hợp của nó đối với yêu eầu 
của người đọc, của các ngành khoa học và thực tiễn: 
hiện nay chỉ có thề làm được khi phân tích một cách 
tỷ mỷ về nội dung, bởi vì, trong công tác với người 
đọc, nội dung sách. công cụ của chúng đối với người 
đọ: mang ý nghĩa hàng đầu. 

Bởi vì nghiên cửu một lúc toàn bộ kho là không thề 
được nên chúng ta bắt đầu phân tích các tài liện xã 
hội chính trị, nông nghiệp và khoa học tự nhiên. 

Chúng la bất đần khảo sát các môn loại thích ứng 
của mục lục phân loại bởi vì mục lục này phản ánh 
hoàn chỉnh thành phần kho sách thuộc một chuyên đề 
nhất định, cho ta xác định mứe độ cung cấp cần thiết 
cho người đọc các tài liệu về khoa học phô cập, sách 
giáo khoa, tra cửu, tài liệu sẵn xuất như thế nào, : 

Tiến hành công việc này như thế nào, chúng ta hãy 
khảo sát việc phân tích kho tài liệu nông nghiệp. Chúng 
ta nên phân tích lần lượt từng môn loại. 


Đề tích lũy được nhữag quan sát, trong quá trình 
theo dõi nghiên cứn, việc ghi chép, nhất là dưới hình 
thức bằng rất có íeb 


36 





_Trướe hết, cán bộ thư viện nông thôn cần eó hình 
dụng tồng quát về chuyên dề của tài liệu và đối tượng 
sử dụng dảnh cho người đọc. 


Chúng tôi thấy nên sử dụng bằng như dưới đây: 


Phân tích tỷ lệ cung cốp sách nông nghiệp theo 
loại hình ấn phầm của kho sách thư viện nông thên 
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Bằng được kẻ trước khi bất đầu khảo sát và sẽ điền - 
số liệu khi kiềm tra phích của mục lục phân loại. Cán 
bộ thư viện xác định loại ấn phầm và ghỉ vào cột thích 
hợp. Khi khó xác định qua phích của mục lục thì xem 
trực tiếp sách. 

Sau khi đã xem phích của mục lục phân loại có thề 
thống kê số lượng sách theo từng môn loại, loại hình 
ấn phầm và tổng kết chung, Bày giờ thì bằng cho ta 
thấy rõ ở mòn loại nào sách có nhiều, môn loại nào Ít 
sách. loại ấn phầm nào hoàn toàn không có. Sách như 
vậy tốt hay không tốt? Cán bộ cá thề trả lời câu hỏi 
này nếu nắm được phương hướng cáe ngành của nông 
trang phục vụ, thành phần và nhu cầu của người đọc. 

Ở thi dụ mà chúng tôi khảo sát, người thủ thư nông 
thôn sẽ phát hiện thấy tỷ lệ cung cấp không đạt yêu 
cầu ở các môn loại « bảo vệ cây nông nghiệp ». hóa 
học nông nghiệp — phân bón », nghề nuôi lợn », 
« nghề nuôi gà vịt » (xem bằng). 

Ngoài ra, chúng ta xác định được trong số 330 cuốn 
sách về nông nghiệp thì có gần một nửa là đùng cho 
các chuyên viên, mặc đù ở nông trang phục vụ chỈ có 
tất cả 10 chuyên viên. 

Về những vấn đề rất quan trọng đối với nông trang 
viên như bảa vệ cây nông nghiệp khỏi sâu bệnh trong 
kho có tất cả 9 cuốn. Thêm vào đó chỉ có hai cuốn là 
dành cho nông (rang viên bình thưởng, còn thì dành 
vho kỹ sư nông học, trong đỏ có 3 cuốn sách tra cứu- 
Vã nghề nuôi gia cầm có 7 cuỗn thì chỈ eó hai cuốn là 
dành che người chă» nuôi gia cầm. 
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Về eơ thí hóa và điện khí hóa nông nghiệp, sách nói 
chủng không it (21) và đại đa số là sách phố thông. Tuy 
hiên, trong số những cuốn này chỉ có một cuốn sách 
lra eứu dành cho lái xe. Còn sách tra cứu, sách giáo 
khoa đùng cho công nhân máy liên hợp và máy kéo thì 
qua bảng kê ta thấy rõ !à chông có hoàn toàn, 

Các sách giáo khoa và hướng dẫn học tập nói chung 
chỉ oó 11 cuốa. Thư viện bồ sung tương đối lÕt các 
tài liệu về trồng trọt ngoài đồng, nghề Irồng rau, cây 
ăn quả và trồng nho. Nhưng trong những môn loại này 
sách giáo khoa dùng cho cán bộ các nghề nông nghiệp 
đại chúng lại không đầy đủ. 

Chúng ta thấy rằng, việc phân tích trên giúp cho 
người cán bộ (hư viện thấy rõ những lỗ hồng quan 
trọng trong kho và biết rõ nên mua các tài liệu sẳn 
xuất, tham khảo và sách giáo khoa nào. 

Cán bộ thư viện có thề giúp đỡ có hiệu quả cho người 
đọc của mình giải quyết các vấn đề sẵn xuất, nếu trong 
kho có những sách cần thiết. Vì vậy, thỈỉnh thoảng nên 
kiềm tra trong những môn loại cụ thề số lượng tài liệu, 
về những đề tài hoặc vấn đề chính. 

Khi bắt đầu phân tích, cần thấy rõ đề tài chính của 
ngành quan trọng. Điều đó cho phép xác định được 
‹ua bảng phân loại thư viện rút gọn dùng cho thư viện 
mông thôn, các giáo trình, bách khoa toàn thư, các thư 
mnụe giới thiệu. Các người đọc chuyên viên cũng có thề 
gợi ý cho nhiều vấn đề. 

Đề làm lốt công viện này, chúng tôi khu) ên nên đùng 
b +; kê này, | 
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Phân tích khe sách thư việt 
® 634 nghề làm vườn về sé 





















Đ 
m Theo các loại ấn nhằm 
E => | Sản xuất Giáo thoa 
E h:IẾ lDBE-EUTE ST NGHI TERHB TS“ 
| ; l§ + 
Các đề tài — vấn đề 3 r- ° s || 
E = Š |. tị Re 
5 | | >|sa| £ ta .|§4ã 
| hoc | z1 |36l6- 
te gị| 5 f | mị th 
= |. ° SIẾT- = 
h4 bế bei Bị 
".-. HỆ | 2 | 3 | 4 5 6 tị § 
ÝÝ PP.“ = “ _..... 
Các vấn đề chung 5 | 
Xử lý đất trong vườn 5 | | 5 3 
Phân hữu cơ LÙ |5 4 
- Bảo vệ cây chống giá 
_ lạnh ' DI 1 1 
Côn trùng có hại và 
biện pháp chỗng chúng| 5 4 1 
Cây táo —— ° 4 1 3 
Cây lẻ 1 I 
Cây phúc bồn tử 2 2 
Cây dâu ‡ 1 
Tồng cộng : : 34 138 | 16 








mông thôn thuộc môn loại - 


ð tài và các vốn đề chính 





` \ tH95 Eb HOV§ QS đug[, 


Ẫ: 


Đã cho mượn 


“ 
`) 
r4 
L.. 
I3 





HE[ 0I— 9 





HỆ] @~— ÿ_ 


MHỆT[I ãZ— Ị 








ogu tryị ]8ưọg% 


ưậrp 9ôn1 8ưọq% | 





À 
À 
©. 
4 
“ 


| nhàm 





ki 
—_ 


— 
=—. 














41 


VIÊN: „0-2 


Điền vào bằng kẻ và phân tích cũng như thí dụ trên. 
Xem phích thuộc môn loại nghiên cứu của mục lục 
phân loại, người cán bộ thư viện đối chiếu đề tài của 
sách với danh mục, xáe định loại ấn phầm và ghỉ vào 
bảng. Khi đánh giá chất lượng của tài liệu (lạc hậu, 
không thuộc diện, v.v...) cũng như khi phân tích việc 
®ử dụng của nó, thủ thư nên xem sách trực tiếp. 

Như chúng tôi đã trình bày, tài liệu về trồng cày ăn 
quả và nghề làm vườn ở kho thư viện nông thôn được 
khảo sát là đầy đủ. Tuy nhiên, qua bảng kê, chúng (a 
nhận thấy là không phải rất cả những đề lài quan trọng 
đền bảo đảm œó những sách cần thiết: Thí dụ, đối với 
người làm vườn là nông trang viên chỉ có một cuốn 
sách mồng với đề tài như «Côn trùng có hại và biện 
pháp chống », « Bảo vệ cây chống giá lạnh », « Cây đâu », 
mặo dù về những đề.tài này được yêu cầu nhiều, đại 
4a số sách là cho mượn trên 10 lần. ` 

Khi nghiên cứu kho, cán bộ thư viện có thề đặt cho 
ninh nhiệm vụ kiềm tra xem các loại người đọc chủ 
yếu được cung cấp sách về sản xuất đầy đủ chưa, thứ 
nào còn thiếu hay hoàn loàn chưa có. Khi giải quyết 
vấn đề cụ thề này, nên sử dụng hộp phíeh phân loại 
người đọc mà nhiều thư viện nông thôn đã xây dựng. 

Như người phụ trách thư viện nông thôn khi nghiên 
cứu kho lài liệu nông nghiệp đã phát hiện thấy trong kho 
rãi ít sách dùng cho công nhân lái mây kéo và hoàn 
đoàn không có sách cho người nuôi bò. 


Phôn tích tài liệu sản xuốt 
dùng cho các leại người đọc chính 


Các nhóm độc gia chính Sách có trong kho 
ông nhân máy kéo 4 
‹Công nhân máy liệ:. hợp gặt đập 11 
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Lái xe X 3 


Người vảt sữa bô 14 
_ Người nuôi bò không . 
Người chăm lợn. 9 


Cận bộ thư viện có trách nhiệm phải ghi lại tất cả 
những lỗ hồng đã phát hiện thấy trong kho. 

Phương pháp được dùng phồ biến nhất và thường 
xuyên trong việc nghiên cứu kho là kiềm tra danh mục 
thư mục qua mục lục chữ cái. Kết quả việc kiềm lra 
này là người thủ kho phát hiện rõ những tài liệu cấp 
thiết nhất và lập được kế hoạch bồ sung bằng các sách 
cụ thề. 

Nên nhớ rằng lúc các bẫn thư mục được phát hành 
thì các sách tối đã bán hết và thựe tế là không thê 
mua được nữa. Do đó, tốt nhất các thư viện khi nghiên 
cứu kho không nên chỉ hạn chế ở việc kiềm tra qua các 
bản thư mục, mà còn sử dụng bằng thống kê, xem mục 
lực đã đầy đủ chưa và các phương pháp khác. 

Nên sơ bộ phái hiện những đề lài nào sách có ÍE, 
nhóm người đọc nào chưa đủ sácH học tập, sẵn xuất 
và các tài liệu khác, sau đó, bằng các sách đẫn thư 
tau2 mà lim những cuốn sách cần mua. 

Thống kê sách từ chối giúp ta phát hiện mức độ đáp 
ứng của kho đối với nhu cầu và hứng thú của người 
- đọc. Nên liến hành công việc này có hệ thống, chỉ nên 
bồ sung thêm cho kho những cuốn sách nhiều người 
hỏi. có giá trị về tư tưởng, khoa học và nghệ thuật. 
Khi chỉ øó một độc giả cần thì mượn qua công táe mượn 
giữa các thư viện huyện, tỉnh hoặc các thư viện khác. 

Nếu đã quyết định mua sách thì phụ trách thư viện 
lập phieh mô tả rồi xếp vào hộp phích bồ sung còn bản 
đặt cuốn đó thì gửi cho cửa hàng cung cấp sách cho 
thư viện. 
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Nghiên cứu một cách cần thận việc sử dụng sách của 
người đọc giủp ta kiềm tra sự đúng đắn của công táo 
bồ sung, phát hiện những nhầm lẫn và không trùng lặp 
trong việc bỗ sung sau này. Rất tiếc là ở các thư viện 
nông thôn, việc này không được lưu ý thích đảng. ở 
một vải thư viện không thống kê khi cho mượn sách 
trên phiến thời hạu trả nên không thề xác định là người 
đọc đã mượn sách ăv bao nhiêu lần. 

Phân tich chủ vếu việ: sử dụng kho sách của người 
đọc là thống kê hàng ngày việc cho mượn sách và tạp 
chỉ trong số nhật ký thư viện cũng như ghi chép trên 
phiếu sách hoặc phiếu thời hạn trả, 

Hinh thức nhật ký không những chỉ thống kê sách 
cho mượn chung mà còn phản áu¡h sự phân bồ của 
sách, tạp chí mượn (heo nội dung. Trong đó cũng dự 
kiến cả thống kẻ tài Hện mượn bằng ngôn ngữ các dân 
tộc Liên Nô và theo đề tài, Bằng số nhật ký tông kết 
sách cho mượn trong một thắng và trong một năm sẽ 
giúp ta theo dõi về mặt nội dung kho được sử dụng 
như thế nào, kiểm tra hiệu quả của các biện pháp Lồ 
chức quần chúng, triền lãm sách,. điềm tài liệu v.v.. 


Nếu chúng ta lại quay trở lại bằng (trang 34) thị thấy 
rằng trong suốt năm, thư viện được khảo sát đã cho 
người đọc mượn 5.953 cuốn. Số lượng đó có phần nào 
thấp hơn số lượng trung bình so với thư viện nông 
thôn của Liên bang Nga (7.674). Sách cho mượn phần 
lớn thuộc môn loại tác phầm văn học nghệ thuật (64,4%). 
Điều đó là dĩ nhiên vì ai cũng đọc cả nhưng khi sách 
đó chiếm 2/3 toàn bộ sách cho mượn thi đáng đề chúng 
ta suy nghĩ, Sự thật thì sách mượn thuộc môn loại tài 
liệu xã hội chính trị chiếm tất cả có 12%, nông nghiệp 
chiếm 5%. Còn các ngành kiến thức khác thì thự viện 
cho mượn tất cả co -ài cuốn. 
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Điều đó chứng tổ rằng kho sách đã thu thập được 
chưa đến (ay người đọc qua lượt đọc và lượt sử dụng 
kho còn thấp. 

Lượt sử dụng kho chung là 0,7 — thấp hơn hai lần 
số lượng trung bình ở Liên bang Nga (1.3, Đặc biệt thấp 
là lượt sử dụng tài liệu vã hội chíah trị (0.4), khoa học 
tự nhiên (0,5), nông nghiệp (0,6) và sách thiếu nhỉ (0,6). 

Như vậy, phân tích: lượt sử dụng kho tiến hành trên 
cơ sở tài liệu thống kê cho thấy kho được sử dụng chưa 
thỏa đáng, nhất là tài liệu về các ngành kiến thức thì 
rất kém. Tác phầm văn học được sử dụng tốt hơn 
nhưng lượt sử dụng của nó vẫn chia cao, 

Tình hình đó đã đặt trước thư viện nhiệm vụ phải 
tìm rõ nguyên nhân gây ra lượt sử dụng thấp. Có thê là 
do bồ sung có sai sót, Cần phát hiện ra và không tiếp 
tục mắc sau này, Cũng cần phải lưu ý đến vấn đề tuyên 
truyền tài liệu trong thư viện. 

Việc phân tích chỉ tiết sử dụng kho nên tiến hành qua 
phiếu sách, trên cơ sở đó, có thề xác định sách người 
đọc đã sử dụng mấy lần. Trong các thư viện không 
làm phiếu sách thì phân tích qua ghỉ chép ở phiếu thời 
hạn trả sách. 

Nghiên cứu việc sử dụng toàn bộ kho đối với người 
thủ thư nông thôn rất khó, bởi vậy, phải làm thường 
kỳ cũng như khi nghiên cứu nội đung kho. Nên bắt đầu 
bằng môn loại sách xã hội chính trị, khoa học tự nhiên, 
nông nghiệp. 

Công việc được chia làm hai giai đoạn. Mở đầu là 
nghiên cứu mức độ người đọc sử dụng môn loại đó. 
Thủ thư xem sách, tìm hiều qua nội dung, công dụng 
đối với loại người đọc là số lần cho mượn. Sau đó, 
phân tích bộ phận kho chưa được sử dụng và phát hiện 
nguyên nhân có tỉnh trạng đó. 


4ã. 


Đề hệ thống hóa việc theo đồi quan sát, có kết luận 
rõ ràng về việc sử dụng kho, khi xem xét nên phi chép 
vào bằng kê. 

Bảng sau đây sẽ giúp eho thủ thư xác định được mức 
độ sử dụng kho sách. 


Mức độ người đạc sử dụng kho sách 






Đã cho mượn 


Tồng số aách 
khi khảo sát 


Không |Từ 1 đến|Từ 3 đến|Tử 6 đén†' -Trên 
lượt nảo| 2 lần ð lần j 10 lần 10 lần 











67,65 | 64, 63 | 58,57 | 56, 58 | 61, 65 | 
63,58 | 60, 6ã | 60, 61 | 80, 53 | 67, 68 
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Chúng ta điền vào bằng trên khi ¬em sách. Không 
nên ghỉ theo phương pháp truyền thống (chấm hay gạch 
ngang) mà ghỉ ở cột phù hợp năm xuất bản. Làm như 
vậy sẽ giúp ta sau khi phân tích thấy rõ vốn sách Ấy 
đã được bồ sung vào năm nào. Ngoài ra, thủ thư còn 
biết Irong năm sách đã được mượn mấy lần., 

Sau đây là vài gợi ý về việc lập bảng này như 
thế nào. 

Thí dụ, nếu sách xuất bản năm 1961 cho mượn ð lần 
thì ghi số 61» ở cột «3 — š lần» trong bằng. Thí dụ 
khác : nếu sách xuất bản năm 1967 đã cho mượn Í5 lần 
thì ghỉ số «67» vào cột alrên 10 lần». Đó là bằng làm 
việc trong quá trình phân tích có dạng như trên. 

Sau khi việ+ phá›. tích môn loại đã xong. cân thống 
kê. Đề đối chiếu nên .¡inh xem so với tông số sách cho 
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mượn, bao nhiêu phần trăm sách ebo mượn lử 1—2 lần, 
3—ã lần v.v... 

Nên ghi trong sồ của mình quyết định là sau này sẽ 
bồ sung sách ở môn loại này như thế nào, kèm (heœ. 
loại ấn phầm. Thí dụ, thủ thư phát hiện thấy sách dùng 
cho lái xe, sửa chữa máy, luân chuyền 17 lần Irong 
năm :hì sẽ ghỉ «mua 3 bản » và đây là một gbi chú 
khác: 3 bản sách tra cứu về nghề nuôi ong đã luân 
chuyền trong năm mỗi cuốn 2 lần. Quyết định của thủ 
thư là: «Sách tra cứu về nghề ong mut Í bản s. Những: 
ghí chú như vậy có thề khác nhau. Điều chủ yếu là trên 
cơ sở những số liệu sử dụng tài liệu trên thực tế mà. 
có những quyết định cụ thề là sau này sẽ bồ sung như 
thế nào. 

Đối với người thủ thư, như chúng tôi đã nhấn mạnh: 
điều quan trọng là xác định được nguyên nhân sử 
dụng kho không đây đủ và lý do của bộ phận sách 
chưa được sử đụng lới. 

Thực tế cho thấy có vi nguyên nhân gây ra tình 
trạng một bộ phận kho không được sử dụng: thiếu 
tuyên truyền tài liệu, thủ thư không đủ trình độ aắm 
kho sách. phần nhiều cán bộ chỉ nắm được một số 
sách hạn chế, xây dựng kho không có kế hoạch, không 
tính đến nhu cầu và hứng thủ của người đọc, kho cộn 
ứ những ấn phầm lạc hậu, mua cho kho những cuốn 
sách mà nội dung sà hình (hức trình bày không lô, 
cuốn được người đợc. : 

Nhiệm vụ của thủ thư là phát niện xem vì lý do gì 
mà cuốn này hay cuốn khác không tới được người đẹc 

Thủ thư kbảo sát các sách chưa cho mượn lần nào 
và ghỉ vào bằng « Phân tích nguyên nhân hỉnh thành 
bộ phận không được sử dụng » (xem tr. 48) Trong sách 
thủ thư gài giấy mầu đề đánh dấu, thí dụ: mầu xanh 
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là cho các sách không nên bỏ quên; mầu đỏ là sách 
không thuộc diện; sách trùng bản nhiều: mầu tím; 
sách đã lạc hậu: mầư vàng. Các giấy đảnh đấu này 
- được giữ suốt thời gian mở đầu cho đến khi kết thúc 
sông tác kho. : : 

Công việc tiếp theo với bộ phận kho không sử dụng 
như sau: Người thủ thư tranh thủ các nhà chuyên môn 
xein hộ tài liệu đã đánh đấu bằng giấy mầu. Các sách 
được kết luận là đã lạc hậu thì rút khổi giÁ và ghi vào 
biên bản thanh lọc. 

Phân tích nguyên nhân hình thành bộ phận 
kho không được sử dụng 





Nguyên nhân 





————-~- 


Các môn loại của kho 


lồng số sách 
khảo sát 


Những sách chưa 
được mượn 
Không 
đảng bỏ 
Không 

thuộc điện 

| Lạc hậu 








————————-———————_—— ———-_-s__ -Ö 


] Tài liệu xã hội chính trị. 682| 178 | 116 30 19 3 
Ngôn ngữ - 14Ì !1 5 3 3 Fữ 
Khoa học tự nhiên 73| 56 28 lã 4 9 
Y học 1060) 89 58 1B 11 4 
Kỹ thuật 8ã| 58 28 37 1 2 
Nông nghiệp 3236| 236 | 154 bi 4 44 
Nghệ thuật 92| 39 19 38 6 1 
Nghiền cứu văn học 81l| 31 1á 32 Hì lẽ 
Địa lý 56| 2ã | 11 8| 7-1 29 
Tác phầm văn học _ I.601 | 243 | 169 14 | 60 - 

Tổng cộng : J.I19| 846 | 602 | 138 | ¡120 | 88 | 


Những sách không thuộc diện, các bản thừa trùng 
nhau cần chuyền cho những thư viện khác đang cần 
những tài liệu này. : 
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Nhiêm vụ lớn đặt ra trước hẻt đối với người thủ 
thư là luân chuyền các sách tốt không đáng bỏ quên. 
Chẳng tôi xin giới thiệu kính nghiệm làm việc của 
nhiều thư viện nòng thôn với loại sách này, Hàng ngày 
tìm hiều từ 1— 2 cuỖn sách loại đó và ghi trong sô: 
ngày tháng. tên sách. dẫn giải ngắn gọn về sách, công 
dụng kẻm theo hình thức tuyên truyền. 

Điều rất bồ ích là không những nghiên cứu việc sử 
dụng sách ¡nà cả cáo ấn phầm định kỷ: Quan sát theo 
dõi việc sử dụng, chúng ta có thê đi đến quyết định 
đặt tiếp hay không các ấa phẩm định kỳ đó sau này, 

Thêm nữa, nên nhớ H lượi sử dụng các ấn phầm 
định kỳ, cũng như sách, phụ thuộc vào việc tuyên 
truyền chứng trong thư viện. Vi thế không nên có thái 
độ hấp tấp vội vàng khi quyết định lcại hỗ. mà cần 
phi đi sâu vào nguyên nhân tại sao sách được sử 
dụng nhiều hoặc Í1. 


Ý nghĩa của việc nghiên cứu kho không những g'°:b 
phần nâng sao lượi sử dụng mà qua việc tiếp xúc với 
tài liệu người thủ thư sẽ nâng cao được óc thầm mỳ 
và lầm hiểu biết, nâng cao trình độ hưởng dẫu đọc 
cho người đọc lên một bước. 


Trên cơ sở khảo sá! tích lũy được khi nghiên cứu 
thành phần và việc sử dụng kho, chúng ta kiềm tra 
được chất lượng bô sung đã làm và vạch ra kế hoạnh 
bồ sung kho có cơ sở khoa học và xác đắng 


LẬP KẾ HOẠCH BỒ SUNG 


Kho sách của thư viện nông thôn không phái là một 
sưu tập ngẫu nhiên mà là một sự thu thập sách có suy 
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nghĩ kỹ, có đủ điều kiện bảo đảm thực hiện các nhiệm 
vụ đặt ra trước các thư viện. 

Đề công tác bồ sung không tiến hành một cách tự 
phát mà có kế hoạch, thư viện phải lập kế heạch bồ 
sung. Nó giúp cho thư viện xây đựng kho một cách khoa 
học, có tính đến nhiệm vụ của thư viện và lợi ích 
của người đọc. 

Người phụ trách thư viện nông thôn khi bắt lay vào 
lập kế hoạch bồ sung phải Liến hành công việc chuần 
bị cần thiết. Đó là việc tìm hiều nhân dân xã (người 
lớn và trẻ em), tìm hiều nhu cầu và hứng thú của 
người đọc và nghiên cứu tỉ mỉ thành phần và việc sử 
dụng thực Lế kho sách của người đọc. 

Cũng cần phải tìm hiều phương hướng và ngành nông 
nghiệp chuyên hóa của nông trang phục vụ (nông trường} 
bồi vì điều đó giúp cho thư viện dự kiến được trước 
nhu cầu của người đọc, xác định nhiệm vụ của thư viện 
trong sản xuất và phần ánh toàn bộ yêu cầu trong kế 
hoạch bồ sung. 

Nghiên cứu kho các thư viện xã khác và 1ö chức công 
tác bồ sung "phối hợp sẽ giúp cho tiệc lập kế hoạch 
đúng đắn và tránh được sự dư thừa !rong bồ sung. 

Như chúng ta đã rõ, có hai loại kế hoạch bồ sung : kẽ 
hoạch bồ sung chủyên đề (hoặc diện bồ sung) và kế 
hoạch bồ sung linh hoại. 

Kế hoạch bồ sung theo chuyên đề của thư viện là 
chương trình bồ sung mà nếu không có, sẽ không thề bồ 
sung kho sách một cách đúng đắn và có cơ sở xác đáng, 

Trong kế hoạch bồ sung chuyên đề cần phần ánh toàn 
bộ những đề tải phải chọn tài liệu cho kho, loại hình 
ãn phẩm, số bản trong phạm v¡ lửng đề tài và khả năng 
phối hợp với các thư xiện khác, cũng như mượn tài liệu 
theo yêu cầu qua côi, ác mượn giữa các thư viện. 
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Kế hoạch hồ sung chuyên đề được xây dựng cho 
nhiều năm trước mÄt. Kế hoạch đó thay đỗi chừng nào 
có sự chuyền ngành của nông !rang (nông trường) mà 
thư viện phục vụ hoặe khi xuất hiện những đề lài mới 
mà người đọc của thư viện quan tâm. 


Ơ những thư viện nhồ với một cán bộ thì không đôi 
hổi phải lập kế hoạch bồ sung theo chuyên đề mà chỉ 
cần xác định diện bồ sung. Khi lập kế hoạch, cần phải 
liên hệ với tồ chức Đẳng, với những người lãnh đạo 
và các chuyên viên chỉ đạo của nông trang (nông 
trường) mà thư viện phục vụ. Với sự giúp đỡ của họ, 
chúng ta có thề nắm được phương hướng của các ngành: 
tỉnh hình kinh tế, nằm được kế hoạch thường kỳ và 
sắp tới cũng như nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước. Điều 
rẤt quan trọng là phải quản triệt toàn bộ các biện pháp 
canh tác và chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất. Cần 
phải tìm hiều tỉnh hình cơ khí hoặc nắm rõ các loại máy 
móe sử dụng trên đồng ruộng và trong chăn nuôi. 


Nếu ở vi khu vực mà thư viện phục vụ có các xí 
nghiệp công nghiệp nhỏ, cần phải biết ở đó sẵn xuất 
các sản phầm gỉ, sử dụng thiết bị nào, nguyên liệu, vật 
liệu gì và công nhân làm những công việo gì trong 
sản xuất. 

Những tư liệu tập hợp được nên ghi vào cuốn sẽ 
riêng sau đó trình bày cho eửa hàng cung cấp sách cho 
thư viện đưới hình thức mà thư viện tỉnh đã soạn thảo 
về diện bồ sung của thư viện mình. 

Các biện pháp tô chức có liên quan tới công tác bồ 
sung được vạch ra trong phần thích hợp của kế hoạch 
công tác hàng năm của thư viện (nói cách khác là kế 
hoạch bỏ sung linh hoạt). Trong đó nói rõ môn loại nào 
trong kho cần bồ sung tăng cường, môn loại nào cần 
nghiên cứu thêm, quy định phương thức lập các bản 
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đất sơ bộ theo kế hoạch chuyên đề của các nhà xuất 
bản và xây đựng hộp phích bồ sung. Ở đây cũng cần 
phải nêu lên những biện pháp giúp đỡ về nghiệp vụ 
trong vấn đề bồ sung cho c&c thư viện nông trang, công 
đoàn và các thư viện khác của xã. 

Trong kế hoạch cũng phải nêu lên những chỉ tiêu về 
số lượng dù là phỏng chừng, của công tác bỗ sung kho. 
Những tính toán về số lượng nêu lên trên cơ sở kinh 
phí năm hiện lại cũng như giá sách trung hình. 

Bởi vì cửa hàng cung cấp sách cbo thư viện là nguồn 
bồ sung chính nên phải vạch ra kế hoạch chuyền mội 
phần lớn kinh phí qua đó. 

Tuy nhiên cũng cần phải giữ lại một phần tiền đề 
mua thêm ở øá@ cửa hàng sách các cuốn về những đề 
tài eẩp thiết, các tác phầm văn học. 

Cũng cần phải dự trù các khoản chỉ đặt báo và tạp 
chí. Thêm vào đó, khoắn tiền này có thề xác định hoàn 
toàn chính xác nếu người phụ trách có đanh mục báo 
chí trọng đó có tính cả khả năng phối hợp với các thư 
viện khá». 


BỘ MÁY TRA CỨU GIÚP CHO 
CÔNG TÁC BỒ SUNG 


ĐỀ giúp cho công tác bỗ sung, thư viện nòng thôn xây 
dựng bộ máy tra cứu sau đây, bác đảm việc bồ sung 
kho có kế hoạch và hệ thống phù hợp với phương 
hướng chính của nó. 

— hộp phích diện người đọc. 

— hộp phích thống nhất bồ sung thường kỳ và hoàn bị. 

— sô thống kê nhữi¿ vêu cầu chưa được thổn mãn 
và nguyện vọng của ¬ú' 2i đọc. 
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~ hộp phích chữ cái e2 Ấn phầm định kỷ đặt mua. 

Hộp phích điện người đọc phản ánh thành phần người 
đọc theo nghề nghiệp, chức trách xã hội. nơi học lập v.v... 
Ở nhiều thư viện đã có các hộp phích này và được đùng 
trong công tác bồ sung và công tác độc giả. 

Hộp phich diện người đọc giúp ía xác định chuyên 
đề của tài liệu, quy định đúng đắn hơn loại hình Ấn 
phầm cũng như số lượng bản cần thiết của sách nhất là 
những cuốn dùng đề thỏa mãn yêu cầu về học tập và 
nghề nghiệp của người đọc. 

Đề xây dựng hộp phích nên ghi trên từng phích riêng 
cố phiếu đăng ký ca người đọc có nghề chuyên môn 
như nhau, thực hiện cùng một loại công việc được giao : 
các học sinh, sinh viên các học viện và trường (rung 
cấp kỹ thuật cùng ngành. 

S& phiếu đãng ký của vài người đọc có thê ghi trên 
một vài phích. Điều đó là tự nhiên bởi vì người lái 
máy kéo có thề học ở Học viện nông nghiệp, boạt động 
ở Nhà bát nhân dân. Do đó, số thể của anh ta sẽ được 
ghi trên cáo phích « Lái máy kéo » «Sinh viên học viện 
nông nghiệp 9, « Diễn viên nhà hát nhân dân ». - 

Khi đăng ký người đọe mới cần ghỉ ngay sỐ thẻ của 
họ vào các phích thích hợp. 

Các phích được xếp theo tính chất chung về nghề 
nghiệp: người chăn nuôi (người vÄt sữa, nuôi lợn, nuôi 
gà...), công nhân eơ khí (người lái máy kéo, lái xe, lái 
máy liên hợp gặt đập), sinh viên các học viện nông 
nghiệp, các trường cøo đẳng thuộc khoa học xã hội 
(Hợe viện thư viện, sư phạm, pháp lý v.v...), ninh viên 
cáo trưởng cao đẳng kỹ thuật (đường sắt, xây dựng, 
năng lượng...). 

Ở các thư viện nông thôn nên xây dựng hộp phích 
bồ sung thưởng kỳ nà hoàn bị. 
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Hộp phích nây bao gồm các phích miều tả các sách 
cụ thề đặt mua (heo kế hoạch chuyên đề của nhà xuất 
bắn, các bảng thông báo và thư mục. Ngoài ra còn có 
phích phản ánh những đề tài, vấn đề, loại hinh ấn phầm 
mà ở kho còn thiếu. Các phích ở đây được xếp theo 
trật tự phân loại, bên trong từng môn loại, xếp theo 
vần chữ cái tác giả và tên sách. Trên mỗi phích nên 
ghi chỉ tiết sách đặt mua bao giờ và tại đâu. 


Các phích điện người đọc 





Sinh viên học 
viện b%h 121007 
15 4ã 8l 2I 17 42 §4 24 21 72 101 42 
31 30 7Ú | 57 37 6Ì 83 54 92 








Lãi mày liên hợp Nhà cô động 


Hộp phích cần giữ trật tự, phần ánh kịp thời cáe sách 
đặt mua, chừng nào sách nhập thì rút phích, 


_ Vào giữa năm tbì nên xem xét bộp phích giúp cho 
công tác bồ sung. Nếu sách nhận bị ngưng trệ nhiều, 
nhất là đối với sách quý thì có thề gửi thư nhắc nhở 
cửa hàng cung cấp sách cho thư viện. Trong trường 
hợp thay đôi diện bồ sung thì cần phải bỏ bán đặt sách 
đi. Như vậy là việc xem xét kịp thời hộp phích sẽ giúp 
ta giải quyết công việc này. 

Việc đăng ký những yêu sầu sách nên tiến hành hàng 
ngày bằng cách ghi vào số riêng đưới hình thứe sau đây : 





Số | Ngày | Họ tên ị Tác giả hoặc tên | Ghi chú về 
thứ | tháng | “ sách hoặc đề tài | việc thực 

¡ người đọc ' ° 
tự năm ¡ của sách | hiện yêu cầu 














| 


ràng = 
| 


_. 
ị 


Sđ 


Trong sồ trên. người đọc có thề ghỉ đề nghị của minh 
và yêu cầu về tất cả vấn đề bồ sung. 

Đề cho người đọc của xã có điều kiện nắm được cáe 
ấn phầm định kỳ mà tất cả các thư viện đặt mua nên 
xây dựng hộp phích liên hợp các ấn phầm định kỳ. 
Hộp phích này được giữ ở thư viện trung lâm nông 
thôn, nhưng hợp lý hơn là nên sao lại cho tất cả các 
thư viện khác. Đồ thông báo cho người đọc về hộp 
phích này người ta dùng thông bảo, biều ngữ treo ở 
ban quản trị nông trang, nông trường hay ở các trại. 
Cần phải chú ý sao cho hộp phích liên hợp này được 
các chuyên viên nôg nghiệp, các cán bộ giảng dạy, 
các thợ cơ khi, phụ trách các trại và các khu vực sản 
xuất khác nhau đều biết. 


CÁC NGUỒN BỒ SUNG 
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Đề bồ sung kho sách cho các thư viện, ở mỗi tỉnh, 
khu, nước cộng hòa đều có lồ chức cơ quan phát hành 
sách chuyên môn. Đó là các cô-lấsh-tơ của thư viện. 
Các cửa hàng này thực hiện việc bồ sung thường xuyên 
sách mới cho kho, giúp ý kiến về sách cho các thư viện 
trong việc chọn lọc tài liệu, nhận các bản đặt sơ hộ 
các ấn phẩm đang ¡n, cung cấp các tài liệu thư mục và 
nghiệp vụ cũng như các vật dụng kỹ thuật thư viện. 
Các cửa hàng cung cấp sách báo cho thư viện eó trách 
nhiệm liến hành xử lý sách thư viện, 

Ở Liên Xò. Nhà nước rất chăm lo đến các thư viện. 
Cáa thư viện nông thôn được Nhà nước cấp kinh phí 
đề mua sách, các ấn phầm định kỳ và các vật dụng kỹ 
thuật thư viện. Một phần kinh phí này được lập trung 
ở ngân sách (ính, khu, nước cộng hòa. 
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Hàng năm, Sở Văn hóa hợp đồng với cửa hàng cung 

cấp sách cho thư viện bồ sung theo kế hoạch cho các 
thư viện nông thôn của Nhà nước thuộc tỉnh do kinh 
phí tập trung trả. Theo hợp đồng, số liền này, trong 
thởi hạn quy định, Sở Văn hóa sẽ chuyền đến đề thanh 
toán thường kỳ cho cửa hàng cung cấp sách. 
_ Số tiền côn lại tại ngân sách địa phương cũng như 
lấy ở quỹ văn hóa sẽ thuộc quyền sử dụng của phụ 
trách thư viện. Anh ta có thê ký hợp đồng phụ thêm 
với cửa hàng cung cấp sách. Điều đó rất liện cho các 
thư viện, Liết kiệm thời gian cho người phụ trách. Ngoài 
ra, tất cả chỉ phí chuyên vận và đóng gói sách đo của 
hàng phải trả. 

Tài liệu từ cửa hàng cung cấp sách nhập vào thư 
viện theo các bản đặt sơ bộ lập trên cơ sở các thư 
mục giới thiệu, các kế hoạch chuyên đề của cÁc nhà 
xuất bản va những ấn phầm khác thông báo vẽ các 
sách đã ra và đang phát hành. Cửa hàng cung cấp sách 
cũng sẽ gửi tài liệu mà cán bộ thư viện chọn khi tới 
cửa hàng. 

Phụ trách lhư viện nông thồn có trách nhiệm lập 
bẳn hợp đần ¿ đặt tài liệu theo kế hoạch chuyên đề của 
các nhà xuất bản ở trung ương và địa phương tại cuộc 
hội thảo chuyên đề của huyện. Các thư viện huyện sẽ 
chỉ đạo công tác này, không những tiến hành buỗồi họp, 
tồ chức thu thập các bản hợp đồng cần tông hợp chúng 
và xác định thời hạn thực hiện đề chuyền tới cửa hàng 
cung cấp sách. 


Cửa hàng cung cấp sách tạo điều kiện cho cán bộ thư 
viện nông thôn tham gia vào công việc của nhóm bề 
sung tập thể, các cửa hàng đi tới các trung tâm huyện 
trưng bày các mẫu s4. lại các cuộc hội thảo chuyên 
đề, các cuộc họp, Cần giải cố gắng chủ động tiếp xúc 
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eá nhân với cân bộ của cửa hàng cưng câp sách, đến 
tận nơi đề trực tiếp chọn sách cần mua. 

Cửa hàng cung cấp sách nhận những yêu cầu của các 
thư viện về các ấn phầm đặt mua, Như các thư viện 
nông thôn nhận toàn tập của Mác, Ăngghen, Lên‡n, của 
các nhà văn cồ diền Nga, Xô-viết và nước ngoài, cáo 
bách khoa toàn thư và các ấn phầm nhiều tập khác. 

Đối với các thư viện nông thôn, cửa hàng cung cấp: 
sách là rguồn bồ sung chính nhưng không phải là duy 
nhất. Các (hư viện này cũng còn nhận được sách qua 
kho dự trữ, trao đôi mua tại các cửa hàng và các 
quán sách. 

Nên nhớ là các thư viện trên đãi nước Liên Xô được 
tr do trao đồi sách. Cơ sở cho công việc này là chỉ thị 
của Bộ Văn hóc Liên Xô về thủ tục chuyền không bồi 
hoàn tiền tài liệu từ kho sách không sử dụng của thư 
viện các bộ, các cơ quan chủ quản và các tồ chức. 

Mỗi thư viện nông thôn có thề nhận tử kho trao đôi 
các ấn phầm không mất tiền, có ích chớ người đọc 
của minh. 

Thủ thư sở bộ lập hộp phích trong đó cô các phích 
mô tả ngắn gọn tửng cuốn không sử dụng. Đặc biệt 
cần phải ghi ký hiệu, (ác giả, tên sách, năm xuất bẩn 
và giá tiền, Nhất là cần phải ghỉ thư viện nào cô cuốn 
sách đó. 

Hộp phích nây gọi là hộp phích khơ trao đồi của một 
thư viện nào đó và được gửi oho thư viện huyện. Thư: 
viện Huyện lập hợp số liệu về các tài liệu không thuộø: 
điện và trùng bản tàng trữ trong tắt cẢ các thư việm 
trong huyện, xây dựng hộp phích kho trao đồi của 
huyện và tồ chức phân phối lại tài liệu cho hợp lý. 

Tại cuộc họp chuyên đề của huyện, cắn bộ thư viện: 
nông thôn được tạo điều kiện tìm hiều hộp phích trêm 
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đề chọn các tài liệu cần. Hoàn loàn có khả năng, một 
Độ phận của kho trao dồi sẽ được phân phối lại giữa 
các thư viện của huyện mình. Những sách côn lại sẽ 
được thông bảo cho kho dự trữ trac: dỗi của tỉnh, qua 
đó phân bồ tiếp những tài liệp không sử dụng. 

Thư viện lỉnh tổ clức thông báo cho các thư viện về 
các ấn phầm hiện có trong khc trao đồi. Họ gửi danh 
xnục tài liệu, đem mẫu sách tới các cuộc họp, hội nghị 
chuyên đề, mời cán bộ thư viện lim hiều thành phần 
kho. Phụ trách các thu viện nóng thôn phải theo dõi 
loại thông báo này và than, gi vậc các cuộc duyệt 
đọc sá.Ì.. 

Các thư viện nòng thôn chủ yếu +: œðng cưa hàng 
sách của huyện mình. Kế đó là cửa hàng ó rung lâm 
tỉnh. Bởi vì, việc nhận sắch lừ các thành phố khác qua 
bưu điện đòi hỏi phải trả chỉ phí vận chuyên nên các 
thư viện nông thôn chỉ tìm đến nguồn bồ sung này 
trong Irường hợp rất cần thiết khi sách vêu cầu không 
thề kiếm được ở địa phương. 

Việc đặt các ấn phầm định kỷ đượ. tiến hành vào 
cuối năm qua mục lục báo chí. Đối với các ấn phầm 
định kỳ phát hành vào giữa năm thì thư viện có thề 
đặt ngay. 

Trong việc đặt mua các ãu phầm :ljịnh ky, thư viện 
theo sự chỉ dẫn qua danh mục giới thiết bảo và tạp chi 
mà bộ Văn háa và các trung tâm ngỉ:icp vụ gửi 

Khi chọn báo và tạp chí. các thư viện nông thôn 
phải chủ ý đến diện bồ sung, nhụ cầu và hứng thú của 
người đọc cũng như tính đến thực tế sử dụng ấn phầm 
định kỳ nhữn¿; năm qua. Xuất phái từ nhu cầu của 
người đọc, các thư viện nông thôn phải tr mình quyết 
định đặt nua các ấ¡ "bầm định kỳ thuộc ngòn ngữ 
nào là hợp lý nhất. 
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THÀNH PHẦN NHÂN DÂN 
NÔNG THÔN HIỆN NAY 


Theo số liệu thống kê đản số năm 1970, nhận dân 
nông thôn Liên Xô chiếm 105.7 triệu người, bằng 41% 
toàn hộ số dân, 

Ổ Liên Xô cũng như đa số các nước phát triền hiện 
giờ, đang điễn ra quá trình thay đổi eơ cấu nhân dân 
nông thôn và thành phần các điềm cư dân củng nghề 
nghiệp. Mạng lưới các thị trấn nông thòn phi nông 
nghiệp, các thị trấn thuộc loại hỗn hợp, ở đó chỉ có 
một bộ phận dân chúng là gắn với nông nghiệp, đang 
phát triền. 

Khác với thư viện các loại hình khác, thư viện nông 
thôn lồ ohức phục vụ không những người đọc đăng ký 
tại thư viện mà là toàn bộ dân chúng của các thôn xóm 
cần sách nhưng vì một lý do gì đó, chưa đọc sách, Do 
đó, cán bộ thư viện cần biết rõ thành phần dân chúng 
của nông thôn hiện nay nói chung, nắm rõ các loại 
nghề nghiệp xã hội chính của họ, hiều xu hưởng phát 
triền của các nhóm người đọc khác nhau, những đặc 
điềm về lứa tuồi, giới tính cũng như uắm được những 
nhân lỗ có Ảnh hưởng đến sự thay dồi thành phần 
nhân dân nông thôn như trình độ quản lý kinh tế, 
mức độ công nghiệp hóa, hoàn cảnh địa lý. tình hình 
đường sá, các quá trình di dân v.v... 

Biết được những dặc điểm chung của (hành phần 
nhân dân nông thôn hiện nay, cân bộ thư viện có thê 
phát hiện những đặc thù của nhân dân vi khu vực mình, 
qua đó, Lỗ chức hoạt động có dịnh hướng rõ rệt hơn. 
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Ta hãy tạm chia nhân dân nông thôn ra làm hai loại : 
loại thứ nhất bao gồm toàn bộ nhân đân trực liếp gắn 
với sản xuất nông nghiệp, công tác thường xuyên hoặc 
tạm thời, loại thứ hai là những người sống ở nông thôn 
và làm việc hcặc học tập trong các ngành kinh tế quốc 
dân khác, trong các lĩnh vực giáo dục, v tế và văn hóa 
(ở nhóm này hao gồm cả ¡hững người sống thường 
xuyên ở nông thôn nhưng làm ngoài phạm vỉ nông thôn, 
ở thành phố, trung tầm huyện, ở các làng lân cận, các 
trạm đường sắ!). 

Theo sự phân chia của chúng tôi như vậy, dại đa sỐ 
dân nông thôn thuộc loại thứ hai đều có nghề phụ (tính 
chãt khác biệt của nhân dân nông thôn). giúp cho các 
ngành nghề xã hội trong thời gian rảnh rồi, các học 
sinh lớn tuôi được tô chức trong các đội sản xuất của 
học sinh, tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp 
trong các thời kỷ khác nhau trong năm, VẢ lại, chúng 
tôi xếp họ vào nhóm thứ hai xuất phát từ nơi công lắe 
và học tập chính. 


NHŨNG NGƯỜI THAM GIÁ 
VÀO SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Trong thực tiễn thư viện, chúng ta thưởng thẩy việc 
chia tất eä cán bộ nông trang (cũng như nỗng trường) 
ra thành chuyên viên và người tồ chức sản xuất nông 
nghiệp ra thành cán bộ các ngành nghề chủ chốt nông. 
nghiệp (ong thành phần. tách riêng công nhân cơ khí 
và người chăn nuôi), Những người côn lại coi như 
không có nghề và được xếp vào loại nông trang viên 
bình thường. Một ‹^? cắn bộ (hư viện còn tách riêng 
những người trồng 'rọt (hoặc những người làm đồng). 


0 





Chủ yếu sự phân chia này lạo điều kiện tổ chức phục 
vụ có phân biệt các nhóm người đọc chủ chốt. Nhưng 
do kết quả của việc thực hiện kế hoạch đầy mạnh hơn 
nữa ngành nông nghiệp do Đăng đề ra nên sản xuất 
nông nghiệp đã lăng mạnh và thiết bị nông nghiệp đã 
được nâng cao. Như c3u phục vụ chuyên môn hóa kỳ 
thuật trực tiếp trong ngành và do đó, nhụ cầu về công 
nhân làm việc trong các xưởng sửa chữa máy đã xuất 
hiện. Việc xây dựng đời sống và sẵn xuất phát triền 
ở nông thôn dẫn tới việc xuất hiện các đội xây dựng. 
Thực hiện Nghị quy ết của Đại hội Đẳng lần thứ 23 của 
Đảng Cộng sẵn Liên Xô về phát Iriền trong các nông 
trang và nông trưởng. các xÍ nghiệp và công xưởng 
phụ chế bến các sản phầm nông nghiệp, sản xuất các 
vật liệu xây dựng ở các vùng nông thôn, các xí nghiệp 
công ngh ệp từng vụ đã dẫn tới việc xuất hiện ở nông 
thôn các loại người đọc mới và sẽ phát triền 


Do đó, việc phân loại người đọc Irước dây không 
thỗa đáng nữa. Khi xếp cáe nhóm người đọc ở nông 
thôn, chúng tôi không những xuất phát tử tính chất lao 
động của họ mà còn chú ý đến vị trí trong sản xuất, sự 
phụ thuộc vào một tập thể sản xuất cơ sở nhất định, 
mức dộ liên hiệp các thành viên của nhóm dó trong 
các tập thể thường xu) ên, nhủ cầu về sách, về thư viện. 


SÔNG NHÂN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP 


Cúc công nhân cơ khí là một trong các loại người 
đọc tích cực nhất của nhân dân nông thôn. Họ có 
trình độ văn hóa phô thông cao hơn và tuyệt đại đa 
số có trình độ chuyên môn (trường eơ khi, các lớp ngắn 
hạn, trường đào tạo còng nhân cơ giới v.v...). Trong 
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thời gian học tập, họ cũng đã sử đụng sách kỹ thuật 
nhưng vị trí của người công nhân cơ khí trong sẵn xuất 
với kỹ thuật thay đôi nhanh chóng đổi hồi ở họ phải 
tìm hiều tài liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật. 

Cán bộ thư viện làm việc đễ dàng với nhóm công 
nhân cơ khí: thu hút bọ nhanh chóng trở thành người 
đọc, rèn họ đọc một cách có hệ thống, bởi vì tuyệt đại 
đa số họ là nam giới, so với phụ nữ, họ cé nhiều thì 
giờ rỗi hơn đề sử dụng đọc và nâng cao trinh độ tay 
nghề. Việc đào tạo và bồi dưỡng căn bộ cơ khí đã có 
hệ thống của Nhà nước, trong đó, vai trò của sách, tài 
liệu chưa phải là duy nhất. Với tạp chỉ chuyên môn 
có giá trị như «Công nhân cơ giới nông thôn », nhiệm 
vụ của thủ thư đã được giảm nhẹ. 

Tuy vậy, công tác với công nhân cơ khí đòi hỏi các 
kiến thức về chuyên môn mà nhiều thủ thư không có. 
Ơ đây giúp đỡ nhiều bơn cả là các chuyên viên do thư 
viện thu hút họ đề quản lý các thư viện lưu động 
chuyên môn hóa, Các xưởng sửa chữa của nông trang 
hoặc nông trường là nơi hoạt động tốt nhất của các 
loại thư viện lưu động này và những công nhân cơ khi 
được lhu hút vào việc đọc các lài liệu chuyên môn, 
các công nhân, kỹ sư cơ khí, hoặc xưởng trưởng sửa 
chữa, chắc chắn sẽ tÌm đến thư viện. 


CÔNG NHÂN CÁC XƯỞNG SỬA CHỮA MÁY MÓC 


Nhiệm vụ của họ là bảo dưỡng kỹ thuật, sửa ehữa và 
điều chỉnh máy móc kịp thời. 

Hiện nay, công ::»ân các xưởng chiếm mộ: số lượng 
lớn trong nhiều ngài? kinh tế nhất là trong các xưởng 
cơ giới lớn ở nhia Nam và Tây Nam của Liên Xô. 
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Cho đến nay, các cộng ngân này được eoi như nằm 
trong thành phần của nhóm công nhân cơ khí, bởi vì, 
nhiều ngưởi mửa hè làm việc trên đồng ruộng và mùa 
đông thi sửa chữa kỳ (thuật. Nhưng sẽ không đúng nếw 
không tách loại eông nhân đặc biệt, thường xuyên làm 
việc trong công xưởng. Vị trí của họ trong quả trình 
sản xuất, tính elrít lao đ›ng ela họ khiến nhu cầu của 
họ về tài liệu sẵn xuất uưang đặc thù riêng mà thủ thư: 
cần phải tính đếu:. 


CÔNG NHÂN CÁC ĐỒI KÂYV DỰNG 


Mặc dù có sự phát triền sác lồ chức xây dựng liên 
nóng trang, trang các đơn vị sẵn xuất lớn cũng tồ chứa: 
các đội xây dựng của mình. Bởi vì, không phải lúc nào 
và ở đâu, khi cần xây dựng eäc công trinh sản xuất nhỏ 
phục vụ sinh hoạt, đời sống cũng có thề chờ đợi các tê 
chức xây dựng liên nông trang. Tô chức này được vận 
dụng khi có xây dựng :ớn, cần phương pháp công 
nghiệp và các vật liện khó kiếm phải cung cấp. Cáo 
công nhân xây dụng tham gia vào việc xây dựiig các 
công trình trong trường hợp thi công cơ bản của ngành. 
được thực hiện qua bợp đồng với tỗ chức xây đựng: 
liên nông trang. . 

Ở nông thôn. nhiều nam giới biết nghề mộc từ đời 
cha đến đời con, biết xây lò và làm lặt vặt... Nhưng đi 
nhiên, với phương pháp xây dựng công nghiệp, vốn 
hiều biết này không đủ mà cần phải được đào !ạo về 
chuyên môn trong các l?p khác nhau ở trong cũng như 
ngoài nông trang. Trong những năm gần dây, nghề xây 
dựng được dào lao trong các trường trung cấp nông- 
thôn, đo vậy, các thanh niên làm nghề xây dựng có 
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trình độ rất eao, mặc dù, !rình độ chung của loại này 
không đồng lều (trongđó có nhiều người đã đứng tuồi). 
Các vật liệu xây dựng mới, quá trình thao tác và mÂy 
móc mi của ngành xây dựag, đái ra những xêu cầu về 
tài liệu chuyên môn cho các công nhân loại này. 


NHỮNG NGƯỜI CHĂN NUÔ. 


Thủ thư phả: biết rò đặc điềm của ngành chăn nuôi 
mà thư viện phục vụ, nằm sự phân bỗ các trại, trạm, 
đặc điềm và điều kiện làm việc !ại các bộ phận khác 
nhau. 

Thường thường ở mỗi trại có cán bộ làm công táo 
cồ động bám sát. Đỏ là người mà các cá» bộ thư viện 
có thề trông cậy trong hoạt động của mình, Giúp đỡ 
nhiều cho anh ta còn có các nhà chua ên môn — kỹ sư 
chăn nuôi, bác sĩ thú y,v sĩ thú y. Họ tô chức cáo buổi 
bọc về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý các thư viện lưu 
động chuyên môn hóa. 

Phối hợp với cán bộ thư viện còn những người lãnh 
đạo khâu trung gian : phụ trách các trại. đội trưởng chăn 
nuôi, vắt sữa.. 

Nhưng mặc dù những người chắn nuôi được lỗ chức 
trong các tạp thể thường xuyên, công tác với họ vẫn 
gấp nhiều khó khăn do bọ lam việc rải rắc. phân tán, 
số lượng lại nhiều và ngày làm việc kéo dài (vithế mà 
có Ít thì giờ rỗi), một bộ j:hận lớn những người chăn 
nuôi £ó trình độ văn hóa thấp (n5ất là nbững người 
chăn cửu. chăn ¿iA súc, những người nuôi lợn) và cái 
chính là số lượ sợ ;⁄¡ liệu phô cập không đủ và thiếu 
tạp chí chuyên môn màng tính cðất đại chúng. 
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Với việc áp dụng cơ khí hóa loàn bộ lao động frong 
các trại với việc chuyền phần lớn những người clăn 
nuôi sang chế độ làm việc hai ca, thủ thư làm với họ 
sẽ giảm nhẹ hơn rất r hiều. Lao động hai ca dẫn tới việc 
tăng thì giờ nhàn rỗi ›ủa những người chăn nuôi, thời 
gian biều hàng ngày sẽ thuận lợi hơn, cỏn cơ khí hóa 
toàn bộ sẽ giảm nhẹ và chấn chỉnh lại lao động ở các 
trại, lâm thay đồi tính chất của nó, do vậy, sẽ góp phần 
phát triền trình độ nghề nghiệp của cán bộ. Rõ ràr glả 
trình độ văn hóa phỗ thông của nhỏm này cần được 
nâng lên, bởi vì, bồi dưỡng văn hóa là điều kiện cần 

hit, là cơ sở đề nắm kiến thức về kỹ thuật. 


NHỮNG NGƯỜI PRỒNG TRỢỌT 


Đây Tà loại công nhân đông đảo nhất tham gia trong 
sản xuất nông nghiệp. Thành phần cửa nhóm này bao 
gồm nàng trang viên và công nhân nông trường, chủ 
yếu lao động chân tay. ` 

Tùy theo phương hướng và tồ chức lao động trong 
đơn vị sản xuất nông n;hiệp, các công nhân thuộé nhóm 
này có vị trí công tác thưởng xuyên (các đội ehuyên 
trồng mầu, cây công nghiệp v.v...) hoặc làm việc tại 
các khâu công tác khác nhau tùy theo nhu cầu thời Yụ 
sản xuất. Có thề nói ngay là có hai phân nhóm cơ bản 
quy định hoạt động của người Lhủ thư với những người 
trồng trọt này. 

ỢƠ thành phần của phản nhóm thứ nhất trong nhiều 
vùng nông nghiệp khác nhau, có nhiều loại công niàn 
trông trọt khác nhau dùy theo các ngành trông trọt 
chuyên sâu đã phát triền ở đó. Còng lác thường xuyên 
trong các ngành chuyên sâu là nguyên nhân nầy sinh 
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những + ên cầu về nghề nghiệp nhất định, làm xuất hiện 
yêu cầu về sách, yêu cầu đọc. Các công nhân Lhuộc 
phân nhóm này được thu hút vào việc học lập kỸ thuật 
nông nghiệp tô chức trong đơn vị sẵn xuất. TẤt cả điều 
đó tạo tiền đề cần thiết cho hoạt động có kết quả của 
eán bộ thư viện với loại người đọc này, 

Phân nhóm thứ hai — đá là những người làm những 
công việc khác nhau trong sẵn xuất nông nghiệp. Họ 
làm việc theo những công việc hỗn tạp, hoàn thành 
những nhiệm vụ khác nhau, thường thay đổi nơi làm 
việc. không có nghề nghiệp và chuyên môn, Chủ yếu 
đó là công nhân làm theo thời vụ (mặc dù một số có 
làm nghề phụ) phản lớn là »šăẵẩ só ;rinh đó văn hóa thắn. 
Trong số họ cũng có những người có On do vùo Hếa 
lớp 8 ~ 10 nhưng vì mội lý do nào đó không thề ham 
gia công việc thưởng xuyên. 


NHÂN VIÊN NÔNG TRANG 


Hạch tcán kinh tế hiện giờ đi sâu vào hoại dộng 
quản lý của từng đội, từng khâu và trại và chế độ trả 
công dựa trên cơ sở đó, đòi hỏi cáo hình thức và 
phương pháp tính toán hiện đại cũng nhị phản tích 
một cách linh hoại các chỉ tiêu sản xuải của tất cÃ các 
khâu của đơn vị, 

Sản xuất nông nghiệp: hiện nav không thê 1ồn lại nếu 
không tô chức tốt việc quản lý kinh tế, Không tính toàn 
mIỘC cách thiết thực những gia bị sản suấi Do đó, 
trong cầu đơn vị sản xuất nông 0h ép dội ngà những 
nguời kẻ toán, các nhà kính Lễ, những HGHỜI quán lý kh 
tàng, nhóm này RÌ 9 nhiều bún nhựa, cau bộc Dự 
viện Không nên bỏ q4 mà nên lưu ý đến nhú cầu tài 
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liệu về các vấn đề bảo quản và tinh toán các giá trị vật 
chất của họ. 


CÁC CHUYÊN VIÊN NÔNG NGHIỆP 


Đông dảo đội ngũ các nhà chuyên môn nông nghiệp 
đang sống và làm việc ở nông thôn, nghĩa là những 
người có trình độ trung, cao đẳng về nông học, chăn 
nuôi, thứ y và kỳ thuật. 


Các chuyên viên đó lãnh các chức vụ chỉ đạo khác 
nhan: là chủ tích nông trang và gián đốc nêng trường, 
là phụ trách các bộ phận sẵn ss⁄¡ 

Trong Trò tự học, hộ không lãth :šð cáo bộ phận 
công iä- nóc dò một cách chính thức Ehị cũng là những 
người t3 chức và kì thuật viên của toàn bộ quá trình 
sẳn xuất ở một ngành được giao và chịn trách nhiệm 
về tình hình và sự phát triền của nó. 

Các chuyên viên tiến hành tuyêu truyền kỳ thuật 
trồn¿ trọt và chăn nuôi, tô chức hệ thống học tập 
chuyên môn trong đơn vị giảng dạy trong lãi cẢ các 
khâu của ró trường kinh nghiệm tiên tiến, các lớp hội 
thảo, các trường kinh tế, các lớp cơ khí và hóa học 
nông nghiệp), 

Hoạt động sẵn xuất và xã hội của nhóm này, trình 
độ nghề nghiệp tà văn hóa của họ. lạo nên hứng thú 
bền vững dõi với sách, Nhiệm vụ của cần bộ (hư viện 
khôrg chỉ là thỏa mãn những nhu câu về văn hóa và 
sẵn xuái cứa các nhà Chuyên môn mà fa giáp họ (rong 
các hoạt động tuyến lriuyền với từ có h là nọ fñØ người 
tồ chúc và chỉ dạo việc học tậu tgnc của động đảo 
quan chúng trong nông rang. lưới sr chì đạc của các 


67 


nhà chuyên môn và cùng với họ, cán bộ thư viện thực 
hiện việc phục vụ thư viện thư mục cho cần bộ các 
ngành chủ chốt trong nông nghiệp, tuyên truyền các 
kinh nnhiệm tiên tiến và những thành tựu của khoa 
học rông nghiệp. 


NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
CÁC KHẨU TRUNG GIAN 


Nhóm này bao gồui những người lãnh đạo các bộ 
phản công táo riêng liệi trong nàng trang và nông 
trường: đội trưởng các đội sản xuất, phụ irách các 
trại, cán bộ cơ khí phụ trách các trạm sửa chữa máy 
môa v.V... 

Phần !ớn nhóm này là những người hoạt động thực 
tiễn. có kinh nghiệm công tác trong nông nghiệp nhưng 
lại không có trình độ chuyên môn, đôi khi, chưa đủ 
trinh độ văn hóa Irung cấp phô thông. 

Mặc dù là ở từng xã (nông trang) loại người đọe này 
không nhiều nhưng lại có ý nghĩa quyết định đỗi với 
việc nâng cao sản xuất nông nghiệp. Đó là những người 
tồ chức trực tiếp các quả trình sẵn xuất và cũng là 
những ông thầy trong tập thề của mình. Do. đó, không 
những họ cần có kiến thức cơ bản về nông học và kỹ 
thuật chăn nuôi, kiến thức về kinh tế và tô chức nông 
nghiệp mà còn phải biết khoa họa quản lý, nếu không 
thì không thề lãnh đạo được ngay cả những bộ phận 
riêng lẻ của các xí nghiệp nông nghiệp hiện đại phức 
tạp và phát triền cao. Các đội trưởng, cán bộ cơ khí, 
của phụ tráoh trại, "gười quản lý các bộ phận của nông 
trường phái biết ¡'. + toán hiệu quả kinh tế của biện 
pháp tổ chức này hey kháe, nắm được phương pháp 
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lập kế hoạch sản xuất khoa học, biết nguyên lý cơ khi 
hóa tông hợp, biết quản 1ý một tập thề sẵn xuất. 

Đĩ nhiên, việc nâng cao trình độ chuyên môn và trinh 
độ văn hóa chung của các loại công nhân nông nghiệp 
này eó ý nghĩa hàng đầu. Người ta đã tŠ chức các 
trường đặc biệt đề bồi đưỡng trình độ chuyên môn cho 
họ. Tính chất lao động của những người lãnh đạo khâu 
trung gian đòi hỏi ở họ phải giải quyết những nhiệm 
vụ sẵn xuất ngày càng mới, áp dụng những thành tựu 
mới nhất của khoa học và kỹ thuật, Yêu cầu đó đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho cắn bộ thư viện thu hút họ trở 
thành những người đọc thường xuyên của thư viện, 


CẮN BỘ CÁC LIÊN HỢP NÔNG CÔNG NGHIỆP 
VÀ CÁC XÍ NGHIỆP SẲN XUẤT CỦA 
NÔNG TRANG VÀ NÔNG TRƯỜNG 


Hiện nay trong các đơn vị sẵn xuất nông nghiệp ở 
các huyện phía Nam nước ta đã xuất hiện ngày càng 
nhiều các nhà máy chế biến nước hoa quả và dưa 
rau v.v... Làm việc ở các xí nghiệp này là các tầng lớp 
nhân dân trung gian làm thường xuyên hoặc theo thời 
vụ vừa gắn với sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 
Người thủ thư phải chú ý đến đặc điềm này khi tồ chức 
công tác sách với họ. 

Trong nhiều nông trang, nông trường có các xưởng 
chế biến các sản phầm nông nghiệp (ướp muối, sấy 
khô, đóng hộp rau quả, chế tạo nước hoa quả v.v...) 
phát triền thành các nghề phụ khác nhau, Đại đa số 
các nhà máy phụ này hoạt động theo thời vụ, đo đó 
những người nông dân làm việc ở đấy không quanh 
năm. Song cũng có những người dân lao động làm 
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nghề này thưởng xuyẻu, Loại này cũng là nhóm trung 
gian có thề là gắn hoặc không gin với nông nghiệp. Dù 
trường hợp nào thì về mặt hứng thú nghề nghiệp eỦa 
họ cũng khác với các nhóm khác mà cắn bộ thư viện 
cần phải biết khi thu hút họ trở thành người đọc của 
thư viện và khi tổ chức phục vụ sáah cho họ. 


NHỮNG NGƯỜI VỀ HỮU 


Cho đến nay chúng ta đã phân chia những người dân 
nông thôn vao các loại khảe nhan tủy theo vị trí của 
họ trong sẵn xuất, Nhưng trong số đó côn xuất hiện 
một nhóm kháe tương đối nhiều. Ð? là những người 
hưu trí. Thành pàần của họ không đong nhi. Nông 
cót chính của nhóm này là những người lão thành ở 
các nông trang và nòng trường. Nhiều n¡ười trang số 
họ. nhất là những người trông cây công ngihệ,' (mía, 
gai, đay v.v..) đã lao động trong các giải đoạn căng 
thẳng phát triền nông nghiệp. 


Trình độ văn hóa của phần lớn những người và hưu 
không cao,nhưng trong họ cñng có những người ham đọc. 


Đại đa số những người về hưu làm sông việc trong 
gia đình và dạy dỗ các châu, Troag các nườc cộng hòa 
đân tộc, họ đứng dầu gi: lĩnh và có ảnh hưởng lớn 
đến những thành viên lớn tuổi của gia đình, Cân bộ 
thư viện phải chủ ý đến đặ‹: điểm này trong hoạt động 
tuyên truyền của ninh, 


Về cơ bản, chúng : ›¡ đã phác ra toàn bộ các nhóm 
quan trọng nhất thuộc ni.ìàn dân nông thôn. Ở mỗi đơn 
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vị sản xeẤt nông nghiệp cũng còn có những công nhân 
thuộc các nghề Ít người làm khác nhau và có thể quy 
định vào nhóm nào gần gũi nhất, 


NHỮNG NGƯỜI DÂN NÖNG THÔN KHÔNG GẮN 
THỰC TIẾP VỚI SẲẢN XUẤT NÓNG NGHIỆP 


Tang lớp trí thức nông thôn (giáo viên, báo sĩ, cân 
bộ vấn hóa quản chúng, Loại này số lượng không đông 
nhì ng iâe động trong đời sống nông thôn rất lớn. 

Về mặt vău hóa, kiến lhiức và tính chặt lao động, 
những người thue nhàn này thầy rô nhú cần về sách, 
về thong tín, về báu sài số Là giúp họ nâng cao nghề 


HGHiểTU VÀ ự ĐẸU, 


Tầng lớp trí 1ứu nồng (hôn thực hiện rất nhiều nhiệm 
vụ ngoài những nhiệm vụ thuän tủy nghề nghiệp. Đại 
đa số những người thuộc nhóm này là những cản bộ 
tuyên truyền, cỗ động, những cán bộ nói chuyện thời 
sự và là thành viên của các tô chứa tự nguyện khác 
nhàm (ahư hội kiến thức), tích cực tham gia vào sinh 
hoại công công của nông thôn, Nhiều đại biỀu cũa nhóm 
này tham gia vào hoạt động của thư viện: thành viên 
của Hải dồng thư viện, cộng lắc viêa tích ctre của thư 
viện, phụ trách các thư viện lưu động tồng hợp hoặc 
chuyên môn héa, giúp đỡ tô chức cáe biện pháp quần 
chúng. 

Rất tiếc là vốn sú :h sửa các lhư viện nông thôn không 
thể Lhổa mần tả! cả nhủ cầu đọc của lớp trí thức nòng 
thôn, những thư viện phải đặt elto mình nhiệm vụ chính 
là thỏa mãn đầy đú yêu ¿âu của họ qua công tác mượn 
giữa các thư viện bằng cách sử dụng vốn sách của các 
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thư viện khoa họe và chuyên ngành thuộc trung lâm 
tỉnh và huyện. 


CÁC CÁN BỘ LÀM DỊCH VỤ 


Với việc phát triền phân công lao động xã hội ở nông 
thôn và phúc lợi vật chất, số người làm dịch vụ đã tăng 
lên : trong ngành mạu địch, ăn uống công cộng, xí nghiện 
phục vụ đời sống hàng ngày, thòng tin bưu điện, v.v... 

Trong điều kiện của cáa vùng nông thôn, họ thường 
làm việc một mình trong một tập thề rãi nhễ, 

Cán bộ thư viện phải thấy rằng nhóm này sẽ phát 
triền cùng với việc mở rộng nông thôn và triền khai 
công tác phục vụ đời sống hàng ngày. Nhưng việc cẢi 
thiện và phát triền mậu dịch, ngành ăn uống công cộng 
ỗ nông thôn gắn với việa tăng cường cơ sở vẠt chất của 
thương nghiệp, đòi hỏi phải cải tiến nghề nghiệp của 
các cán bộ nảy ở nòng thôn hiện nay. 


CÔNG NHÂN CÁC XÍ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP DỊA PHƯƠNG 


Xi nghiệp công nghiệp địa phương thường được bố 
trí ở trung tâm huyện hoặc ở các thôn xóm lớn gắn với 
trung tâm. Song xí nghiệp không có thư viện riêng nên 
phục vụ cho những công nhân làm việc tại nhà máy là 
trách nhiệm của các thư viện huyện và thư viện Tiông 
thôn. Nhóm bạn đọc này không phải thôn xóm nào 
cũng có và mang tnh chất đặc thủ riêng. 

Ở một nơi mà xi : ;hiệp sông nghiệp địa nhương bỗ 
trí tại vi khu vực oỦủa tư viện nông thôn, cán bộ thư 


“rỉ 


“2 





viện có thề sử dụng phương thức phục vụ không cố 
định bằng cách thu hút màng lưới cộng tác viên tích 
cực làm việc này. Kế hoạch công tác với nhóm người 
đọc này được bàn bạc với cáo tồ chức Đẳng, Đoàn 
Thanh niên và Công đoàn của xí nghiệp và được thực 
hiện bằng cách cộng tác chặt chẽ với họ. 


NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC KHÔNG THEO NƠI Ở 


Nhóm này cũng không tiêu biêu chung đối với các 
địa điềm nông thôn. Họ thường thấy ở các vùng ngoại 
ô và là đối tượng của các thư viện khu vực ngoại Lhành. 
Điều quan trọng là phải biết rõ khả năng thỏa mãn nhu 
cầu về sách của họ theo nơi lảm việc ra sao. 


HỌC SINI CÁC TRƯỜNG THUNG HỌC 
VÀ THƯỜNG DẠY NGHỀ 


Nhu cầu về sách không chỉ quy định theo chương 
trình nhà trưởng mà còn theo lứa tuồi, trình độ văn 
hóa, sự phát triền về trí tuệ, sự nhậy cảm và ham 
hiều biết, 

Lòng khát khao của học sinh đối với xiến thức, nhu: 
cầu thường xuyên về sách trong học tập, tự học, sự 
quan tâm đối với các văn đề hiện đại dẫn họ tới thư 
viện. Nhiều em ngay ở năm học đầu tiên đã là người 
đọc thường xuyên của thư viện trường họo cũng như: 
thư viện nông thôn. Những người ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất trong nhỏm người đọc này, 
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“THIẾU NHI 


Thiếu nhỉ chiếm một tỷ lệ Lương đối nhiều trong nhân 
dân nông thôn. Nhóm này rất da dạng. Đó là các em 
trước tuồi đến trường. biết đọc, các em thiếu nhỉ Tháng 
Mười, học sinh lớp l—3, các thiếu niên tiền phong, cẮc 
em lớp 3 — 4, lớp 5 — 6 và lớp ? — § với các lửa tuôi 
khác nhau. 

Qua quá trình học tập và lĩnh hội kỹ tua: đọc sách, 
hứng thú của các em được phát Iriòn và mớ rộng, nh 
cầu đọø, nhu cầu đổi với thư viện tăng lên, Trong công 
tác với thiếu nhỉ, thủ thư cần phải hiệu tâm lý các cm, 
quán triệt những đặc điềm về lứa luôi, biết rò những 
hứng thú và say mê củn cu em. 

Sau này, các em sẽ trở thành người đọc như thế nào 
lệ thuộc vào lú? thiếu thời, lông yêu sách, ham đọc 
như thế nào, e¿ nắm được kỹ thuật đọc sách hày không, 
Nhiệm vụ này đái rẻ trước hết đối với cáu bộ tha Việu 
trang công tá: thiểu H: 

Nên thấy rằng trẻ eịn ở nòng thôn đượa các thư viện 
trường họe phục VỤ, do đỏ, căn bộ Lhư viện phải đuy 
trì quan hệ chặt chỗ với trường học và thư viện ở đó, 

Hộp phích học sinh dược lỗ chức ở thư viện nông 
thôn ›š giúp nắm được cáo em lường xuyên và thu 
hút các em vào việc đọc. 





ĐỌC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHỀ NGHIỆP 
GỦA NHÂN DÂN NÔNG THÔN 


Sự tiến bộ mau lẹ của khoa học kỹ thuật không 
mhững có tác động cách mạng tới công nghiệp mà cả 
nông nghiệp nữa. Toàn bộ các biện pháp mà nghị quyết 
của Đẳng dã vạch ra đều lập trung vào việc triền khai 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong sắn xuất 
nòng nghiệp. 

Trong điều kiện này, phải mỡ rộng rất nhiều tầm 
h'ều biết về văn hóa và chính Irị của người lao động 
nông thôn, Sự cầu thiết phải cung cấp cho tất cả khu 
ve sản xuất nòng nghiện cân bộ có trình độ chuyên 
môn đã được nhấn mạnh nhiều lần trong các nghị 
quyết của Đảng. Nếu liệi kê cáa biện pháp áp dựng 
trong những năm gần đây thì phải một cuốn sách dầy, 
Chúng tôi chỉ đề cập đến những biện pháp chỉ yếu kích 
thích sự học lập của người dân nông thôn và aqua đó, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thư viện hoạt động 
có kết quả. 

Đầu tiên phải đấu tranh với những thành kiến tử 
nhiều thế ký, quan niệm rằng, lao động nông nghiệp là 
một công việc thấp hèn không cần trí tuệ. Phải dần 
dần nâng cao uy tín của nghề nông, vai trò to lớn của 
các chuyên viên là những người tồ chức và nhà công 
nzhệ sẵn xuất nông nghiệp. 

Điều lệ mẫu của nông trang đã nêu rõ trách nhiệm 
phải chăm lo nâng cao trình độ chuyên môn sẵn xuất 
và trinh độ văn hóa kỹ thuật cửa nỏng trang viên, 
hướng họ vào việc hạe Lập tại các trưởng trung và 
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cao đẳng chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các trường 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cũng như giúp đỡ cho các cơ 
quan giáo dụo nhân đân trong việc dạy nghề cho thiếu 
nhỉ. Đồng thời, thanh niên và người lao động nông thôn 
đã được tạo điều kiện và có kích thích vật chất đề tiếp 
thu chuyên môn, nâng cao trình độ nghề nghiệp. Theo 
lời kêu gọi của Đảng, Đoàn Kôm-xô-môn đã mở rộng 
phong trào thanh niên nẩm vững kỹ thuật nông nghiệp 
phục cụ cho mục tiêu nảy, Irong đó, có việc đào lạo 
cân hộ mới cho các đơn vị sẵn xuất nông nghiệp vẻ tất 
cả những vấn đẻ chuyên môn. 

Số lượng các học sinh tốt nghiệp trung học, đi lao 
động ở các đơn vị sản xuất của học sinh và làm việc 
trên đồng ruộng và các trại tăng lén. 

Số lượng các chuyên viên cũng như các sinh viên học 
tại chức trong các trường cao đẳng và trung cấp kỹ 
thuật đã tăng lên hàng năm trong các nông trang và 
nông rườởng. Các học viện nông nghiệp đã mở rộng 
việc đào tạo. cán bộ có trình độ cao bằng cách tăng số 
lượng các chuyên viên đào tạo và ngành chuyên môn 
mà họ được tiếp thu. 

Hệ thống bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cản 
bộ !Iñnh đạo có trỉnh độ trung cao đã được tỗ chức 
toàn quốc. 

Hiện nay mọi người đèu hiều rằng xây dựng một 
nền nông nghiệp công nghiệp hóa phát triển cao phải 
øần những người có kiến thức sâu, vững vàng, những 
người chủ đồng ruộng, biết suy nghĩ, tiết kiệm, biết 
hướng về phía trước. 

Trong việc giáo dục những phầm chất như vậy cho 
người dân nông th::+ hiện nay, thư viện phải đóng góp 
rất nhiều. Thư vìẹ. phải tìm thấy vị trí của mình 
không những trong hệ thống giáo dục phô thông và 
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nghề nghiệp mà còn là người lrợ thủ trong việc hoàn 
thiện tiường xuyên tay nghề, trong việc giải quyết cúc 
yêu cầu sẵn xuất cấp bách, bởi vì, việc mở rộng và 
lăng cường kiến thức tiếp thu được trong quá trình học 
tập không thề nào đạt được nếu không đọc sách. Với 
tãt cả những yêu cầu như đã nói, hiện nay ở nông thôn 
đã có những điều kiện thuận lợi để mở rộng việc tuyên 
truyền kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi, mở rộng 
điện những người có nhu cầu đọc về nghề nghiệp. 

Mặc dù là trong viện» đọc của từng người riêng biệt, 
mục tiêu về nghề nghiệp và kiến (hức tông hợp hầu 
nhĩ bao giờ cũng có liên quan với nhan và thường 
xuyên chuyền tử cái nọ sang cái kia. Đạc sách về nghề 
nghiệp văn có đặc thủ riêng pủa nó, 3o đó, chúng tôi 
chia tạm vấn dẻ ra thành lui phần và khảo sát nó 
trong hai chươn,,, Những vấn dễ cơ bắn của việc đọc 
nàng cao kiến thức tông hợp dã được trình bầy ở các 
chương trước, trong đó cũng nói về vấn đề tô chứe 
và phương pháp tuyên truyền đọc về nghề nghiệp. 

Như vậy đọc về nghề nghiệp là gì và roục tiêu của 
_ nó như thế nào ? : 

Đọc về nghề nghiệp là do yêu cầu hoạt động lao động 
của con người, Nó bao giờ cũng gắn với nghề chuyên 
môn, loại công việc. Trình độ văn hóa càng cac và tính 
chấi lao dộng cảng phức tạp thì mục liêu theo đuồi 
trong việc đọc nghề nghiệp càng lớn. 

Mục tiêu chủ yếu của việc đọc sách nghề nghiệp là 
nắm vững nghề nghiệp, nầng cao trình độ chuyên môn, 
quán triệt cáo nghề phụ cận và của xã hội, giải quyết 
những vấn đề sản xuất thực tiễn, mở rộng tầm hiều 
biết về kỳ thuật, tham gia vào sáng tạo kỹ thuật, hợp 
lý hỏa và phát minh sáng chế. 
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Mục liêu của việc đọc phụ thuộc vào vị trí sản xuất” 
loại công việc và chức vụ của con người. Thí dụ như 
người lãnh đạo của một tập thê sản xuất có thề đọc 
sách với mục đích thông bảo cho các thành viên tập 
thể mình. 

Mỗi công nhân có thê đọc lài liệu nghề nghiệp vớt 
những mục đích khác nhau, đồng thời không loại trừ 
khi mượn tài lện với một mục đích nhất định, anh ta 
còn lược thỏa mãn những nhu cầu khá» nữa. Thí dụ. 
tạp chí boặc sách về sẵn xuất dược niượn đề giải quyết 
các vấn đề cụ thà, có thê đụng đến vẫn đề nghiên cứu 
hợp lý hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng 
tầm kiến thức về kỳ thuật. 

Cần thỏa mãn nhu cầu về tài liệu nghẻ nghiệp, chăm 
lo thường xuyên đến việc mở rộng và phát triền chúng 
trong từng loại nhân dân nông thôn, Đó là nội dung 
hoạt động của thư viện nâng thôn nhằm giúp cho việc 
đọ: nìng cao nghề nghiệp. 

Nếu nhiệm vụ cửa các Irường phổ thông và chuyên 
nghiệp là kích Ihích lòng bam hiu biếi của mỗi người 
thi trách nhiệm của thư viện là thuởng xuyên duy trị 
nó, phát triền nó thòng qua sách. 

Ở chương trên, chúng tôi đã nêu đặc điỀm của các 
nhóm phân đân nông thôn, cán bộ thư viện đã thấy 
trách nhiệm phải phục vụ số lượng các loại đa đạng „ 
như thế nào. Hầu như mỗi nhắm người dếu có như 
cầu đọc vẻ nghề mình. 

Nhiệm vụ chủ vếu của cân bộ thr viên là xác định, 
tủy theo hoàn cảnh địa phương. các nhóm người đọc 
chính cần phục vụ trước hế!, Muôn vậy, củn bộ thư 
viện phải nghiân - + đặc điềm của ngành sản xuất 
chính. thành phầu nỉ: - dân, người đe, như chúng tôi 
đã trình bìy, Chúng to; chỉ muốn lưu ý là trang điễu 
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kiện của nông thôn, nhu cầu của công nhân các nghề: 
chủ chốt về nông nghiệp phải được thỏa mãn bằng tài 
liệu từ kho của bản thân thư viện. 

Thỏa mãn một cách đầy đủ nhu cầu về nghề của. 
công nhân công nghiệp địa phương mả các phạm vi 
phục vụ chỉ có thề làm được nếu ta tranh thủ thêm 
được kinh phí của những xí nghiệp này chỉ cho việc 
đào lạo cần bộ cũng như bằng cách sử dụng vốn sách 
của các thư viện huyện qua công tác mượn giữa các thư 
viện. Yêu cầu của tầng lớp trí thúc nông thôn (rong 
nghĩa rộng của tử này) chỉ có thê đắp ứng nếu tfa biết 
phối hợp chặt chẽ với các thư viện khoa học tổng hợp 
và chuyên ngành. Dưới đây chúng lôi trình bầy chỉ tiết 
về cách làm việc với từng nhóm, nhưng những nguyên 
tắc chung trong công tño pingc vụ nghề nghiệp thì cân 
bộ thự viện n)aấi nấm vi ớg. Xuai piải từ đó, chúng 
tôi m2 ¿ầu bằng vấn để †ö chức và phương pháp đọc 
mang tính chất nghề nghiệp của công nhân sản xuất 
nông nghiệp (không chia thành các ngành chuyên môn 
vụn vặt mà theo các nhóm lớn hình thành theo truyền 
thống. tiếp đó, là tất eä những người không có liên 
quan tới các nhóm này, làm việc ở các ngành khác). 


TÔ CHỨC ĐỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP 
CỦA CÔNG NHÂN SẲN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP 


Sr hợp tác thiết le, chất chế của cán hộ thư viện: 
với lập thê cá: nhà chuyên tôn rông nghiệp, với tất 
má cật tÔ chức vấn hóa giáz dục làm công tác tuyên 
truvvn ta sự hán đảm cho hoat đông có kế: quả của thư 
Viện irong củug tác nhục vụ i@ về phế 1pÌuệT, 
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Sự phối hợp về tô chức đã được cúng có trong kế 
noaeh thống nhất công tác văn hóa quần chúng ở nông 
thôn. 

Thoạt đầu thì người ta thường chỉ lặp kế hoạch thông 
nhất tuyên truyền các kinh nghiệm liên tiến và kiến 
thức về nông nghiệp những cuộc sống cho thấy rằng nó 
phải mang tính chất tổng hợp, nghĩa là, đưa vào những 
hiện pháp tổ chức góp phần giá' đục cộng sản chủ 
nghĩa cho người lao động nông thòn, thưc hiện nhanh 
nhất chương trình giáo đục 8 năm toàn điện, cự học về 
chính trị, giáo dục về khoa học vô thần và giáo dục 
thầm mỹ ; phản ảnh các vấn đề tuyên truyền kinh nghiệm 
liên tiến, các kiến thức về nông nghiện và kỹ thuật, 
đào tạo cán bộ, xây dựng phúc lợi cho nòug thôn và 
công tác thiếu nhỉ v.v... 

Hội đồng văn hóa của đơn vị sẵn xuất, lãnh đạo và 
sự phối hợp hoạt động của tất cả các cơ quan văn héa 
và lầng lớp irí thức nòng thôn là người lô chức công 
việc theo kế hoạch thống nhất. 

Ở chương này, chúng tôi chỉ đề cảo đến mội phần 
của kế hoạch thống nhất eó liên quan đến vấn đề luyên 
truyền kinh nghiệm tiên tiến, các kiến thức về nòng 
nghiệp và kỹ thuật gắn liền với việc 1B chức đọc về 
nghề nghiệp. 

Phần này của kế hoạch thống nhất được xây dựng 
trên cơ sở các nhiệm vụ sẵn xuất eụ thẻ mà (rong miột 
thời kỷ nhất định đơn vị sản xuất nòng nghiệp hoặc 
từng bộ phận sản xuất phải giải quyết, Việc khởi thảo 
kế hoạch thống nhất thường bắt đầu bằng việc xác định 
chúng. Mỗi nhiệ:.. vụ cụ thê lại ảnh hưởng đến những 
biện pháp tổ chứa :ụ thể, trong đó có thư viện đề góp 
phần thực hiện nở, 
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Điều rất quan trọng là những người lãnh đạo dơ8 
vị sản xuất và tô chức Đăng, khi vạch ra nhiệm vụ 
sắp tới phải xác dịnh cho từng dội, từng trại. Diều đề 
tro cha ti viện chọn các biện phiâp và phương phấp 
tuyên truyền eó hiệu quả nhất cùng như xác định vị 
trí và thời gian tiến hãnh các biện pháp này hay khác, 

Lập kế hoạch đúng chủ vếu đựa vào sự tham gia Lịch 
cực của người Hình đạo đơn vị sẵn xuất, tồ chức Đảng, 
vác chuyên viên cũng như cán bộ các ihư viện, câu lạc 
bộ, nhóm diễn giẳng, : 

Sự tham gia của thư viện trong việc thực hiện kế 
hoạch thống nhất tạo điều kiện hưởng công tác tuyên 
truyền tài liệu trồng trọt và chăn nuôi vào các nhiệm 
vụ eu thề của sẵn xuất, nắp chặt chẽ hơn với các biệg 
pháp mà tô chức Đăng và các nhà chuyên môn nòng 
nghiệp tiến hành. 

Ngoài ra, đề giúp đỡ cho các thư viện nòng thôn. 
nhiều thư viện tỉnh đã phát hành các sách ehÏ dẫn giới 
thiệu kế hoạch thống nhất của một thư viện tiên tiến 
nào đó đề có thẻ sử dụng một cách sáng tạo. 

Hoạt dộng của thư viện nông thôn giúp cho việc đọœ£ 
nghề nghiệp của công nhân các nghề chủ chốt nông 
nghiệp có thề chia ra làm hai phương hướng: th 
nhất là giúp đỡ cho những người đang học trong hệ 
thống học tập kỹ thuật nghề nghiệp tÖ chức tại đơn 
vị sản xuất; thứ hai là giúp cho những người tự họe 
về nghề nghiệp. 


” 


SỰ" THAM GIÁ CỦA THƯ VIỆN VÀO HỆ THỐNG 
HỌC TẬP KỸ THUẬT VÀ GIÚP CHỌ NGƯỜI TỰ HỌC 


Mặc dù có sự phát triên của các Ú ưởng kỹ thuật dạy 
» ” ˆ ˆ ~ ` . bà ; Pb 
nghề ở nông thôn, cũng còn nhiều đơn vị sản xuã£. 
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mông nghiệp 1ö chức đào tạo và nhất là đào tạo cần bộ 
bằng lực lượng chuyên viên của minh tại chỗ. Dâ làm 
việc này, đơn vị sản xuất hàng năm nghiên cứu kế 
hoạch đảo tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của 
cần bộ với mục dích bỗ sung họ cho tắt cả các nơi 
làm việc. Tử chỗ phân tích năm qua, lãnh đạo cùng 
với các chuyên viên vạch ra hình thức học tập cho 
tập thề. phân chia các nhóm, lập chương trình và kế 
hoạch học. l 

Trong vài đưn vị sáin xuất nông nghiệp còn tiến hành 
eông tác dào tcc cần bộ liên (ục, xây dựng các xướng 
học tập đề đảm bảo cÌho hệ thông tính chất kế nhiệm 
trong học tập. Trường phô thông ban đêm cho người 
lớn, trường cơ khí và nông hóa, các lớp nghiên cứu 
học lập kinh nghiệm tiên tiến, cũng như các nhóm và 
các buổi thảo luận chuyên đề của hệ thống giáo dục 
chính trị. 

Ở những nơi chưa iö chứ: nhà máy liên hợp còn có 
các hình thức học lập khác, Nhưng tủy theo địa điềm 
ở mỗi đơn vị sẵn xuãi nông nghiệp, trên cơ sở kế 
hoạch thực hiện cơ khi hóa và điện kết hóa toàn 
bộ, người ta dự kiến đảo lạo các cán lộ cần thiết 
kèm cặp những người mới vào nghề, bồi dưỡng thêm 
những người làm việc đã lâu, dạy các nghề phụ cận 
cho những ai làm chuyên môn sâu. 


Cán bộ thư viện cần biết kế hoạch và chương trình 
học tập đề trong phạm vi kế hoạch thống nhất, đề ra 
cúc biện pháp phối hợp với câu lạc bộ nhằm giúp cho 
việc nắm vững chương trinh học tập. Các biện pháp 
1ồ chức này đượ: bàn bạc với từng người lành đạo 
lớp học chuyên d¿, với các nhóm và các trường kinh 
nghiệm tiên tiến, v.v... Cùng với họ còn vạch ra việc 
điềm tải liệu về các chương mục khác nhau của chương 
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trÍnh, thảo luận sách về kinh nghiệm tiên tiến. về đề 
tài các buổi học, tồ chức triền lãm lài liệu, chụn các 
tài liệu trực quan (biều đồ kinh nghiệm tiên tiến, biều 
đồ học tập đề đào tạo các công nhân cơ khi, các biều 
đồ về [răng trọt và chăn nuôi của nông trang, nông 
trường). Cùng với câu lạc bộ. các tạp chí miệng, cáu 
phím nông nghiệp cũng được dự kiển. Sau kbi đã bàn 
bạc với nhĩng người lãnh đạo học tập, loàn bộ những 
quyết nghị đã được chấp nhận được đưa vào kế hoạch 
thống nhãt, 

Ngoài các biện pháp tô chức kháe, trong kế hoạch, 
còn dề ra các buổi học về kỹ nâug đọc không những 
do cán bộ thư viện tiến hành mà vòn đo cáo cộng lậu 
viên thư viện và các thành phần giảng viên đã được 
huấn luyện !àm. 

Khỏn. nhất thiết cần bộ thư viện phải lự mình tiến 
hành diểm tài liệu ở triền lãm sách tại các buồi hạn, 
nhưng anh ta cần theo đöi sao cho c&c nhà chuyên môn 
có điều kiện tìm hiều sơ bộ tài liệu trước khi học và 
kịp thời giới thiệu cho học viên các sách và bài báo đề 
nắm vũng các kiến thức trong quá trình học tập. Như 
vậy, kết quả của mỗi buồi học phần lớn dụa vào, 
người cán hộ thư viện. 

lại các phiếu người đọc tham gia học tập trong hệ 
thống học lập kỳ thuật nghề của đơn vị sản xuất, chúng 
ta ghỉ những nhận xét thích hợp. Tủy theo trình đệ 
chuyên môn của từng người đọc. cùng với họ, qua đề 
nhị của các chuyên viên lãnh đạo học tập, chúng 
ta lập kế hoạch dọc đề họ lĩnh hội chương trình học 
được vạ-h ra, 

Khi hục viên đến thư viện, thư viện phải chứ ý đến 
như cầu của họ về sách nghề nghiệp và đáp ứng yêu 
cầu này một cách đầy đủ bằng cách sử dụng không 
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những kho sách của mình mà cả các ấn phẩm thuộc 
bộ môn mà đơn vị sẵn xuất nhận được, bằng sách của 
các tủ sách cá nhân cũng như vốn sách của thư viện 
huyện và tỉnh (qua công lác mượn giữa các thư viện), 


Đề phối hợp thêm cho hoạt động, ở phòng mượn 
và các thư viện lưu động tốt nhất là tồ chức phục vụ 
các học viên tài Hệu chuyên môn tại chỗ trong các ngày 
học cũng như nhận vê» cầu về xách của họ Irong thời 
gian đó. 


TỒ CHỨC ĐỌC VỀ CHUYÊN MÔN 
CHO N:IIỮNG NGƯỜI CHĂN NUÔI Ở CÁC THẠI 


Đo rất nhiều nguyên nhân nên chúng ta đã xây đựng 
được thói quen phục vụ những người chăn nnôi ở ngay 
nơi sẵn xuât của họ tức là các trại Nguyên nhân chủ 
yếu là ngày làm việc kéo đài (nhất là những người vắt 
sữa). khoảng cách giữa thư viện và trại lương đối lớn 
(cũng như nhà của họ). sau hết là trong ngành chăn 
nuôi chủ yếu là phụ nữ làm việc với thời gian rãi có 
giới hạn. Hoàn cảnh thích hợp cũng tạo điều kiện cho 
việc phục vụ tại nơi làm việc, hầu như ở mỗi trại đều 
có gó› hồng hoặc câw lạc bộ những người chăn nuôi, 
ở đó. có thề triền khai công tác sách. 

Việc lựa chọn hình thức, phương pháp và quy định 

.mội dung luyên truyền phụ thuộc vào ngành chăn nuôi 
và lao động được tồ chức ở đơn vị sản xuất như 
thế nào cũng như mức độ cơ giới hỏa. Như đã nói ở 
trên, thưởng thườaz toàn bộ công tác quần chúng Ở 
các trại đã được thủg thuận tử trước với các chuyên 
viên và được tiến hành theo kế hoạch thống nhất. 
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Việc đọc sách về nghề nghiệp sẽ rất có kết quả nếu 
được chuyên viên hướng dẫn, Thực tế cho thấy là ở các 
trại tốt nhất là tô chức các thư việnlru động chuyên 
môn hóa mà kỹ thuật viên chăn nuôi hoặc hác sĩ thú y 
cỏ thề sử dụng rộng rãi. Xuất phát tử thành phần công 
nhân và phương hướng hoạt động của trại, và nhu cầu 
sẵn xuất. người chuyên viên chọn lựatrong thư viện lài 
Hệu nghề nghiệp cần thiết và trong quá trình làm việc, 
giới thiệu cho Lữĩng người chăn nuôi đọc. 

Đi với những người làm nghề đại chúug không thê 
tự mình nghiên cứn các tài liệu sẵn vHÃI Thị việc tỖ 
chứ+ đọ» !ập thà là rất nó ích. 

Kế hoạch đọ tần thể nên lì hàng thắng và tô chức 
đọc hàng trần trong một ngày giờ phái định, sử dụng 
sách mới và các ấn phầm dịnh kỷ, phủ họp với các tài 
Hện trợc quan cũng chư phím đến chiế "và nhim nông 
m TiỂP Ở trạm có số Lhếng kế công tác với danh TỤC 
những người nche thường xuyên và kế hcạch hoet động 
của trạm: Số thống kè phi dưới hình thức sau: sách 
hoặc bài đọ» trích ở ăn phầm định ky, ng2 ‹, đê lài đọc, 
SỐ người tham gía, phát biền của người nghe, nhận xét 
của cản bộ th:: viện. ở cạnh iên mỗi người nghe (ở 
trang thứ nhất) eó ghi dấu hiện có mặt đề trong trường 
hợp vắng mặt thì đề nghị ngưởi đồ tự xem xét. 

Sau khi nghiên cứu từng cuốn sắcb hoặc bài viết thì 
tô chức thảo luận. Trong cuc thảo luận mời chuyên 
yiêu của trại trả lời những câu hổi của những người ' 
dự. Những đề nghị cụ thề của những người chăn nuôi 
và nhận xét của họ qua quá trinh đọc dược ghỉ vào số, 
sau đó chuyên cho những người lãnh đạo đon vị sẵn 
xuất (ở nơi nào mã điền kiện công tác cho phép thì 
cũng mời họ tham gia cuộc thảo luận}. 
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Ở các trạm đọc sách tập thê, các công nhân có trình 
độ thì cho mượn thêm sách đề họ tự đọc. 


Ở các trại không có điều kiện frưng bảy sách rộng 
rãi thì làm các biều nữ thư viện là phương tiện luyên 
truyền có hiệu quả sách về sản xuất, 

Các biều ngữ nói về những người tiên- tiến của địa 
phương (tỉnh, huyện và xã) là rất có ích. Trên các biều 
ngữ này, song song với khát quát ngẵn gọn kính nghiệm 
công tác và những thành tựa đã đại được có dán châu 
đụng của những người (iên tiến cũng như danh sách 
tài liệu hoạc vẽ bìa các sách đã giúp họ đạt được chỉ 
liêu eao. - 

Đề thí dụ, chúng tôi xín nêu công việc có thề làm 
với nhóm vắt sữa bỏ theo mức độ cơ khí hóa quá trình 
sản xuất tại trại, nơi bọ làm việc, như thế nào. Xin bắt 
đầu với những công nhân vất sữa làm việ› ở các trại 
cơ khí một phần hoặc hoàn toàn chia cz khí hóa. 

Đại đa số những người vắt sữa bỏ làm việc đã lâu ở 
đây đều học ở các lớp kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. 
-Họ đã nắm được chuyên môn và đã có những kinh 
nghiệm thích hợp. Nhiều người đã được nâng cao trình 
độ chuyên môn tại hệ thống trưởng nông hóa nhưng 
sẽ rÃi có ích cho họ nếu biết những kính nghiệm tiên 
tiến và những thành tựu của khoa học kỹ thuật chăn 
nuôi, những phương pháp cho ăn, nuôi nấng, vắt sữa 
bò tiên tiến. Trong đại đa số trường hợp, cắn bộ thư 
viện khi làm việc với nhóm này, đều sử dụng hình 
thức trạm đọc sách tập thể các tài liệu về nghề. Ngoài 
ra, tiến hành công tác cá biệt cùng rất có ích, bổi vì, 
những hiều biết về nghề và trinh độ văn hóa của những 
người vắt sữa khác ¿ ¬au. Đặc biệt rất cần công tác cá 
biệt với những người mới vào làm. 
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Cũng như ở các nhóm khác, nên đặc biệt lưu ý đến 
hanh niên, những người mới tới với giấy giới thiệu 
của đoàn Kôm-xô-môn là chưa giỏi nghề, chậm tiến. 

Đề kết luận, một lần nữa. chúng tôi lưu tâm cán bộ 
thư viện là thỏa mãn tất cả nhu cầu đọc là một quá 
trinh không thề phân nhổ. Rõ ràng là nhiệm vự của cán 
bộ thư viện không những chỉ là khích lệ tất cả những 
người chăn nuôi đọc sách về nghề mà còn là rên luyện 
cho họ thưởng xuyên sử dụng thư viện trong các mục 
_ đích khác nhau và thưởng xuyên đến phòng mượn. 
Hiện giờ chỉ có thanh niê+ và những người tích cực 
nhất mới sử dụng còn nhu cảu chú vếu của những 
người chăn nuôi về sách thì do các thự viện lưu động 
hoạt động ở các trại dúp ứng. 

Với việa thực hiện cơ khi hóa toàn bộ và áp dụng 
tô chứe lao động khoa học tại các trại những người 
chăn nuôi sẽ tới phòng mượn của thư viện ngày càng 
nhiều hơn. nhưng việc phục vụ cho họ các sách sẵn 
xuất trực tiếp ở trại, vẫn không mát ý nghĩa của nó. 
Đo đó, cần bộ thư viện vẫn phải hoàn thiện phương 
pháp tuyên truyền tài liệu nghề nghiệp lại các 'bộ phận 
sản xuất. : 


GIÚP ĐỠ CÔNG NHÂN CƠ RHÍ NÔNG NGIIIỆP 
ĐỌC SÁCH CHUYÊN MÔN 


Trong công nhàn cơ khí, nội bật hình ảnh người 
công nhân không chỉ biết hạn chế ở ngành chuyên môn . 
hẹp mà còn bộc lộ nhiều năng lực đa dạng khác. Đó lá 
còng nhàn máy kéo cảe loại. Ảnh ta hiều biết các mẫÄy 
suớc phức Lạp, điều hành được kỹ thuật nông nghiệp 
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đa dạng; ngoài ra eó kiến thức về trồng trọ!, chấn nuủi 
nhất dịnh, 

Hiện nay, hầu như tất cä những cêng nhân cơ khí, 
nhất là ở các đơn vị sẵn xuất lớn. thường nắm được, 
không phải là một mà là vài nghề, nhiều người trong 
mùa đồng tham gia vào công việc sửa chữa, làm được 
Công việc nguội, tiện, hàn điện v.v 

Việc lăng cường và mở rộcg các xưởng sửn chữa máy 
của nông tranz đã làm tăng số lượng nhân viên phục vụ 
trong các xưởng đá, Với việc phát triền thiết bị điện 
của đơn vị sẵn xuãi, số lượn công nhân điện nông thôn 
đã tăng lên. 


Viện thiết bị lại kỹ thuật nông nÿhiệp, việc áp đụng 
kỹ thuật mới và công nghệ tiên liến, các hình tức tệ 
chức và trả công lao dòng tiến bộ đã kích thích sự hoàn 
thiện về nghề eủa các công nhân cơ khi, trong đó, vai 
trò của vấn đề đọc rất quan trọng. 

Trong công việo với nhềm này, cán bộ thư viện cũng 
dựa vào cáo chuyên viên trong nohiệ š bằng cách mình 
làm nhiệm vụ vẽ lồ chức, là tgười giúp việc cho 
chuyên viên. 

Cũng như tại các bộ phận sản xuất khác, trong các 
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xưởng sửa chữa cơ khi, Ợ câu lạc bộ công nhân cơ khi, 


cũng tô chứ. các thư viện lưuư động chuyên môn hóa với 
các lài liệu tra eứu eơ bẩn da các kỹ sư, cán bộ kỹ 
thuật cơ khí, xưởng trưởng phụ trách, 

Đề công nhân cơ khi có điều kiện tỉm hiểu sau hơn 
kho sách, nên tô chức duyệt đọc tr do sách kỹ thuật 
mới hoặc theo chuyên dễ, Nêu théng bảo lử trước về 
biện pháp tô chức này cho những người lãnh đạo các 
tập thê sẵn xuất mà về mặt tồ chức sẽ lần lượt hướng 
dẫn các nhóm công œ:: :, [hông thường, toàn bộ tài 
liệu chọn đề duyệt đọc theo nguyên tắc quy định có 
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phốt hợp với các nhà chuyên môn, được xếp ở bàn. 
trong thư viện (ở phòng đọc nếu có). Thêm nữa, không 
nên quên rằng, bên cạnh các sách về kinh lế cụ thê:. 
sẵn xuất nông nghiệp, về kỹ thuật trồng cây, các tạp 
chí kỹ thuật, nên có các hẳn thư mục. 
_ Trong ngày duyệt dọc lự đo, nên tiến hành điềm các 
sách trưng bảy (ủy heo :hành phần loại người Lới xe¡a) 
tŠ chức góp ý kiến về tải cả những vấn đề mà công 
¡ ¡ân cơ khí quan tâm do kỹ sự, cần bộ cơ khí, nhà 
nòng học giúp, trong đó, bao gồm cả Kỷ thuật đọc sách, 
Cáo sách mà từng người đọc chọn khi duyệt đọc sẽ 
được chủ mượn lần lượt (heo phương pháp quay vòng 
cũng được). Thỉnh thoảng !tö chức đọc tập thề các sách 
nhiều người quan tâm hoặc là lỗ chức thảo luận sau, 
thi mọi người đã đọc. ¬ 

Chúng tôi đã nói là trong nhỏm này có nhiều người 
tự họ› nghề. Nhiệm vụ của cần bộ thư viện là giúp họ- 
đọc một cách có hệ thống. Muốn vậy, cần có kế ' 
hoạch đọc. Đặc điềm của kế hoạch phụ thuộc vào mục 
tiêu mà người đọ› tự đặt ra cho nnh, Những mục tiêu 
đỏ có thể là chuần bị thi lên cấp bậc ca hoặe. hoàn 
thiện kiến thức về lý thuyết đề tham gia vào cuộc thí 
xát hạch nghề và sáng lạo về kỹ thuật, áp dụng cải mới 
Rào đó tại nơi làm việc v.v... Trong bai trường hợp đầu, 
cán bộ thư viện theo đúng chương trình mà trỉnh bày 
yếu cầu và nêu lên tài liệu, trong những trường hợp 
khắc, san khi xác định mục đích của việc dọc, khi mạn 
đàm với lừng công nhân cơ khi, phát hiện xem trong 
công lắc họ gặp khó khăn gỉ (cán bộ cũng sử dụng nội 
dung tim hiểu qua cuộc mạn đàm trước đề xem kết quả. 
san khi đọc của từng người), 

Tày theo loại máy mà người công nhân cơ khí làm: 
việ' cũng như trình độ văn hóa và chuyên môn của 
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họ, với sự giúp đỡ của chuyên viên và sách dẫn thư 
mục, cần bộ thư viện sẽ giúp ho từng người vạch ra 
chương trình đọc cá nhân về nghề mình, 

Điều rất quan trọng là làm sao cho công nhân cơ 
khi mong muốn đọc theo một kế hoạch nhất định. Đó. 
là mục tiêu do tác động của toàn bộ công tác độc giả 
từ trước của cán bộ thư viện với enh ta. Điều quan 
trọng không kém là kế hoạch đọc vạch ra không chỉ ở 
trên giấy mà là phương tiện giúp người đọc trên thực 
tế. Dĩ nhiên, trong suốt năm hoặc một thời hạn nào đó 
mà người đọc vạch kẽ hoạch cho minh, một vài cuốn 
sách và bài báo có thể được thay bằng các tài liệu mới 
cấp: thiết hơn. 

„ÖÒ Việc tô chức các biện pháp quần chúng rất có lợi, 
Các hội nghị độc giả về bảo quản và sử dụng kỹ thuật, 
công nghệ học tiền tiến công tác nông nghiệp, tô chức 
lao động khoa học, kinh tế cụ thề sắẳnxuất nông nghiệp; 
sinh hoạt gặp gỡ với công nhân cơ khí của nông trang 
tham cia thí đaa, thủ bút họ vào hội nghị về các đề 
tài Tôi đã đọc đi trong năm», «Từ sách đến đời 
sống » v.v... 

Ai cũng rõ là hội nghị về đề tài « Tôi đã đọc gì trong 
.năm » được tô chức nhằm nghiên cứa hứng thú của 
người đọc cũng như giúp cho việc nâng cao trình độ 
đọc. Nội dung chủ yếu của hội nghị đó là sự phân tích 
và đánh giá không những của cán bộ thư viện mà người 
đọc cũng.tự nhận xét việc đọc của mình trong năm. 
Đối với nhóm người đọc này, việc phản tích kết quả 
đọc sách trên thực tế, cũng có ý nghĩa :o lớn. 

Hội nghị độc giả về đề lài « Từ sách đến đời sống » 
được tô chức với !Z¡ nã những gì có liên quản đến kỹ 
thuật. Tại hội nghị cỏ mời những người vắt sữa, người 
vận hành máy vắt sữa, các công nhàn cơ khí — chăn 
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nuôi. thuộc các nghề chuyên môn khác cũng như những 
người lái máy kéo, sửa chữa, thợ điện, v.v... 


Bằng cách mạn đàm lại phòng mượn hoặc tại khu 
vực sẳn xuất, cân bộ thư viện sơ bộ phát hiện những 
người đọc mà với sự giúp đỡ của sách hoặc các bài 
bảo; đã cải tiến được công việc của mình, đã chế tạo 
thiết bị đượe giới thiệu trong tài Hệu, đã áp dụng các 
hình thức và phương pháp công tác tiến bộ nào đó và 
đề nghị họ phố biến kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, 
nên nhớ là không những cần kẽ lại đã áp dụng cái gì 
và như thế nào mã cần phải nêu rõ cuốn sách hoặc 
bài viết nào đã giúp đỡ anh ta — 

Trong hội nghị, chúng là có thể kết hợp các công 
việc khác, giúp cho người doe tÖ chức đúng đắn còng 
tác sách, thí du khi choần bị làm triềa lãm sách với 
đề tài «kỹ năng đọc là gì», trong đó, trưng bày tại 
chỗ không nhũng tài liệu chuyên môn (« Học tập công ˆ 
tác sách », « Dọc sách kỹ thuật như thế nào » v.v...) mả 
@ố cả các sách dẫn thư mục giúp cho việc đọc nâng 
cao trình độ văn hóa và nghề nghiệp, phát lành trong 
những năm gần đày nhi. ? 

Nếu trước hội nghị, c&ác chuyên viên giúp cho cán 
bộ thư viện bằng cách xein các phiếu độc giả đề phát 
hiện những lỗ hỏng trong việc đọc các tài liệu sẵn 
xuất hoặc nêu lên thí đụ tiêu biều cách đọc không có 
hệ thống của các công nhân cơ khi nào đó, thì rất tốt. 


Trong hội nghị, có thề điềm tài liệu sẵn xuất kỹ 
thuật mới và nói rõ ai nên đọc cuỗn này hoặc cuốn 
khác. Tiến hành điềm tài liệu được giao cho nhà 
chuyên môn, anh ta dùng số liệu phân tích phiếu độc 


giả và nhận xét của cán bộ thư viện và của mình đề 
làm việc đó. 
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Khi tiến hành điềm lài Hệu cũng có thề đưa ra những 
lời khuyên về cách rên luyện kỹ năng đọc sách. 

Cũng rất nên mời tới hội nghị những công nhân cư 
khí ở các đơn vị sản xuất làn cận hoặc có giao tước 
thí đua, nhất là những người có thề đứng lên nói 
chuyện về những gì đã cải tiến và áp :lụng. Muốn vậy 
cân bộ thư viện của mội đơn vị sẵn vưãi bàn bạc với 
một đơn vị khác cùng (ö chức hội nợøij chung. 


Cần bộ của cân lịqœ hộ sẽ giúp đỡ việc thu hút những 
người thuộc cá“ nhóin sắng tạa kỹ thuật bên cạnh cêu 
lạc bộ, tham gia hội nghị. Họ cũng sẽ chuần bị các tài 
liệu trực quan thích hợp đề trang hàng trụ sở nơi 
tiến hành hội nghị, !ồ chức chiếu phim khe: hẹc và 
kỹ thuật. : 


Tắt cả những lời phát biều tại hội nghị sẽ được ghi 
vào biên bản đề sau đó gửi cho Deh quản lý nông 
trường hoặc Ban.giám đề: nông trường. Lãnh đạo sẽ 
quyết định cải Hến-cụ thê gi và áp dụng cái mới kỹ 
thuật trong đơn vị sẵn xuất nói chung và trong các 
khu vực riêng lẻ, chọn đề áp dụng những gì mà công 
nhân cơ khí của đơn vị sẵn xuất khác đã thực biện. 


Nên đặc biệt chú ý đến những người đọ: trình độ 
thấp và những người chưa đọc sách chuyên môn. Cá: 
nữ ihanh niền và phụ nĩ mới học song các láp mở 
tại đơn vị sẵn xuất và những người mới vào làn, cũng 
đòi hẻi sự chú ý lớn của cắn bọ thư viện, 

Cân phải đặc biệt giúp đỡ các nhà hợp lý hóa và 
phát minh. Mác dầu chủ yến họ thuộc nhóni công 
nhân cơ khí, chúng ta cũng nên xếp họ vào loại riêng 
bởi vị, trong hoạt độn =ủa nhà hợp lý hóa có sự tham 
gia của nhiều người thì $c các nhóm khác và công tác 
với họ mang tính chất đạc thủ riêng. 


92 





SỰ GIÚP ĐỠ CỦA THƯ VIỆN CHO CÁC NHÀ 
PHÁT MINH VÀ HỢP LÝ HÓA NÔNG THÔN 


Cơ khí hóa các quá trình cơ hấu của sẵn xuất nông 
nghiệp. sự phái: triển to lớn của kỹ thuật riêng biệt 
trong các nong trường, việc ¡ huyện môn hóa chúng trên 
cơ sở này, sự phải triển của các cán bộ cư khí, tất cả 
những điều đó đã kích (hích sự phái mỉnh và hợp lý 
hóa ở các nông trường và nòng trang với quy mô lớn. 

Do hoạt động sắng tạo của những công nhân khéo 
tay nòng thôn, những máy móe đã cũ rich lại được hồi 
sinh, không ít những kết quả cơ giới hóa tiên bến là 
đo áp dụng những thiết bị đơn giản do bàn lay của 
những người phái minh hợp lý hóa của rông frang và 
nông trường chế tạo. Ở các tỉnh, khu, nước cộng hòa 
đà phát hành rộng rãi các loại sách như « Nhà hợp lý 
hóa nông thòn », eKiến nghị của các nhà phát minh 
và hợi lý hóa » trong đó, phản ánh tin tức ứng dụng 
và cải liến do các công nhân khéo tay dề nghị. Những 
ấn phầm ở trung ương nói về những đề nghị có giá trị 
nhất cũng như tạp chí Nhà cơ khi nông thôn» ở mụe 
« Công nhân cơ khí đề nghị » và «Chúng tôi đã tìm ra 
v»à làm », 


Đặc điềm công tác với nhóm này là nếu chỉ có riêng 
thư viện nông (liồn với sức mình thì không đủ bảo đâm 
phục vụ một cách đầy đủ đối tượng: không có vốn sách 
và điều kiện thích hợp. Chung ta hãy xem vai trò của 
người cắn bộ thư viện trong việc !Ö chức hợp tác với 
các thư viện khác đề hoàn (hành nhiệm vụ này như 
thế nào? - 


Công tác với những nhà phái mình và hợp lý hóa là 
nhiệm vụ của các thư viện kỹ thuật mã ở nông thôn 
không có, bởi vì, trách nhiệm này là của các phòng 
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phát mình kỹ thuật và các phòng phục vụ cần bộ 
nông nghiệp của thư viện tỉnh với kho sách kỹ thuật 
phong phú với đác bẳn mô lả phát mình và các loại :ài 
liệu kỹ thuật đặc biệt khác, Nhưng chúng không thể 
phục vụ tất cá những người phát mình và hợp lý hóa 
nông thôn, bởi vì, những người phát minh và hợp lý héa 
này sống rải rác khắp tỉnh trong khi lại cần giún đỡ 
họ hàng ngày, Xuất phát từ đó, các thư viện tỉnh đã 
phân trách nhiệm phục vụ thông tin thư mục công tác 
tra cứu cho phòng mượn giữa các thư viện nhằm 
thổa mãn tất cá yêu cầu của các nhóm cũng như 
chịu (rách nhiệm liên soạn các sách dẫn thư mực 
và nghiệp vụ (trong đó có cả lài liện giúp cho cần 
bộ thư viện nông thôn). Cân bộ thư viện nông thôn 
chịu trách nhiệm nắm các chuyên viên thuộc đơn vị 
gẩu xuất của mình và lập quan hệ với các trung lâm 
hướng đẳn nghiệp vụ của tĩnh, Các thư viện tỉnh chịu 
trách nhiệm trực tiếp phục tụ các nhà thất minh và 
hợp lý hóa nông thôn tại các cuộc gặp gê, các buồi 
họp và hội nghị của huyện và tỉnh, Cân bộ thư viện 
tĨnh tỏ chức ở mỗi huyện các buồi học chuyên môn mà 
mục địch là giúp cho cán bộ thư viện nông thôn cách 
làm việc hàng ngày với những người phảt minh và hợp 
lý hóa, cũng như chỉ cho họ thấy thư viện tĩnh có thề 
giúp được gì và giúp ra sao. Tại các buãi hoc này, cán 
bộ thư viện được nghe về phương pháp tổ chức công 
tác, biết tác động rong mỗi quan hệ với những tồ chức 
nào, tìm hiều các loại hình lài liệu kỹ lhbuật đặc biệt 
và học cách xử lý những tài liệu đó. Ở đây cắn bệ thư 
viện cũng tìm hiểu tài liêu pháp: chế về phát minh và 
hợp lý hóa, mượn các t⁄! liệu trục quan do thư viện. 
tỉnh chuần bị hoäc những chỉ dẫn về nghiệp vụ có liên 
quan đến việc trình bây những tài liệu đó, 
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Không có công lắc chuẩn bị trước như vậy thì cản: 
bộ thư viện rất khó mở đầu công tác với nhóm bạn 
đẹc này. Ðo đó, nếu anh ta lần đầu bắt tay: vào công 
việc thi phải có ý kiến tr vấn !ỷ mỹ ở thư viện huyện 
- hoặc tới đư các buồi học chuyên môn ở huyện mình 
hoặc lân cận. Việc xin ý kiến lại phòng phát mỉnh kỹ 
thuật hoặc phòng phục vụ cắn bộ nông nghiệp của thư 
viện tỉnh cũng rất có ích. 

Nhiều thư viện tỉnh đã cung cấp các danh mục tài: 
liệu tần có giúp cho cận bộ thư viện phát hiện những 
tài liện có ích đề đặt qua công täe mượn giữa các thư 
viện. Đề giúp cho việc nảy còn có đanh mục sách mới 
nhập do thư viện tĨnh phát lành. trong đó có cả các 
bản mô tả phát mỉnh và đề tài riêng tế, Nên nhớ là các 
thư viện tỉ h tỗ chúc. tại tài eã các cuộc: họp, dành cho 
các nhà phát mình sáng chế òng thôn, các cuộc triển - 
lãm duy ệt đọc tài hệu, cần hộ thư viện phải bảo trước 
cho những người đi địr hội nghị của đơn vị sản xuất: 
mình biết là có thề tìm hiệu tài liệu ở đó và ghi những 
sách hoặc các bản mô tả phát minh cần qua công táo 
mượn giữa các thư viện. 

Đồ mở rộng phạm vỉ các tài liệu mà nhà hợp lý hóa. 
nông thôn có thề tìm hiều, côn có triền lãm lưu động- 
do thư viện tỉnh tồ chức tại các cơ quan quản lý nông. 
nghiệp huyện. Các cuộc triền lãm này, sau đó, được 
chuyền tới thư viện huyện, một thời gian sau được 
chuyền xuống thư viện nông thôn (xã). 

Cán bộ thư viện nên lập hộp phích «Cái mới trong: 
nông nghiệp», phản ánh tài liệu về những nhà phát 
mỉnh.và hợp lý hóa tỉnh minh. những kiến nghị của. 
họ đã thực hiện và được công bố ở đâu (báo chí trung 
ương hoặc địa phương). Khi xây dựng hộp phí :h, cán 
bộ thư viện nên hỏi ý kiến các chuyên viên của đơn 
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vị sản xuất xem những đề nghị nào của các nhà hợp 
lý hóa được chấp nhận ở nông trang, nông trường địa 
phương. Tài liệu của hộp phích nây sẽ giúp cho việc 
tuyên truyền các kiến thức kỹ thuật, thông báo cho 
các nhà hợp lý hóa về những vấn đã được giải quyết. 

Những người hợp lý hóa trước hết phải đượa thụ 
hút tham gia vào các hội hph† người đọc với các chủ 
đề «Từ sách đến đời sống», «Mỗi người đều có thề 
trở thành nhà hợp lý hóa » v.v... 

Công lúc với những nhà hợp lý hóa không gắn với 
sẵn xuãi nóng nghiệp cũng được tiến hành lượng tr 
như công tác giúp cho nhĩng nhà pm lý hỏa Trong 
nông nghiệp. 


PHỤC YỤ CÁC CHUYÊN VIÊN 
VÀ LÃNH ĐẠO SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Qua các phần trước của chương này, chúng la thấy 
-£# rằng nếu không có sự tham gia của các nhà chuyên 
môn trong việc tuyên truyền sách về nghề nghiệp thì 
'không thề tô chức các biện pháp quần chúng cũng như 
công lắc cá biệt với người đọc. 

Nhưng các chuyên viên không chỉ là người hướng 
đẫn cán bộ thư viện trong việc tuyên truyền sách về 
nghề nghiệp, không chỉ là những người trợ thủ cho 
anh ta. Với tư cách là người đọc, chính họ cñng cần 
được nhục vụ về thư viện thư tụe lốt nhất đề giải 
quyết những nhiệm vụ đặt ra trước họ là những người 
chỉ đạo. tồ chức và shà công nghệ học sản xuất nòng 
nghiệp. Thư viện nông thôn không thề riêng mình thực 
hiện được nhiệm vụ này mà cần có sự giúp đỡ của 
thư viện huyện, tỉnh và chuyên ngành. 
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Thư viện nông thôn có thề và phải thỏa mãn bằng 
vẻn sĩ 'h của mình, những yêu cầu về tài liệu sản xuất 
tôi thiều cha các nhà chuyên môn. Trước hết là nhụ 
cầu ấn phầm tra cứu cần thiết trong hoạt động thực 
rên hàng ngày, thứ hai là cáo tạp chí sản xuất, thứ ba 
:À cáo tải liệu mà các nhà chuyên môi, những người 
tính đạo và tổ chức cần học tập trong r:gành. 

Việc Lhôa mãn những nhủ cầu trên phải được dự 
aiến trong công tác bồ sung của thư viện và khi đặt 
cáo ấn phẩm định kỳ mà chúng !a đều rõ là có sự phối 
1ợn Thức hiệa đi7a thứ viện, cầu lạc bộ, đơn vị sản 
tHd vũ it trường Thêm nữa, cán phái biết lÀ cáe 
chưxến viên dã Lự đạt tuua những tạp chỉ kỹ thuật 
nào. Nên có trong thứ viện hộp phích liên họp Hắt cã 
những ấn phầm định kỷ đặt mua ở vi khu vực phụe 
vụ với địa chỉ nơi làng trữ. Trong hộp phích này, cũng 
phản ánh cä các báo chí mà các nhà chuyên môn đặt 
mua eÁ nhân, 


Trong hoạt động giảng dạy, cắn bộ thư viện giúp 
cáo chuyên viên chọn kịp thởi cáe tài liệu chuyên 
môn, các sách giáo khoa và các sách hướng dẫn học 
tập khác, phù hợp với chương trình các buổi học với 
yêu cầu của lrạm thí nghiệm tỉnh và Sở Nông nghiệp. 
Cần phải cố gắng sao cho toàn bộ các ấn phầm của 
ngành mả đơn vị sản xuất nhận dược phải chuyền giao 
cho thư viện đề sử dụng chứng mội cách tích cực và 
rộng rãi trong cáo nhà chuyên môn, 

Trong trụ sở của bàn quần trị nông trường (hoặe nông 
trang), nên tồ chức một thư viện tra cứu nhổ, được bồ 
sung sách thường xuyên đề sử dụng linh hoạt. 

Dà treng trường hợp nào, đề thóa mãn các yêu cầu 
cụ thể øñng như theo chuyên đề của các nhà chuyên 


7— IV ụ7 





môn, thư viện nông thôn nên duy trì mỗi quan hệ chặt 
chẽ với thư viện tỉnh và thư viện huyện. 

Cán bộ thư viện giải thích cho Lửng chuyên viên biết. 
với sự giúp đỡ sủa thư viện này, là¡m thế nào đề mọi 
nhu cầu đọc của họ được đáp ứng. Họ cần phải được 
báo là ở thư viện tỈnh có một phòng phục vụ mà chức 
năng chính là phụe vụ cho các nhà chuyên môn l1in tứe 
và tài liệu mà kho của thư viện nông thôn và thư viện 
huyện không có, giới thiệu cho họ cáa tài liệu thông 
tín và thư mua do thư viện lỉnh xuất bẩn. Thêm nữa, 
cần bộ thư viện cần phát hiện xem có thề thỏa mãn 
cho nhà chuyên môn bằng các tài liệu thông tỉn nhóm 
hay họ cần tài liệu thông tín cả Diệt vẻ nịề! rnyên đề 
hẹp (căn phải bảo cho thư viện tinh bởi sự cần Thiết 
phải giúp đỡ có thông tin như vậy). 


Tiếp đó, cần bảo cho nhà chuyên môn biết là họ có 
thê được thư viện huyện giúp đỡ gì. Cần nói cha họ 
biết về vốn sách. về mục lục và tài liệu Ủn: mục của 
thư viện huyện (do các thư viện ehiyen ngành xuất bắn 
mà thư viện nhận được) và điều kiện xem và sử dụng 
chúng. Cũng cần phải thông báo cho họ là trong thời 
gian tiến hành các cuộc họp và xẻ-mi-na ớ trung tâm 
huyện, có tồ chức cáa cuộc triỀn lãm đọc tự đo tài liệu 
không những lấy từ kho của thư viện huyện mà cả 
thư viện tỉnh cũng như thư viện chuyên khoa. Cáo 
chuyên viên sẽ tìm hiều nội quy mượn những tài liệu 
này qua chế độ mượn giữa các thư viện hoặc mượn 
qua thư, 

Tài liệu đề tiến hành các cuộc nói chuyện như vậy, 
cán bộ thư viện sẽ dùng các sách chỉ đân hoặc thông 
báo gửi cho các rta¿ chuyên môn thuộc đơn v‡ sẵn xuất 
do thư viện tỉnh pìu: hành, hoặc thông báo nhận được 
trong các buồi họ› chuyên môn ở thư viện huyện. 
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Bằng tất cả các nguồn thông tin này, các chuyên viên 
sẽ đặt mượn các sách cụ thề, cáe bài bảo, các bẫn mô 
(Ä phát minh và các sách dẫn thư mực. Trên cơ sở yêu 
cầu của từng nhà chuyên mòn, cán hộ thư viện sẽ tổng 
hợp vào yêu cầu chung đối với thư viện huyện, thư 
viện này lại gủi yêu cầu về nh ững ấn phầm mà mình 
không có tới phòng phục vụ cán bộ nông nghiệp của 
thư viện tỉnh, 

Trong điều kiện ở nông thôn, điều rất quan trọng là 
làn; sao cho các nhà chuyên môn và tất cä các đại điện 
Của lãng izp trí thức nòng thôi: được tiep củn trước 


hếi với toàn bộ các sách mới nhập vào tuớ viện, Mỗi 


cắn bộ thư viện, xuất phải iử hoàn cành cơ SỚ, SẾ 


nghiên cứu và ủ dụng phưon¿ (hóc của cai ch: thông 
báo bên dị. c thoại về sả ch núề, phái: “ho các chuyên 
VẬC W3 ghe ¡ gười lãnh: cạo Cái dội và các bộ thận 
Ở Xe, manc + 'bệu tới buôi họp Của bầu quản irị nông 


trang hoặc hạn giản đọc HñôHg iruon, đến lận nhà các 
chuyen viên đề tạo điều kiện cho bọ dọc s&-h mới, 

'NHoÀI ra, trong cuộc triền lãm duyệt đọc cần thông 
báo về tcàn bộ sách mới đã phát hành và lồ chức yêu 
cầu nhận đặt mượn qua chế độ mượn giữa các thư viện, 

Cũng (rong những ngày đó ở (hư viện có thề triệu 
tập nhóm tư vẫn bao gồm các nhà chuyền môn, giúp 
cho cán bộ thư viện thực biện trên thục tế nhiệm vụ 
«rao sách nào cho người đọc nấy », 

Sau khi kết thúc duyệt đọc lài liệu, cán bộ thư viện, 
trên cơ sở bản đặt của từng người, với sự giúp đỡ của 
Cộng tác viên sẽ cung cấp sách cho các chuyên viên, 
Các lạp chí trước hết ưu tiên cho các lhành viên của 
nhóm tư vấn mượn (nếu họ không đặt mua riêng). 

Việc sử dụng cáe ấn phầm định kỳ, nhất là các tạp 
chí có ý nghĩa rất lớn trong việc phục vụ các chuyên 
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xiên, Dð lÀ nguồn thông tín chủ yếu về những vấn đề 

-+ởi, được các nhà chuyên môn sử dụng nhiều hơn hã: 
kế căn bộ nào khác trong hoạt động thực tiễn và trong 
còng tác giảng đạy, Việc nghiên cứu hứng thủ của 
n›aười đọc tiến hành ở nước ta cũng như trong các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã chứng mình điều đó. Việc 
sử dụng các ấn phầm định kỳ treng công lát đọc nâng 
cao írình độ nghề nghiệp, được đề cập ở một chirrơng 
riêng trong lận sách này, 

Khi phụa vụ cáo nhà chuyên môn, cần thấy rằng 
không phải tất cả đều có trình dộ cao đẳng, nhiều người 
trọng số đỏ chỉ e2 trình độ trung cấp chuyên nghiệp và 

¡ khi chỉ là những người có the tiến hoạt động lâu 
năm chứ khỏsø họa qua chuyên môn, Nến nhóm thứ 

nhất chỉ can thông báo kịp thời các tài liệu chuyên 
màn mới xuất bản và phục vụ họ thông qua hệ thống 
mượn giữa các thư viện thì cá: chuyến viên có trình 
đỏ trung cấp và nhĩt là những người học lại chức Ở 
các trưởng cao đẳng hoặc tr học thì cần phải có sự 
giúp đỡ thường xuyên của thư viện. 

Với những người tự lực học nghề thì nên giới thiệu 
những sách đẫn thư mục đề cho các nhà chuyên môn 
có thê lựa chọ+ các tài liệu cần thiết. Điều quan trọng 
hàng đầu là ở thư viện nông thôn có các ấn phẩm của 
thư viện tính mình, cũng như các thư mục do thư viện 
khoa học nòng nghiệp trung ương xuất bản như « Sách 
giúp các chuyên viên nông nghiệp trong sản xuất », 
«Dinh sách Lái liệu dăng trong các Lạp chí sẵn xuất », 
« Sách dẫn thư mục chuyên đề, tạp chí điềm sách ». 

Nếu thư mục có ở thư viện nông thôn khôr g thề giúp 
các nhà chuyên mào chọn lài liệu về vấn đề nà họ 
quan lâm thì sẽ gửi yêu cầu đến thư viện tỉnh có ghi 
rò đề lài của chuyên viên, chức vụ của họ và mục địch 
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xêu cầu tài liệu. Nếu không, việc chọn lài liệu sẽ gặp 
khó khăn. 

Trong công tác phục vụ các nhà chuyên mến 
cần chủ ý đến nghề chuyên môn hẹp của từrơư 
người cũng như chức vụ của họ. Cán hộ thư viện 
cần đặc biệt chăm lo phục vụ cho chủ tịch nông trarg 
(hoặc giảm đốc nông trường), mà đại đa số trường hịc¡› 
là phải phục vụ từng cá nhân. Những người lãnh đạo 
khâu Irang gian, nến họ là chuyên viê¡ thì cũng cần 
phục vụ nhịt đã nói ở trên. Ngoài ra, khi tới thăm lận 
thề gia vuất ở cơ sở, cần bộ Hút viên trước hết phải 
phát hiện nhủ cầu của người Jhịp trắch và !ìm cách 
đắp ứng. 

Nếu ;¿‡ đười tành đạo Kbhân trung; gián là những nguời 
thực bành thị cáo bộ thự viện pHẢi chủ š đến Irình độ 
văn hóa của bó, lôi đuốn họ tự hẹc nghề và với sự giúp 
dỡ của những chuyên viên chính của đơn vị sẵn xuấẩh 
vạch cho họ chương trình lọc nhằm mở rộng kiến thức về 
lý luận, thôỏa mãn nhu cầu sách của họ đề giải quyẻt 
những vấn đề thực tiễn, giới thiệu eho họ những tài 
liệu cần, với Lư cách là những người giáo dục tập thê, 
những sách nói về quau hệ với người cấp dưới và tô 
chức lao động khoa học. 

Trong những trường hợp cá biệt, cán bộ Lhư viện nên 
theo rõi xem ở đâu và khi nào có lớp đào tạo nghề, 
nắm vững chương trình và nếu lớp lồ chức ở xã thì 
cụng cấp sách ngay tại chỗ. Nếu lớp bọc được tồ chức 
ở trung tâm huyện hoặc tỉnh thì sau khi trở về nhà, 
nên chọn các tài liệu giúp cho họ củng cố và mở rộng 
những kiến thức đã thu nhập được. Muốn vậy, cũng 
cần sử dụng các bắn thư mục và công lác mượn giữa 
các thư viện. 
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Bởi vi đại đa số những người lãnh đạo là những 
người theo học các lớp về kinh tế, cán bộ thư viện 
phải áp dụng những biện pháp cung cấp liên tục lài 
liệu cho họ theo đề tài các buồi học. Căn bộ thư viện 
cũng cần dự các buồi học này đề mở rộng kiến thức 
của mỉnh, 

Trong điều kiện ở nòng thôn, khi thư viện không có 
đủ tài liệu cho các nhà chuyên môn, nhất là các sách 
về chuyên môn hẹp mà chỉ một người cần đọc thì 
những tủ sách cả nhân có ý nghĩa rất lớn (thường là 
các chuyên viên thu thập trong thởi gian côn học ở 
trường đại học). Cán bộ thư viện cũng có thề trợ giúp 
trong vấn đề này nếu giới thiệu cho họ kế hoạch của 
nhà xuất bản, thủ tục đặt tài liệu qua cửa hàng sách 
và điều kiện mua tài Hiệu thông qua phòng đặt sách qua 
bưu điện. 


TÔ CHỨC ĐỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC 
CẮN BỘ THUỘC CÁC NGÀNH PHI NÔNG NGHIỆP 


Nhóm người này cũng cần đọc sách về nghề nghiệp. 
Việc giúp đỡ họ được tồ chứe tủy theo điều kiện địa 
phương, số lượng đân của từng loại nghề. 

Thêm nữa, nên thấy rằng, toàn bộ công lác tuyên 
truyền các tài liệu sẵn xuất trong cán hộ của nông trang 
(hoặc nông trường) làm các nghề phi nông nghiệp cũng 
được 1Ö chức theo kế hoạch thống nhất như đã nói ở 
trên, Hoạt động của thư viện giúp những người công 
tác trong ngành dịch “ụ và trong các ngành công nghiệp 
địa phương do kế hoạ: a tuyên truyền của các xi nghiệp 
quy định, có phối hợp với các tô chức Dãng, Đoàn 
Thanh niên và tô chức Công đoàn và được liễn hành 
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cùng với những cán bộ lành đạo và chuyên viên. Muốn 
vậy, đại biều của từng xí nghiệp được đưa vào thành 
phần hội đồng thư viện và được thu hút vào nhóm tư 
vấn của thư viện. 

Giống như việc phục vụ người đọc các ngành nghề 
nông nghiệp, ở đâu thấy cần thi nên tập trung chú ý 
đến các bộ phận sản xuất và nơi học nghề. 


Việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cắn bộ 
không gắn với nghề nông, được tồ chức ở trung tâm 
huyện cũng như ở xã, Khi việc học được tồ chức ở xã 
thì cán bộ thư viện liên hệ với phòng đào tạo cân bộ, 
thường là ở đó cung cấp tài liệu cho học viên và những 
người lãnh đạo học lập, tỗ chức triên lãm và đưa tài 
liệu tại các buôi học, giúp đỡ tiến hành tháo luận sách 
và các bài báo về kinh nghiệm tiên tiến, 

Trong các công xưởng, các nông trang cũng nhự 
trong các xí nghiệp nhà nước, với sự giúp đỡ của các 
công nhân lành nghề, chúng fa tô chức các thư viện 
lưu động ngành, sử dụng phương pháp luân chuyền 
quay vòng đề nghiên cứu sách và các bài báo mà mỗi 
thành viên của tập thê sản xuất này cần phải biết. Muốn 
vày, cần bộ thư viện cùng với công nhân lành nghề 
chọn sách và lên danh mục những người cần đọc. Sách 
được chuyền từ người này đến người khác qua đanh 
sách, trừ cán bộ thư viện và người còng nhân lành 
nghề. Khi sách được chuyền tới người cuối cùng thị 
Sẽ trao trả cho người công nhân lành nghề. Ánh ta sẽ 
cùng với công nhàn mạn đàm về sách, giúp cho họ 
nắm được nội dung và xác định ai cần áp dụng trong 
công việc. Ở xã, phương pháp này không những được 
sử dụng trong eác phân xưởng nhà máy mà (rong tập 
thề các xưởng sửa chữa máy móc và trong các đội xây 
vÌrng. 
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Với những người tự học nghề thi tiến bảnh công tác 
cá biệt với họ ớ phòng mượn, Nên đặc biệt luu ý dến 
những nguời làm eáe nghề hiếm có. Tài liệu dùng đẻ 
nâng cao trình độ chuyên món của họ được đặt qua 
tông tác mượn giữa cán thư viện, 

Đề thổa mãn một cách đây dủ hon yêu cầu gẵn xuất 
của loại người đọc này, cán bộ thư viện sẽ báo cho cửa 
hàng cung cãi sách biết ở khu vực thư viện phục vị: 
€Ó các XỈ nghiện và cần sách và những vấn dề sản 
Xuất nào. Đề bỗ sung cho thự viện tài liệu họe tập và 
sản xuất theo điện sủa cáo xí nghiệp, thư viện vàn đụng 
cả số tiên cấp cho việc đào tạo của hệ, 

Theo yêu cầu và diện hoạt động sẵn xuất, thư viện 
thông báo kịp thời eho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên 
cáe xí nghiệp công nghiệp địa phương về cáo ấn phầm: 
mới, đáp ứng yêu cầu lài liệu của họ ga công tác 
mượn giữa cáo thư viện của thư viên huyện và tính, 
Cũng như IÃt cả cóc chuyên viên khác, họ được mỏi 
tới thư viện (rong các ngài duyệL dọc sách mới nhập. 


TÔ CHỨC ĐỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP 
CỦA CÁC NHÀ GIÁO 


Đề phục vụ các nhà giáo, người cân bộ thự viện nông 
thỏn phải chú Ý đến đặc diềm của nghề này. 

Là những người giáo dục thế hệ than]: niên, giáo 
viên có trách nhiệm bồi bồ kiến thức của mình khòng 
những eó liên quan đến môn dạy trực liếp. Thiếu đọc 
vách, không có kiến tứ re tồng hợp là eơ sở của bệnh 
nghề nghiệp thường thấy của nhà giáo. Vì vậy, không 
phụ thuộc vào môn giảng, mỗi giáo viên phải nắm 
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vững dượa những cái chính đang diễn ra tronz tất cả 
tác lĩnh vực hoạt động của con người, 


Như vậy, giúp cho việc đọc nghề nghiệp =ủa nhà: 
giáo là thỏa mãn nhu cầu của họ về tài liệu giáo dục 
chuyên môn (tính chất nghiệp vụ và thee môn giảng), 
vẻ tài liệu phản ánh đời sống trong nước và quốc tế, 
những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực khoa học 
ký (huậ!, văn học và nghệ thuật. 


Hứng thú nghề nghiệp của người giáo viên nông thôn 
eiing được áp dụng một chừng mực nhất định qua tủ 
sách cá nhân. Nhiều người đã! mua tạp chí chuyên 
môn, mua các tải liệu về sư phạm. 


k 


Ƒ đầy thư viện Trường học có vai trò lớn những đại 


sườn Pbhàng Thể lầm trên nhiệm vụ này (nhất là 
HHà Hà chư còn gKhủ»# cô cân bộ trong hiện chế), Do 


đó, th viện nòng thôn có irách nhiệm giúp cho giáo 
viên mượn những tài Hệu cần bàng cách không những 
sử dụng kho sách của mình mà ecä kho của thư viện 
huyện và lĩnh, Thú viện cũng có nhiệm vụ thởa mãn 
nhủ cầu của giáo viên vẽ lỏi liệu thuộc eác vấn đề rộng 
rèi, Thư viện nông thôn cần thường xuyên thông báo 
cho họ về những ăn phầm mới cần thiết dối với từng 
nhà giáo, giới thiệu cho họ những sách mới nhập vào 
thư viện, 


Cân bộ thư viện giới thiệu cho nhà giáo thư mục 
giới thiệu, báo điềm sách, tạp chí q Trong thế giới của 
sách » tũng như mục điềm sách và thư mục giới thiệu 
trên báo chí định kỳ của trung ương và địa phương. 

Việc sử dụng các bẵn thư mục giúp ch^ giảo viên: 
chọn được tải liệu tối, không những đề mở rộng tầm 
kiến thức mà đề giới thiệu cho học sinh. cũng như đề: 
bồ sung cho tủ sách e4 nhân, 
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Cán bộ thư viện nên chú ý đến các giáo viên mới 
"bước vào nghề dạy học. Họ cần được phục vụ đặc biệt 
bởi vì nhiều người chưa có tủ sách cá nhân và không 
có kinh nghiệm sư phạm cần thiết, có người lại cần 
đọc sách về những đề tài rộng rãi. 

Cán bộ thư viện nên tách riêng những chủ nhiệm lớp. 
Họ có trách nhiệm đặc biệt ở trường học và là ngươi 
có trách nhiệm với họa sinh nhiền nhất. Tại đây, tác 
động của họ tới học sinh rãt lớn và góp phần phát lriền 
toàn điện kiến thức của các em không phụ thuộc vào 
môn học họ giẳng. Tử đó, nhiệm vụ của người thủ thư 
nòng thôn là phải tích cực và thường xuyên thông hảo 
cho các chủ nhiệm lớp về tác phầm văn học mới, các 
sách về nghệ thuật, giúp họ nắm dược các sự kiện 
chính trị. 


'PHỤC VỤ CAN BỘ Y HỌC 


Việc tô chứa phực vụ cho eán bộ y học có đặc điềm 
của nó. Các ti liệu và tin tức nhằm giúp cho việc đọc 
tự học nghề của các cán bộ này được mượn qua công 
tác mượn giữa các thư viện tử thư viện của bệnh viện 
huyện, thư viện y họe của tỉnh cũng như ở thư viện 
thuộc hệ thống của bộ Văn hóa 

Cán bộ các cơ quan y học địa phương dược cán bộ 

“thư viện thu hút vào việc tuyên truyền các tải liệu y 
học phô cập trong nhân dân. Họ cũng giúp đờ đề tiến 
hình các biện phát ;uần chúng có liên quan đến cuộc 
đấu tranh giữ gìn vệ sinh thôn xã, nhà ở và các khu 
xực sẵn xuất, 
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SỬ DỤNG CÁC ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ 
TRONG VIỆC ĐỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP 


Trong việc tự học nghề của tất cả các nhóm người ở 
nông thôn. báo ehf chuyên mỏn chiếm vai trỏ quan 
trọng. nhất là các tạp chí, bởi vì trong đó phần ánh 
sanh nhất những kinh nghiệm tiên tiến và những thành 
tựu khoa học. Ngoài ra, ấn phầm định kỷ còn là phương 
tiện tốt nhất đề nâng cao nghề nghiệp. Do đó, điều 
quan trọng là cần luyên truyền và sử đụng rộng rãi 
báo chí, 

Trong thư viện cần tồ chức thông bảo cho eôug nhân 
cơ khí về các số tạp chí mới, giới thiệu nội dung của 
chứng, về lời khuyên của các chuyên viên đọc các bài 
viết riêng lẻ, báo cha những người đặt mua tạp chỉ về 
các bài viế! nên ưu ý, 

Ở những nơi mà đại đa số công nhân cơ khí đều đặt 
aua lạp chí thi nén tô chức thảo luận cùng với họ hàng 
quý, hàng năm, thêm nữa. gửi cho bộ biên tập những 
ý kiến và đề nghị bồ ích nhất. ` 

Đại đa số các bài viết của tạp chí không những bồ 
(ch dối với những công nhân cơ khi mà đối với cẢ 
những người lãnh đạo dơn vị sản xuất và các chuyên 
viên đề tự học thêm. Ngoài ra, họ còn tham gia vào 
việc quyết định xem bài nào nên thảo luận ở tập thề 
công nhân cơ khí nhằm áp dụng kinh nghiệm đã viết 
trong sản xuất. 

Nêu thấy rằng tạp chí rất eó ích đối với nông dân. 

Cuối củng, tạp chí có thê được dùng đề chính cán bộ 
thư viện tự học, nhất là họ sẽ tìm hiều được những vẫn 
đề cấp bách về cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp. 

Như vậy, tài liệu của tạp chỉ có thề được đông đảo 
mgười đọc sử dụng nhiều mặt và nhằm tự học nghề, là 
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sách hướrg dẫn trong việc tÔ chức học tập, là sách trợ 
giúp giải quyết những vấn đẻ thực tiễn và áp dụng 
kinh nghiệm tiên tiến 

Những tạp chỉ kỹ thuật tiêu biều khác cũng có thê 
được sử dụng rộng rãi, dặc biệt bố ích là các tạp chí 
nông nghiệp của khu vực. 

Đề sử dụng lâu dài các tài liệu của báo chí, cần mở 
tả những bài viši bỏ ích nhất dối với dơn vị sản xuất 
đề dưa vào hội phích TÖng quái các bài sáo và Lập chị. 
Nếu thư viện không tô chức họp phích này thị các bài 
viết được đưa vào hộp phích chuyên đề thường xuyên 
«cái mới trong nòng ngh;iệp ð. 

Do đó, điều quan trọng là đề cho các chuyên viên 
duyệt đọc những số tạp chí thường kỳ và cho biết 
những bài viết eó giá trị nhảit, đặc biệt là về các vấn 
đề không có sách viết, 

Phản tích nhúng số tạp chí nối cũng nhí cúc sách 
mới nhập khác, tá h ra những bài, phần có giá trị và 
quan trọng đề sử dụng chủ đưn vị sẵn xuất, là nhiệnà 
vụ chủ yếu của ahỏm tư vấn, 

Các bài viết đáng lưu ý thì người ta vẫn ghỉ vào 
phiếu mẫu in sẵu, nêu rõ bài đó có ích gỉ và những nï 
nên tìm đọc trước hết. Những bài bộ ích nhất được 
đưa ra cho học viên #p học kinh tế thảo luận. 

Qua thảo luận, các chuyên viên đã xúc mình kết quả 
của những cải mới và quyết dịnh xem có nên áp dụng 
không. Theo kiến nghị của họ, lãnh đạo của đơn vị sẽ 
bồ nhiệm người chịu trách nhiệm áp dụng và quyết 
định thời hạn thực hiện. 

Phụ lục biên bãi. đượa giữ tại thư viện, trong đó 
thống kê những kiễa nghị đã công bố được áp dụng tại 
đơn vị. Với những sách mới, các chuyên viên tư vấn 
cũng làm như vẬy. 
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Trên cơ sở đề nghị của họ, thư viện sẽ thục hiện 
khầu hiệu: sách nào—người đọc đó. 


Trong trường hợp đề tài này bay khác không có hoặc 
e? không đủ sách thì nên lấy cấc bài báo quan trọng 
nhất làm thành sách tự tạo. Muốn vậy, chúng ta dùng 
cáo báo của trung ương cũng như của nước cộng hòa, 
tỉnh và huyện. Cũng nên tò chức cáz cặp lập hợp các 
bài mói về các đề lài cấp thiết, Thí dụ như có thê xây 
dựng các sách tự tạo bằng cách tập hợp các nghị quyết 
của các tô chức Đẳng và chính quyền trung ương, các 
tö chức Dảng của địa phương về các vấn đề nông 
nghiệp để sử dụag linh hoạt Lhông cần phải chờ mua 
sách xuất bản. Cũng có thể làm thành sách các tất liệu 
thuộc các mục « [rường học kinh (ca, «Ninh nghiệm 
tiền Hiến » lấy từ bán e£ Đời sông nông lhốn ». 

Tất cả những tải liệu này sẽ mở rộng kho sách của 
tư viện, lấp các lỗ hồng trong thời gian nào đó, Chúng 
có thề được các chuyên viên sử dụng làm sách giáo 
khoa trực quan khi tỗổ chức các buồi học bồi đưỡng 
trình độ chuyên môn cho cán bộ đại chúng. 

Đề sử dụng rộng rãi hơn các ấn phầm định kỳ trong 
thư viện tô chức tủ kính « Cái mới trong tạp chỉ » trong 
đó trưng bầy mục lục của các số thường kỳ cũng như 
xếp các cặp bài báo chuyên dề về các vấn đề cấp thiết. 
Trong tất cả các cuộc triền lãm do thư viện tồ chức cần 
giới thiệu rộng rãi tài liệu lấy từ báo chí. 
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TUYỂN TRUYỀN CÁC TÀI LIỆU 
XÃ HỘI CHÍNH TRỊ 


Một trong các nhiệm vụ quan Irọng của thư viên 
nông thôn là làm sao cho mối người dân nông thôn trở 
thành người đọc cáo tài liêu xã hội chính trị, giúp cho 
các tô chức Đẳng. chính qt+ền, Đoàn Thanh niên trong 
việc tuyên truyền hệ tr tuong chủ nghĩa Mác —= Lênin 
trong nhần đân, 

Tài liệu này bao hàm những vấn đề rộng lớn của lý 
luận Mác—L.enin, chủ nghĩa cộng sẵn khoa họe, về chế 
độ xã hội và cơ cấu Nhà nước Liên Xô, và lịeh sử, triết 
học, kinh tế, luật pháp đạo đức và chính trị quốc tế. v.v... 

Việc tuyên truyền tài liện xã hội chinh trị phải đặc 
biệt linh hoạ!. cấp thiết, gắn với đời sống và thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sẩn. Đề công tác có kết quả 
với các ấn phầm xã hội chính trị cần thường xuyên 
theo rõi những sự kiện đang xây ra, nắm được những 
vấn đề quan trọng nhất của từng thời kỳ. 

Các ấn phầm định kỳ sẽ giúp cho việc xác định 
những đề tài cấp thiết nhanh chóng trước khi sách 
được xuất bản, giúp cho việc tha mắn nhiều )êu cầu 
của người đọc. Đặc biệt qưan trọng là sử dụng các tạp 
chí xã hội chính trị như «Đảng viên cộng sản », « Nhà 
cổ động », « Sinh hoạt Đẳng », « Tự học chính trị » đành 
cho những người tuy ên truyền, cỗ động và tích cực viên 
của Đảng và chính quyền. Trình bầy phô cập đề tài 
rộng Tãi và đa dạng -¬4e là các tạp chí đại chúng đành 
cho người đọc rộng :äi hơn như « Người đẳng viên 
trẻ », « Thời dại mới », q® Khoa học và đời sống », «Khoa 
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học và tôn giáo». œ Người nữ công nhân», « Thanh 
niên nông thôn », trong đó, phản ánh những vấn đẻ xây 
đựng chủ nghĩa cộng sản. những vấn đề chỉnh sách đối 
ngoại, đâu tranh cho hỏa bình, sản xuất và học tập: 
những văn đề được chú ý nhiều là giáo dục chủ nghĩa 
cộng sẵn, đạo đức và sinh hoạt hàng ngày. 

Linh hoạt hơn nữa còn có báo. Các văn kiện quan: 
trọng của Đẳng và Nhà nước; các bài phát biều của. 
cúc nhà lĩnh đạo Đảng và Chính phủ, các tin tức chính: 
trị, những thành tựu mới nhĩ! về khoa học kỹ thuật, 
nghệ thuật và nhiều x¿ kiện Kháe nhờ có báo mà 
triuxen đại nhanh chó để: tên dân, 

Thư viện có ¡he thô: g tao các lài liệu bộ Ích nhất 
trên bào chỉ qua bi ìn Hà « Cái nởi trong tạp chỉ», 
œHñừv đọc những bài Lầy A, serc sorr với lên báo và 
tạp chí ở dây còn xếp cáo tút phiểù Diian ảnh nội dụng 
của số dương phái hành, 

Tỉnh chất thiết thực của việc tuyên truyền các lâU 
liệu xã hội chính trị dua liên cœ số quan điềm phục 
vụ có phân biệt đỗ! với cúc loa: noười đọc khác nhau 
có tính đến trình độ chính trị và văn hóa, thối quen 
làm việc độc lập với sách và hứng thú, mục đích đọc 
của họ, 

Thec đó, thư viện nông thôn sử dụng tài liệu thư 
ae và ấu phầm định kỳ, trìuh dộ khó dễ thích hợp 
và các hình thức tuyên Iruyền sách khác nhau. 

Người đọc có trình độ, biết định hướng trong các 
tài liệu chinh lrị và nghiên cứu sâu, trước tiên cần 
thòng báo linh hoạt về !ât cả những cái mới từ báo 
chí có trong thư viện, giới thiệu cho họ nội dung các 
tạp chí chính trị đương xuất bản. 

Để thông tín cá biệt chò cán bộ lãnh đạo ở nông 
thôn, cho các chuyên viên nông nghiệp, lích eực viên 
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của Đảng và Đoàn Thanh niên, cho cán bộ văn hỏa, 
giáo dục, v j'ế, thư viện sử dụng thỏ: háo miệng và 
bằng thư về lài Hiện. 

Có các thư viện riêng biệ' côi giao cho cộng lắp viễn 
đem cho người đọe thông báo bằng thư và đôi khi cả 
r hững tạp chí, sách cần thiết và quan trọng. Thông tin 
tập thề được thực hiện với sự giúp đỡ của biện pháp 
điềm thư mục trước các buồi chiếu phim trong câu 
ltc bộ và trong các cuộc hội nghị sản xuất bằng cách 
còng bố danh sách tài liên trên bảo chí, qua đải puát 
thanh địa phương, 

Các cuộc triền lãm sách đôi với người đọc có tr:uh 
đọ, phải giới thiệu những đề tài cấp thiể! của cáe tài 
liệu xã hội chính trị với sự đầy đủ lối ủa. 

Các biện pháp tô chức đại chúng với nhóm người 
đạc này cần phải đề ra trong kế hoạch thống nhất công 
tác giáo dục tư tưởng do các tô chức Đẳng, chính quyền 
Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng. phối họp sới 
thư viện, câu lạc bộ, hội kiến thức, Thường thường, 
đó là các khóa trình diễn giảng, các buổi họp chuyên 

-đề về lý luận, các hội nghị chuyên đề kẻm theo điềm 
thư nụe. 

Chúng ta bàn chỉ Hết hơn đến công lác với một 
nhóm người đọc có trình độ cao là cả: cần bộ tuyên 
truyền. 

Họ cần sự giúp đỡ hàng ngày về mặt lý luận và 
phương pháp, nắm vững nghệ thuật tuyên truyền và 
phương pháp sư phạm, nghệ thuật hùng biện và nói 

- chuyện, 

Trước khi bắt tay vào việc hướng dẫn đọc cho nhóm 
này, cần phải nắm được trình độ của họ trong lĩnh vực 
-khoa học xã hội, ! :h nghiệm trong công tác tuyên 
truyền vả xem mỗi người đã đọc đầy đủ chưa và có 
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hoàn thành được nhiệm vụ được giao không. Làm như 
vậy tạo điều kiện cho cán bộ thư viện xác định được 
mỗi người đọc cụ thề cần giúp đỡ gì. 

Chương trình của hệ thống giáo dục Đảng cũng như 
thư mục tài liệu do thư viện tỉnh xuất bản sẽ giúp cho 
việc lựa chọn tài liệu cần cho các cán bộ tuyên 
truyền, 

Trong kho sách phải giới thiệu rộng rãi các sách tra 
cứu chính trị, kinh tế thống kẻ và các sách tham khẩo 
khác, các tài liệu chỉ đạo và các lài liệu tổng quát về 
e3 vấn đệ còng tác Lư tưởng và tuyên truyền. các 
„.en về kinh nghiệm công tác của lãnh đạo các nhóm 
vì đäc lớp học chuyên đề, tưyên tập tác phẩm của V.1. 
Iê-nin, ÁM. I. Ka-li-nin, A. N. Ma-kn-ren-kô và K,ĐÐ, 
{ -sins-ki. các Llài liệu vẻ nguyên lý sư phạm, tâm lý 
hạc, logich họe, các tài liệu về chuyên môn khác nhau 
và các tạp chí xã hội chính trị chủ vến, 

Nếu có điều kiện thị trong thư viện cùng nên 
Lich riêng giá sácn dành cho cáo tài liệu học lập 
chính trị. 

Cũng rất có íeh nếu chúng ta tô chức triền lầm sách 
trong các lớp học thườug kỳ ở các nhóm, xây dựng 
các hộp phích, biên soạn các thư mục giới thiệu về cá@ 
đề tài khác nhau: « V.I, Lê-nin nhà cô động và tuyên 
truy ền », «€ Về phương pháp tự nghiên cứu sách», «N.K. 
Crúpxcaia bàn về tự học», « Về kinh nghiệm công tác 
tuyên truyền và nghệ thuật nói », « Tác phầm văn hợọe 
mới giúp eho hệ thống giáo dục chính trị» v.v... 

Thư viện nên đặo biệt lưu ý đến những người mới 
bưởc vào công lác tuyên truyền, tö chức góp ý kiến c& 
biệt và theo nhóm cho họ về vai Irò của thư mục trong 
cảng lâ» tuyên truyền, về phương pháp lìm kiếm thư 
trục, về việc sử dụng bộ rnáy tra cứu cho lần xuất bẵn 
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thứ năm Toàn tập của V.ï. Lênin, về việc sử dụng 
thư mục. 

Thời gian gần đây, Huyện ủy và Phòng giáo dục chính 
trị thưởng mở các hội nghị về lý luận và nghiệp vụ về 
các đề lài « Sự chuần bị của cân bộ tuyên truyền cho 
các buôi học là yếu tố quan trọng nâng cao trình độ 
từ tưở.g», « Tô chức công tÁc tự nghiên cứu của học 
viên và phát triền tỉnh tích cực của họ trong các buồi 
họa», «&MCi quan bộ điữa tài liệu nghiên eứu với heạt 
động sẵn xuất và vĩ hợi cầu lập thề » v.v... Trách nhiệm 
của người cần b3 thư viên tni»ng thôn là giúi đỡ thiết 
thực cho cá + cần hộ tu ên tru: ồn trong việc chuần bị 
bài nói trong các hội nghị, chọn lựa kị,: thỏi, koạc đặt 
mượn tài liệu cần cho họ qua liệ thông muợn giữa cáo 
thư viện, 

Môi quan hệ chặt chẽ với cán bộ tuyên truyền lạo 
điều Rien chủ cần hộ thứ viện mở rộng hoạt động của 
mình, Thuờng thường, các cầa bộ thư viện nóng thôn 
tiến hành trong các baồi học của ác nhóm các buồi 
nồi chuyện về sá h và hội nghị về táo phàm văn học 
và các tác hầm khá: phần ánh tài liệu nghiên cứu, 
thi dụ nói về các tá» phầm của À. Cốp:êlốp a Ngọn lửa 
bùng cháấy», «Lênin như vậy đó» với nhóm nghiên 
cứu tiều sử của V.1I, Lênïn. 


Với những người chưa có lhói quen dọc các tải Hệu 
xã hội chính trị, công táo cá biệt đặc biệt quan trọng. 
Trong kh: tiếp xúc cá Ý hân, cán bộ thư viện có thề đừng 
bất ký biện pháp nào đề giới thiệu sách thuộc các đề 
tài xã hội chính trị: kh: thấy người đọc hứng thú với 
một loại tài liệu nhất định, qu:: bài báu và lạp chỉ mà 
họ đã đọc, qua chịr:nự trình truyền hình và phim dã 
xem, qua thông báo .zên đài, Điều chủ yếu là cán bộ 
thư viện dẫn người dục từ tải liệu đễ đến khó, nghĩa 
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là mở rộng dần dần trinh độ chính trị của họ. Nhằm 
mục đích đó, nên sử dụng các bộ sách xã hội chính trị 
phồ cập đối với người đọc đại chúng do các nhà xuất 
bắn Chính trị, Thanh niên cận vệ, Kiến thức đã được 
phát hành. Trong đó, bằng những ví đụ cụ thề, trình 
bày một cách nuắn gọn, đơn giản và hấp dẫn những 
văn đề lý luận Mác —- Lênin, triết học, ehinh sách đường 
5i của Đẳng, giải thích những sự kiện quan trọng trong 
hước và quốc tế, 

Những biện phấn Thyên 1ruy ền frire quan cũng được 
gử dụng rột g rãi đề giới thiệu các tài liệu xã hội chính 
tiị. Các cuộc triển lầm sách, các bícu ngữ dành cho 
nguời đẹc trìrh đệ tấp †kất Icủch Lấy có nâu SẮC, CỔ 
nội dung bồ ích, rõ rằng, với eìc để tử ngắn gọn, 
Ngcàt cách và cúc lài báo, ở đây, cấp trình bảy thêm 
thông háo, bài trí h. biểu dỗ và mình họa, 

Các hiện phân tô chức quần chúng sẽ đem lại hiệu 
quả lớn nếu được tồ chức súc tích có sức truyền cảm, 
Thí dụ, trcng các buôi sinh hoạt gặp gỡ các nhà hoại 
động nồi tiết g của phong trào cách mạng, những bạn 
chiến đấu của V,I. Lênin, nên sử dụng những buồi điễn 
của những 1 guời tham gia nghệ thuật nghiệp dư, cáo 
cuốn phim tư liệu, các băng ghi âm và đĩa đề làm sống 
lại thờ. đại mà các đại biều kề lại. 

Các hình thức tồ chức quần chúng có thề khác nhau : 
tối sinh hoạt chuyên đề, hội nghị người đọc, tạp chỉ 
miệng, nói chuyện sách, đọc to nghe chung, dành cho 
thanh niên — lửa trại, sinh hoại âm nhạc, câu lạc bộ 
hội thảo, câu lạc bộ theo hứng thú. 

Trong công láe tuyên Iruyền các lài liệu xã hội chính 
trị của thư viện nòng thôn, thư mục có vai trô lớn, 
giúp cho cán bộ lhư viện giới thiệu đầy đủ hơn 
từng đề tài với người đọc, giới thiệu tài liệu có giả trị 
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vả tỏ! hơn, bộ sung kho một cách đúng đắn. Do đó, 
điều quan trọng là phải theo rồi đều đặn việc phát 
hành các thư mục, đặt chúng qua cửa hàng cung cấp 
sách cho thư viện. Nếu bạn đọc không được thỏa mãn 
thỉ nên yên cầu sự giúp đờ thêm của thư viện nước 
cộng hòa, khu, tỉnh và huyện. 

ĐỀ xác định đề tài tuyên truyền sách về triết học, 
kinh tế chính trị học, lịch sử pháp quyền, cán bộ thư 
viện nóng thôn cũng sử dụng các giáo trình và sách 
hướng dẫn họ^ tập mới xuất bản, các chương trình của 
hệ thông giáo dục chỉnh Irị và các trường cao đẳng. 
Tiong đó đề cập ngắn gọn đến các vấn đề xã hội chỉnh 
tr; quan trọng và eấp thiết nhấi, 

Trong hoạt động của thư viện nông thôn. phải oi như 
vị trí trung tâm là hoạt động tuyên truyền các táo 
phầm của K. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin. Trên cơ sở 
học thuyẾt này mà xây dựng toàn bộ công tác tư tưởng 
và chỉnh trị của Đảng và Nhà nước. Tác phầm của các 
nhà kính điền sủa chủ nghĩa Máo ~Lênin giúp ta nghiên 
cứu quy luật phái triền xã hội, nguyên lý triết học, 
nắm vững lý luận về kinh tế, quán triệt thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, hiều đúng ý nghĩa của các 
sự kiện đương xảy ra, tin ra cách giải quyết cơ bản 
những vấn đề phức lạp đa dạng. 

Tự minh hoặc với sự giúp đỡ của thư viện huyện, 
thự viện nàng thôn biên scạn các hư mục giới thiệu, 
xâv dựng hộp phích cho những người nghiên cứu tác 
phảrn của các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác—Luênin và 
tô chức các cuộc triền lãm, 

trao trình €Nguyên lý chủ nghĩa Mác~Lênin p sẽ 
# úp cho cần bộ ¿+ viện chọn lựa các đề tài. Thí dụ, 
tiêu để của chủ trí. - triền làm đành cho người đọc có 
trình độ có thể là các mục loại sau: Cơ sở triết hợc 
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của thế giới quan Mác—Lênin: hiều lịch sử theo duy 
vật; kinh tế chính trị học chủ nghĩa xã hội, lý luận và 
thực tiễn của phong trào cộng sẵn quốc tế; học thuyết 
về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn. 

Đối với người đọc rộng rãi hơn có thề lấy cáo đề lài 
« Chủ nghĩa Mác —- Lênin — ngọn cở, vũ khí của chúng 
th», « Về Lênin và chủ nghĩa Lênin », « Dưới ảnh sâng 
tư tưởng của Lênin», «Những rgười sáng lập chủ 
nghĩa công sắn khoa học », «œ Tên tuồi và sự nghiệp của 
họ sẽ sống mãi ». 

Cáo nhà xuất bản ở trung ương đã phát hành các hộ 
sách thường vuyên đề giúp cho các người đọc khác 
nhau học tập chủ nghĩa Mác —Lênin, Nhất là đối với 
những người có trình độ có các bộ sách sau đây «Chủ 
nghĩa cộng sẵn khoa học», «Cái mới trong đời sng 
khea học, kỷ thuật» (Nhà xuất bản «Kiến thức »ỳ « Xã 
hội ta hôm nay và ngày mai », « Triết bọc là gì» (Nhà 
xuất bản « Chính trị »). Những người đọc này cũng rất 
cần thiết tìm hiều cáo thư mục của Thư viện Quốc gia 
Liên Xô mang tên V.I. Lênin và Thư viện công cộng 
quốc gia mang lên Xan-tr-eốp Xê-đrin: «Nguyên lý 
chủ nghĩa cộng sản khoa học», Chủ nghĩa Mác — 
Lânin — kiến thức, vũ khi của chúng ta», «V.L Lê- 
nin »... 

Hướng người đọc đại chủng vào những vấn đề cơ 
bẩn của chủ nghĩa cộng sẵn khoa học, chúng ta dùng 
các sách toát yếu phô cập, trong đó nói về đối tượng 
và lý luận của chủ nghĩa cộng sẵn khoa học, về K, Mác 
và Ph. Ảng-ghen, biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng 
thành một khoa học, về sự phát triền chủ nghĩa cộng 
sản khoa học của V.I. Lênin, 


Sau những sách thuộc các bộ sách trên cô thề giới 
thiệu cho người đọc tìm hiều bài viết của Lênin nhan 
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đề «Ba nguồn tư liệu và ba bộ phận cấu thành của 
chủ nghĩa Mác s. 

Nếu ở thư viện nông thôn có người đọc thanh niên 
hoàn toàn không đọc các tải liệu xã hội chính (rị mà 
chỉ xem các truyện phiêu lưu, gián điệp thì cần lợi 
dụng hứng thú của họ đối với các đề tài gay cấn. Biết 
lựa chọn sách, cần phải suy nghĩ xem đối với từng 
người nên mạn đàm giới thiệu thế nào cho tốt nhất. 
Thí dụ, sách nói về Kamô, Đzécdinxkin, Xvéclốp, 
Kirốp, Àcman... gợi cho thanh niên suy nghĩ về hành 
động của các anh hùng, kích thích nơi họ hứng thú 
đối với lý tưởng chiến đấu của các nhân vật, Trong 
tất cÃ các cuốn sách này ít nhiều đều có bóng dáng 
của Lênin. Sau khi họ đã đọc rồi, cán bệ thư viện nhẹ 
nhàng dẫn đắt họ đến các tài liệu nói về Lênin và giới 
thiệu cho họ đọc. 

Mở đầu cần chọn lựa những ấn phầm phô cập nhất, 

thí đụ cuốn sách của S. Ghin Sáu năm với V.I. Lênin », 
Mankốp P. « Ghi chép của tư lệnh trưởng điện Krem- 
lin », « Những mầu chuyện về Lênin », Những kỷ niệm 
không thề nào quên » của Gh. Lôgachếp — Eliza rốp... 
-_ Đó có thề là các tác phầm văn học nói về V I. Lênin 
_ như «Động lực lớn » và « Ngọn lửa bừng cháy » của A. 
Cốptelốp và E. Kadakêvích, « Cuốn số mầu xanh» 
của M. Saghinian, « Gia đình Ulianốp » và « Nước Cộng 
hòa toàn Nga đầu tiên s v.v... 

Trong từng trường hợp cụ thề. xuất phát từ đặc điềm 
cá biệt của thanh niên. cản bộ thư viện sẽ mở rộng 
phạm vi các sách giới thiệu nói về đởi sống của lãnh tụ 
và dầu dần dẫn họ đến các tác phầm của VỊ. Lênin từ 
đơn giản đến phứ.: -+p 

Có thề giới thiệu cho các độc giả cá biệt Tuyền tập 
thư tử của Lênin gửi cho gia đỉnh, cũng như các hồi 
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ức, tái lạo hình ảnh của Lênin, thái độ của Người đối 
với mẹ. chị em và bẻ bạn. Thư từ của Lênin gửi cho I, 
Acmăng, E. Chétkin, lì, Luých‹embua, M. Goócki cũng 
rất bỗ ích. 

Nên lưu tâm độc giả thanh niên đến những lời phát 
biều của V.I, Lênin về các vấn đề dạo đức, sinh hoạt 
và tôn giáo, dưới hình thức các lập sách chuyên đề. 

Các biện pháp tö chức quần chúng với nhóm người 
đọc này được tộ chức theo các đề tài «Lênin như vậy 
dấy »: «[linh ảnh của Lênin trorg kịch, điện muh, nghệ 
thuật tạo hình ». « Âm nhạc trong đời sống của Lênin », 
« Các cuộc gá D gở của còng nhân và nông đâu với Lênin ®, 
«Vĩ dại, gần gũi và giản dị», Lên: bàn vẻ thanh 
mòn ». g Những di huấn của Lênin ch› thanh niên ». 

Trong toàn bộ công tác này, các thư me sẽ giúp chớ 
cản bộ thứ viện nhữ œ Lẻnn bất tử », « Bên tập sách mở 
của Lênin», « [hanh niên nói về Lênin», « Các chiến 
sỉ dấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản », «Vĩ dại, gần 
gũi và giản dị », « Thôi thanh niên của Lênin ». 

Một trong các hình thứe tuyên truyền thiết thực cáe 
tác phầm của V.I. Lênin, các sách nói về đời sống về 
hoạt dộng của Người là ebương trình đọc về Lênin. Đớ 
là chu trình các biện pháp do thư viện tồ chức cùng 
với tô chứ Đẳng và xã hội mỗi tháng từ một đến ha 
lần trong suốt ba đến sảu tháng. 

Tùy theo trình độ của thính giả, đọc về Lênin có thỀ 
tỒ chức khác nhau, Đối với những người ¡L hiều đổi 
sống và hoạt động của Lênin thì tồ chức đọc lo nghe 
chung các sásl: phổ cập nhất nói về lãnh tụ, tiếp đó đếm 
các tác phầm nhỏ của Lênin nói về Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại như cuốn « Lời kêu gợẽ 
bình sĩ của lãi cả các nước đang tham chiến », « Bà 
về khầu hiệu», «Những người bônsêvích phải nắm. 
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chính quyền », «Gửi giai cấp công nhân nước Nga », 
« Gửi công dân nước Nga »... 

Mỗi buồi đọc về Lênin nên kèm theo trưng bầy tranh 
Ảnh lấy từ sách, các tranh phiên bản, chiếu phim tư 
liệu hoặc phim truyện nói về Lênin, về cách mạng. Nếu 
eó điều kiện thì tồ chức phát thanh bài diễn văn của 
Lênin. 

Phương án thứ hai đọc về Lênin là tổ chức khóa điển 
giảng chuyên đề đảnh chọ dối tượng có trình độ. Đối 
với họ nên chọn các đề tài gắn với nhau theo mội trật 
tự lôgích. Chương trinh này bao gồm diễn giảng về 
những vấn đề cơ bản. phát biều của những người lãnh 
đạo nông trang, nông trưởng, những người tiên tiến 
trong sẵn xuất và minh họa đề tài dưới đang nghệ thuật 
hòa nhạc, chiếu phim, V.V...). 

Trong việc tồ chức những biện pháp này cần sự giúp 
đỡ ý kiến của Thư viện quốc gia Liên Xô mang tên 
V.I. Lênin, Thư viện lịch sử công cộng que gia nước 
Cộng hòa Liên bang Nga theo kế hoạch dọc về Lênin. 

Trong thời kỳ chuần bị ký niệm 190 năm ngày sinh 
của V.I. Lênin, thư viện đã triền khai hoạt động tuyên 
truyền tích. cực các tài liệu xã hội chính trị, các đi sẵn 
lý luận của Lênin. Các hình thức mới đã xuất hiện như 
những bài học về Lênin, khảo sát về Lênin, ®*âu lạc bộ 
gặp gỡ lý thủ, câu lạc bộ của những người du hành, 
địa chí, và các nhà thời sự quốc tố, 

Nhiệm vụ của thư viện là sau này mở rộng và đi sâu 
hơn nữa việc tuyên truyền các sách của Lênin, ấp dụng 
sáng tạo các hình thức công tác có biệu quả hơn, 

Nhiệm vụ hàng ngày của thư viện nông thôn là 
tuyên truyền trong s;:.ñng đại nhân đân nòng thôn các 
Nghị quyết của Đảng Công sản và Chính phủ Liên Xô, 
eẳa các cơ quan Đảng và Chính quyền eơ sở. 
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Cần phải đặc biệt lưu ý đến nghị quyết về các kế 
hoạch phát triền kinh tế quốc dân và các tài liệu tồng 
kết việc thực hiện kế hoạch. Trách nhiệm của cần bộ 
thư viện nông thôn là chỉ cho toàn thề những người 
lao động nông thôn ý nghĩa øủa những văn kiện này, 
biều thị sìr chăm sóc của Đẳng và Chính phủ đối với 
hạnh phúc của nhân dân, và nâng cao không ngừng 
phúc lợi vật chất của họ. 

Khi thư viện nhận được báo đăng thông cáo về phiên 
họp toàn thề thường kỳ của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, về việc khai mạc khóa họp của Xô-viết Tối caơœ 
hoặc những thông bảo quan Irọng khác của Chính phủ 
và các văn kiện của Đẳng, thư viện tô chức triền lãm 
vỡi các khẩu hiệu và lời kêu gọi. Tài liệu chủ yếu đề 
trần làm là bảo với các trang cô văn bản nghị quyết, 
các bài động viên thực hiện nghị quyết, Triền làm được 
bồ sung bằng sách mới và cáe tài liệu trích từ báo và. 
tạp chí khi chúng phát hành, 

Một trong các phương pháp có hiệu quả tuyên truyền 
nghị quyết của Đảng và Chính phủ, cũng như các bà? 
xã luận của báo chí là đọc !o nghe chung — mạn đàm. 
Căn phải đặc biệt chuần bị cần thận cho biện pháp đó : 
đọc vài lần tài liệu, nhấn mạnh các đoạn cần sự lưu ý 
của nông trang viên và công nhân nông trường, lấy 
các sự kiện từ đời sống của khu vực, của nông trang 
đề minh họa cho các vấn đề riêng biệt. 

Điều quan trọng là phải cõ gắng làm cho tất cả nông. 
trang tìm hiều được văn bản của nghị quyết và các 
bảo cáo chính. Nên giới thiệu các tài liệu phổ thông 
tốt nhất về các vấn đề nêu ra trong các văn kiện. Nếu 
văn kiện nói về việc phát triền hơn nữa ngành nông. 
nghiệp, cán bộ thư viện sẽ giới thiệu cho người đọc các 
sách phô cập về những thành tựu và nhiệm vụ, về việc 
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tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao năng suãi lao 
động, về thái độ sáng tạo đối với công việc, về cơ khí 
hóa và điện khi hóa sản xuất nông nghiệp. Mạn đàm 
sách với người đọc có vai trò lớn trong hoạt động này, 

Đẳng đã vạch ra chương trình vĩ đại trang bị lại nông 
nghiệp, tăng cường cơ sở kỹ thuậi của nó, hóa bọc hóa 
rộng khắp, cải lương đất đai, chuyền việc sẵn xuảt thức 
ăn gia súc trên cơ sở ngành công nghiệp, Trong điều 
kiện này, giáo dục về kinh tế cho người lao động nông 
thôn có ý nghĩa đặc biệt, Họ phải được bọc cách điều 
hành nông trang một cách tiết kiệm, có tính toán, sử 
dụng tối đa toàn bộ phương tiện sản xuẤI, 

Thư viện giúp cho người đọc nắm được nguyên lý 
kinh tế nông nghiệp. cùng với ban quản Irị nông trang, 
lãnh đạo nông trường, các tö chức Đẳng, chính quyền 
và xã hội, thư viện lập kế hoạch Luyên truyền các kiến 
thức kinh tế, Trong đó dự kiến: thông bảo rộng rãi về 
các sách kinh tế cho lãnh đạo nông trang (nông trưởng) 
cho các chuyên viên và toàn thể nhân dàn nông thôn: 
sự tham gia của thư viện trong các hội nghị về các vấn 
đề kinh tế; tiến hành điềm các tài liệu kinh tế tại các 
cuộc hội họp, tuyên truyền các ấn phầm về kinh tế trực 
tiếp tại các khu vực sẵn xuất; cung cấp tài liệu cần thiết 
cho các nhóm, các trường học. cáo cuộc hội thảo -địng 
“ó ở vi khu vực thư viện; giúp cho hội đồng tô chức 
-lao động khoa học, cho phòng điều độ và ban kiềm tra 
Đaàn tỗ chức trong những thời kỳ căng thẳng nhất của 
công tác nông nghiệp. Ở đây, cũng nên sử dụng số tiền 
phụ của nông trang, nông trưởng tô chức công đoàn đề 
mua các tài liệu kinh tã. 

Trong số người 3: : cần giúp đỡ nghiên cứu những 
vấn đề kinh tế cụ thể. cần đặc biệt lưu ý những người 
lãnh đạo và chuyên viên sẵn xuất nôn nghiệp, các cán 
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hộ kế hoạch. các nhà kinh tế, đội trưởng và các phụ 
trách trại. 

_Đối với những người chưa đọc các tác phầm của. 
Ÿ. L. Lânin về kế hoạch hóa thường kỳ và triền vọng, 
về phương pháp quản lý, về các vấn dề nâng cao năng 
suất lao động. kich thích vật chất, trước hết, cần giới 
thiệu cho họ vựng tập «Lênin bàn về các nouyên tắc 
suán lý kinh tế xã hội chủ nghĩa ». 


Đề nâng cao biêu quả của nông nghiệp. việc thông 
bảo linh hoạt cho những người lãnh đạo về các tài liệu 
đã nhập và xuất bản về các vấn đề hạch toán kinh tế, 
chuyên hóa, đầy mạnh tô chức lao động khoa học, có 
Ý nghĩa rắt lớn. 

Ở một địa điềm dễ thấy trong ban quản trị nông 
trang và nông trường, nên bố trí biều ngữ về các sách 
quan trọng và có giá trị nhất, thông báo đều đặn đanh 
mục sách mới vẽ kinh tã. 

Đối với những người lãnh dạo và các chuyên viên, 
ở thư viện, có thê lồ chức triền lăm và xây dựng các 
hộp phích về các đề tài « Học quản lý đơn vị sẵn xuất 
là nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo, « Cải cách 
kinh tế mới về việc lập kế hoạch của đơn vị -ẵn xuất 
nông nghiệp », «Hướng đi của chúng ta là chuyên môn 
hóa », « Tô chức lao động khoa học nông nghiệp » v.v.. 


Trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế nhằm. 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế eó sự tham gia Lích cực 
của tãi cả những người lao động bình thưởng ở nòng 
thôn và kết quả của công việc chung đều dựa vào việc 
họ đã nắm được những vẫn đề kinh tế như thế nào. 
VÌ vậy, điều quan trọng là phải tiến hành eông tác, 
tuyên tru+ ền các kiến thức về kinh tế trong nông trang 
xiên và công nhàn nô qg Irưởng. 
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Thư viện gópsức cùng với các lồ chức Đảng, Đoàn 
Thanh niên, Công đoàn đỀ nâng cao tính năng động 
sắng tạo của nông trang viên và công nhân, đưa họ 
vào cuộc phấn đấu tiết kiệm và sử dụng hợp lý nhất 
thời gian lao động, khai thác những tiềm năng. 


Hợp lý hơn là đối với loại người đọc này nên tỗ 
chức hoạt động thư viện ở các bộ phận sẵn xuất. Cáo 
thư viện lưu động tại các trại và các đội sẵn xuất cũng 
nên bồ sung các sách về kính tế nông nghiệp, thí dụ 
các sách thuộc bộ sách phô cập do các nhà xuất bản 
Chính trị. Kinh tế, Nhánh lúa xuất bản như « Giúp nhau 
học tập về kinh lễ », a Kiến thức kinh tế cho thanh niênp, 
« Tùng thư về kinh tế», sTùng thư tô chức lao động 
khoa học ›. Chúng có thề được giới thiệu trong các cuộc 
triền lãm theo các đề tài « Kiến thức về kinh tế cho 
tất cả mọi người lao động nông thôn », «Chuyên môn 
hóa đem lại điều gi mới ». «Sống ở nông thôn, bạn hãy 
nẩm vững kỳ thuật », « Tỏ chức lao động khoa học đem 
lại gì cho đơn vị sẵn xuất nong nghiệp ». 


Tuyên truyền lài liệu về kinh tế không tách rời việc 
tuyên truyền sách về kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến. 
Thư viện sẽ làm đúng khi giới thiệu các ấn phầm về 
kinh tế cụ thề có phối hợp với sách kỹ thuật giúp chơ 
việc nâng cao trình độ chuyên môn củng như các tài 
liệu về thái độ cộng sẵn chủ nghìa dõi với lao động, 
về những người tiên tiến trong nông nghiệp, về kinh 
nghiệm có giá trị của những người làm rưộng lành 
nghề. Cũng rất bồ ích trong chương trình này nếu có 
các lập sách của nhà xuất bản Nhánh lúa dưới tên 
« Những con người rẻng thôn xô-viết » (rong đó đăng 
những tủy bút nói về uuững người lao động ưu tú của 
nông trang, nông trường, về những người lãnh đạo đơn 
vị sản xuất, về các phương pháp lao dộng liên tiến. 
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Trong việc tuyên truyền các kiến thức kính tế nên 
sử dụng các phương phấp công tác quần chúng khác 
nhau — hội nghị độc giả, sinh hoạt hỏi đáp, khóa trình 
điễn giẳng có chiếu phim về các đề tài nghiên cứu. 

Các bản thư mục sẽ giáp cho cán bộ thư viện trong 
tất cả công việc này như sách đẫn thư mụo Đường 
lối kinh tế Lên¡nít của Đẳng Cộng sân Liên Xô ». « Kính 
tế và tổ chức sản xuất nông nghiệp »,« Liên mình lao 
động và khoa học vềtö chức lao động khoa học », 

Thư viện nông thôn nên ebú ý dặc biệt dến việc 
tuyên truyên cắc tài liện về giáo dục cộng sản chủ nghĩa. 
Để tài này rất da dạng, trong đỏ. vị trí trung lầm là 
các vấn đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa 
quốc lẽ và giáo dục lao động. 

Khí chọn sách, cán bộ thư viện trước hết, cần cố 
gắng giới thiệu cho người đoc thực chất của khái niệm 
giáo dục cộng sản. Nên giới thiệu rộng rãi các tác phầm 
của K. Mác, Ph. Angghen, V.I, Lênin, các bài viết và 
diễn văn của MỊ. Kalinn, vựng tập của N. K. 
Crúpxeaia « Về giáo dục cộng sắn» và của. A. Sk. 
Makarencô « Về giáo dục cộng sản ». Có nhiều bộ sách 
do các nhà xuất bản Thanh niên Cận vệ, Kiến thức, 
Nhà văn Xô-viết, nhà xuất bản Chính trị, phát hành nói 
về các vấn đề giáo dục cộng sẵn. 

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, thư viện thực hiện với 
sự trợ giúp của các tài liệu nói về TðŠ quốc, về các tài 
nguyên vô cùng phong phủ đa dạng, về những thành 
tựu xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. Thí dụ, thư viện tồ chức các cuộc triền lăm về 
các đề lài như « Tồ quốc hùng mạnh và tươi đẹp — đất 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiẻn trên thế giới », « Hãy 
nghiên cứu quê hương mình ›, q Lịch sử đã qua của 
nhân dân Xô-viết », v.v... Sách và các bài viết về những 
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đề tài này được liệt kẻ trong các tài liệu nghiệp vụ vả 
1hư mục : « V.I. Lênin và quê hương », « Mến yêu Người, 
Tô quếc của tôi ». 

Giáo dục chủ nghĩa vêu nước cho thanh niên, nhất 
là những người dang chuïìn bị đứng vào bàng ngũ quân 
đội xô.viết thì có triền lầm «Bảo vệ Tổ quốc — nuhĩa 
vụ thiêng liêng của mỏi n›ười », « Những đứa con trung 
thành của Tô quốc », « Tieo gương các anh hùng ». « Vũ 
khí hòa binh trong các bản tay vùng chắc s, « Tô quốc 
gao cho bạn bảo vệ biên czưong», «Hãy sẵn sàng bậc 
Vệ lÖ quỗ-:» v.v... 

Nhiều thự viện nòng Hiến ở Xlinlivi, Dilorntxia 
củnu với Han Chấp lành Do¿n tìcn; các cau lạuc bộ 
thanh miền &Ílöa cần: chướng 9%. «Cánh buồn đỏ hán: 
tÔ clúc các cuộc tập gỡ với các cụu du kích, với 
nhữn¿ ngươi LEam gia cũ € chièn [ranh ái quốc vì đại. 
với các chiến sĩ của đơn vị đến tá dỗ đầu. Trcne các 
buổi gập này, nhữn; người pi ái tiền bề lại những 
chiến công trcn¿› những mìi. chícn anh, về các anh 
hùng trong nhùng ngay hóa bnh, Tríng câu lạc hộ, 
tỒ chức các buôi sinh hoạt theo chúa ên dễ « Họ sẽ sống 
mãi trong ký ức của nhàn đản». «Họ đã hiến đảng 
cuc sống vì hạnh phúc của chùng ta», Anh hùng và 
chiến còn, », «hùng người kế tục truyền thống anh 
hùng », Quân dội của Tô quốc ta», «Ra dời trong 
máu lửa », « lôi luyện trong chiên đấu » v.v... 

Giáo dục chủ n¡ ha yêu nước cho nhân đân lao động 
gắn chật với giáo dục tình thần quốc tế, Tronz điều 
kiện hiện n‹y, vấn đề chủ nghĩa quốc tế, tình hữu nghị 
an› cm của nhân đân mang tình chất chinn trị cấp 
thiết. Kẻ thủ của ré:: đân chủ và chủ nghĩa xã hội cố 
gắng. bằng tãi cả phương tiện của minh, tutên truyền 
thủ dịch giữa các đán tộc, chứng minh là không thề có 
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tình anh em và tình hữu nghị, sự hợp tác, nhấm làin 
sống lại những tàn tích của chủ nghĩa quốc gia. 

Cái chính trong việc giáo dục tính thần quốc tế là 
đấu tranh chöng hệ tư tưởng tư sẵn dân tộc chủ nghĩa 
và sự thảm nhập của nó vào ý thức nhản dân, chống 
những thành kiến quốc gia, biều thị trcng việc coi 
taường kinh nghiệm của các nước cộng hỏa anh em, 
tron# tư tướng cục bộ địa phường, trong việc chống 
lại văn hóa. nogôn nuữ, các trusền thống dân tộc của 
các đân tộc khác nÌhaúl. Việc nhích lại gần nhau về tỉnh 
thần của các quốc gia xã hội chủ nghĩa, làm phong 
pha cần cho nhau văn hóa của đản tộc, nnh ên cứu sâu 
lịch sử của các nưởc cộng hỏa khác, những truyền 
thiêng cách rmanz tết đẹp của họ, những anh Lũna đàn 
tộc. nh hữa nghị và giúp dỡ với các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, sựr doàn kết quốc tế với nhân dan lào động 
toàn thế giới, có ý n„hïa rất to lớn. 

Đo đó, thư viện nôn thôn tỉ h cực tuyên truyền dđỉ 
sản về lý luận của các nhà kình điền chủ nghĩa Miác— 
Lêmn vẻ vấn đề dân tòz, các lắc phẩm của các nhà 
hoại động của phong trào công nhàn quốc IŠ như 
É. Lípnếch, H, Luyexãămbua, Gh. Plêkhauốp. Gh. Đi- 
mitrốp, Al. Thỏrê, Ú. Phốtstơ và những vị khác, những 
người đã đóng góp đáng kề trong việc nghiên cứu 
những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, 
các lác phầm của các nhà hoạt động xuãt sắc của Đẳng 
Cộng sản như S.M. Kirốp, M.I. Kalnin, N.K. Crúpxcaia, 
S. Ôcgiônnhikitgiê.... Đề tài của các cuộc triền lãm 
này có thề như sau: «Xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn 
và các vấn đề giảo dục tinh thần quốc tế », « Chúng ta 
~ những người theo chử nghĩa quốc tế», «Trong đại- 
gia đình các dân tộc anh em », « Sự thống nhất về tỉnh 
thần yêu nước và quốc lế của nhân đân là bảo đắm. 
cho những thắng lợi v.v... 
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Việc tuyên Iruyền các tác phầm của V.I. Lênin « Nâng 
kiến vĩ đại» và «Tô chức thi đua như thế nào s. Cúc 
tài liệu về thải độ cộng sản dối với lao động. về eie 
truyền thống lao động anh hùng. về kinh nghiệm tiên 
tiến của người lao động nông thôn, có ý nghĩa rãi 
quan trọng đối với thư viện nông thôn. Ngoài ra, Hỏ 
còn góp phần tàng cường kỷ luật lao dộng và nàng cao 
năng suất lao động trong nông irang, nông trường 
của mìinh. 


Trong nhiều xã, bên cạnh câu lạc bộ còn tỏ chức 
phòng lao động quan, vinh. Thư viện phải tham gia 
thiết thực vào việc trình bày và hoạt động của phông 
này, Ở đây, trong cá&› buổi triên lầu: sách, liên các 
biều ngữ. anbum, có giới thiệu tài liệu về những thành 
tựu của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa nước 1a, 
về những thành tích của huyện, của đơn vị sản xuất 
nòng nghiệp, của các đội, về các anh hủng lao độnz. 
đười cáo chủ đề như « Vì lao động CỘNnH sản Ở nÔng 
thôn », « Những bậc lão (hành của chế độ nông trang 
tập thè », €đNhững người được thưởng huàn chương 
của Chính phủ », « Những con người của nông Lhôn xô- 
viết ›, « Chiến công nảy nở trong những ngày lao động 
bình thường », « Chiến công lao động của những người 
đồng hương >. 


Cân phải giúp cho thanh niên nắm sảu được nghề đã 
ehọn và giúp cho các học sinh định hướng nghề nghiệp. 
Cùng với giáo viên các trưởng và tö chức Đoàn thanh 
miên, cán bộ thư viện tuyên truyền tài liệu khiến cho 
thanh niên phải suy nghĩ nghiêm iúc về việc chọn vị 
trí của mình tro ›ø cuộc sống. Hợp lý hơn là nên tổ 
chức triền lăm trụag các trường học và thư viện cáo 
buỗi triền lãm với dê tài «Những sách này giúp bạn 
chọn nghề », eTiìm chí hướng như thế nào», «llanh 
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trình qưa các nghề nghiệp », « Qua lao động, con người 
trở thành vĩ đại ›, « Đồng ruộng rộng lớu chờ đợi bạn ». 

Học sinh các lớp cuối phồ thông có thề giới thiệu 
cho họ đọc tác phầm thuộc nhà trường của K. Má# 
« Suy nghĩ của thanh niên khi chọn nghề ›. Tác phầm 
đó cho thấy chàng thanh niên Mác đã suy nghĩ về nghề 
nghiệp và quyết định nghiêm túc như thế nào đối với 
việc chọn cun đường sinh tử của mình. 

Thanh niên sẵn sảng đọc sách thuộc loại sách « Thời 
gian và con người » phẩn ánh cái đẹp về tỉnh thần và 
sức mạnh đạo đức của những người coi lao động như 
một nhu cầu thiết thân. 

Tồ chức tiếp xúc cho thanh niên với những người 
làm các nghề khác nhau cũng rất thiết thực. Những 
cuộc gặp gỡ như vậy đề lại những tỉnh cẩm sâu đậm, 
khich lệ sự say sưa noi gương, giúp khắc phục sự giao 
động và khẳng định sự chọn lựa cuỗi cùng, 

Với sự phát triền to lớn của hoạt động giáo đục trong 
nước, việc tuyên truyền các kiến thức sư phạm rất 
quan trọng. Chúng rất cần không những đối với nhà 
giáo. Những cân bộ cô động, các cán bộ Đẳng, Đoàn, 
các đội Irưởng, những người lãnh đạo các bộ phận sẵn 
xuất cũng có trách nhiệm về sự giáo dục và học tập của 
các thành viên tập thề minh. Cần giúp họ nắm được 
nguyên lý sư phạm, kinh nghiệm của các nhà giáo dục 
xuất sắc. 

Trong điều kiện đang đấu tranh tăng cường luật pháp 
xã hội chủ nghĩa, việc giáo dục luật pháp cho nhân 
dân xô-viết có ý nghĩa lớn, Phôồ biến những vấn đề thề 
chế nhà nước, những pháp chế hiện hành và mới ban 
hành có các bộ sách như ø Nhà nước vả pháp quyền »®, 
« Xã hội ta hiện nay và ngày mai». Trong các cuốn 
sách thuộc các bộ sáoh này tuyên truyền một cách phồ 
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cập và dễ hiều những triền vọng phát triền của xã hộ 
kô-viết, về các vấn đề lập kế hoạch xã hội. Trong nhiều 
cuốn, dã nêu lên được, dưới ảnh hưởng cửa sự Liến bộ 
khca học kỹ thuật đã làm thay đồi thế giới tỉnh thần 
của người công nhân và nông trang viên xô-viết, nâng 
cao tính tích cực của họ trong việc quản lý xí nghiệp 
và đơn vị sản xuất, trong đời sống xã hội chính trị. 

Các vấn đề luật pháp xô-viết, các hình thức và phương 
pháp công tác của cá: Uy ban xã và thị xà được phần 
ánh trong bộ sách dành cho ngưởi đọc đại chúng của 
nhà xuất bẫn «Tài liệu pháp chế» — « Bộ sách dành 
cho cần bộ các Ủy ban xã và thị xã ». 


Thư viện nông thôn có thề chuần bị triển lãm « Các 
bận có biết luật pháp của nhà nước ta?», trong đó, 
giới thiệu sách về luật dân sự và hình sự mới, về luật 
lao động và pháp luật bảo hộ lao động, về luật hôn 
nhân và gia đình, bảo hiềm hưu trí, nội quy nếp sống 
xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ thiên nhiên, v.v... 

Rất có ích cho người đọc thanh niên là cuốn + Thanh 
niên! quyền lợi và trách nhiệm của bạn». Cuốn đó 
giới thiệu chế độ nhà nước và xã hội của Liêa Xô, 
giới thiệu luật pháp xô-viết. Tác giả của cuỗn sách dẫn 
người đọc tới kết luận là thanh niên người chủ nhân 
trẻ tuổi của đất nước, phải sử dụng quyền hạn và 
trách nhiệm của mình sao cho trong mỗi hành động, 
lợi ích của cá nhân và xã hội đều thống nhất một cách 
hài hòa. 

Những ai muốn nghiên cứu sâu vấn đề đã nêu thi 
cỏ thề giới thiệu táo phầm của V.I. Lênin «Bàn về 
dân chủ xã hội eh¡ ¬ghĩa xô-viết ». 

Trong thể giới ngà» nay đang diễn ra nhiều sự kiện 
phức tạp và quan trọng, người cán bộ thư viện nông 
thỏn bao giờ cũng phải lưu lâm đến cáa vấn đề chính 
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trị quốc tế Nhiệm vụ đặt ra là giới thiệu cho người 
dọc tài liệu giải thích chính sách đối ngoại của Liên 
Xô bẢo đảm chung sống hòa bình giữa các quốc gia có 
chế độ xã hội khác nhau, mở rộng những quan hệ về 
kinh tế và văn hóa giữa các nước và làm địu tỉnh hình 
căng thẳng quốc tế. Tuyên truyều các sách, các bài viết, 
trình bầy những biến đôi căn bẩn trong linh hình 
quốc tế thời hậu chiến, về những thắng lợi và thành 
tựu của các nước xã hội chủ nghĩa, về cuộc đấu tranh 
của tuyệt đại đa số nhân loại bảo vệ và củng cố hòa 
bình, mở rộng các khu vực hòa bình. 

Ở thư viện nông thôn nên có bẵn đồ chính trị thế 
giới. Trên bản đồ đó có thề cắm những lá cờ mầu ở 
những nơi đang diễn ra những sự kiện quan trọng. Từ 
những lá cờ đó vạch đường chỉ tới bài trích báo hoặc 
tới phích có mô !Ä ngắn gọn sự kiện này hoặc cuốn 
sách viết về nó. 

Nhiệm vụ quan trọng của các Lồ chức tư tưởng của 
Đẳng là đẫu tranh chống hệ tư lưởng tư sẵn và bóc 
trần kế hoạch đê tiện của những kể reo rắc nó Tà bọn 
đế quốc. Bằng sách báo, thư viện cần thực hiện nhiệm 
vụ này. Đề tải các cuộc triền lãm được tồ chức là « Lột 
trần hệ tư tưởng tư sẵn là nhiệm vụ cách Inang của 
những người Mácxít — Lêninnít», «Vì hỏa bình, đân 
chủ và tự do của các đân tộc », « Tích cực tấn công trên 
mặt trận lư tưởng», «Sự khủng boằng của đường lối 
và hệ tư tưởng tư sẵn ». 

Chúng tôi chỉ mới đề cập đến các vấn đề riêng biệt 
của công tác tuyên truyền các tài liệu xã hội chỉnh trị. 
Thực tiễn thường xuyên đen lại những biến đồi mới 
trong đời sống của nhân dân Liên Xô. Những biến đồi 
này quy định phương hướng của toàn bộ công tác lư 
tưởng, bồ sung cho nội dung và hoạt động mới của 
các thư viện. l 
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Điều chủ yếu là làm cho người đọc thấy rõ thư viện 
đắp ứng được một cách sống động và linh hoạt những 
vấn đề hiện tại và họ có thề tìm thấy ở đây câu trả 
lời cho các vấn đề quan trọng cấp thiết. 


TUYẾN TRUYỀN TÀI LIỆU YỀ KHOA HỌC 
TỰ NHIÊN VÀ HỌC THUYẾT VÔ THẦN 
KHOA HỌC 


Trong đời sống của xã hội loài người, các khoa học 
tự nhiên đóng vai trò to lớn, Các khoa học này nghiên 
cứu thiên nhiên về một mặt của nó. nắm vững các quy 
luật, khám phá bản chất của các biện tượng, qua đó, 
ngày cảng tăng thêm quyền lực của con người trước 
thế giới tự nhiên, 

Đi sâu vào những bí mật của tự nhiên có ảnh hưởng 
to lớn đối với việc nghiên cứu thế giới quan duy vật, 
góp phần rèn luyện những quan điềm vô thần. Vi vậy, 
tiến hành công tác tuyên truyền tài liệu khoa học tự 
nhiên và vô thần là điều rất quan trọng. 

Dù vậy, mối quan hệ tương bỗ giữa khoa học tự 
nhiên và vô thần luậ:: không hạn chế ý nghĩa độc lập 
cũng như đặc điềm riêng biệt của chúng. Thật là không 
đúng nếu tuyên truyền khoa học vô thần chỉ là đề giúp 
cho người đọc nắm vững các kiến thức khoa học, Công 
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[Ác giáo dục, nhã! là đối với những người mê tín, mang 
tính chất toàn điện. 

Tuyên truyền các kiến thức khoa học tự nhiên có ý 
nghĩa to lớn đối với sự hình thành thế giới quen khou 
học, sự tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp và y học Vv.V... 

Trong Cương lĩnh của Đảng có nêu « Triền vọng của 
sự tiến bộ khoa học kỹ thuật sau này được quyết định 
trong thởi kỳ hiện nay trước hết là do những thành 
tựu của các ngành khoa học tự nhiên chủ chốt. Trình 
độ phát triền cao của toán học, vật lý, hóa học, sinh 
vật là điều kiện cần thiết đề nâng cao biệu quả của 
khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và các ngành 
khoa học khác ›. 

Đề tuyên truyền có kết quả hon nữa tài liệu về khoa 
học tự nhiên và học thuyết vô thần khoa học nên thu 
hút vào hoạt động thư viện cá: nha giác, các nhà nông 
học, các bác sĩ, các chuyển viên khác trực tiếp có quan 
hệ với các khoa học này tron; công tác nghề nghiệp 
của mình. Sự giúp đỡ của họ lả rất cần thiết trong việc 
bồ sung kho sách, chọn lựa tài liện đề giới thiệu cho 
người đọc và trong việ: tô chức các biện pháp quần 
chúng. 

Tuyên truyền khoa học tự nhiên và học thuyết vô 
thần đòi hỏi thư viện phải quan hệ chặt chẽ với các cơ 
quan khác được trao trách nhiệm tiến hành công tác 
này: với câu lạc bộ, trường học, nhém diễn giả. hội 
đồng những người vô thần v.v... Trong điều kiện ở 
nông thôn, mối quan hệ này rắt cần thiết, bởi vì nhiều 
biện pháp của cán bộ thư viện nông thôn không thề 
nào !Ô chức và tiến hành một mình, đỏ là chưa kê làm 
như vậy sẽ kém hiệu quả. Thí dụ, cân bộ thư viện nông 
thôn tô chức các tối sinh hoạt khác nhau, các tối hỏi 
đáp khoa học vui, các tạp chí miệng, các buồi gặp gỡ 
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với những cựu tín đồ, e4 mời sự tham gia của các diễn 
giả, các nhà giáo, cán bộ câu lạc bộ. Ngược lại, mỗi 
buồi điễn giảng về khoa học tự nhiên và chủ nghĩa vô 
thần do câu lạc bộ tiễn hành phải cần đến thư viện 
đề giới thiệu tài liệu về đề tài diễn giảng (triền lãm 
sách, điềm tài liệu, nói chuyện sách, v.v...). 

Kết quả tuyên Iru>ên khoa học tự nhiên và chỉ nghĩa 
vò thần phần lớn phụ thuộc vào bản thân cán bộ thíưt 
viện đã cnuần bị công việc này nhĩ thế nào. Kiến thức 
cần phải có của anh ta là phải nñ:n lược nguyên lý các 
khoa học tự nhiên theo chương trình bậc trung học. 
Điều cực kỳ quan trọng là phải theo dõi đều đặn các 
tạp chỉ khoa học phô cập Khoa học và đời sống »; 
tqKhca học và tôn giáo ». «Kỹ thuật dành cho thanh 
niên », « Kiến thức — Sức mạnh », « Sức khỏe » v,v... và 
đến dự các buồi diễn giẳng và báo cảo về các đề tài 
khoa học Lự nhiên và khoa học vô (hần. 


ĐẶC ĐIỀM TUYÊN TRUYỀN 
CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC TỰ NHIÊN 


Trong việc tuyên truyền các tài liệu khoa học tự 
nhiên, cán bộ thư viện xuất phát từ lợi ích của người 
đọc, trinh độ chuyên môn và hòa! động về nghề nghiệp 
của họ 

Đối với giai đoạn xây đựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộr.- sẳn, Hêu biêều là trình độ phát triền 
cao của các ngành -.:¡ dạo của khoa học tự nhiên — 
vật lý, hóa học, sinh vật học. Vì thế, hứng thủ của các 
tầng lớp nhân đản rộng rãi đối với những phát kiến 
khoa học trong các lĩnh vực kiến thức này đã 
tăng lên. 
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Thi dụ như việc chính phúc vũ (rụ và những thành 
tựu khoa bọc khác, được phản ánh rộng rãi trên, báo 
chi đã làm tăng hứng thú đối với sách vật lý, Loản học, 
thiên văn, sinh vật học v.v... cũng nhữ đồi với tải liệu 
về các ngành khoa học nẫy sinh trên cơ sở xuyên thấm, 
dan chéo và hợp tác chặt chế của cáo ngành khoa 
học, Vải năm trước đây người fa còn chưa biết gì về 
ngành bỉ-ô-nie, vặt lý phóng xạ phản tử, nhúng giờ đây 
những ngành khoa học mới uày với Lương l¡i rộng lớn 
cần phải biết, đề hiền được con dường phá .riần của 
cuộe eáe+ nàang khoa học Kỹ thuật, 

3ự xuyên thấm của khoa học tự nhiên vào nhiêu lĩnh 
vực loạt động sẵn xuất của còn người có lác động lớn 
tới hứng thú nghề nghiệp dối với tài liệu khoa học 
lự nhiên. 

Ở nhiều người đân nông thôn, hứng thú đối với khoa 
học tự nhiên có thề gán với nhu cầu thực tiễn của 
nông nghiệp, gắn với sự tham gia trire tiếp trong sản 
xuất nông nghiệp, một số là do ham thích hoạt động 
nghiệp dư như nghề trồng hoa, trồng vuờn, câu cá, kỹ 
thuật vô tuyến điện v.v... 

Nhưng cũng còn những dộc giả vào thư viện không 
những không ham thích đọc tài liệu khoa học tự nhiên 
mà không eó cä khái niệm rõ ràng về ý nghĩa và khả 
năng đọc tài liệu này. Điều quan trọng đöi với các độc 
giả này là rèn luyện hứng thú nhận thức thế giới xung 
quanh, phát triền lòng ham hiều biết 

Xuất phát tử những địc điềm tiêu biêu cho lợi ích 
và thái độ của người đọc đối với các vấn đẻ khoa học 
tự nhiên, cán bộ làm việc với bọ một cách có phân 
biệt bằng cách chú ý đến trình độ văn hóa, sở thích cá 
nhân của lửng người đọc và trong nhiều trường hợp 
chú ý cả lứa tuôi của họ. 
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Một vài người đọc có trình độ văn hóa yếu có thề 
quan tâm đến tài liệu về đời sống động vật, thực vật 
về các hiện tượng tự nhiên mà họ chưa hề rõ 
nguyên nhân. 

Đó là những cuốn sách trinh bầy lý do thời tiết thay 

đồi, vì sao có hiện tượng hạn hắn và cách chống, về 
nguồn gốc của mưa đá, của mưa, khi hậu là gi và ảnh 
hưởng của nó đối với nông nghiệp v.v... 
_ Đọc tài liệu về các đề tài gắn với đời sống sẵn xuất 
của nòng trường giúp họ hiều được eon người, biết tác 
động như thế nào đến cáo năng lực bl mật của tự nhiên, 
CẢi tạo chúng và khai thác chúng như thế nào. 

Nhiều người đọc ở thư viện nồng thôn quan tâm tới 
eác vấn đè khoa học tự nhiên tương đối tích cực nhưng 
do không hiều những cuốn nào giúp trả lời cho họ 
những vấn đề đang thắc mắc và không biết lự minh 
chọn sách nên chỉ đọe mật cách ngẫu nhiên không có 
hệ thống øì cả. 

Trong trưởng hợp này, điều quan trọng là phải phát 
hiện rồ người đọc quan tâm đến những văn đề gì, họ 
đã đọc những sách nào và nắm được, hiều được ra 
sao. Lưu ý đến trình độ văn hóa của người đọc và 
nắm được hứng thú của họ, cán bộ thư viện dựa vào 
thư mục có thề giúp đỡ người đọc trong việc chọn 
sách, Irong việc đọc có hệ thống tài liệu về khoa học 
tự nhiên. 

Thu hút vào việc đọc cáo tài liệu khoa học tự nhiên 
những người đọc không quan tâm đến những văn đề 
này thì khó khăn &:.n. Rất tiếc là một vài người trong 
số những độc giả m¿; còn nặng mê tín dị đoan. Ở đây 
cần phải khéo léo tiến hành mạn đảm cá nhân, cán bộ 
thư viện kề ngắn gọn nội dung sách, lưu ý người đọe 
đến tranh ảnh mỉnh họa, nói cho họ chỗ bồ ích nhất 
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yà xuất phát tử nội dung sách. dẫn ra những ví dụ tử 
đời sống mà người đọc biết. : 

' Mạn đàm có thề xây dựng một cách khác. Mở đầu 
đặt ra những vấn đề gắn với nội dung sách định giới 
thiệu với người đọc. Nhiều vấn đề rất khó trẻ lời. 
trường hợp này cán bộ lhư viện trả lởi thật ngắn gọn 
vấn đề và giới thiệu cuốn sách mà người đọc sẽ tim 
thấy giải đáp. Thực tế cho thấy rằng, biện pháp như 
vậy có kết quả lớn, nhất là trong công tác với thanh: 
niên. Nhưng cho mượn được cuốn sách đầu liên về 
khua học tự nhiên hoàn (oàn chưa phải đã đảm bảo 
thu hút sự quan tâm của người đọ: đối với các đề lài 
khoa học tự nhiên. Điều quan trọng là cắn bộ thư viện. 
phải cũng cố húng thú này, do đó, điều đặc biệt cần. 
thiết là nên mạn đàm về đề tài đã đọc qua cuốn sách- 
đầu cho mượn. 

Nhằm mục đích thu hút thanh niên vào việc đọc lài 
liệu khoa học tự nhiên, việc tích cực sử dụng các tài 
liệu khoa học viễn tưởng nhất định sẽ gày húng thứ 
đối với các người đọc kuác nữa. Đó là phương liện đặc 
biệt tuyên truyền khoa học và kỹ thuật, phồ biến các 
kiến thức khoa học. 

Đối với thanh niên học sinh. tuyên truyền lài liệt 
khoa học tự nhiên có thê trượt theo kế hoạch đào sâu 
các kiến thức trong chương trình bọc !Ập. 

Nên phối hợp công tác cá biệt với tồ chức triền lãm 
sách «Theo các trang sá:h giáo khoa của bạn» trcng 
đó, trưng bầy các sách khoa học phô cập, phù hợp với 
các đề lài trong chương trình về khoa học tự nhiên. 

Thanh niên đọc các sách mang tính chất giải trí có rất 
nhiều bồ ích. Cần bộ thư viện nông thôn chắc đã biết các 
cuốn sách của nhà truyền bá khoa họe đầy tài năng la. 
Pêrenman « Số học vui », a Vật lý vui ». Giới thiện những. 
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cuốn đó sẽ rất có kết quả. Những tài liệu có nội dung 
đương tự là cuốn sách «Hóa học giải trí » của I. Giai- 
cốpxki, « Toán họa nhanh trí » của B. Kácđemxki, « Chơi 
mà học » của Ph, Naghibin. Hai cưốn sách sau cùng có 
những bài toán, trò chơi thật hấp dẫn. 

Các cuốn « Hành trình điềm các loại thực vật quê 
tương » của N. Véóedilin và cuốn « Sinh vật học giải trí » 
của V. Lunxêvích đượs thanh niên và người lớn tuổi 
đọc say mê. 

Đối với người đọc xem đêu đặn các lài liệu khoa 
học phô cập về khoa học tự nhiên, điều quan trọng là 
cán bộ thư viện biết duy trì hứng (hú này, giúp họ 
chuyền tử việc đọc không cố định tới việc đọc có kể 
“hoạch và có hệ thống. 

Tuyên truyền các tải liệu khoa học tự nhiên ở thư 
viện nông thôn phải gắn chặt với đời sống sẩn xuất của 
các nông trang viên và hoại động nghề nghiệp của họ. - 
Như giúp cho người lải máy kéo, máy liên hợp gặt đập 
và cắc công nhân cơ khí nông nghiệp khác là các sách 
xẻ vật lý, toán học, chế lạo máy. 

Người công nhân điện nông thôn cần tài liệu về cơ 
SỞ vật lý kỹ thuật điện, kỹ thuật vô tuyến điện, về 
các năng lượng trong giới tự nhiên và sử dụng trong 
kỹ thuật. 

Chúng ta đã biết, trong việc nàng cao sản xuất nông 
nghiệp không những cơ khí hóa và điện khi hóa có Ý 
nghĩa lứn mà cả hóa học hóa, ngành này góp phần cải 
tạo chất lượng ¬anh tác, Tuyên truyền eác lài liệu 
tìích ứng cho ¡- ời đọc có quan hệ hoạt động sản 
xuất của mình với :öa học hóa là điều cắn bộ thư viện 
xung thôn phải thấy rõ, 

Thực hiện công tác tuyên truyền Lông bợp tài liệu; 
hư viện nòng thôn khi cho mượn sách về nông nghiệp 
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cần cố gắng gắn nó với việc tuyên truyền các kiến thức 
về khoa học tự nhiên. Điều này có ý nghĩa lớn đối 
- vi nhận thứe vai trò của khoa họa tự nhiên là cơ sở 
khoa học của nông nghiệp. Dễ hiều thế nào là hyđrôpô~ 
ních (rồng thực vật không cần đất) người đọc phải 
tìm đọc tài liệu về tạo môi Irường dinh dưỡng như thể 
nào, trong đó cây có thề sống gieo trồng không phải ở 
đất mà lÀ trong môi trường thay thế nó: cát, đá 
rắm, V.V... 

Giới trí thức nông thôn rất cần tài liệu khoa họe 
phô cập. Đối với một vài nhóm trong giới này — nhà 
giáo, bác sĩ, nhà nông học thì tài liệu đó gắn liền với 
nghề nghiệp của họ. Thí dụ, nó rất cần cho giáo viên 
dạy khoa học tự nhiên dùng trong nghề và đề giới 
thiệu cho học sinh. Dĩ nhiên tài liệu phồ cập về khoa 
học tự nhiên không thề thay thế cho !ài liệu khoa học 
về ngành chuyên môn nhưng sách phồ cập có thề dùng 
là phương tiện thông tin về những thành tựu mới nhất 
trong các lĩnh vực kiến thức giáp ranh hoặc xa hơn. 


Nhu cầu về tài liệu khoa học phô cập trong giới trí 
thức nông thôn không chỉ giới hạn trong hoạt động về 
nghề nghiệp. Hứng thú đối với khoa học tự nhiên có 
thề bị khuấy động 1o sở thích cá nhân của từng người 
hoặc do những sự kiện diễn ra trong các vùng phía 
trước của khoa học hoặc những thành 'ưựu trong lĩnh 
vực kỹ thuật. 

Cán bộ thư viện nông thôn cần thông báo tất cả sách 
mới mà thư viện nhận được có bồ ích đối với họ cũng 
như sử đụng rộng rãi công tác mượn giữa các thư viện 
đề thỏa mãn nhu cầu của người đọc này. 

Trong công tác bồ sung tài iiệu khoa học tự nhiên, 
tuyên truyền và nghiên cứu sách, cán bộ thư viện nông 
thôn dùng những sách dẫn thịr mục, Chúng tôi xỉn nêu 
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vải cuốn đặc biệt bồ íeh trong điều kiện công tác của 
thư viện nông thôn. 


Thư viện quõc gia Liên Xô mang tên V.I Lênin đã 
soạn thảo bộ thư mục giới thiệu hoàn chỉnh có liên 
qusn đến các đề lài khoa học tự nhiên. 


Thi dụ như trong cuốn sách dẫn « Trong qũy đạo của 
thời gian » người đọc tìm thấy những lài liệu về các 
vấn đề vật lý hiện đại, sinh vật học, và xibécnêltích 
hiện đại Trong các tập « Tồ quốc ơi l ta mến yêu người » 
và «Sứ mệnh cửa tôi» nói về chỉnh phục vũ trụ, cải 
tạo đất quê hương, xây dựng, tạo những biền mới, về 
những người hiến đâng đời minh cho khoa học. 


Rất bồ ích là những tài liệu thư mục phản ánh trong 
tùng san điềm tài liệu « Cái mới trong khoa học và kỹ 
thuật » trong đó có «Hành tỉnh đại dương» nói về 
những vấn đề hải dương học, « Khoa học về tư duy 
sáng tạo », «Cửa sồ của la nhìn ra thể giới » nói về các 
cơ quan cắm xức của con người, «Mô hinh hóa trong - 
khoa học và kỹ thuật s. 

Ngoài ra, cán bộ thư viện có thề sử dụng có kết quả 
sách dẫn thư mục giúp cho việc tự học của quảng đại 
quần chúng người dọc, trước hết cho thanh niên. Cáo 
sách dẫn được nhiều người biết là « Vũ trụ cùng với 
chúng ta », « Thiên nhiên hữu sinh », « Chú ý thiên nhiên » 

Tài liệu khoa học phỗ cập về các ngành khoa học tự 
nhiên chủ yếu do nhiều nhà xuấi bắn phát hành với 
các kế hoạch xuất bản theo chuyên đề mà cản bộ thư 
viện nòng thôn pr:` tìm xem vài loại. 

Nhà xuất bản sách chiếu nhỉ phát hành những sách 
khoa học phố cập bồ ích đành cho lứa tuôi thiếu niên 
nhỉ đồng. Trong công tác đối với người đọc lớn luồi, 
chúng cũng được sử dụng có kết quả tối. 
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Nhà xuất bản Y học chủ yếu xuất bản các sách phổ 
thông về y học. 

Ở Liên Xô. việc xuấi bẩn các tài liệu về khoa họe 
tự nhiên rất được coi trọng. Hàng năm đã phát hành 
nghìn sách khoa học phô cập. Kêm theo đó, cán bộ thự 
viện nông thôn cũng nên biết là rất nhiều sách khoa 
học phô cập về khoa học tự nhiên những năm trước 
cũng chưa mất giá trị khoa học và tỉnh chất cấp thiết 
của chúng và cô thề được sử dụng trong công táo với 
người đọc. 

Vậy những tài liệu khoa học phồ cập nào đáp ứng 
được nhu cầu người đọc cần phải có trong vốn sách 
của thư viện nông thôn. 


Trước hết đó là các sách cần thiết vẻ nguyên lý khoa 
học. Trong đó giới thiệu các kiến Lhức sơ đẳng về khoa 
học tự nhiên dành cho những người trước khi đọc các 
tài liệu khoa học tự nhiên. Thí dụ các cuốn « Những 
câu chuyện nhỏ về vũ Irụ rộng lớn », xuất bản lần thứ 
ba », M., Cận vệ thanh niên», 1968; L. Gh. Viäxốp, 
Đ.N. Tơrôphimốp « Hóa học vui », xuất bản lần thứ hai 
' e6 sửa chữa và bồ sung, M,, Cận vệ Thanh niên, 1968; 
Gơlátcốp K.A. «Năng lượng nguyên tử », xuất bẫn lần 
thứ hai có sửa chữa và bồ sung, M, nhà xuất bản 
Sách Thiếu nhi, 1968. 


Các sách nói về thành tựu của khoa học rất bồ ích 
đối với những người đọc đã nắm được nguyên lý khoa 
học. Đó là các tài liệu khoa học phô cập về các đề tài 
đa dạng bao gồm một số lượng lớn sách thuộc loại khoa 
học ph cập. 

Nên lưu ý đến việc tuyên truyền các sách khoa học 
phồ cập nói rề lịch sử khoa học. Một bộ phận lớn sách 
này là tiều sử các nhà bác họ: ưu tú, trình bầy phề 
cập những vấn đề khoa học mà họ làm việc. 


lả1 


Trong vốn sách của thư viện nông thôn cùng cần 
phải có sách về y học, ngành kboa học gắn chặt với 
khoa học tự nhiên. ¿ 7 

Đó là các tài liệu phô thông về những thành tựu của 
khoa họa y học, về sự phòng bệnh tật, về các vấn đề 
x lễ và vệ sinh. 

Điều đặc biệt quan Irọng là có các sách về vệ sinh 
lao động nông nghiệp, cải thiện điều kiện và tồ chức 
lao động trong sản xuất nông nghiệ 2. 

Rất cần thiết là các sách nói về bảo vệ tức khổe 
năng lực lao động. rèn luyện cơ thề, về ý nghĩa của 
thề dục thề thao đối với sức khỏe eon người, về cái hại, 
của thuốc lá và rượu. 

Đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền các kiến 
thức khoa học tự nhiên là các tạp chí khoa học phồ 
cập, các báo ở trung ương và địa phương. Tài liệu đăng 
trên báo chỉ sẽ giới thiệu với người đọc nguyên lý của 
khoa học, những phát mình znới nhất trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên, 

Đọc các tạp chí khoa bọc phồ thông thường xuyên 
sẽ góp phần khơi gợi hứng thú đối với các vấn đề riêng 
biệt của khoa học tự nhiên mà sau đó sẽ được thổa 
mãn bằng dọc sách, 

Trong các tạp chí khoa học phô cập, các thư mục 
chiếm một vị trí quan trọng và rãi có giá trị. 

Thư viện nông thôn trước hết nên đặt mua các tạp 
chí phô thông « Khoa học Irong đời sống », ¿Khoa học 
và tôn giáo », £l- :nuật thanh niên », « Sức khỏe s. 

Chúng tôi xin đề cập đến một vài đặc điềm tiêu biều 
trong việc tò chức công tác quần chúng tuyên truyền 
khoa học tự nhiên trong hoàn cảnh nông thôn. 


142 


Dối với các đề tài đa dạng của khoa học tự nhiên, 
cắn bộ thư viện nên chọn những đề tải quan trọng và 
bồ ích.nhất đề làm công tác quần chúng. 

Cần phải làm sao cho đề lài gắn chặt với đời sống, 
mang Lính chất hiện đại, đáp ứng được Yêu cầu và nhù 
cầu người đọc. | 

Những thành tựu to lớn trong việc chính phực vữ 
trụ đã làm tăng hứng thú đối với ngành thiên văn và 
các khoa học khác, qua đó, con người có thể đi vào vũ 
trụ. Vi vậy những đề tài quan trọng là «Vũ trụ với 
chúng ta», «Con người di vào vũ trụ», « Những ngôi 
sao khám phá bí mật », « Cửa vào vĩ trụ đã mỞ », v.v... 

Ý nghĩa của hóa họe trong công nghiệp, nông nghiệp, 
y học ngày cảng tăng lên, qHóa học phục vụ nông 
nghiệp » cũng có thề là đề tài, trong đó giới thiệu không 
những tài liệu về hóa học mà cả nông nghiệp và kỹ 
thuật. 

Điều rãi quan trọng là biện pháp tuyên truyền tồng 
hợp, nghĩa là giới thiệu toàn điện và đa diện đề tài, 
lấy các tài liệu tử nhiều môn loại kiến thức khác nhau. 
Tí dụ, tô chứa triền lãm sách về chỉnh phục vũ trụ, 
có thê giới thiệu sách về thiên văn, vật lý, sinh vật. 
Trong cuộc triền lãm này nên trưng bầy cả lác phầm 
khoa học viễn tưởng. 

Qhuần bị và tồ chức đọc to nghe chung về khoa học 
tự nhiền mang đặc điềm riêng của nó, khác với đọc tơ 
nghe ehung tác phầm văn học và sách về các ngành 
kiến thức khác, Người đọc không những phải nắm 
được nội dung của phần sách đọc mà còn phải biết tập 
trung vào các vấn đề đặt ra của buồi đọ: to nghe chung. 
Do đó, tốt nhất là thu hút eâc nhà chuyên môn — giới 
trí thức nông thôn vào việc tô chức đọc về các đề lài 
khoa học tự nhiên. 
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ÐỒ thu hút sự chú ý của nhân đân nông thôn vào các 
xẵn đề khoa học tự nhiễn, giúp đỡ người đọc nắm vững 
những vẫn đề riêng biệt, thư viện nông thôn tô chức 
sinh hoạt sách khoa học tự nhiên mang tính shất khác 
biệt nhau: sinh hoạt chuyên đề gồm diễn giảng và điềm 
đài liệu, sinh hoạt hỏi đáp, sinh hoạt khoa học giải tr. 
Thường thường các buồi này được tồ chức chung cùrg 
với câu lạc bộ và trường học. Kết thúc những buồi này 
nên chiếu phim hoặc đèn chiếu phủ hợp với đề lài. 

Trong biều ngữ thông báo về lỗi sinh hoạt hỏi đáp 
hoặc buôi sinh hoại khoa học vui, nên nêu lên các tải 
điệu phản ánh đề tài của buồi sinh hoại. 


TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU 
GIÁO DỤC HỌC THUYẾT VÔ THẦN 


Tuyên truyền học thuyết vô thần là mội trong các 
bộ phận quan trọng và phức tạp của công láe tư tưởng 
Hiệu quả của nó chỉ có thề đạt được với điều kiện phối 
hợp hoạt động chung hàng ngày với tất cả các cơ quan 
và tỏ chức có liên quan đến việc giáo dục nhân dân 
Xô-viết. : 

Trong hệ thống các cơ quan tư tưởng được giao 
4rách nhiệm tiến hành công tác giáo dục tư tưởng, thư 
xiện chiếm vị trí quan trọng, với sự giúp đỡ của sá-h, 
thư viện góp phần xây dụng thế giới quan khoa học. 

Đề tô chức đúng đắn công tác tuyên truyền vô thần 
cần phải tính đè:. điều kiện địa phương. Như cần phải 
biết các nhà thờ đang hoạt động, cá: giáo phái nằm 
trong khu vực nơi cỏ thư viện hoạt động và các vùng 
tân cận. Cán bộ thư viện phải nắm được tất cả những 
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người còn theo đạo, biết tuồi tác, trình độ văn hóa vã 
nơi làm cũng như công việc của họ. 

Trong việc tồ chức công tác giáo dục chủ nghĩa vô 
thần ở nông thôn, hội đồng những ngưới vô thần thànH 
lập bên cạnh các tô chức Đẳng ở nông trang và nông 
trưởng. có vai trò rất to lớn. Hội đồng kết nạp những 
người lãnh đạo các cơ quan văn hóa giáo dục, những 
cán bộ tuyên truyền và cáe nhà giáo. Cán bộ thư viện 
nhất thiết phải nằm trong thành phần của hội đồng, đôi 
khi là người tồ chức hội đồng này. 

Đựa vào hội đồng những người vỏ thần, thư viện 
củng với các cơ quan khác tiến hành công tắc giáo dục 
họe thuyết vò thần trong những tín đồ, bằng cách sử 
dụng cáo phương pháp tuyên truyền sách đa dạng: 
mạn đàm nhóm và cá biệt, hội nghị người đọc, các 
buồi sinh hoạt, gặp gỡ với những người đã cắt đứt với 
tồn giáo, đọc to nghe chung. 

Hài đông những người vô thần góp phần thu hút 
những tín đỗ vào đời sống xã hội tích cực. 

Trong công tác tuyên truyền khoa học vô thần cần 
có quan Tiêm phân biệt, nhất là đối với những tín đồ, 
Điều quan trọng không những phải nghiên cứu hứng 
thủ và nhu cầu đọc của họ mà phải nghiên cứu những 
sự lệ thuậc ca họ vào một giáo phái nhất định, phải 
ám được những nguyên nhân xô đầy con người đến 
với tồn náo, Nguyên nhân có thê rất đa đạng. ảnh 
hưởng của những ngưồi giá, tác động của hội viên các 
giáo phải, cùng như ảnh hưởng của hoàn cảnh khó khăn 
'aà con người vấp phải trong đời sŠng cá nhân thường 
bị các giáo phải và nhà thờ lợi dụng. Đối với cán bộ 
thư viện cán phải rất linh hoạt và khôn khéo khi trò 
chuyện với mọi người, bởi vì phải hiện thái độ của eon 
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người đối với tôn giáo còn khó khăn hơn bất kỷ một 
vấn đề nào khác, 
_ Cân bộ thư viện hiều rõ nhân dân, phong Lục, đời 
sống hàng ngày, lợi ích của gia đình và các thành viên 
của gia đỉnh họ, thì rất dễ đàng nắm được những 
người :òn mê tín. 

Các đội trưởng. cán bộ câu lạc bộ, các nhà giáo, 
những người hiều biết nhân đân có (hề giúp cán bộ 
thư viện nahiên cứu hứng thú của tín đồ. 

Trong số những tín đồ nên phân biệt những người 
cuồng tín và những người tín theo thói quen. Phải cớ 
thái độ khác nhau đỗi với họ. 

Trong khi tuyên truyền thuyết vô thần khoa học 
điều quan trọng là phải chú ý đến các xu hướng tôn 
giáo khác nhau, đối lập với nhau. Như giáo hội chỉnh 
thống chống giáo hội các phái, trong khi đó, các giáo 
phái không công nhận các nghỉ thức của nhà thờ và 
những lễ nghi phụ... 

Qua đó, cán bộ thư viện nên có kết luận về sự cần 
thiết phải chọn lựa cần thận tài liệu giới thiệu sau khi 
đã nắm “vững các xu hướng lôn giáo và đạo giáo của 
từng nhóm người đọc hoặc từng người dân ở nông thôn 

Nên thấy rằng, làm việc với tin đồ không phải baơ 
giờ cũng nên bắi dầu bằng cách giới thiện các sách 
chống tôn giáo. Có thể bằng cách thảo luận các vẫn đề 
nóng hồi nào đó, nhất là có liên quan đến các sự kiện, 
hoàn cảnh của địa phương làm phương tiện thu hút 
các tín đồ đọc e1e tài Hiệu vỏ thân. 

Đối với những người íL bọc, công tác giáo dục vỡ 
thần được thực hiện chủ vếu ngoài thư viện. Nên 
thường xuyên {tồ chức trong các đội, các trại các buổi 
điễn giảng, nói chuyện, điềm sách về các vấn đề vô ¡ 
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thần. Cần bộ thư viện trò chuyện với các nông trang 
viên rại nhà. nơi có những người còn mê lín, có thê 
rất bồ ích. Phải: đặc hiệt lưu ý đến những ông bả cô 
bác còn mê tín có ảnh hưởng tới bầy trẻ. Trong khi 
trò chuyện với họ, có thê đề cập đến các vấn đề hiện 
thực của xã hội, về những thắng lợi của cêng + iệc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, về iôn giáo và khoa học, về 
những thành tựu trong các lĩnh vục khoa hẹc và kỹ 
thuật hcặc nếu cen người sống theo luật của giáo hôi 
và giáo phái thì nhân loại sẽ ra sao, Đẻi với lin đồ là 
phụ nữ thì nên nói chuyện với họ về thái độ của lên 
giáo đối với phụ nữ. và địa vị của họ trong xã hội, 
gia đình. 

Phụ nữ bệc lộ nhiều hủng thú đối với cầc vấn đề v 
bọc, vệ sinh, chăm sáe trể em. Trò chuyện, sau đó đẹc 
to nghe chung các cuốn vạch trần những thủ đoạn tôn 
giáo sẽ đem lại rất nhiều kết quả trong công tác giáo 
dục thuyết vô thần. Cuối cùng, ở đây cũng rất khó 
đưa ra các biện pháp có tính chất khuôn mẫu. Tùy 
theo hoàn cảnh và lừng trường hợp cụ thề, cán bộ thư 
viện trỏ chuyện cho thích hợp. 

Công tảe với người đọc là tín đồ chỉ có kết quả 
trong trường hợp cản bộ thư viện dẫn dắt họ từ cuốn 
này đến cuốn kháe, mạn dàm với họ về các sách dã 
đọc. Nhưng ngay cả trong trường hợp nhĩ vày, vị lất 
trong một thời hạn ngắn người tỉa đó đã có thề thay 
đồi thế giới quan, mặc là chính diều này là mục liêu 
cuối cùng của công tác tuyên truyền khoa học vô than 

Thật không đúng nếu thư viện bắt tay vào heạt 
động khi [có những ngày lễ tôn giáo mà công tác giảo 
dục vỏ thần bị đứt quãng. Lâm như vậy, chẳng đem 
lại lợi ích gì, bởi vì, chúng ta không thấy rằng trước 
những ngày lễ các tín đồ bận nhiều công việc chuần 
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bị và hầu như không đến thư viện được. Nếu thư viện 
đã tiến hành công lắc tuyên truyền vô thần một cách 
có hệ thống thì việc tÝng cường nó trước ngày lễ tôn 
giáo có thê có kết quả. 

Trong hoạt động chống tôn giáo, của thư viện nên 
đặc biệt chú ý đến thanh niên, những người thường 
không hiều cái hại của tôn giáo những mê tín dị đoan, 
không thấy đó là kể thù nguy hiềm về tư tưởng. 

Trong việc xây dựng phong cách tinh thần của thanh 
niên, các sách nói về đời sống và hoạt động của các 
anh hùng cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, các anh 
hùng lao động, những nhà phái minh, các nhà bá học, 
e6 tá: động rất lớn. Cuộc đời của họ là kiều mẫu chỏ 
thanh niên. 

Thảo luận về các đề tài «Con người của xã hội cộng 
sản phải như thể nào » «Bạn sng có đúng không », v.v... 
tồ chức cùng với Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ. cũng 
tất có ích. 

Thư viện nông thôn phải tich cực giúp đỡ cho những 
người tuyên truyền thuyết vô thần; các điễn giả, tuyên 
truyền viên, cô động viên, Họ rất cần các tài liệu vô 
thần trong công lác trực tiếp với nhân dân nông thôn. 

tó rất nhiều sách phát hành giúp cho các nhà tuyên 
truyền học thuyế!: vô thần, nhưng rẤt tiếc lì !hư viện 
í† kh! thông bảo cho họ kị › thời. 

GHỔI cùng, những cuốn đó trong vốn sách của thư 
viện nồng thôn số lượng không nhiêu. vì vậy, cán bộ 
thư viện cần phải biết thư viện công hòa, khu, tỉnh 
hoạt huyện có tài ;ôn về chủ nghĩa vò thản dùng cho 
sắc tuyên íruyên vị. : đề trang trưởng lựp cần, :aượn 
sách qua công tác mượn giữa các thư viện. 

: Cân phải nhớ rằng có những người dọc bản thân có 
thải độ thờ ơ dối với tồn giáo, nhưng lại không tích 
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cực tuyên truyền chống tôn giáo, bởi vì họ không có 
những kiến thức sơ đẳng về cơ sở chủ nghĩa vô thần 
khoa học. Nhiệm vụ của cán bộ thư viện nông thôn là 
thu hút những người đọc này đọc các iài liệu vô thần, 
trước hết giới thiệu cho lọ vựng lập « V, 1. Lênin bàn 
yề tôn giáo » cuốn « Cơ sở học thuyết vô thần khoa học » 
và các sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên. 


Thư viện sử dụng tích cực các thư mục giới thiệu đề 
tuyên truyền tài liệu về chủ nghĩa vô thần. 


Tuyên truyền các tác phầm văn học ạng tính chất 
vô thần cũng de lại kết quả tốt trong công tác đối với 
các tín đồ. Chúng ta có thê lim thấy trong các tác phẩm 
văn học cồ điền nhiều tài liệu đề đọc :o nghe chung và 
giới thiệu cho từng người dọc... 

Hộ sách nghệ thuật vô thần do nhà xuất bản Chính 
trị quốc giá xuất bản từ păm 19:3 là loại tác phầm văn 
học giúp cho việ¿ giáo dục thuyết vô thần. Trong đó 
bao gồm những tác phầm chỏng tôn giáo do nhân dân 
sáng tắc truyền miệng, tác phầm của các nhà văn xô-viết 
và Nụa, các nhà văn cỗ điền nước ngoài. 

Sách khoa học tự nhiên có vai trò đặc biệt trong 
công tác tuyên truyền vô thần. Những người theo đạo 
không có những quzn niệm khoa học cụ thê, do đó, họ 
để dàng bị ảnh hưởng tôn giáo, tin vào huy ền thoại tôn 
giáo về đức sáng tạo ra thế giới, về những nguồn gốc 
của con người v v... Cần phải mạn đàm với họ rằng tín 
ngưỡng tôn giáo nầy sinh ở thời kỳ xa xưa khi con 
người bất lực trước lực lượng thần bi của tự nhiên, 
không hiều nguyên nhân sự xuất hiện của chúng. Những 
thành tựu hiện may trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật đã chứng minh sự khôn ngoan vỡ biến của con 
người, đã khẳng định không có cái gọi là Íạc lượng . 
siêu nhiên nhự quan niệm của (ôn giáu Vỉ vậy điều 
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rải quaa trọng là làm sao cha mỗi tín đồ biết về sự 
chỉnh phnc vũ trụ của eon người, về các chuyến bay 
lên mặt Irăng, về những thành tựu trong khoa học và 
k" thuật đã đem lại những khả năng vô hạn cho con 
nưười chế ngự thiên nhiên, 

Tài liệu về cấu lạo của hoàn vũ, nguồn gốc đời sống 
trên trải đất, về uhữag thành tựu trong lĩnh vực sinh 
vật học, sinh lý học. h5a học, vật lÝ và các ngành khoa 
học khác sẽ giúp cho công lác này, 

Tôn giáo phần lớn dựa vào tỉnh cảm và xúc động 
của con người. Những đệ lử của tôn giáo đã găng sức 
làm, bằng cảc nghỉ thức. nghỉ lễ tồ chức lộng lẫy, cáe 
bức tranh nhà thờ, bằng kiến trúc của đền đài, láoc 
động vào tâm lý của con chiên, 

Các cơ qưan giáo hội, giáo phải đã tạo ra những mê 
tín dị đoan trong nhiều người, khuất phục họ bằng 
quyền lực của tôn giáo. 

Những bức tranh nhà thờ (tranh thánh, tranh lấy 
trong các đề tài của kinh, tranh trên tường), các tượng, 
các kiến trúc có vai trò to lớn tro :g việc 'ác động tỉnh 
cảm đối với con chiên. Chính vi vậy, tuyên truyền các 
búc tranh chống tôn giáo và các sách nói về hội họa đó 
chiếm vị trí quan trọng trong công tác cứa thư viện, 

Nếu cán bộ thư viện nông thôn có khá "ng (ung 
cấp sử dụng những tranh phiêu bản thì có thề và căn sử 
dụng đề tiến hành mạn đàm, 

Hội kiến thức đã xuất bản bộ sách đặc biệt mà thư 
viện nông thôn pi#' có trong kho của mình khi tuyên 
truyền thuyết vô thén, thí dụ bộ sách « Khoa học lự 
nhiên và tôn giáo s., h 

Côn phải kề đến bộ sách của nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia. Tư năm I966, nhà xuất bản này tã phái hành 
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bộ sách «Cá» tôn giáo hiện đại», trong đó, bao gồm 
những sách nói về các tín ngưỡng và thờ cúng, về các 
xu hướng tôn giáo chính và các tô chức tôn giáo phồ 
biến nhất, cơ cấu của chúng, giáo lý và cả: hoạt động 
hiện nay. Các sách này phức tại nên thuờng thường 
các thư viện nông thôn không có, vì vậy có :hê mượn 
chúng q ¿a hệ thống mượn giữa cáo thư viện. 

Cũng nhà xuất bản trên còn phát hành bệ sách « Trò 
chuyện với tín đồ;, bộ sách khoa học phô cập về chủ 
nghĩa vô thần « Bộ sách nghệ thuật vò thần». 


Trong bộ sách « Trò chuyện với các tín đồ », người 
đợc tìm thấy các sách phê phán các ngày hội chỉnh của 
giáo hội chính thống. 

Đại đa số các sách trên được các cản bộ tuyên truyền 
và cỗ động sử dụng là chính, nhưng trong trường hợp 
cá biệt, e2 thề giới thiệu cho cäe tín đồ. 


Đề loại trừ những hậu quả đem lại của mẽ tín đị 
đoan, tỉn vào số phận... cán bộ thư viện sử dụng sách 
trong bộ sách « Tài liệu khoa học x học phô cập». 
Những cuŠn này dùng cho cả nhũng độc giả Í1 học, 

Tài liệu trong các rạp chí « Người cô động », « Tự học 
chính trị», &Nboa học và dời söng», « Công tác văn 
hóa quần chúng », €Sứo khổ» », e Người nữ nông dân» 
cũng giúp cùo việc giáo dục vò thần :rong công tác hàng 
ngày, Tạp chỉ khoa học và tôn giáo có giá tựị rất lớn, 
trong đó dàng các chuyên đề diễn giảng và báo cáo về 
các đề tài khoa học tự nhiên và chủ nghĩa vò thần, các 
tai liệu hẳn ánh những kính nghiệm tốt, của các nhà 
tuyên truyền và cồ động, các phương pháp tuyên truyền 
bọc thuyết vô thần có biệu quả nhất, . ^ 

.Cáo mẫu chuyện và cáo bài viết.:lấy trọng lạp chí có 
thề được sử dụng đọc to nghe chưng. 
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Trong công tác tuyên truyền họe thuyết vô thần, việc 
điển đạt đề tài mà thư viện phải sử dụng khi tổ chức 
các biện pháp quần chúng có ý nghĩa lớn : sinh hoạt 
khoa học vô thần, tạp chí miệng, tồ chứe tuyên truyền 
trực quan. 

Đài khi trong thư viện chúng ta bắt gặp tên gọi các 
cuệc triền làm hoặc các buồi sinh hoạt, tạp chí miệng 
có thề xúc phạm đến người tín đồ như: « Nhà thờ - thành 
trị của chính sách ngu dân », «Trong lưới của bóng tối 
và sự đốt nát», «Tôn giáo— kể thù của khoa họ: và 
tiến bộ », 

Những tên gọi như vậy cần thay bằng cách gọi khác 
không xúc phạm đến tỉnh eâm của tín đồ mà cũng không 
ảnh hưởng gi đến nội dung khoa học và xu hướng vô 
thần của nó, Phí dụ: « Đời sống và tôn gião», s« Khoa 
học, vũ trự, con người », « Nguồn gố: và thục chất của 
các ngày hội tôn giáo », «Khoa học và lôn giáo bản về 
cái thiện và cái ác», « Những nghỉ thức và ngày hội 
mới» «Khoa bọc nhìn về tương lai », v.v... 

Trong công tác quần chúng, các hình thức sinh hoạt 
EặP gỡ các cựu tin đồ, hỏi và đáp, tạp chí miệng, hội 
thảo là rãi có kết quả. 

Các buồi gặp gỡ với các cựu tín đồ rất hấp dẫn nhùng 
người tham gia, bởi vi họ được nghe chính những người 
bị cám dỗ bởi những quan điềm lôn giáo về thế giới, 
bị mê hoặc bởi đạo đức tôn giáo, nói lên mâu thuẫn 
giữa các sách kinh với cuộc sống và đã tìm thấy lý do 
đoạn tuyệt với tôn giáo. : 

Trong các buồi sinh hoạt như vậy, có thề tô chức 
triền lãm, điềm sác: do những tin đồ đã đoạn tuyệt 
với đạo làm  —- ko CC Sóc Thun vì vệ hạnh 

Tối sinh hoạt hổi và đáp nhằm tuyến truyền thuyết 
vô thần hầu như luôn luôn lôi cuốn sợ chú ý cổa Hgười 
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tham gia và diễn ra sống động, linh hoạ!. Dĩ nhi`n, 
điều đó còn lệ thuộc vào hoàn cảnh tạo nên trong buồ# 
tỒ chức đó, Làm sao cho những n¿ười tham gia đặt ra. 
những câu hỏi khác nhau có liên quan đến những băm 
khoăn của họ giữa lòng tin và không tin, một vài người 
tham gia buồi sinh hoạt không những đặt câu hỏi mà 
đôi khi lự minh trả lời nữa, Cán bộ thư viện nêu lên 
đề tài của buồi sinh hoạt có bàn bạc với người điển 
giẳng, cản bộ Luyên truyền và tồ chức cùng với câu lạc bộ. 


Những câu hồi được tập hợp sơ bộ qua những tin đồ. 
và những người không mê tín. Cán bộ thư viện, người 
điển giẳng, cán bộ tuyên truyền phân công nhau trả lời. 

Điều quan trọng là hệ thống hóa các câu hỗi sao chơ 
các câu trả lời, nếu có thề được, đem lại những câu 
chuyện liên tục có trật tự trước sau, đem lại những 
kiến thức nhất định trong phạm vi đề tài buồi sinh hoạt. 

Trong đời sống hàng ngày của nhân dân Liên Xô, ở 
nông thôn, ngày càng có nhiều các nghỉ thức và ngày 
lễ mới, hoàn toàn không giống những hội hẻ tôn giáo 
cũ thường đem lại nhiều tai họa. 

Cùng với tồ chức Đẳng và Đoàn lhanh niên, câu lạc 
bộ và thư viện có thề tham gia tồ chức các ngành hội: 
giúp chuần bị chương trình, cung cấp tài liệu về các 
ngày hội mới, tồ chức triền lầm sách, Lồ chức mạn đậm, 
điềm tài liệu. 
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GIÁO DỤC THẦM MỸ 


Ư thư viện nông thôn phảẩi coi trọng công tác sách 
nghệ thuật và tác phầm văn học bởi vì nó mang ý 
n¡ahïa lớn frongviệc xây dưng thế giới quan cho người 
đọc và quan niệm về đạo đức của họ. tuyên truyền 
tài liệu này nhằm rẻa luyện cho người đọc thị hiểu 
thầm mỹ cao. 

Người đọc nào cũng xem tác phầm văn học cả, nhưng 
Thường đọc không suy xét và hời hợt bên ngoài. 

VÌ vậy, cần bộ thư viện nòng thôn khang những (rướa 
hết phải biết họ nên đọc những cuốn gì mà phải hiều 
đọc như thế nào, 

Cần phải ‹ỗ gắng sao cha người đọc tiếp thu được 
kÿ thuật đọc, có thói quen nhớ tác giả của tác phầm 
chứ không chỉ nhớ đề tài hoặc Lên sách đơn thuần. Điều. 
quan Irong là tập cho người đọc đọc có hệ thẳng và có 
lý trí các tác phẩm văn học, giúp bọ nắm được nghệ 
thuật, hiều sâu điều đã đọ ', biết đánh giá sách và nói 
lên được ý kiến của mình về sãnh. Không những chủ 
đề và nội dung tư tưởng của 'ãc phầm hà cá hình thức 
nghệ thuật độc đáo của nó, những thành tựu và thiếu 
SÓL của tác phầm cũng phải Hịì hút sự chú ý của 
người dọc, 

Nhiệm vụ của thả thư là giúp cho người đọc định 
hướng được qua vốn sách của thư viện, lận cho họ tự 
mình chọn sách, - - dụng mụ» lục, triền lãm, eäc thư 
mục giới thiệu, 

Trong công tác với tác phầm văn học, không nên 
quên sự cần thiết phải sử dụng chúng khi tuyên truyền 
đồng họp tất cả các loại hình văn học. 
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Tiếp thu kiến thức bằng lí trí (qua các lắc phầm 
khoa học, khoa học phồ cập), hoặc tỉnh cảm (táo phẩm 
văn học), người đọc mở rộng được tầm biều biết, được 
nhìu thấy các hiện tượng và sự kiện sống mội cách đa 
diện. Như những người ưa thích truyện viễn tưởng 
khoa học đã biết cuốn Liều thuyết của Á, Belaép «Gái 
đâu của giáo sư Dô-uen» có thề khuyên đọc cuốn « CÓ 
thề ghép cấu cư quan được không» của Ÿ, Đêmikhốp 
và một vải bài viết trong cácấn phầm định kỳ về ghép 
tim, thận. Đi với những người mê thề loại tiều thuyết 
lị:h sử, thì giới thiệu tài liệu về lịch sử tô quốc ta và 
của các nước khác. Sau khi đã đọc cuốn liều thuyết 
của T. Đ›raizơ « Bi kịch Mỹ » hãy khuyên người đọc 
chú ý đến các tư liệu về Mỹ châu ngày nay, đọc cuỗn 
q Các Hoàng đế không đăng quang của Mỹ chân ® của 
V. Dôrin, cuốn « Mặt thứ ba của đồng đôla », v.v... 

Công tác tài liệu nghệ thuật và các tắc phầm văn học 
cũng như các loại tài liệu khác nên tiếu hành có phân 
biệt người đọc. 

Người đọc tác phầm văn học được phân loại theo 
mức độ đọe, trình độ phát triền thị hiếu thầm mỹ, 
trình độ văn hóa, kỹ năng đọc và tính chất hứng thú. 
Điều quan trọng là cần biết vì sao người đọc quan tầm 
tới táo phẩm văn học, mục đích, động cơ dọa (đọc tự 
học hay dễ giải trí), người đọc có thụ cảm được hứng 
thủ thầm mỹ của lác phầm không bay là tiếp thu một 
cách hời hợt. 


Cân bộ thư viện cần đặc biệt quan tâm tới những 
nuười đọc có trỉnh độ văn hóa phô thông và thiếu kỹ 
năng đọc. Cần thu hút những người đọc. này đọu. các 
sách tốt. phủ hợp với chứng, thú và trình độ của họ,dẫn 


đăn đẫu họ tới việc cằm thự đúng đắn cắc tác phậm 
văn học. 
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Trong khi mạn đàm với người đọc, điều quan trọng 
là phát hiện những lỗ hồng trong việc đọc tác phầm 
vần học, cần biết anh ta đã biết những tác phầm cỡ 
điền nào của Nga, của nước ngoài và của văn học xô- 
viết, anh ta đã biết loại hình nghệ thuật nào và muốn 
tìm đọc tác phầm gì. Sử dụng các bảng kê thư mục 
cùng với người đọc, có thề soạn kế hoạch đọo cá nhân. 
Nếu người đọc có hứng thứ đối với một đề tài nhất 
định thì nên giới thiệu cho họ các thư mục chuyên đề. 

Những người đọc nhiều nhưng không chọn lọe, không 
Suy xét những điều đã đọc, chiếm số lượng lớn. Chân 
chỉnh lại việc đọc của họ thường là khó khăn hơn 
chấn chỉnh việc đọc của người đọc trình độ thấp. Ở 
đây điều quan trọng là mạn đàm với lừng người về 
sách đã dọc, giúp họ chọn sách, phương pháp cẩm thụ 
đúng dẫn về nhiều mặt của tác phầm, 

Cán bộ thư viện nòng thôn cần lưu ý đặc biệt đến các 
học sinh lớn tuổi. Cân bộ thư viện tiến hành giáo dục 
thầm mỹ và dức đục cho người đọc trẻ bằng sách có 
liên hệ chặt chẽ với tồ chức Đoàn thanh niên và Irường 
học. Cùng với thầy giáo, cán bộ thư viện có gẳng phát 
triền ở người đọc trể lòng mến }êu sách tốt, sự khát 
khao đọc sách không những nằm Irong chương trinh 
mà còn tìm đọc rộng rãi nhiều tác phầm lốt và nhiều 
tác phầm nghệ thuật khác, 


Trong việc tuyên truyền lác phầm văn học và táo 
phầm về nghệ thuật trong thanh niên, bộ thư mục 
«Phạm vi đọc của :hanh niên » (các tập khác nhau) có 
tác dụng lớn. Những câu chuyện viết hấp dẫn về sách 
dành eho người đọc thanh niên sẽ giúp chụ cán bộ thự 
viện chọn được đề tài cẦn thiết và cách đậm thoại. dẫn. 
dất thanh niên đọc sách. : 
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Ở nông thôn có những người đọc hiều biết nhiều vä 
yêu thích văn họe và nghệ thuật. Trước bết đó là các 
giáø viên, nBà diễn giẳng. cán bộ tuyên truyền ~ những 
cộng tác viên thư viện, giúp cho cán bộ thư viện chuẳn 
bị các buổi sinh hoại văn học, hội nghị người :lọc, 

Cần phải thông báo cho những người đọc này về cáo 
sách mới, cả › tạp chỉ và thư mục mà thư viện nhận được. 

Đại đa số cắn bộ thư viện nông thôn đều than phiền 
về tình trạng nghẻo nàn về tác phầm văn bọc, nhất là 
môn loại nghệ thuật vì vậy điều rãi quan trọng là phải 
bồ sung chúng cho hoàn chỉnh. 

Tuy nhiên, cái chính là phải biết sử dụng những xách 
hiện có trên giá. Trong mỏi thư viện đều có lác phầm 
văn học cồ điền, xô-viết và nước ngoài, cắc sách về 
nghệ thuật, Các báo và tạp chí văn học nghệ thnật cũng 
được đặt mua. Bằng tít cả những tài liệu này cần dùng 
những biện pháp khác nhau đề giới thiệu kho tàng sách 
phong phú trước người đọc. 

Phương hướng chủ yếu của công tác sách cô điền là 
mở rộng và đào sâu hơn chương trình của nhà trường. 
Rất tiếc là nhà trường không phải lúc nào cũng quan 
tâm đến việ: hướng đẳn cac em hiều, vêu thích và cảm 
thụ tác phầm ván học. 

Đối với người đọc trình độ thấp có thề hướng họ đọc 
các lảa phầm cô điền theo chuyên đề, Thi dụ: nếu 
người dọc quan tảm tợi eä›: tác phầm nói về tình vêu 
chung :hủy thì có thể giới thiệu cho họ những tác phầm 
như Nước vĩnh hắng » của I. Tuöe-ghê-nhép, « Roméô 
và duyliét » của V, Sẽvhpia... cũng như thơ trữ tình của 
Á. Pú!skín, M, Lécmôntöp, A, Konehốp, ữh. Hainơ v.v... 


Người đọc quan tâm tới các chủ đề say đấm mãnh 
liệt thì nên giới thiệu những tác phầm như « Bão tuyết s 
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và «Con đầm pích » của Á. Pútskin, « Buồi chều ở trại 
ấp gần Dikanki » của N. Gôgôn v.v.. 

Những rgười ham thích sách nói về những người 
anh hùng đồng cẩm thì nên hướng họ đọc tác phầm 
œKbảátgi Murátscủa LL Tênxtôi eRuöi trâu» của 
E. Vôini! vv,.. 

Cũng e› thê giới 'hiệu các tác phầm về đề !ài Hịch sử 
cũng nhữ các tá - phầm kkoa học viễn trỏng và phiêu lưu. 

Đòi khi người 1ọ-, nhất là thanh niên, không chịu 
đẹc các tíc phẩm đã được xem trên màn ảnh. Thi dụ: 
tiêu huy! cAcna Karênn» của l. Tônxtôi. Trong 
trường hợp đỏ (ä? nên thui ế! phục người đọc thử so 
súnh tấu phẩm với cuŠn phim. Diều quan trọng là làm 
sua cho người đọc hiểu được rằng phim không thê so 
sánh với sách. Đây là các loại hình nghệ thuật khác 
nhau bồ sung và làm phong phú lẫn cho nhau, 

Trong công lác cá biệt với người đọc, cắn bộ thư 
viện nên phối hợp các hỉnh thức tuyên truyền đại 
chúng khác nhau thích ứng nhất đối với loại láo 
phầm đó. 

Nên tô chức các cuộc triền lãm sách đặc biệt đề kỷ 
niệm các tác phầm xuất sắc cũng như các nhà yăn cá 
biệt. thí dụ: «AÁ.,S. Pátfskin (1799 — 1837) - bậc thầy 
của truyện ngắn, Kho tảng Hiơ c¡ trữ tính », « Những 
người ngợi ca thiên nhiên của Tỏ quốc», «Các nhà 
văn thơ trào jhúng ưu tú 0. 

Tại các cuộc triển lãm sách nén trình bầy các tác 
phăm ¡! ê bình, các tập chuyên khảo về từng nhà văn. 

Cùng với câu l. hộ và Irường học nên tô chức các 
buổi sinh hoạt văn sóẽ — âm nhạc nái về nền văn hóa 
của thời đại này hay khắc, 

Cũng có thề ¡ô chức buôi sinh hoạt trong đó đọc các 
truyện ngắn của A. Trẻkhốrc A. Curpin, I. Bunin, 
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P. Mêrimê. O. Henri hoặc các trích đeạn hồi Éc nót 
về tửng nhà văn, về sự nghiệp thi en của nhà thơ 
đương thời hoặc của các nhà thơ của miột dân 'ộc ÍÈ 
người, một dân tộc. mội nước. Cần phải thun hủ! sự 
tham gia !ích cực của doàn văn nghệ ngh:iệp dư, cúc 
thành viên của nhóm văn hẹc địa phương vào các buồi 
sinh hoạt đó. 


Tác phầm cửa các nhà văn vô-viết chiếm vị trí đặc 
biệt trong hoạt động về tác phầm văn học của thư viện, 
Điều đó là tất nhiên. « Văn h:e và nghệ thuật xô-viết 
thấm nhuần chủ nghĩa lạc quan và lý tưởng cộng sẵn 
đóng vai trò giáo dục Lư tưởng fo lớn. Nó 'phÁt triền 
ở mỗi con người xô-viết phầm chất của người xây 
dựng thế giới mới. Chúng là nguồn vui, và nguồn cỡ 
vũ cho hàng triệu người, phản ánh ý chí, tình cẩm và 
tư trởng của họ, là phương tiện làm phong phú tỉnh 
thần cho họ và giáo dục đạo đức » (Cương lĩnh của 
Đăng Cộng sản Liên Xô). 

Đi vào văn học xô-viết, người đọc sẽ tìm thấy ở đó 
tri thức của đời sống hiện thời, dấu ấn của tư duy và 
lý tưởng bản thân, sự phong phú tỉnh thần, niềm tin 
về tâm lý, và thường là mẫu mực đề noi theo. 


Nếu nền văn học xô-viết Nga được tuyên Iruyền ở 
khắp mọi nơi thì hoạt động đếi với nền văn học các 
dân tộc Liên Xô ở đại đa số thư viện nông (hôn còn 
nhiều thiếu sót. Người đọc hiều biết rất ít, do đó không 
những đọc ít các nhà văn cỗ điền mà ngay cả tác phầm 
của các nhà văn hiện đại của các nước Cộng hòa Liên 
bang. Đề giới thiệu rộng rãi các tác phầm này nên tô 
chức tuần sách của nuớc cộng hòa này bay khác, trong 
đó tô chức triền lãm sách, điềm sách nói về nhà thơ 
hoặc nhà văn của dân tộc anh em. Nếu ở thư viện có 
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Ất tài liệu này thì có thề sử dụng cấc bài tạp chí « Tình 
hữu nghị của các đàn tộc s. 

Công lác tuyên truyền nền vấn học xổ-viết có nhiều 
dân tộc được tồ chức đúng đắn sẽ kích thích sự ham 
thích đối với nền văn học đó, góp phần giáo dục chñ 
nghĩa quốc tế cho người đọc. 

Người đọc nông thôn rất quan tâm tới những sách 
mới về nông thôn xô-viết. 

Khi giới thiệu sách về các đề tài riêng biệt bằng cách 
tồ chức triền lãm sách, cần cố gắng giới thiệu cho 
người đọc các tác phầm thật tốt. không những có giá 
trị về tư tưởng biều hiện mà cả về tính nghệ thuật 
ao của nhà văn. ;Điều quan trọng là nhắc cho người 
đọc theo rỗi các bài phê bình về tác phầm viết trên 
báo chí, so sảnh ý kiến của mình về cuốn sách đã đọc 
với ý kiến của các nhà nghiên cứu văn học và 
nhà văn, 

Tồ chức hội nghị độc giả cũng giúp cho người đọc 
khái quát được tác phầm đã đọc. 

Căn chọn lựa các tác phầm có chất lượng cao về nghệ 
thuật đề thảo luận tại hội nghị người đọc. Những phát 
biều của người đọc chưa từng được đề cập tới trong 
chương trình sẽ là cơ sở cho hội nghị người đọc (hình 
tượng nhân vật, ngôn ngĩữ nhà văn, chủ đề của láo 
phầm). Dây là cuộ› mạn dàn sinh động vẻ một cuốn 
sásh cụ thê hoặc mật nhóm tác phầm về mội chủ đề 
nhất dính. 

Thí dụ, khi t -hữa hội nghị [lo luận về cuốn tiều 
thuyết nỗi tiếng . :a S, Gialưghin, cán bộ tbư viện đề 
nghị người dọ+ so sánh tac phầm này với tác phầm về 
một chủ đề lương tự là đề tài xây đựng chính quyền 
xô-viết như euõn « Bão táp » của Phađèép, « Suối thép » 
của Xêraphimôvich, «Tra-aép» của D, Phuõcmanốp. 
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Tài liệu dè mạn đàm là tỉnh chất chung về đề tài của 
các lác phầm này: Mối quan hệ tương hỗ giữa quần 
chúng và cá nhân, khởi nghĩa cách mạng của nhân đân 
và vai trò của những người cộng sắn. Nhưng, dĩ nhiên 
l¿ cần vạch ra sự khác nhau yề mặt quan điềm của các 
nhà văn xô-viết thuộc thế hệ cũ và hiện nay đối với 
dề tài này, phát hiện những đặc điềm nghệ thuật của 
lảs giả, phản ánh các giai đoạn phát triền khác nhau 
của văn học. 

Các hội nghị người đọc tương tự có thề tồ chức tốt 
nếu dựa vào tích cục viên độa giả, vào các người đọc 
œ6 trình độ cao. 

Ở thư viện nông thôn, công tác về văn học hiện đại 
nước ngoài phức tạp hơa. Các sách mới nhập ÍI, tạp 
chí văn học nước ngoài không phải nơi nào cũng có. 
Nhưng những tác phâm hiện có nhất là sách của các 
nhà văn xã hội chủ nghĩa cần phải tuyên truyền tích 
cực. Các tác phầm xuất sắc của các nhà văn nước 
ngoài phản ánh đời sống và cuộc đấu tranh của từng 
đản tộc vẽ lên bức tranh của thế giới hiện đại phân 
làm bai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

Cần phải giúp cho người đọc nắm được sáng tác của 
các nhà văn nước ngoài, đánh giá một cách đúng dẫn 
mặt yếu và mạnh của họ bằng cá‹h sử dụng lời nói dầu 
và lời bại trong sách cũng nhự cáo bài phê binh trong 
các ấn phầm định kỳ, 

Trong hoạt động của các Lhư viện thưởng có sự so 
“ánh táo phâm của các nhà văn xôvviết yà nước ngoài. 
Thí dụ như khi giới thiêu sách về nhân vật trẻ tuồi 
xÔ-viết, cán bộ thay viện có Ahệ giới Lhiệu nhiều tác 
phầm về thanh niên nước ngoài; Gh, Bẹa ‹ Thành phố 
những pgười quep biết», la. Ôjcbeegagếch « Ñômôô, 
đJuliát và bóng lối », v.v... 
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Có thề tŠ chức triền lãm nói về nền văn học của 
từng nước và từng đân tộc: « Văn học Bungari », q Yăn 
học Ba Lan », « Văn học Mỹ », v.v... trong đó trưng bầy 
các tác phầm xuất sắc hiện có trong thư viện. 

Hội nghị người đọc về các tác phầm nước ngoài tốt 
nhất là tồ chức với sự giúp đỡ của ngưởi đọc có trình 
độ về văn học. Thí dụ, cán bộ thư viện có thề đề nghị 
thảo luận tác phầm của D. Kiuxắc « Mùa hè nóng bồng 
ở Béclinh » v.v... 

Điều rất quan trọng là phải thông báo cho người đọc 
về các sách mới nhập vào thư viện: tồ chức điềm sách, 
làm thư mụe, tồ chức triền lãm, sử dụng các giải đánh 
dấu như « Hãy chú ý, sách mới ». 

Công tác đúng đắn với ấn phầm định kỳ lạo điều 
kiện phục vụ tốt nguời đọc. 

Những tạp chí nghệ thuật này hay khác nhập vào thư 
viện, cán bộ thư viện phải nắm vững những tạp chí đé 
dùng cho người đọc nào và có những tư liệu gì. 

Dành cho người đọc thanh niên là các lạp chí « Thanh 
niên », « Thanh niên nông thôn », « Cận vệ thanh niên ». 
Những tạp chỉ này thường đăng các tiều thuyết khoa 
học viễn tưởng, các trưyện ngắn và dài, công bố tài 
liệu thảo luận về văn học, nghệ thuật, dành chỗ chơ 
các sự kiện thề thao và các bài phê bình văn học. 

Tạp chí văn học nước ngoài giới thiệu cho người 
đọc một cách chỉ tiết tỉnh hình văn bọc nước ngoài 
hiện nay, trong đó eũng chứa đựng những bài ghi chép 
nhận xét về nghệ ihuật của các nước ngoài, YỀ các vở 
kịch và cáo bộ phái mới, 

Bằng lực lượng cửa hội đồng thư viện, việc tồ chứe 
thảo 'uận bất kỷ lạp chí nào cũng rất bồ ích. Nở 
làm cho người đọc quan tâm tới ác ấn phầm định kỳ 
và là một hình thức tuyên truyền báo chỉ rất tốt. 
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Hộp phích tạp chí biện nay cũng giúp cho cán bộ thư 
viện trong công tác của mỉnh. Cũng có thề tồ chức hộp 
phích đặc biệt « Các bạn hãy đọc Irong các tạp chí mới » 
trong đó xếp những tác phầm mới dưới hình thức 
phích. 

Khi giới thiệu cho người đọc các tác phầm cá biệt của 
các nhà văn cô điền và các nhà văn hiện đại, !tồ chức 
triền lãm sách và điềm tài liệu, cần phải đưa vào rhững 
bài phèẻ bình, bài viết về sắng tác của từng nhà văn, 
ở đâu có điều kiện nên giới thiệu cả các công trinh 
nghiên cứu văn học, các tập chuyên khảo văn học. 

Nhiều thư viện đã mua các lập xuất bẳn của bộ sáeh 
« Tiều sử cáo danh nhân ». Hiện dã xuất bẳn các cuốn 
« Đôitstôépski » của L. Grếtman, « Gôgôn » của N, 
Stêpanốp, «Lép Tônxtôi » của V. Sk'ốpski. «Các chân 
dung » của M. Goócki, q«Gần và xa» của K. Pautốpski, 
«lắc Lơnđơn » của I_ Slôin. Các tập này giúp cho người 
đọc tim hiều sáng tác của các nhà văn, đưới hình thức 
sống động và hấp dẫn kề lại đời sống và hoạt động 
của họ, hiều một cách sâu hơn và đầy đủ hơn các táe 
phầm của họ. 

Cùng với sách nói về các nhà văn nên giới thiệu cho 
người đọc tập tiều sử các nhà sáng tác âm nhạc và 
các họa sì như « Rắcmaninốp » của B. Bagianốp. 
q Sôpanh » của la. Ivátkêvích, « Prôkôfêép » của 
Š. Môrôđốp, v.v... 

Đặc biệt nên lách riêng công tác với từng thề loại 
văn học một như: thơ ca, kịch, tư liệu, hồi ức, khoa 
học viễn tưởng và thề loại phiêu lưu v.v.. 

Nhiều người đọc của thư viện nông thôn, nhất là 
thanh niên yêu thích thơ và nhớ thơ. Yêu và hiều thơ 
8ẽ giúp cho người đọc đọa thơ thường xuyên và có 
định hướng rõ rệt, ngoài ra, ở đây vai trô khá quan 
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trọng là thái độ của ehinh người cán bộ thư viện đối 
với các tác phầm thơ. hiều thơ và yêu thơ. 

Ngoài mạn đàm cá biệt với người đọc, tồ chức triền 
lãm và điềm thơ, các tối sinh hoạt lÀ hình thức tuyên 
truyền tốt, 

Rất bỗ ích là “ác buồi sinh hoạt thơ ca về sáng tác 
sủa từng thi sĩ, hoặc về những chủ đề như « Thơ về 
Lênin s, « Thơ mới của thanh niên», « Tôi ca ngợi Tổ 
quốc tôi ». Các buồi này sẽ mổ rộng tàm hiều biết của 
người đọc về thề loại thơ, thu hút sự chú ý của người 
đọc đỗi với từng loại. 

Các tập thơ chuyên đề sẽ giúp đỡ trong việc tiến 
hành các buổi sinh hoạt thơ ca như các lập œ Phơ về 
Lênin ». «Chiến tranh thã+ thánh » (thơ về cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại), «Ca ngợi tỉnh yêu» (thư trữ 
tình của các nhà thơ Nga) v.v... 

Nghe thơ thu đĩa do các nhà ngâm thơ bậc thầy biền 
điễn cũng góp phần xây dựng thị hiếu thầm mỹ của 
người đọc. 

Tồ chức bên cạnh thư viện « Câu lạc bộ những người 
yêu thơ » cũng rất bồ ích. Các hội viên câu lạc bộ là 
những người say mê các tác phầm thơ và có thề là 
những người làm thơ. Trong các buồi họp của câu lạc 
bộ thảo luận các tập thơ mới hội viên cầu lạc bộ đọc 
thơ minh hoặc những tác phẩm bọ thân quen nhất. 

Các cán bộ thư viện ở nòng thôn có thê và phải đặc 
biệt sử dụng tích cực các bộ phim trong việc tuyên 
truyềa văn học. Dí =biên, như đã nói trên, phim không 
thề nào thay thế cho việc đọc sách, nhưng là phương 
tiện hỗ trợ. Đặc biệt điện ảnh có thẻ giúp đỡ trong việc 
tuy ên truyền văn học hồi ức và tư liệu. Thí dụ, sau 
khi xem cuốn phim « Mồng 6 tháng 7 ». « Lênin ở Ba lan+, 
« Trải tim người mẹ» thì rất để đàng giới (hiệu cho 
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người đọc hồi ức về Lênin do N. Krúpacaia, M. Goóoki, 
A. Lunzlsácki viết... 

Người đọc đã xem các cuốn phim « Chủ nghĩa phát 
xít thông thường». « Lịch sử đế chế III», «ÌPhiên tòa 
Nuyrămbe » thì có thể khuyên nên đọc các tác phầm 
nghệ thuật và mang tính chất tư liệu về cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại, thí dụ cuốn «Hồi chót của đoạn 
cuối », e Nhật ký Nuyrămbe »v.v... 

Chúng ta đều rõ là người đọc rấ! quan tâm tới cáo 
tác phầm phiêu lưu ký và khoa bọc viễn tưởng. Vì vậy, 
điều đặc biệt quan trọng là thu húL những người này 
đọc các tác phầm có trình độ nghệ thuật cao, Các tác 
phẩầm của Mai RÍI. J. Vécnơ, R. Stivensơn, A. Ádj- 
mốp v.v... viết 'heo thề loại phiêu lưu và khoa họ: viễn 
tưởng có thề giới thiệu trong triỀn lãm « Các lác phầm 
phiêu lưu và khoa bọc viễn tưởng xuất sắc » cũng như 
giới thiệu rộng rãi cho người đọc. 

Căn bộ thư viện với sự giúp đỡ của tài liệu nghệ 
thuật thực hiện việc giáo dục thầm mỹ cho người đọc 
nông thôn. 

Chúng lôi xin đề cập đến việc tuyên truyền các loại 
hình nghệ thuật riêng biệt: kiến trúc, hội họa, điêu 
khắc, âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, 

Đặc biệt quan trọng là mối quan hệ của thư viện với 
nhóm nghiên cứu địa phương cơ sở (địa chỉ) hoặc với 
phân hội bảo vệ các di tích văn hóa đề luyên truyền 
nghệ thuật, thí dụ kiến trúc, Trong nhiều xóm làng của 
Liên Xô đã tìm thấy các di tích kiến trúc đã qua về các 
anh hùng liệt sĩ. 

Cần bộ thư viện nông thôn có trách nhiệm giáo đực 
người đọc thải độ trân trọng đối với tác di tích quá 
khứ, đối với lịcH sử ca quê hương, lắng xóm: Nghiên 
cứu câc tài liệu địa chí, nghiên cứu nghệ thuật nói về 
lịch sử quê hương sẽ góp phần giáo dục lông yêu trước, 


1 


Những cuốn sách như «Vẻ đẹp quê hương » của 
V. Xôlảakhin, e Hình ảnh nước Nga» của R. Xtiinmác, 
«Cây nghệ thuật xanh tươi » của E. Đôrôsơ v.v..., cột 
báo Tồ quốc trong tạp chỉ qKhoa học và đời sống», 
các bài viết trong tạp chí Vòng quanh thế giới» và 
« Nhà du lịch» giúp cho ngưởi đọc thấy sự cần thiết 
phải bảo vệ các di tích cồ đã điềm lô cho đất nước. 


Không những di tích cỗ mà cả những nơi có liên quan 
đến đời sống và hoạt động của V. I. Lênin và bạn chiến 
đấu của Người, những di tích chiến đấu. các đài liệt 
sĩ, nhà bẢo tàng. cán bộ thư viện nông thôn phải biết 
tường tận, đề với sự giúp đỡ của sả-h làm cho người 
đọc của mình. nhất là thanh niên, xúc động cảm (fhự 
tất cả những øi gần gũi và quý giá đối với trái tìm của 
mỗi người xô-viết, 

Triề+ iäm tác phầm của các họa sĩ không chuyên do 
thư viện tô chức củng với nhà trưởng và câu lạc bộ 
cũng làm ch» việc tuyên iruyên nghệ ¡ihuật sinh động, 
cụ thề và hứng thứ hơn. 

Khi tuyên truyền ở thư viện nông thôn hội họa, điêu 
khắc và đ2 họa, cán bộ thư viện nhất thiết phải lửu ý 
đến các tài liệu nghệ thuật. Thí đự đọc cuốn «Sách về 
các họa sĩ » của K. Pautốpxkita thấy rằng bằng phrrơng 
tiện tài liệu nghệ thuật, cấu tạo hình tượng ngôn ngữ 
đã đein lại cho nhà văn cảm hứng mẻ say tranh phong 
cảnh của Lêv¡intan. 

Từ những cuỗn s:ch được viết hấp dẫn về sáng tác 
của lừng họa sĩ, cáu bộ thư viện có thề đi tới việc 
tuyên truyền có hệ thống nghệ thuật tạo hình, Các thư 
mục giới thiệu về đề tải nảy sẽ giúp dỡ rất nhiều trong 
việc chọn tài liệu một cách có trẬt tự liên tục từ thấp 
đẽ a cao. 
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Không có số lượng sách đầy đủ về nghệ thuật, có thề 
linh hoại sử dụng ấn phầm định kỳ. Hầu như trong 
tất cả các tạp chí đều có đăng những bái vi7t về nghệ 
thuật, ín các tranh phiên bản mầu và đen trắng, các 
bài phóng sự xem triền lãm nghệ thuật. Những tài liệu 
này có thề giới thiệu tại triỀn lãm đặc biệt các tập sách 
qCái mới trong thể giới nghệ thuật» hoặc « Những 
ngày đẳng ghỉ nhớ trong lịch sử nghệ thuật » mới nhập 
vào thư viện. Nấu trong thư viện c4 các sách về cáo 
nhà sáng lác âm nhạc, họa sĩ. nghệ sĩ này hay khảc thi 
trưng bầy ở triền lãm cũng rất tốt. 

Trong hoạt động về iài liệu nghệ thuật lạo hình không 
nên quẻn các họa sĩ nông thôn và các nhà nhiếp ảnh 
nghiệp dư. Cần giới thiệu sách của Gh. Xên êrốp «Con 
đường dăn tới nghệ thuật» «Trò chuyện với các họa 
sỉ klu›ng chuyên », «Nhiếp ảnh giải trí» của B. Plu- 
đơnicöp v.v... Về phia minh, các họa sĩ và nhiếp ảnh 
nghiệp dư có thà giúp cho thư viện cùng với cầu lạc 
bộ. (ô chức triền tăm tranh ảnh của mình. 

Trong công tác tuyên truyền âm nhạc không nên 
quên các đoàn viên D.uàn nghệ thuật nghiệp dư. Đối 
với loại người đọc này đã có bộ sách dành cho các 
Đoàn nghệ thuật nghiệp dư. 

Các cuốn « Tiều sử các bài hái», « Các bài hát dân 
gian Nga», « Các bài hát quen biết » đề cập tới lịch sử 
và tình hình nghệ thuật ca hái hiện nay dành cho tất 
cả những ai quan tâm tơi âm nhạc. 

Không những chỉ nghe đĩa mà phối hợp với câu lạc 
bộ tô chức xem phim ôpêra «Con đầm pích », « Người 
khách bằng đá », « Épghêni Onhiêghin » v.v,.. cũng giúp 
cho cản bộ thư viện nông thôn tuyên truyền tốt hơn 
nghệ thuật âm nhạc. 
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Tiếp xúc với các vở vũ kịch và kịch nói được đưa 
lên màn ắnh cũng thúc đầy khán giả nông thôn đợc 
sách. Thí dụ, ở câu lạc bộ chiếu phim ø Vũ kịch Nhă 
hát lón » hoặc «Rômêô và Juliét» sẽ thông báo cho 
người đọc thư tiện đọc sách về lịch sử vũ kịch và 
nghệ thuật nhảy múa. 


Các cuốn phim quay theo các vở kịch «Chỉnh phục 
sự ngõ nghịch », « Khiên vũ trá hình », «Cô dâu không 
có hồi môn », « Bì kịch lạc quan » không những lưu tâm 
người đọc đến sáng tác của V. Sếchxpia, M. Léc môntốp, 
N. Ôlstorốpxki. V. Vinhérxki mà còn giúp người đọc 
nắm được nghệ thuật diễn xuất của diễn viên. gây hứng 
thú tìm hiều sâu nghệ thuật kịch và điện ảnh. 


Tất cả người đọc của thư viện nông thôn, nhất là 
những người tham gia đoán nghệ thuật nghiệp dư đều 
quan tâm lim dọc sách về sân khău như cuốn e Đời tôi 
trong nghệ thuật » của K. Sxnilápxki. tuyỀn lập các bái 
viết « Bậc thầy sân khấu nghiệp dư », các tập riêng lé 
của bộ sách dành cho cán bộ câu lạc bộ nông thôn, các 
tập tiất rnục. 

Tuyêh truy ền tác phầm văn học và lài liệu về nghệ 
thuật, cần bộ thư viện không nên quên biệu [quê giới 
thiệu của mình với mục đích là kích thích hứng thú 
của người đọc đối với các loại lài liệu này, xây dụng 
thị hiến đúng đắn và trinh độ thầm mỹ cao. 
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HƯỚNG DẪN THIẾU NHỊ ĐỌC SÁCH 


tác loại độc giả thiếu nhỉ của thư viện nông thôn 
rất đa dạng, trong đó, bao gồm các em trước tuổi đến 
trường, các em biết đọc, nhỉ đồng Tháng Mười, học 
sinh lớp 1~— 3, thiếu niên tiền phong luỗi niên thiếu 
(đớp 3 — 4), thiếu niên tiền phong tuổi trung bình 
(lớp 5—B), thiếu niên tiền phong lớn tuổi (lớp 7 — 8). 


ĐẶC ĐIỀM BẠN ĐỌC 
CÁC LỨA TUỒI KHÁC NHAÁU 


Cần phải đặt cơ sở vững chắc cho trẻ em từ những 
năm thơ ấu nhằm phát triỀn con người toàn diện v. 
cân đối hài hỏa. 

Đề giáo dục trễ em, người giáo đục phải biều em,. 
Người tín bộ thư viện cần phải biết rõ em, đề hướng 
dẫn đọc sách. 

Mỗi người đọc mới là một nhiệm vụ giáo dục mới. 
Nhũng câu hỏi đặt ra đổi với cán bộ thư viện là : Phải 
góp phần phát triền nàng lực của trẻ em như lhế nảo,. 
làm thế nào phát động nơi em những hứng thú mới, 
làm sao giúp em nắm được những vấn đẻ khó, phải: 
giáo dục thị hiếu nghệ thuật như thế nao. 

Hiều đặc điềm của trễ em các loại tuổi và vấn đề. 
đẹc sách của chúng sẽ giúi› cho cán bộ thư viện trong- 
lĩnh vực mày. 

Đại đa số các cú trước tưôi đến trường còn chứờa. 
biết đọc và nhiệm vụ tầa cán Bộ thư viện là rèn chúng: 
đến thư viện và sử dụng sách báo. 


lũ 


Với các em trước tưồi đến trưởng thì tiến hành trò 
“chuyện và chủ yếu là đọc to nghe chung tạ2 chí « Tranh 
vưi », « Sách tranh ». 

Họa sinh lớp 1 đã nắm được kỹ thuật đọc dần dân 
do đó nhiều em đã đăng ký vào thư viện qua nửa năm 
học, sau khi đã thuộc vần chữ cái. Cũng như các em 
trước tuôi đến trưởng, học sinh lớp 1 cần tới thư viện 
*à nếu các em còn chưa nắm được cách đọc thì tô chức 
đọc to nghe chung cho các em, x 

Đại đa số các học sinh lớp 1 muốn đọc sách được 
nhanh. cần hộ thư viện, bằng mọi cách, cần củng cố ý 
muốn này„gllrng thú của các em học sinh lớp 1 còn 
chưa hình thành, d2 đó, các em đọc tất cả những gi 
tới tay hoặc chọn sách qua bìa sách;z 

Ở đây. điều quan trọng là sách giới thiệu cho các 

em phải làm các em vui thích đề ngay từ đầu các em 
tin cậy ở cán bộ thư viện,Ngay tử cuối lớp l, nhất là 
lớp 2, các em 1ã bộc lộ nhu cầu đọc của minh mặc dù 
là còn chưa biết bầy tô nhu cầu dó như thế nào.w 
y Hứng thủ của học sinh lớp 3 — 4 tương đối rộng rãi 
và đa dạng hơn, Các em rất thích đọc sách nói về VI. 
Lênin, về các thiếu niên liền phong anh hùng, các 
truyện lịch sử. các truyện phiêu lưu mạo hiềm. các sách 
khoa học phỏ thông hợp trình độ. báo Sự thậi thiếu 
niên tiền phong và các tạp chỉ. Đại da số học sinh 
thuộc lứa tuôi này đọc nhiều và ham thích, Các em tiếp 
thụ sách một cách trực giác, nhưng có thề hiều nội dung 
tư tưởng của sách +: nói lên thái độ của mình đối 
với sách. 

Trong số học sinh lớp 3 đã có những em bộc lộ hứng 
thú tích eực và vững chắc đối với sách, với Lư cách là 
nguồn kiến thức. Thường là các em này đọc nhiều 
và lốt, 
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Cán bộ thư viện trong công tác với học sinh lớp 
1 — 8 nên thấy rằng, song song với học tập trong đời 
sống, trò chơi tiếp tục chiếm Vị trí quan trọng — là một 
trong các phương tiện cơ bản dẫn các em lứa tuổi này 
đi sâu vào thế giới xung quanh. Vị Vậy, công lác sách 
nên phối hợp với các trô chơi. 


Vào lứa tuôi nảy, các em đã thấy uy tí cao của 
người lớn tuôi, vì vậy cân bộ thư viện phải chứng tổ 
đầy đủ uy tín của mình với tư cách là người hướng 
dẫn đọc. 


Học sinh lớp † khác nhiều so với học sinh lớp 3. Các 
bài vạn vật he và lịch sử có vai trò lớn trong lứa tuồi 
này. Có rất nhiều em học sinh lớp 4 bắt đầu quan tâm 
tới quá khứ của đất nước ta, tiều sử của các thiếu niên 
tiền phong, một số bộc lộ lỏng ham thích các sách về 
kỹ thuậi. 

Các em lửa tuôi này rất yêu thích tỉnh hợp quần, đã 
đẳng tiếp xúc với những người lớn tuổi và bạn đồng 
niên. Hoạt động tập thể hấp đẫn các em. Các ern muốn 
thấy minh như người lớn, muốn gánh vác những trách 
nhiệm nhất định, muốn được tin cậy. Cân bộ thư viện 
có thề sử đụng tính cách nảy đề thu hút các em làm 
công tác với các học sinh lớp dưới như đọc truyện cð 
tÍsh, chiếu phím Tẻn chiếu, nhắc nhở tới thư viện, giúp 
cản bộ thư viện cho inượn sách, 

Những phần chất cá nhân của các em thuộc lứa tuổi 
này trước hết là năng lực thề chất lình hoạt, (rung 
thánh với nghĩa vụ. Các em thích các trò chơi tìm kiếm, 
phiêu lưu, bi mật. 


Những đặc diễm tính cách này của các em có thề sử 
đụng đề tồ chức các biện pháp quần chúng có liên 
quan đến tuyên truyều sách phiêu lưu mạo hiểm, 
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Trong việc đọc sách sủa từng học sinh thuộc lớa 
tuổi này cũng bộc lộ những thiếu sót của mình. Có em 
đọc rất phiến diện, chỉ đọctruyện phiêu lưu hoặc sách 
về chiến tranh. Có em đọc rất bởi hợt, lưới qua những 
chỗ không hứng (hú (miêu tả thiên nhiên, chân dung 
các nhân vậit...). Các em chỉ theo đỏi cốt truyện, vì vậy 
không thề biều sâu lác phầm, tư tưởng cũng như đặc 
điềm về nghệ ibuật của nó. Cán bộ thư viện biết đặt 
những câu hồi kịp thời, trỏ chuyện về cuốn sách, sẽ mở 
ra trước em ý nghĩa của những trang bỏ qua, gợi hứng 
thú đối với những gì trước đây không chú ý đúng mức¿ 

Măm I1 — 12 tuổi (lớp 5— 6) trong đời sống của các 
em bắt đầu có những thay đôi lớp, [rong sự phát triền 
cá nhân và toàn bộ đời sống lâm lý đã điển ra những 
biến đôi quan trọng. 

Các em lứa tuôồi này đã hinh thành thái độ đối với 
những người xung quanh và đôi với chính bản thân 
mình, rất quan tâm đối với cá nhân, có xu hướng bộc 
lộ phầm chất và hành động, khát khao đi xa thêm ngoài 
đời sống học lập hàng ngày, chú ý tới công việc Yà 
nhiệm vụ của người lớn. Những 4ặc điỀm này rất tiêu 
biều đối với các em sốbg ở nông thôn, Các em độc lập. 
hơn và cùng nguời lớn lao động trên đồng ruộng và 
trang trại. 

Các em tuổi niên thiếu ưa trò chơi sáng tạo, nhất là 
e&c môn thề thao và quân sự, Các em ưa lãng mạn. Các 
em tham gia mê say ông lắc củn cĐội tình báo đểa. 

Các em thiếu niên lớn tuổi hơn (lớp 7—8) thì ngày 
càng hình thành quan điềm cá nhân trong quan hệ với 
người lớn, trong yêu cầu và đánh giá về đạo đức, khát 
khao xáe định vị !rí cũn mình trong các bạn đồng niễn 
và người lớn tuôi. 


172 





Nắng lực về tri tuệ và tinh thần phát triền của cÁo 
em thuộc lứa tuổi này đã tạo điều kiện cho các em 
quan tâm tới những vấn đề xã hội lớn lao hơn. 


Hứng thú của các em đối với văn học, khoa học, kỹ 
thuật hiện đại đã khá sâu, Hứng thủ đối với cáo môn 
học của nhà trường đã bộc lộ ngày càng rõ. Có em 


thích toắn, có em thích lịch sử, có em lại mê môn địa lý 


Thái độ cửa các em lứa tuổi này đối với người lớn 
hình thành rõ rệt. Nếu cán bộ thư viện mong muốn 
thành công trong công tác với các em Ihuộe lứa tuổi 
này thì phải theo ý kiến của A.S. Macarenkô « Chinh 
phục được ý thức của các em s. Giữ đây thì không tồn 
tại nữa quyền uy tự nhiên của những người lớn trong 
cặp mắt của các em nữa, Các em bắt đầu yêu cầu những 
người lớn tuôi tôn trọng mình, tôn trọng ý kiến và quan 
điềm của mình và nhất là đánh giả được một cách 
nghiêm tác, cơ bản mối quan hệ tương hỗ. 


Hứng thú của các học sinh lớp 5 — 6 được mở rộng, 
thay đồi đưới ảnh hưởng của những nhân tố như học 
các môn họ: mới ở nhà Irường, tham gia trong các 
nhóm. tham gia công tác thiếu niên tiền phong và 
xã hội, _ 

Họe sinh lớp 7 — § đã quan tâ:¡n tới tải liệu xã hội 
chính trị. Các em đọc sách về Đoàn thanh niên, chuần 
bị bước vào hàng ngũ Đoàn thanh niên cộng sẵn. 

Tải liệu khoa học phổ thông giới thiệu cho các em 
lịch sử và những thành tựu mới nhất của khoa họa kỹ 
thuật, nói lên vai trò của các nhà bác học Nga trong sự 
phát triền khoa học thế giới, giáo dụe lòng ham mẻ kiến 
thức và giúp các em trọng bọc lập. 

Tài liệu về nông nghiệp giúp các em làm việc trong 
Sắc đội sản xuất của học sinh, 
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Đọc lác phầm văn học, học sinh lớp 5 — 6 quan tâm 
tới chiến công của các anh bùng. lính chất lãng mạn 
của những cuộc khám phá, cải tạo thiên nhiên. Trong 
các lớp ?—8, các em suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu, 
tình bạn, về xây đựng lính cách của con người. 

Nhân vật của tác phầm văn học giúp các em tự rên 
luyện năng lực ý chí, làm thế nào đề trổ thành con 
người đáng kính trcng, Điều đó giải nghĩa lại sao các 
tác phầm của N. Ôxtorốõj›ski, A. Phađêép, Ð. Phuốcma- 
nốp, B. Pôlêvôi, N. Niru kốp rất được yêu thích. 

Khả năng tiếp (bu và thấm nhuần những thông tin đa 
dạng đã tạo điều kiện nảy nở những hứng thú đọc mới 
và vững chắc. Các em đòi hỏi và tìm kiếm tích cực các 
sách về vật lý, lịch sử, về thiên nhiên. Tuy nhiên, hứng 
thú đọc của đại đa số học sinh bay biến đồi, trở nên 
rất tự nhiên và theo quy luật. Đồng thời việc đọc đơn 
thuần một mặt làm khô cạn lầm hiều biết của các em. 

Học sinh lớp 5—7 là những người đọc khó tính nhất, 

lửa tuổi quá độ này, nguời la thường phận thấy sự 
hỗn loạn trong tỉnh cách, tính tỉnh bay thay đồi và 
không bằng phẳng. Tãit cả điều đó có liên quan đến. 
việc đọc và ảnh hưởng tới thải độ đối với thư viện. Có 
em hào húng đọc, có em lại không tới thư viện nữa, 
có em đọc chẳng có hệ thống gì, ngược lại có em lại 
chỉ đọc về một chủ đề, thậm chí không thích đọc nữa, 

Các em đã Ihay đôi. Điều đó có nghĩa là những người 
làm việc với các em, nhất là rán bộ thư viện, phải có 
trình độ cao hơn trước, °'ñn bộ phải được trang bị kiến 
thức về tâm lý trẻ em, phải biết đặc điềm của từng lứa 
tuồi và đặc điềm cá biệ! của từng em, biết hứng thú 
của chúng đề hướng dẫn đọc một cách đúng đắn. 





NGHIÊN CỨU BẠN ĐỌC 
VÀ HỨNG THÚ CỦA THIẾU NHI 


Mục dích cơ bản nghiên cứu bạn đọc và hứng thú 
của thiếu nhỉ là xác định những biện pháp thiết thực 
nhất đề xây dụng tính cách và thế giới quan. Nghiên 
cứu bạn đọc được tiến hành bằng các phương pháp 
khác nhau và việc lựa chụn các phương pháp đó do 
cáo nhiệm vụ đặt ra trước cần bộ thư viện quy định, 


Nghiên cứu hứng thú bạn đọc được tiến hành trong 
quá trình công tác hàng ngày và người cán bộ thư viện 
nông thôn cũng như bất kỳ cần bộ thư viện nào khác, 
làm việc này khi đang phục vụ các em, 


~Hứng thú đọc của các em trước hết lệ thuộc vào đặc 
điềm của lứa tuôi..„ 


Nghiên cứu hứng thú của đối tượng đọc bắt đầu ngay 
khi các em đến thư viện buồi đầu tiên: khi bất đầu 
trò chuyện với các em, cán bộ'thư viện cần cố gắng 
xác định hứng thú của các em, thái độ đối với học tập, 
lao động và đọc sách. Cán bộ thư viện cần nắm: em. 
có đăng ký đọc ở thư viện trường học không, ở nhà có 
sách không, em muốn đọc sách gì, học tập như thế nảo, 
em yêu thích môn học nào, tham gia trong các nhóm 
nào, ở nhà làm gi. Nếu là học sinh lớp 1 thì kiềm tra. 
kỹ thuật đọc. 

Theo dõi tiếp việc đọc của các em, ý kiến của các: 
em về sách đã đọc, mạn đảm về tửng cuốn sách riêng. 
biệt sẽ giúp ta hiều hơn về mỗi em và tìm ra biện pháp. 
đúng đẳn trong việc hướng dẫn đọc. 
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Có thề tách riêng các nhóm ít đọc, đọc phiến diện, 
không có hứng thú nhất định. Xét đặc điềm của các em 
thuộc nhóm nảy cân bộ thư viện xác định biện pháp 
hướng dẫn đọc và lựa chọn sách đề giới thiệu. 


MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG, VỚI TÔ CHÚC 
THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐOÀN THANH NIÊN, 
THU HÚT CÁC GIỚI XÃ HỘI THAM GIÁ VÀO 
CÔNG TÁC THƯ VIỆN THIẾU NHI 


Kết quả hướng dẫn đọc cho thiếu nhỉ phần nhiều lệ 
thuộc vào mối quan hệ giữa cán bộ thư viện nông 
thôn với nhà trưởng, với lập thề giáo dục eác em, 


Cân bộ thư viện nông thôn phải là đấu nối với công 
tác học tập giáo dục của trường học, của chương trình 
họa tập, chỉ khi nào, cán bộ thư viện giúp đỡ thiết 
thực cho bạn đọc của mình trong việc nắm cơ sở khoa 
học, rèn luyện kỹ năng đọc sách, mới có thề bồ sung 
đúng đắn vốn sách thiếu nhi. Yề phía mình, thầy giáo 
sẽ giúp đỡ lại cần, phải mua những lài liệu nào. sách 
nào đã không còn giá trị tư tưởng và khoa học. giúp 
đỡ trong việc nghiên cứu người đọc. 

Nhiều thầy giáo (tham gia vào hội đồng thư viện, 
kèm cặp cho toàn bộ học sinh của họ đọc sách tại thư 
viện. tiến hành điềm sách mới. mạn đảm với cán bộ 
thư viện về chương .rình các bài đọc ngoài iớp, về 
biện pháp và phương pháp hướng dẫn đọc cho lùng 
học sinh. Các thầy giáo có kính nghiệm nhất được tập 
thề giáo dục đề cử phụ trách bộ phận thiếu nhỉ của các 
thư viện nông thôn, hoặc hoạt động ở các thư viện 
lưu động. 
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Kinh nghiệm cho thấy rằng, công tác thiếu nhị tốt 
nhất là giao chờ nơi nào cán bộ thư viện là ủy viên 
hội đồng giáo dục của trưởng được giao tráeh nhiệm 
hướng dẫn về nghiệp vụ cho tãt cả các trưởng côn gi 
của xã, Được tham gia vào sinh hoạt của nhà trường, 
anh ta dễ dàng thu hút toàn bộ tập thề vào việc thảo 
luận và thực hiện kế hoạch công lác thự viện với thiếu 
nhỉ. Ngoài ra, cán bộ thư viện hiều rõ bạn đọc của mình 
và có thề nhanh chóng giúp đỡ các em trong việc đọc. 


Cán bộ thư viện cũng thu hút cả các bậc phụ huynh 
học sinh: tham gia vào hướng dẫn đọc cho trẻ em. Cùng 
với nhà trưởng, cán bộ tồ chức diễn giảng cho cá bậc 
cha mẹ đề tài «Về giáo dục cộng sẵn cho thiếu nhị », 
«Hè tới dọc gi», « Theo dõi việc đọc của trẻ em như 
thế nào » v.v... và nói chuyện tại cuộc họp phụ huynh 
về việc dọc của học sinh, phân tích biện pháp sửa chữa 
những thiếu sót trong việc đọc sách của các em, 

Đoàn viên thanh niên, các đội trưởng thiếu niên liền 
phong là những người bạn của thư viện. Họ giúp vào 
việc thu hút học sinh đọc sách, Lỗ chức các biện pháp 
quần chúng, các « Luần sách thiếu nhi». Về phía mình, 
thư viện chọn sách cho các đội trưởng, tham gia vào 
việc chuần bị các bộ sách eho những người giúp tuyên 
truyền sách và tuyên truyền cho thư viện, 

Nhiệm vụ giáo dục cho người lớn cũng như cho 
thiếu nhi của cán bộ thư viện nòng thôn chỉ có lhễ 
thực hiện được nếu có sự tham gia của các giới xã hội. 
Bên cạnh hội đồng thư viện nên tổ chức tiều ban công 
tác thiếu nhỉ. Trong tiều ban gồm có giáo viên, đội 
trưởng thiếu niên liền phong, cán bộ thư viện trưởng 
học, sông lác viên Đoàn Thanh niên và các bậc pHụ 
huynh. Các cán bộ về hưu có thê là trợ thủ đá. lực 
cho tiều ban này, 
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Thành viên của tiều ban tham gia vào việc thu hút 
tấi cả thiếu nhi đọc sách ở thư viện, tuyên truyền 
tài Hệu, tiến hành các biện pháp quần chúng, lãnh đạo 
các nhóm, tö chức trực nhật cho các ủy viên của hội 
đồng và công tác viên thư viện, thảo luận kế hoạch 
của thư viện về hoạt động thiếu nhỉ. 


Bằng các lực lượng xã hội, chúng ta tŠ chức bộ phận 
thiếu nhi bên cạnh thư viện nông thôn, các Lhư viện 
lưu động ở các trường học, 


Nhiệm vụ cửa cán bộ thư viện nôns thôn không 
những chỉ là thu hút đại biêu của các giới và tích cực 
tham gia công tác thiếu nhỉ mà còn là giới thiệu một 
cách có bệ thống tài liệu thiếu nhí cho họ, giúp họ 
phương pháp chỉ đạo đọc sách. Chỉ có như vậy, họ 
mới có thê trở thành những người giúp đỡ quý giá 
cho cần bộ thư viện, những nhà giảo duc xứng đáng 
của thế hệ trẻ. 


THU HÚT THIẾU NHI 
ĐỌC SÁCH Ở TH VIỆN 


Nhiệm vụ quan trọng của cán bộ thư viện nông thòn 
là tô chức công tắc thu hút học sinh từ tớp 1 đến lớp 
8 đọc sách tại thư viện. 


Đề giải quyết nhiệun Yụ này, cần Lluyên truyền sách 
và thư viện có hệ t»#ag cho thiếu nhỉ, đồng ! hời, tỒ 
chức phục vụ sao cho cac thư viện (nông thôn và trường 
học), các trạm cho mượn sách, thư viện lưu động trở 
thành phồ cập đối với từng học sinh. 


Cơ quan lồ chức phục vụ thư viện cho thiếu nhỉ ở 
khu vực của xã là thư viện nông thôn. 
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Trong mỗi thư viện nông thôn phải xây dựng hộp 
phích bao gồm tất cả các em trước tuỗi đến trường tử 
6 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 sống trong khu 
vực phục vụ. 

Muốn vậy, đầu năm học, eán bộ thự viện nông thôn 
cùng với cắn bộ thư viện trưởng học hoặc người phụ 
trách hoạt động ngoại khóa, lập danh sách học sinh có 
ghi rõ thư viện mà các em tới đọc sách. 


Nhận được danh sách này, cán bộ lhư viện nông thôn 
tồ chức hộp phích học sinh. Trên phích tiêu đề ghi số 
hoặc lên trường, phích được xếp theo lớp, trong từng 
lớp xếp theo vần chữ cái. 


Phíeh học sinh như sau: 





HỌ VÀ TÊN HỌC SINH ._... _.— 


| Đọc tại thư viện 
_=-— 
Nam học |Lớp [Trường | Nông | Thiếu | Không đọc 
học thôn nhỉ 


1979-1980 | 6 + 
1980 — 1981 

1981—1982 

1982— 1983 | 





Trên phích, cán bộ thư viện ghỉ rõ học sinh đọc 
sách ở thư viện trường học hay nông thôn và bằng 
cách đó phát hiện những người chưa đọc sách. Sau đó, 
cán bộ thư viện nông lhôn cùng với giáo viên, cán bộ 
thư viện trường học, đội trưởng thiếu niên tiền phong 
quyết định xem ai là người được giao (rách nhiệm thu 
hút học sinh nảy hay khác đọc sách, ai tiến hành mạn 
đàm với em và mời em tới thư viện, trao đôi với cha 
mẹ em. Nếu bọc sinh đã đăng ký đọc tại thư viện 
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trường học thì báo cho cán bộ thư viên nông thôn biết 
đề ghi trên phích. 


Định kỳ hàng năm tử 1—2 lần cần kiềm tra lại số liệu 
hiện có ở thư viện. Bất đầu năm học tiếp theo, các 
phích lại được đối chiếu lại với bản đanh sách. Đề 
nắm được số liệu từng học sinh đọe có thường xuyên 
hay không, các thư viện nông thôn cùng với thầy giáo, 
đội trưởng thiếu niên, cắn bộ thư viện trường học 
tỉnh kê qua các phiếu người đọc xem trong ỗ tháng 
học sinh đã đến thư viện trưởng học hoặc thư viện 
nông thôn bao nhiều lần. Số liệu tính được sẽ ghí trên 
phích theo hình thức sau: 


HỆ VÀ.TÊN:HỢC. SINN ca svxasdnyekpne- 











ị Đọc ở thư viện Đã đến thư viện 

| L2-8 08 —— trong năm học 
NĂM Lớn|_ Thư | phư | Thư |8 tháng đầu | ö tháng cuối 
HỌC MẸ viện | viện | viện năm nã m 


trường nòng | thiếu trrờng! Nòng | trường| Nông| 





























học |thôn| nhỉ | học |thôn| học | thôn | 
1979—80| 7 + | + 10 | 9 8 19 
1980—8i | | 
1981 82 


Với cách tô chức còng việc như vậy, cán bộ thư viện 
sẽ biết rõ ai đọc có hệ thống, cần phải lưu ý vấn đề 
gỉ hoặc thu hút vào ca^ nhóm học lập hoặc đê nghị 
thầy giáo giao nhiệm ra cho em cần phải dọc một vài 
cuốn sách và tạp chí nào đó. 

Công tác thu hút đọc sách bát đầu từ các em thuộc 
lứa tuôi mẫu giáo. Sách cho các em mượn qua phiếu 
đăng ký của phụ huynh và ở thư viện tiến hành đều 
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đặn các cuộc nói chuyện về vai trò của sách, đọc ở thư 
viện như thế nào vả lồ chức đọc truyện ngắn và 
truyện cô tích. 


Các em cần liến hành công lắc như vậy nên lách riêng 
khỏi các học sinh lớp 1: các em này trình độ phát triền 
hơn, sử dụng sách tốt hơn, nắm được kỹ thuật đọc 
nhanh hơn. 


Thu hút vào việc đọc sách học sinh các lớp khác tối 
hơn cả là vào tháng 9, sau kỳ nghỉ hè, 

Vào đầu năm, cán bộ thư viện nông thôn tiến hành 
điềm lài liệu trong các lớp về các đề lài khác nhau, 
nói chuyện cho các em nghe về thư viện và đề nghị 
các em tới thăm thư viện. Ngoài ra, frong những ngày 
học dầu tiên, cán bộ thư viện bàn bạc với các lớp 
trưởng tô chức tham quan thư viện, 


Đề thu hút ‹ác độc giả mới, cá thề sử dụng rộng rãi 
bảo lường và trạm phái thanh của trường học. 

Các bậc phụ huynh có thề giúp đỡ nhiều trong việc 
thu hút các em đọc sách. Cản bộ thư viện nói chuyện 
tại buổi họp phụ huynh ở trường cũng như trong các 
cuộc họp của các nông trang viên, nông lrường viên về 
sách thiếu nhí mà thư viện cỏ, những gì đem lại cho 
các em qua đọo sách và vai trô của các bậc cha mẹ 
trong việo hướng dẫn đọc cho các em. 


Các em cộng tác viên thư viện có thê điềm sách mới 
lại lớp học, lại buôi họp đội, viết cảm nghĩ về công 
tác thư viện trên bảo tường. 

Thu hút học sinh đọc sách cần phải vận động thường 
xuyên chứ không phải chỉ là vào đầu năm học, Tốt 
nhất là đặt kể hoạch các biện pháp nhằm giúp thư viện 
giải quyết nhiệm vụ này. Kế hoạch có thề như sau: 
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—- Xây dựng hộp phích học sinh theo lớp, qua đó, 
phát hiện những em không đọc ở thư viện trường học 
cùng như thư viện nông thôn, 

— Tô chức cho học sinh lớp 1 tham quan thư viện. 


~ Nói chuyện với các em học sinh không đọc sách ả Ờ 
thư viện, 

— Nói chuyện lại buôi họp phụ huynh họe sinh về 
vai trò của sách và thư viện, nêu lên các em chưa đăng 
ký ở thư viện. 

— Qua dài phát thanh. điềm sách mới hoặc nói chuyện 
về việc đọc ngoại khóa, 

— Điềm sách mới trước buổi chiếu phim thiếu nhl‡ 


NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN THIẾU NHI ĐỌC SÁCH 


Mục đích và nhiệm vụ hưởng dẫn đọc cho thiếu nhỉ 
đã được xác định qua Cương lĩnh của Đẳng Cộng sẵn 
Liên Xô trong lĩnh vực giáo dục, học tập, phát triền 
văn hóa. 

Trường học và thư viện, câu lạc bộ và Cung thiến niên 
được giao trách nhiệm giáo dục những người tích eực 
xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn. có thế giới quan tiên 
tiến, có đạo đức cao và thị hiếu thầm mỹ phát triên, eỏ 
thể lực khỏe mạnh. 

Nhiệm vụ của thư việc nhục vụ thiếu nhỉ là làm cho 
sách Irở thành nguồn tự iưởng, học lập và nguồn nghệ 
thuật cho các em, làm cho việc đọc sách của thiếu nhì 
trở thành có hệ thống. có đầy đủ giả trị và thông minh, 
góp phán phát triền › thức của các em về thế giới, con 
người và đời sống của con người thông qua sách. 


lồi 


Muốn vậy cần: 

Làm cho các em quan tâm tới sách và thường xuyêm 
củng cố hứng thú đó, giới thiệu sách phô cập đối với 
trẻ em phủ hợp với hứng thú cá nhân, phù hợp với cáo 
vấn đề học tập mà các em phải nắm, có quan hệ với 
việc học lập ở trường. 

Giúp các em hiều từng cuốn sách đọc, nhớ và cảm 
thụ sâu sắc. 

Dạy các em đọc có ý thức và có thái dộ tự giác đối 
với tủng cuỗn sách đã đọc. 

Dạy các em biết đánh giá sách và có thái độ cần trọng 
đối với sách. 

Hướng các em biết áp dụng những kiến thức tiếp !hu 
trong sách vào đời sống, học tập và công tác, 

Lời khuyên của cán bộ thư viện rãt cần đối với bạn 
đọc mới cũng như đối với các em đã eó thói quen đọc. 

Tính chất hệ thống và trật tự đọc không thề tự cớ 
được. Cần phải tô-ehức đúng dắn việc đọc cho trẻ em, 
vi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của thứ 
viện là rẻn luyện kỹ năng đọc. 

Mục tiêu tuyên truyền kiến thức thư viện (hư mục là 
rèn luyện các em thói quen vệ sinh đọc sách, biết sử 
dụng sách, biết chọn sách đúng, biết đọc và hiều sách, 
biết sử dụng thư viện. 

Tuyên truyền eơ sở kiến thức thư viện thư mục phải 
thực hiện trong quá trinh hướng dẫn đọc hàng ngày 
cho các em cũng như trong các « bài họo về thư viện »- 
riêng biệt. Nhiệm vụ của cán bộ thư viện là tồ chức 
những buồi họe này, giúp cán bộ thư viện trường học 
tiến hành những buôi đó. 

Cuối cùng, việc lựa chọn tài liệu phản ánh nội dung. 
bài học dao trình độ hiều biết, đặc điềm về lứa tuồi 
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của người đ1ọe quy định. Thí dụ như các em bé chỉ só 
thề có hình đung chung nhất về thư viện, các em lớn 
tuổi có thề hiều những lời phát biều của VI Lênin về 
công lác thư viện. Có thề giới thiệu vai trò của N,K. 
Krúpxkaia trong việc xây dựng các thư viện xô-viết; 
các em bé học cách chọn sách qua triền lãm, còn cáe 
em lớn thì tự sử dụng thư mục và mục lục. 


Tối. hơn là eác buồi học và mạn đàm nhóm nên tỗ 
chức cho các học sinh thuộc một lứa tuôi hoặc một iớp. 


Đọc sách là znặt quan trọng trong sinh hoạt tỉnh thần 
của trẻ em. Vi vậy không hiều học sinh đọc gì và đọc 
như thế nào thì không thê giái quyết vấn đề phục vụ 
thiếu nhi có phân biệt. 


Đề hướng dẫn đọc có phân biệt, cáo em trưởc tuồi 
đến trường và họe sinh lớp 1—8, ở thư viện nông thôn 
được chia ra hai lứa tuôi : các em trước tuôi đến trường 
và học sinh lớp 1—~3; học sinh lớp 1—8, Nếu có thề 
được thì việc phục vụ sách và tö chức các biện pháp 
quần chúng cho hai nhóm này nèn làm riêng. 


Kết quả lãnh đạo đọc phần nhiều phự thuộc vào vẫn 
đề kho sách phù hợp với nhiệm vụ giáo dục như thế 
nào và cán bộ thư viện nắm kho ra sao. 

Vấn đề lãnh đạo đọc gắn chặt với việc tô chứe kho 
tự chọn cho các em, Chọn tài liệu cho kho tự chọn 
phải rất chặt chè. 

Điều quan trọng là ziữa thư viện và trường hẹc phải 
có quan điềm thống - :ất đối với vấn đề học tập và 
giảng dạy. Tuy nhiên, cũng còn hiếm thấy trường hợp 
cán bộ thư viện cùng với nhà trường cùng nhau giải 
quyết vấn đề là làm thể nào đề củng cố và mở rộng 
kiến thức mà các em tiếp thu được một cách tốt nhất, 
giúp các em chậm tiến như thế nào, hình thức và 
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phương pháp công tác nào là thiết thực nhất ĐH. 
trường hợp này. 

Trong công tắc thiếu nhỉ, sự quan tâm đối với từng 
em là rất quan trọng. 

Giáo dục chính irị — Nhà trường và thư viện được 
giao trách nhiệm cung cấp cho học sinh kiến thửo vững 
chắc về nguyên lý khoa họe, xây đựng thế giới quan 
tiên tiến, rèn luyện quan điềm đúng đắn đối với cuộc 
sống. Các cơ quan này có những khả năng to lớn giáo 
dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng chiến dẫu và 
lao động của nhân dàn xô-viết. 

Đời sống và hoạt động của V, ]. Lênin là một tấm 
gương vĩ đại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
của thư viện là giới thiệu cho các em tấm gương đó. 

Các sách nói về Dẳng, về những học trò và bạn chiến 
đấu của VY. I. Lênin, về những ngưởi xô-viễt xuất sắc 
sẽ góp phần giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa. 

Điều quan trọng là qua những cuốn sách này chÏỈ rõ 
quá trình hình thành những quan điềm xã hội của các 
nhà hoạt động xuất sắc của Đẳng và Nhà nước, nói lên 
tính chất nguyên tắc của những nhân vật này, sự giản 
đị và khiêm tốn của họ, lỏng yêu lao động và kiên tri 
đạt được mục đích, lòng yêu nhân dân và không khoan 
nhượng với kẻ thù. Bằng cách đó, cáe bản thư mục, hồi 
ức về những nhân vật ưu tú của Đảng sẽ góp phần rèn 
luyện lý tưởng và tính cách của các em. 

Chuần bị cho người đọc của mình trở thành đội viên 
thiếu niên tiên phong, thư viện giới thiệu cho các em 
sách về ngày hội cách xuạng, về lịch sử tổ chức thiếu 
niên tiền phong, về các anh hùng là đội viên thiếu niên 
tiền phong v.v. 

Các đoàn viên thanh niên tương lai phải đọc tác 
phầm của V. I. Lênin « Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên >, 


IBT 


sách về lịch sử Đoàn thanh niên cộng sẵn và sự nghiệp 
anh hùng của Đoàn. 

Bộ phận cấu thành quan trọng của việc giáo dục cộng 
sản là rèn luyện thế hệ đang trưởng thành theo tỉnh 
thần xêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế 
vô sẵn, nghĩa là: 

Phát triền trong mỗi em lính cách của người chiến 
sï vững vàng thực hiện chính sách của Đảng, người 
chiến sĩ của chủ nghĩa cộng sẵn. 

Rèn luyện thiếu niên lòng kính trọng sâu sẳe truyền 
thống cách mạng của các bậc cha mẹ, những người con 
trung thành của Đẳng, biết yêu quý chiến công của 
những người vẻu nước trên đất nước xô-viết và lỏng 
tự hào về Tô quốc mỉnh. 

Rèn luyện cho thiếu nhị trở thành những người yêu 
nước nhiệt thành và chiến sĩ quốc tế kiên định, phát 
triền lòng yêu Tổ quốc, yêu mến các lực lượng vũ 
trang. sẵn sàng chuần bị về tình thần và thề lực phục 
vụ trong hàng ngũ quân đội xÔ-viết, và nếu cần, sẵn 
sàng bảo vệ Tô quốc. ˆ 

Về phương diện này, kinh nghiệm hoạt động của các 
thư viện ở Biêlôrútxia rất bồ ích. Trong nhiều thư viện 
đã tổ chức câu lạc bộ hoặc góc vinh quang, cách mạng 
chiến đấu và lao động, tô chức gặp gỡ các chiến sĩ du 
kịch, tiến hành lửa trại vinh quang chiên dấu, các cộng 
tác viên thư viện viết « Niên giảm anh hùng » v.v... 

Nhiệm vụ của cần bộ thư viện là giới thiệu cho các 
bạn đọc trẻ tài liệu nói về chủ nghĩa anh hùng của 
nhân dân xô-viết trong những năm chiến tranh (ở mặt 
trận, ở hậu phương, sau hảng rao thép gai của các trại 
tập trung), về chủ nghĩa anh hùng của quân đội xô-viết 
đã giải phóng dắt nướe và các nước Âu châu khỏi chủ 
nghĩa phát xit, Tuyên truyền những cuốn sách này phải 
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kích động ở cáo em lỏng căm thù đối với những kế gây 
chiến tranh mới cũng như chỉ rõ những con ngưởi chính 
trực trên trái đất đang bảo vệ sự nghiệp hòa bình. 


Hoạt động về tài liệu này có thề tiến hành theo các 
đề tài sau: «Họ chiến đấu vì Tôồ quốc » (Các đoàn viên 
thanh niên trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại), 
«q Những người báo thù trễ tuồi », « Cuộc chiến đấu sau 
hàng rào giây thép gai», «Các nhà văn viết về chiến 
tranh ». €Ở vùng hậu địch », « Ngày chiến thắng ». 

M.I. Kalininn đã nói rằng giáo dục chủ nghĩa yêu 

nước bắt đầu bằng cách hiều sàu lỗ quốc mình, khu, 
thành phố và thôn xóm mình. 
Tài liệu địa chí giới thiệu cho cáe em lịch sử và thiên 
nhiên của vùng. giói thiệu những anh bùng là người 
đồng hương, nói lần ựs biến đôi về không gian và eon 
người sau những nătn chinh quyền xò-viết. 


Các báo của địa phương nói lên nhiệm vụ của tính, 
huyện và nông trang, nông trưởng. về những người 
. tiên tiến sản xuất nông nghiệp. 

Cần làm cho cắc em đặt lợi ích của nhân dân, Tô 
quốc lên trên hết. Muốn vậy cần tuyên truyền các tài 
liệu về truyền thống lao động, sự kế tục của các thế hệ. 
Tồ chức các cuộc gặp gỡ với những người xuất sảo của 
huyện, của thôn xã và với sự tham gia của họ, thảo 
luận sách về các anh hùng lao động. làm cho các em 
rất hào hứng. 

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước xô-viết không tách rời 
với việc giáo dục các em tình nữu nghị với tất cả các 
đân tộc Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, với toàn 
thề nhân dân lao động. 

Ngay tử lứa tuổi học sinh thơ ấu khi nghe kề truyện 
œồ tích các em đã biết về các dân lộc khác nhau. Các 
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thiếu n:ên đã có thề hiều sách nói về chính sách yêu 
hòa binh của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 
châu Phi, Mỹ latinh, về cuộc đấu tranh của cáe dân tộc 
vỉ hòa bình. Các lắc phầm tiều sử của những người 
cộng sắn các nước ngoải, những chiến sĩ chỗng phát 
xít và chiến tranh có ý nghĩa đặc biệt. 

Hoại động giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sẵn cũng 
đặc biệt quan trọng. Cần giáo dục học sinh hiểu rõ aÌ 
là bạn, ai là thủ, thái độ không khoan nhượng với kế 
thủ của hòa bình và tiến bộ. Muốn vậy, cần giới thiệu 
cho các em các lài liệu xã hộ! chính trị nói về cÁc nước 
trên thẻ giới, tác phầm của các r.-hà văn nước ngoài và 
các ấn phầm dịnh kỷ. Cũng rất bồ ích bếu tm !Š chức 
các nhóit hữu nghị quốc tế bên cạnh Lhư viện đề trao 
đồi thư lừ. sách vở, huy hiệu và tin lức. Ở thôn Mét- 
với nh Xóvgôrõl có một eâu lạc bộ hữn nghị quốc tế 
như vậy. 

Từ khi các em phát hiện là năm 1904 ở làng có trại 
tù bính Nhật Bản. các em đi lim những người trước đã - 
sống lâu ở đó, sau thì viết thư sang Nhật Bản. Bây giờ 
ở thư viện đã thu thập được nhiều kỷ vật, thư tử trao 
đổi và cái chính là nâng cao được hứng thú đối với 
đất nước, con người và phong tục Nhật Bản. 

Phương pháp quan trọng góp phần tuyên truyền sách 
nhằm giúp cho việc giáo đục chính trị là trỏ chuyện 
với lhiếu nhỉ về những sự kiện ¡rong nước và đuốc tế 
mà các em đã nghe đc ở nhà hoặc qua đài. Trong 
khi nói chuyện, cán bộ ¡hư viện gii thiệu các bài viết 
lấy lử bảo và tại; chí thiếu nhỉ đề khơi sâu thêm hứng 
thú đã nảy sinh. 

Đốt với học sinh lứa tuổi đã lớn, cán bộ thư viện 
giới thiệu các bài báo và tạp chí dành cho người lớn+ 
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Cùng với việc giới thiệu các bài viết lấy từ các ấn, 
phầm định kỳ. cán bộ nói về sách cho các em. 

Cùng với nhà trường, cán bộ thư viện có thê tô chức 
thảo luận cho các bạn đọc bọc sinh lớn tuôi về các đề 
tài: «Con người hiện nay như thế nào? s, « Cuộc sống: 
trong chủ nghĩa cộng sẵn sẽ ra sao? a.. 

Đề tuyên truyền rộng rãi tài liệu địa chí, cắn bộ 
thư viện cùng với cộng tác viên làm các căp bài trích 
báo, các anbum: « Những người đăng hương của chúng 
ta trong đội ngũ những chiến sĩ đấu tranh cho chủ 
nghĩa cộng sẵn», «Tương lai của vùng ta» v.v... tỒ 
chức buổi sinh hoạt «Bạn có biết quê hương mình 
không », « Những nhà văn đồng hương ». Những người 
đã sống lâu ở làng, những người lham gia cuộc chiến 
tranh nội chiến và ái quốc được mời tới buôồi sinh hoạt, 
sẽ kẻ cho các em nghe về lịch sử của vùng quê hương, 
hiện tại và niai sau của nó. 

Giáo dục ao động — Chuần bị cho các em bước vào 
hoạt động lao động tích cực, giáo dục lỏng yêu quý 
lao động. ý thức trách nhiệm là bản chất của toàn bộ 
công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa. Đó là cơ sở 
boạt động của nhà trường, của Đội Thiếu niên và tô 
chức Đoàn thanh niên, của các thư viện. 

Mỗi em học sinh phải thấu hiều rằng, lao động của 
em — học tập ở trường, hoại động trong nhóm, ở các 
bộ phận thuộc trường học, trong xưởng Irường, trong 
thực tiễn sản xuất là sự đóng góp cho chủ nghĩa 
cộng sản. 

Đề đạt đến kết quả lối trong đội sản xuất của học 
sinh mà mục tiêu là thực nghiệm nông nghiệp, nắm kỹ 
thuật, hoạt động hợp lý hóa, thư viện có trách nhiệm. 
giúp đờ cho hoạt động của các đội nảy. 
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Sách thiếu nhỉ về nông nghiệp được xuất bẵn it, do 
đó, cần sử dụng lài liệu dành cho đông đảo nông trang 
"viên và công nhàn nồng trường. 


Cán bộ thư viện tồ chức các cuộc gặp gờ cho thiếu 
niên với những người lao động tiên tiến của nông 
trường nỏng trang mình. với những nhà lãnh đạo. Những 
người vãi sữa, thợ cơ khí, người trồng trọt sẽ nói về 
tác dụng của sách đổi với đời sống của họ và sẽ đem 
lại cho cá: em những lời khuyên thực tế. 

Hiện nav, nhiệm vụ đặt ra trước các cơ quan giáo 
đục nhân đân là cải liến hoạt động cửa các trường phồ 
thông nòng Lhàn về định hưởng nghề nghiệp và đã đặc 
b‡ểt lưu Ý dến việc giáo dục các em hứng thủ đối với 
nông nghiện. khát khao nắm được các nghề nông đa 
dạng. Định hưởng nghề nghiệp không phải ở chỗ phát 
hiện hứng thú và khuynh hướng của họa sinh mà là 
xây đựng chúng cho phù hợp với nhu ©äu của nền kinh 
tế quốc dân. Nhà trường cũng phải chăm lo sao cho 
người thanh niên sử dụng nàng lực của mình có lợi 
ích nhất cho bản thân và cho xã hội, có tỉnh đến khả 
năng và điều kiện của mình khi xác định bước đường 
tương lai và nghề nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của thư 
viện là chuần bị về mặt tâm lý cho học sinh đói với 
lao động. rèn luyện hứng thủ rộng rài, phảt triên toàn 
điện. giới thiệu cho thiếu nhì những nghề nghiệp 
khác nhau. 

Trong hoạt động nảy cũng căn áp dụng nguyên tắc 
có phán biệt. Đồi ví, -ác em trước tuổi đến trưởng và 
học sinh nhỏ iuôi nêw phát triền lòng vêu lao động, 
q¬3š trọng những người lao dộng, đối với học sinh lớp 
3Š—6, giới thiệu các nghề phô cập nhất: học sinh lớp 
7 —§thì giúp hình thành hứng thú và củng cố hứng thú 
đối với các nghề của mình. 
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Định hướng nghề nghiệp không những giải quyết vấn 
đề làm nghề gì mà làm như thế nào. Phát triền hứng 
thú nghề nghiệp gắn với việc hình thành cá nhân, Cần 
giáo dục ý thức nghĩa vụ xã hội, khơi đợi ở học sinh 
lòng ham muốn kết hợp lợi ích eá nhân và xã hội trong 
việc lựa chọn nghề nghiệp. 


Biết chọn lựa và khai thác đúng đắn sách báo là một 
trong các phương liện có hiệu quả đề tác động về mặt 
tảm lý, Những loại sách kháo nhan sẽ góp phần rèn 
tiyện về mặt tâm lý: sách nghệ thuật, chính luận, 
khoa học phô thông. 

Đề giáo dục lao động, tài liệu dịa chí chứa đựng 
những tư liệu rất quý. Giáo dục lòng yêu quê hương 
kết hợp với việc giảo dục nhu cầu lao động vì lợi ích 
của Tổ quốc. Những chuyện nói về những người tiên 
tiến của tỉnh, huyện, thôn, xóm: sẽ thôi thúc các em 
lòng khát khao làm theo gương họ, 


tham gia vào công tác của nhà trường và Đoàn 
Thanh niên về định hướng nghề nghiệp, thư viện nông 
thôn có thề giới thiệu cho thiếu niên tất eÄ các nghề 
có thề làm, nhấn mạnh sự chú ý đối với những loại 
nghề cần thiết nhất đối với địa phương. 

Đề giới thiệu cho họo sinh các loại nghề ròng rãi, 
người ta sử dựng những hình thức tuyên truyền sách 
như hội thảo, sinh hoạt, tạp chí miệng « Trong thế giới 
nghề nghiệp ». 

Nhiều em trai tự làu lấy dụng cụ, máy móc, các em 
gải thêu thủa, dan lá'. Nhiệm vụ của thư viện Íà giúp 
đỡ nhữn¿ em đó. | 


Một trong các loại lao động công ích là công tác của 
bạn đọc trong thư viện, Đối với các em nhỏ (hỉ cho vá, 
dán sách rách (Bệnh viện sách), đối với (ác em lớn 
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tuồi thì tham gia vào nhóm « Bạn thư viện », phụ trách 
túi sách, giúp thủ thư tồ chức thư viện lưu động. V.Y.-- 


Cân bộ thư viện cần phải biết bạn đọc của mình tham 
gia các nhóm nào ở nhà trường, lao động làm công 
việc gì và thực tập sẵn xuất ở đâu. 


Giáo dục uô thần. — Giáo dục cho thanh niên giác 
ngộ về tư tưởng, có quan điềm máxít về thế giới xung 
quanh và những hiện tượng của thế giới chỉ có thề làm 
được, nếu họ thoát khỏi ảnh hưởng của tôn giáo và 
những định kiến tôn giáo. 

Qua sách, cán bộ thư viện chỉ cho các em thấy vai 
trò phần động của tôn giáo, giải thích một cách khoa 
học nhữrg hiện tượng tự nhiên mà các tu sĩ đã giải 
thích một cách sai lầm, khơi gợi các em lòng mê say 
tham gia lích cực vào cuộc đấu tranh chống tôn giáo 
và những thành kiến tôn giáo. 

Thường thường cán bộ thư viện nông thòn biết rõ 
gìa đình bạn đọc thiếu nhí của mình, hiệu rõ eIm nào 
được giáo đực trong gia đình tín đồ và ảnh hướng của 
họ đối với các em như thế nào. Củng với thầy giÁo, 
cán bộ thư viện phải thu hút những em này dọc sách, 
giới thiệu sách trong đó giải thích cái hại của tôn giáo; 
mời các em tham gia các biện pháp 1ồ chức quần chúng 
và lôi cuốn các ein hoại động. Đặc điềm hứng thủ của 
từng em sẽ giúp ta xác định việc chọn lựa sách sau 
này cũng như biện pháp hướng dẫn em đọc sách. 

Tư tưởng cơ bả: nà cán bộ thư viện phải truyền đạt 
đến bạn đọc trẻ là nuà thờ đem lại cho nhân loại điều 
hại, nó bóp nghẹt tất øÄ những gì tiên liến. Là nhà vô 
thần phải tích cực đấu tranh với tai họa mày. 


Giáo dục thầm mỹ — Nhà trường và thư viện có 
trách nhiệm giáo dục thầm mỹ cho thiếu nhi và thiếu 
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niên một cách có hệ thống, và liên tục. Nhà trường 
tạo hình cho những khái niệm về thầm mỹ, thư viện 
mở rộng và củng cố những khải niệm đó. Ở Irường, 
tác phầm văn học được nghiên cứu không nhiều, thư 
viện mở ra con đuờng đi tới loàn bộ kho làng sách 
báo thư viện. Trong các thư viện phục vụ thiếu nhi, 
trong kế hoạch giáo dục thầm mỹ, người ta vạch ra hai 
phương hướng: công tác (ài liệu nghệ thuật và tuyên 
truyền các sách khoa họe phô cập về nghệ thuậ', nghĩa 
là các sách về cáo họa sĩ, cáo nhà văn, sáng tác Âm 
nhạc, diễn viên nghệ thuật sân khấu và điện ảnh v.v... 


Nhiệm vụ quan trọng của cán bộ thư viện là giáo dục 
thiếu niên lòng khái khao và biết cảm thụ sâu sắc các 
tác phầm văn học, rẻn luyện cho cáo em biết sử dụng 
những lác phầm văn học xuất sắc với tư cách là phương 
tiện nhận thức đúng đắn và cải tạo cuộc sống, hÌnh 
thành tỉnh cách và niềm tin của mình, đạy cho các em 
hiều biết văn bọc là một trong các loại hình nghệ thuật. 

Giới thiệu sách mở đầu cho việc giải quyết nhiệm 
vụ này. Giai đoạn thứ bai phức tạp hơn:- rẻn luyện 
eho người đọc sự thụ cẩm thầm mỹ, năng lực đọc một 
cách chín chắn. 


Giáo dục thị hiếu nghệ thuật là một quá trình dài, 
nhiều năm liên tục chứ không thể tô chức như một 
chiến dịch và đem lại kết quả ngay. 


Khi trò chuyện về sách với từng em hoặc thảo luận 
tắc phầm cán bộ thư viện phải cho các em hiều không 
những nội durg và tư tưởng của tác phầm mà phải 
nói lên những thành (tựu về nghệ thuật về các biện 
pháp mà nhà văn dùng đề xây dựng chân dung các 
nhân vật, mở ra thế giới nội tâm của nhân vật. những 
hành động và tính cách nhân vật cũng như ý tại ngòn 
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ngoại của tác giả đề bộc lộ tình cẩm của nhà văn và 
mối quan hệ đối với các nhân vật v.v... 

Tiều sử các nhà văn, các (ác phầm tự thuật tiều sử, 
các bài phê bình sách, cáo bài viết về văn học cũng giúp 
ích nhiều cho cân bộ thư viện. 

Phương hướng chính thứ hai giáo dục thầm mỹ là 
công tác với lài liệu nghệ thuật. 

Nghệ thuật tác động vào con người với năng lực 
truyền cằm lớa. Nhưng đề cho nghệ thuật trở thành 
người thầy giáo chân chính; giáo dụe tình cẩm cho trễ 
e¡n thì ngay từ những năm còn nhỏ, cần phải dạy chơ 
các em biết nghe, nhìn, hiều các tác phầm nghệ thuật. 

Tuyên truyền cá: táo phầm nghệ thuật bị trở ngại là 
do các em học sinh sống ở đồng quê, không thê đến 
các phòng tranh, nhà hát hoặc phòng hòa nhạc. Điều 
quan trọng cho cán Độ thư viện nông thôn là tuyên 
truyền không những sách nói về các họa sĩ, cáa nhà 
văn, các nhà sáng tác nhạc, cá điển viên mà cả sách 
nói về thưởng thức âm nhạc, xem tranh như thế nào. 
Cũng cần phải sử dụng những buôi truyền thanh, phim 
đèn chiếu, đĩa hát, bàng phi âm, anbum tranh: phiên 
bản các tác phầm của các họa sĩ Nga xô-viất và mước 
ngoài, tô chức ở nhà trường triền lãm tranh, chiếu 
phim. Cần phải giới thiệu rộng rãi sách giúp cho sáng 
tác nghệ thuật của thiếu nhỉ. 

Việc giáo dục thầm my được thực hiện bằng tất cả 
các phương pháp a: cán bộ thư viện có. Trong công 
tác với các em lứa tưồi ấu thơ, tồ chức đọc và kêchuyện 
truyền cảm, mạn đàm cá nhân và theo nhóm khi cho 
mượn sách, trong triền làm các buồi điễn ban ngày 
và trong trò chơi văn học v.v.. 
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Với các em từ lớp 5—8 có thề tồ chức mạn đàm theo 
nhỏm về các cuốn sách riêng biệt, về sáng tác của các 
nhà văn và thảo luận sách. 

Bí quyết thắng lợi trong công tác này là hiều sâu đặc: 
điềm các lứa (uôi và cả nhân từng em, nắm được các 
tài liệu thiếu nhi, nắm được phương pháp hướng dẫn 
đọè và chủ yếu là nhận thứe được mục tiêu giáo đục 
và có lông yêu trẻ thiết tha. 


HƯỚNG DẪN ĐỌC CÁ BIỆT 
MẠN ĐÀM — PHƯƠNG PHẮÁP 
CƠ BẢN HƯỚNG DẪN. ĐỌC 


Phương pháp hưởng dẫn đọc cá biệt cho (biếu nhí là : 
mạn đàm với bạn đọc khi trao đồi sách, qua đó, phát - 
hiện thái độ của em với sách, giới thiệu sách, giáo dục 
kỹ-năng đọc sách, : 

Trò:ehoyên về sách đã đọc nhằm các mục tiêu: rên 
cho các em hiều tư tưởng của tác phẩm, thành công về 
nghệ thuật và sử dụng kiến thức tiếp thu được qua sách. 

Trò chuyện với thiếu nhí lứa tuôi ấu thơ, điều rết: 
quan trọng là mở đầu bằng cách hỏi đề khơi gợi ở em 
Ý muốn kề đoạn em thích và chia sẻ cảm tưởng của: - 
mình, 

Học sinh lớp 2 đã biết Irả lời những câu hồi đơn giản 
nhất sách nói về ai và vẽ cái gì, em thích nhất nhân 
vật nào, qua tắc phầm, em thấy có gì mới và cái gì đáng. 
chế cười. | -sệ% 

Trỏ chuyện với các em lớp 3—4 về sách đã đọc có 
thề tiến hành bằng cách đọc to từng đoạn trích trơng' 
sách và chỉ những tranh minh họa với yêu cầu em kỀ - 
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lại chúng thuộc chương nào của sách, đặt ra những 
câu hỏi nhằm phát hiện những gì em thích nhất trong 
sách, Có thề đặt những câu hỏi khơi gợi tính tích cực 
sáng tạo của lrẻ em. Thi dụ: em đã vẽ bức tranh nào 
về cuốn sách này chưa ? 


Hứng thú lớn đối với thiếu niên là những câu hỏi — 
cậu đố. Những câu hỏi này thường là gắn với các tranh 
mỉnh họa «Em đoán xem ai đây ?›. 

Đối với họa sinh lớp 3—4 có thê đề nghị so sánh 
nhân vật của cuốn này .với nhân vật của cuốn khúc, 
nói thái độ của mình đối với sách, đối chiếu tranh minh 
họa với chỉnh văn, phát biều một số kết luận qua cuốn 
sách đã đọ›. 

Các câu hỏi phải được đặt như thế nào đề các em 
không thề trả lời nhát gừng và cũng không nên « gà 
câu trả lời cho các em. 

Trong thực tiễn công tác thiếu nhỉ, giới thiệu sách 
và trò chuyện về sách đã đọc gắn chặt chẽ$với nhau, 
Thường thường mạn đàm về sách đã đọc sẽ giúp ta 
chọn các sách tiếp theo. 

Có học sinh lớp 3 thích đọc truyện kề về động vật. 
rong phiếu đăng ký của em ghi các truyện dân. 
gian Nga, Uy-cren, và các dân tộc Pribantích. Hôm 
nay em gái đó trả cuốn « Truyện cô ÁAlẻnútsơkin ». Thủ 
thư hồi : 

— Vì sao em thích cuốn này ? 

— Vì ở đó có nhiều : uyện kề về động vậi. 

— Chủ biết cháu thích sách về thiên nhiên, về động 
-vật, nhưng truyện nào cháu thích hơn cả ? 

Cháu bẻ bất đầu kề chuyện về chứ thỏ dũng cẢm 
œ Tai dài ». 
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Wghe xong thủ thủ thư hỏi: 

— hưng châu có biết vì sao mả (hủ vật lại cần cớ 
đuôi, chim én đã làm tô của mình như thế nào, eon tôm 
trú đông ở đâu không? Cháu sẽ tim thấy câu trả 
lời Irong cuốn truyện của V. Bianski, 

Giới thiệu sách cho các em học sinb lớp 5 — 8 không 
những nhằm mục địch gây sự chú ý của thiểu niên đối 
với sách mới mà còn mở rộng lĩnh vực đọc của các 
em, đào sâu những hứng thú dã xuất biện. 

Khó khăn lớn nhất là mạn đàm nhằm giúp cho các 
em nhận thức và đánh giá đúng đắn các tác phầm văn 
học. Nếu bạn đọc thích tác phầm đó và rãt vui sướng 
được san sẻ ấn tượng của mình về sách thì cán bộ lhư 
viện có Ihề đặt ra những câu hồi giúp các em hiều sâu 
lác phầm. Thí dụ: « Vì sao sách được đặt tên là 
_ €Trường học»?». «Truyện kề về Átlăngtt». «Hạnh 
phúc cá nhân»? Trả lởi những câu hổi này, các em 
buộc phải xắc định tư tưởng của táo phầm và ý đồ 
tác giả. Tiếp đó, có thề đề nghị em khái quái nhân vật 
của sách, kề về ngoại hình, đặc điềm, tính cách, bành 
động như tác giả đã viết. Nên lưu ý người đọc đến vai 
trỏ của phong cảnh trong sách: « Vì sao khi tác giả kề 
về Arơgiamál, Gaida lại nhắc đến cái ao um tùm đầy 
bùn? ø, q Câu chuyện kết thúc bằng bức tranh như thế 
nào và hức tranh đó gây cho em tình cảm gì?» v.v... 

Cuỗi củng, lất cả những cảu hỏi này không phải được 
hỏi cùng mội lúc mà là quá nhiêu cuộc trò chuyện và 
không nhất thiết là phải theo một trình tự như trên. 
Cải chính là bạn đọc cảm thụ được tư tưởng sâu sắc và 
cái đẹp của tác phầm ưu tú của nền văn học cỗ điền 
và xô-viết. l 

Mạn đâm về lác phầm khoa học phồ cập tiến hành 
khác với mạn đàm về tác phầm văn học. Khi trò chuyện 
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với các em niên thiếu, cán bệ thư viện thường đi từ 
cái riêng đến cái chung, từ việc nhỏ tới những sự kiện 
cụ thề, đến kết luận. Mạn đàm về sách khoa học phồ 
cập với học sinh lớn (lớp 7 — 8), cán bộ thư viện hỏi 
em đã nhận thức được cải gl mới qua sá-h, có thể sử 
dụng những kiến thức này ở trường bọc hay tại nhóm 
hoạt động: không ? 

Điều quan trọng là phát hiện xem các em có nắm 
được vấn đề lác giả viết không và giúp em hiều rõ 
vấn đề. 

Có thề đặt câu hồi về nội dung sách, đề nghị kề lại 
và xem em hiều ý định của tác giả như thế nào. 

Trò chuyện với các em về truyện khoa học viễn 
tưởng, cán bộ thư viện có thề trao đôi với em về cơ 
sở khoa học của truyện, nói về những thành tựu của 
khoa học kỹ thuật hiện đại, giúp bạn đọc gắn sách đã 
đọc với những tác phầm khác về cùng một đề tải. 

Cán bộ thứ viện nên lưu ý đến những minh họa trong 
sách và nói về mối quan hệ giữa minh họa và chính 
văn. Dần dần bạn đọc biết nhớ không những tên của 
họa sĩ mà-chủ yếu nhận thức được ý đồ săng tạo và 
những đặc điềm về phong cách. 


Những minh họa giúp các em hiều và hình dung thấy 
được những thời kỳ lịch sử, hình tượng nhân vật, tính 
chất độc đáo của nhà văn. Đó là tất cả những gì đã cố 
gẳng truyền đạt của người họa sĩ qua tranh minh họa 
trong sách, 

Đề chuẩn bị mạn đàm, người cán bộ thư viện sử 
dụng lời nói đầu, những ch? thích có trong sách. Nếu . 
bạn đọc không thỏa mãn qua cuốn sách đã đọc hoặc 
thấy khó (hì cán bộ thư viện giới thiệu cuốn khác về 
đề tài đó. 
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Như vậy, trò chuyện về sách đã đọc thật đa đạng về- 
nội dung cũng như về phương pháp. Không nhất thiết 
phải tiến hành mạn đàm về từng cuốn sáoh. Điều chẳ¬ 
yếu là bao giờ cũng phải biết trò truyện nhằm mục 
tiêu gỉ, kết quả cần đạt tới như thế nào. cần lưu ý bạn. 
đọs những vấn đề gì giúp bạn đọc hiều sâu, nắm được 
sách đã đọc và góp phần rên luyện kỹ năng đọc sách. 

Cần lập kế hoạch công tác hướng dẫn đọc cá biệt cho- 
trẻ em ở thư viện. Cần vạch ra những đề tải chính- 
giới thiệu sách, những nhóm độc giả cần chú ý đặc biệt: 
(thành viên đội sẵn xuất của học sinh, học sinh các lớp- 
¡L đọe; đọe hỡi hợt hoặc phiến diện...). 

Công tác cá biệt và hoạt động quần chúng của thư" 
viện phải gắn với nhau chặt chẽ và phầi bồ sung lẫn. 
cho nhau. 


NHẬN XÉT VỀ SÁCH VÀ NHẬT KỶ ĐỌC SÁCH 


Trong công tác hướng dẫn đọc cá biệt, nhận xét của: 
cäc em về sách có ý nghĩa lớn. Những nhận xét 'giúp- 
cân bộ thư viện nhìn thấy sâu hơn thế giới tỉnh thần: 
của bạn đọc, biết được cuốn sách đã đọc đề lại đấu: 
ấn gì trong các em, - 

Những lời nhận xét rất só ích bởi vì chúng buộø bạn: 
đọc phải bộc lệ thái độ của mình đối với sáth, có cẵm~+ 
tinh hay không có cảm tỉnh, do đó, phân tích sâu hơn 
những 'gì đã dọc. 

Mặt khác, những nhận xét chơ thấy bạn đọc có đủ: 
trình độ cảm thụ có ý thức đối với tác phầm không:- 
các em lưu tâm đến vần đề gì 4rong sách, bỏ qua vấn - 
đề gì. 
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Cần phải nói cho các em cách biết nhận xét. Cần phải 
dạy một cách thường xuyên, có suy tính kỹ, học cách 
“đọc cần thận, biết suy nghĩ những gì đã đọc. Nếu cán 
bộ thư viện chỉ đơn giản yêu cầu viết nhận xét hoặc 
mhư vẫn thường xầy ra là đề nghị trong nhận xét trả 
lời câu hồi « Em có thích cuốn sách không ?» thì nhận 
xét đó vô bồ, 


Mặc dù là chúng ta thường xuyên đề nghị cắc em viết 
nhận xét, nhưng nên hiều công việc đó là tự nguyện. 
Tuy nhiên, bạn đọc cũng cần phải học viết cái gÌ và 
viết như thế nào, Điều chủ yếu là đặt vấn đề sao cho 
bạn đọc buộc phải suy nghĩ, Có thề đề nghị các em vẽ 
tranh và ghỉ phụ đề lấy từ sách, trả lời câu hồi vì sao 
trên bìa lại vẽ bức tranh như vậy, em có nhớ (rong 
sách có trường hợp nào buồn cười không và truyện 
xây ra vào thời gian nào v.v... 


Bạn đọc trong tập thề của mình rất tự nguyện viết 
nhận xét, nhưng đối với cán bộ thư viện. không eó mục 
- đích tự thân. Cái chinh là làm sae cho công lác viết nhận 
-xgết ở thư viện được thường xuyên. Nếu công việc được 
tiến hành đều đặn thì cán bộ thư viện sẽ (hãy sự trưởng 
thành của người đọc. Điều đặc biệt bỗ ích là Tập hợp 
-được những nhận xét do một bạn đọc viết. 

Nuững bài nhận xét xuất sắc của người đọc lập hợp 
lại thành anbum cũng rất tốt, Chúng được dùng đề giới 
hiệu các sách mà người đọc viết. 

Một vài bạn đọc viết shận ký đọc sách. Đó là những 
-ghỉ chép cảm hứng về na»#og gì đã đọc, mỗi học sinh 
viết nhật ký theo kiều của minh, không cần thiết phải 
- đề ra một hình thức viết nhật ký nhất định. Nhưng yêu 
cầu phải viết tên tác giả, lên sách và các yếu tö xuất 
bản. Làm như vậy sẽ rẻn luyện kỹ năng đọc cho các em 
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CÁC HÌNH THÚỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG CHỈNH VỚI THIẾU NHI 


Trong điều kiện thư viện, nhiệm vụ chỉ đạo đọc được 
giải quyết khêng những chỉ bằng phương pháp công 
tác với từng bạn đọc riêng biệt mà bằng các phương 
phập tác động vào các nhóm bạn đọc củng chung một 
lứa tuổi; một hứng thú. 


LỬA TUỒI HỌC SINH LỚP DƯỠI 


Hướng dẫn đọc cho thiếu nhỉ lứa tuôi ấu thơ là một 
quá trình giáo dục, có đặc điềm của nỏ. Điều đó trước 
hết là ưu thế về lời nói sinh động của cán bộ thư viện 
thay vì tất cả những phương liện tuyên truyền sách 
khác và ưu thế về các nhân tố trỏ chơi trong quá trình 
hướng dẫn đọc. 

Vi vậy, các hình thức và phương pháp chính trong 
công tác với người đọc nhỏ tuôi là: đọc to, điềm sách, 
mạn đàm nhóm, và các trò chơi văn học. 

Đọc 1o; Đọc to góp phần tuyên truyền tác phầm, tiếp 
thu sâu hơn sách đọc và rên luyện các em thị hiểu 
nghệ thuật. Nó giúp cho học sinh lớp đưới lưu ý đến 
việc mô tả thiên nhiên, tính cách của những nhân vật 
thực tế, nghĩa là những mặt của lác phầm mà thường 
bị bỏ qua khi đọc một mình. Nghe đọc một cách đúng 
và có truyền cảm, các em biết tự đọc tốt hơn. 

Đọc to có ý nghĩa đặc biệt trong boàn cảnh của thư 
viện nông thôn, với vốn sách nhỏ, bởi vì nó cho phép 
ta giới thiệu với bạn đọc các sách tốt nhanh hơn n:À 
đôi khi, không thề cho mượn về nhà. Ở thư viện nông 
thôn, nơi có thành phần bạn đọc thường xuyên có thể 
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tổ chức một chương trình đọc với sự tham gia của 
các em. 

Ở các thư viện nông thôn, đọc lo nghe chung được 
sử dụng trong công lắc với học sinh lớp 5—7, nếu cần, 
đề cho số sách mới được đọc nhiều hơn so với học 
sinh nhỏ. 


Nên chuần bị cần thận khi đọc to nghe chung. Điều 
quan trọng là cán bộ thư viện phải nắm vững tư tưởng 
của sách, đánh dấu những phần đọc (nếu truyện dải) 
và những câu, ý cần giải thích. Cán bộ thư viện phải 
suy nghĩ sao cho lời mở đầu, nói được những vấn đề 
đặt ra với các em sau khi đọc, cần phải chọn tử trước 
những tài liệu minh họa. 

Trong phần mở dầu, có thề kề lại ngắn gọn về táe 
giả và lác phầm, Sau khí đọe những tác phầm xúc động 
thì không nên trao đồi ngay với các em. Hãy đề chờ 
các em rời thư viện với những tình cảm mà sách đã 
đem lại. Nếu bản thân các em thích trò chuyện về sách 
vừa đọc thì lúc đó sẽ lạo điều kiện cho các em làrn 
việc đó. 

Trong thời gian đọc sách cho các em nhỗ có thề sử 
dụng « màn ảnh mầu nhiệm », Đó: là: mảnh vật sợi: hbxœ 
vải có tuyết đóng vào khung. Có thư viện dùng loại 
nhỏ, diện tích 0.5m, có thư viện dùng loại lớn 1' 
hoặc 1,5m2. 

Dạn đọc lớn tuôi, theo yêu cầu của thư viện cắt các 
hỉnh nhân vật của các câu truyện cồ mà các em thích: 
bằng những mảnh vải k54° nhau. Những căn nhà nhỗ, 
cây cối, những mảnh vải dai tạo hình con đường, hình 
các giống vật sẽ được xếp trong các túi hoặc hộp có. : 
ghi tên truyện. 

Khi thư viện có các em nhỏ đến nghe truyện, cán: 
bộ thư viện hoặc cộng láe viên lấy ở túi hoầẽ hộp cÁœ 
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nhân vật hoặc chỉ tiết phong cảnh và định chúng lên 
: màn ảnh, hình này tiếp hình khác. Các em nghe truyện 
đồng thời xem hinh biều biện. Sau khi đọc truyện, các 
nhân vật được bóc khổi màn ẳnh và xếp vào túi đến 
lần sau sử dụng. 


CÁC BUỒI TRÌNH DIỄN VĂN HỌC 
YÀ TRÒ CHƠI VĂN HỌC 


Đối với các em học sinh nhỏ tuôi, ở thư viện tô chức 
các buổi điễn chuyên đề («Thiếu nhi Tháng Mười», 
« Các em nhỏ thân mến », « Bạn bè chúng ta trên toàn 
hành tỉnh », « Chúng ta đi, chúng ta bơi, chúng ta bay »), 
các buồi biều diễn chào mửng ngày lễ « Ngày hội của 
Mẹ ›, «Quân đội của chúng ta »hoặc nói về sáng táo 
của từng nhà văn viết cho thiếu nhí. 

Buồi diễn cho học sinh nhỏ không nên kéo dải, Các 
em chóng mệt, chủ ý không được lâu do đó chương 
trình phải đa dạng: đọc có truyền cẩm có thề xen với 
- biều diễn sản khấu, kề chuyện kèm tiết mục âm nhạc. 

Trong lời khai mạc, cán bộ thư viện nói về đề tài buồi 
điền hoặc nói về nhà văn, về tác phầm sẽ đọc, 

Việc chuần bị cho buồi diễn bao gồm tồ chức triền 
lầm sách theo đề tài, mạn dàm với người đọc (cá biệt 
.boặc nhóm), điềm sách, đọc sách, chuần bị cho những 
em phát biêu. 

Như đề cho buồi diễn về đề tài « Vinh quang quân 
đội ta » bồ Ích nhất, có thề giới thiệu cho các em truyện 
« Nianka » của Stanhucôvmicn, phim đẻn chiếu quay 
theo truyện « Anh lính thủy Chidich ». Các em sẽ hình 
dung thấy quân đội tiền cách mạng, các vị chỉ huy, linh, 
các tính cách và nghỉ thức. 
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Có thề đọc trong thời kỷ chuẩn bị cho buồi diễn 
những trích đoạn iấy tử sách của Grigôriép a Tầu bọc 
thép của chúng tôi », « Trải tim lớn của Lépvrênép », 
« Người lính kèn bất tử » của Boócđanốp v.v.. Những 
đoạn này sẽ giúp cho người đọc nắm được lịch sử Hồng 
quân, sự nghiệp đấu tranh và sinh hoạt trong những 
ngày hòa binh. 

Tại buổi điễn, các em sẽ đọc thơ nói về quân đội 
mà các em tự tìm lấy, nghe các bài hát những năm 
chiến tranh và có thề thì biều diễn lấy. Có thề các enr 
sẽ kề lại truyện của ông bà, cha mẹ, những người tham 
gia cuộc chiến tranh nội chiến và yêu nước vĩ đại. Cáa 
em cũng rất! hào hứng nếu tại buồi diễn các thanh niên 
nông trường kề chuyện mình đã phục vụ tại hàng ngữ 
quản đội xô-viết như thế nảo. 

Buồi điễn có thể bao gồm eä các môn chơi văn học 
dưới hình thức hỏi đáp. Các trò chơi này thường rãi 
đa dạng. Các học sinh nhỏ thích tham gia các trò chơi 
vì thế chúng mang yếu tố thi đua. Việc chuần bị chơ 
bạn dọc chơi có thề khác nhau. Có những trỏ chơi có 
thề tiến hành thật nhani& Thí dụ, trò chơi dành cho 
các em lớp {—2 là đọc trích đoạn sách boặe chÏ tranh 
mình họa và đề nghị các em đoán ra tên sách, 


Học sinh lớp 3—4‡ thi trò chơi phức lạp hơn, Trò 
chơi sách cần nhiều nhận thức khiến các em phải đọc 
sách một cách cần tbận hơn. Khi trò chơi được tiến 
hành trong thời gian b..ôi điễn thi việc xác minh nhận 
thức có đúng không hoạt việc đoán sách eó chính xác 
không là trọng tâm của buồi diễn. Như tại buồi điễn: 
« Truyện thần thoại yêu thích của chúng em» thì trò 
chơi văn học là Ihỉ đua về sự biều biết và nhận thức 
các truyện. 
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Với bạn đọc lứa tuồi này, eó thề tô chức trò chơi về 
truyện eồ tích của A. S. Pútskin, Các em phải: 

a) Nhớ phần mở đầu hoặc kết thúc của một truyện 
cỗ tích nào đó và kề lại nội dung của câu chuyện. 

b) Nghe một đoạn trích dọ: rồi đoán xem đó là 
truyện gì. 

e) Đọc thuộc lòng trích đoạn một truyện cỗ tích nào- 
đá của Pútskin. 

đ) Gọi tên các nhân vật của truyện cô tích. 

Trong tiến trình môn chơi, các em được chỉ vào các 
nhân vật làm bằng các vật liệu thủ công và nói rõ cái 
gì là nhân vật gắn với truyện cô tích của Putskia. Trê 
chơi như vậy giúp các em biều sâu hơn ý đồ tư tưởng 
truyện cồ tích của À. 5. Pútskin. 

Học sinh lớp 5ã—8. Điềm thư mục, thảo luận sách 
và hội nghị bạn đọc, sinh hoạt văn họe, sinh hoạt hồi 
đáp, khoa học và kỹ thuật, tạp chí miệng là các hỉnh 
thức công tác quần chúng chủ yếu với học sinh lớp 5-8. 

Thảo luận sách và lạp chỉ: 

Một trong các phương liện thiết thực nhất giáo dục 
thị hiếu văn học và kỹ năng đọc cho học sinh lứa tuồi 
trung bình và lớn là thảo luận sách có chuẩn bị tốt và 
tiến hành tập thê: 

Đặc điềm thảo luận sách có sáng tạo là ở đâu ? 


Một cuốn sách được chọn làm đề tài (rao đồi cần 
phải phân tích sâu và toàn diện. Thảo luận — là suy 
nghĩ tập thề về tác phầm, là thảo luận tự đo về sách 
đã đọc. 

Đề thảo luận, điều rất quan trọng là cảm tưởng từ 
tác phầm đọc phải tươi mát, phải nhở được tất cả các 
chị tiết, và những câu hỏi đặt ra phải lôi cuốn bọn trể. 
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Chỉ có như vậy, những phát biều mới chân thành và 
-hấp dẫn. ` 

Cán bộ thư viện và người đọc chuần bị chu đáo sẽ 
“đàm cho cuộc thảo luận có kết quả. Đối với cân bộ thư 
› viện là: 

— Chọn tác phầm nào phản ánh những vấn đệ giáo, 
-đục quan trọng, có những hinh tượng nhân vật Írong 
sáng đề lại những dấu ấn sâu sắc (rong tâm hồn bạn 
_ đọ, buộc họ phải suy ngẫm, khiến họ muốn tranh cãi 

về nhân vật và nói lên thái độ của mình đối với 
nhân vật, : 

— Tìm đọc những bải phê bình về sắng lác của lác 
giả, về sách. 

— Lập chương trinh thảo luận, suy nghĩ những câu 
hỏi đặt ra cho người đọc suy nghĩ lời mở đầu và phần 
kết luận. 

— Dán thông báo mời các học sinh lớp 5—B và 7—8 
tham gia thảo luận, kê ra những vấn đề nên chủ ý 

-khi đọc sách. 

— Tập hợp số lượng bẳn sách tối đa bằng oách sử 
„dụng kho lưu động của thư viện thiểu Bbi huyện, phòng 
'eqnượn giữa các thư viện của thư. việm thiếu.nhi tỉnh, 
-fác lủ sách cá nhàn của họe sinh, các thư viện nông 
.thôn và trường học lân cận. 


Thu thập những bài nhận xét, trình bầy chúng dưới 
;hỉnh thức anbum hoặc biều ugữ làm sôi động sự chuần 
bị thảo luận, giúp ta thu hút một số lượng lớn thiếu 
:mlử tham gia. 

Thực tế cho thấy là chuẩn bị thảo luận chỉỈ cân một 
tháng ià đủ hoặc một thời gian ngắn hơn, Nếu trong 
thời gian chuần bị thảo luận mà tô chức néi chuyện vẽ 
tác giả và sáng táo cửa nhà văn, đọc to nghe chung, 
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tránh đoạa tá* phần hay nhất và hứng thú nhất cũng 
rất tốt. 

NnữnZ cầu hỏi phải phố cặp và hứng thú đối với 
na 0m1, 

Thường thường b°ồi thảo luàn mở đầu bằng lời vào 
#8 của cần hộ thư viện, có thê nói vẻ tác giả của cuốn 
sách, lịch sử sắng táo nó và số phận cắc nhân vật, Như 
khí thảo luận cuốn sách của À. Rưbaeốp «Cuôe phiêu 
lưu của Geôtsz¿ s, trong lời nói đầu, cần bộ thư viện có 
thề nói về :ác giả và tảo phầm của ông. Khi thảo luận 
lá» phẩm của N, Pêehexki «Gheuca Pướốp, cư dân 
đầu tiên của vùng Hiátskơ s, cần bộ thư viện có thể nói 
về nhà mây thủy diện Brátsko ở Baiecan, về chiễn công 
lao động của nhậu dân xô-viết, Khi thảo luận lắc phầm 
« Ruồi Trau » của 13L. VôinÍt, tà sẽ nói về bản thân tác 
diả, lịch sử viết sá»sh và giới thiệp cuốn sách « Theo 
dău vết của Huồi Lrầu » của E. Paratút. 

Trong quá trình thảo luận, nên đặt cho các em mội 
vài càu hỏi mới, bài ngờ, gây ranh cất, 

Điều rất quan trạng đối với người điều khiên là phải 
chăm chú nghe không những người phái biều mà là 
cä hội trường dễ có thề nhanh chóng nắm được những 
phân ứng, những ý kiến và chạm, vạch rõ và sử dụng 
đúng đắn sự đồng tình và không đồng tỉnh của các em. 

Trong lời kết thúc có thê nói về số phận sau này 
của các nhân vật, so sánh cuốn đó với các cuốn khác, 
gÌới thiệu những lác phẩm gần gũi với đề tài đó. Nếu 
tất cả những cảu hỏi đã được thảo luận cả thì không 
nhất thiết phải có lời kết thúc nữa. 

Đề thị lụ chúng tôi xin nêu lên những vấn đề có thê 
đặt ra cho bạn đọc thảo luận, lắc phầm Ruồi Trâu của 
E. L. Vôimit. 
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— Phát biều ý kiến của mình về tác phầm. về nhân 
vật chính. Trong tác phầm em thích nhất diều gì. không 
thích diều gi. 

— Em đã hiều ựi về hội « Nước Ý trẻ », VÌ san Áctuya 
lại gia nhập hội này. Trong tỉnh cách của chẳng trai 

cluva, phải chăng loàn bộ đềa phủ hợp với những 
quan niệm của em về mội người cách mạng ? 

— VÌ SẠo Áctuyn lại tuyệt vọng khi ra khối nhà ngục ? 
Có thề coi Ảetuya là người phần bội được không ?Giêm- 
ma đối xử với Áctuyn có đúng không ? 

— VÌ sao và trong hoàn cảnh nào etnya đã đổi thay 
sau những năm bị lưu đầy. Cái gỉ đầ đem lại cho anh 
sức mạnh chịu đựng mọi khổ nhục. lìm hiều như thế 
nào lời nói của Á tuya: « Tôi không phải là con người, 
tôi là một con đao », 

— Vi sao Ruồi Trâu đã từ chối việc bồ chạy, anh hành 
động có đúng khiông ? 

— Ý kiến của em về giáo chủ Môngtaneli như thể 
nào. Những gì biều hiện ông ta là con người. Hành 
động của ông đem lại kếi quả gì. Ông ta bảo vệ lợi 
Ích của ai? 

— Mối quan hệ giữa Huồi Trâu và Mòngtaneli như 
thế nào ? 


Hỏi nghị bạn đọc — Hòi nghị bạn đọc là hình thức tuyên 
truyền sách đại chúng nhất, Hội nghị tiến hành với sự 
tham gia của học sỉnh lớp 6—§ và khác với thảo luận 
sách, Đối tượng trao Tôi thưởng thường không phải là 
một tác phầm mà là ;.i nhóm sách của một tác giả 
hoặc các tác phầm cỏ cùng một đề tài. Thí dụ: «Sự 
đúng đắn của đi huăn V.]. Lênïn », « Ông cha ta —những 
người cộng sẵn», Nếu bạn là đoàn viên thanh niên 
Kômsômôn », « Những anh hủng ngày nay », «Aekađi 
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Patrôvich Gaiđa », @Ooócki—=con chim bảo bão cách 
mạng » v.v... 

Hội nghị có thề mang tính chất báo cáo nếu bạn đọc 
thông báo những gì đã đọc sau mộ! năm học, sau kỳ 
nghÏ hè. Các hội nghị như vậy được lồ chứe trong tuần 
sách thiếu nhỉ. Cán bộ thư viện cùng với thầy giáo 
phân tích việc đọc của cá: em, còn bạn đọc lớp 6—8 
kề lại các sách đã giúp đỡ em ra sao trong học tập, 
còng (ác... 

Đối với bạn đọc thư viện, hội nghị người đọc trước 
hết đùng đề tông kết công tác sách lâu đài và sâu, góp 
phần rèn luyện thế giới quan và thị hiếu nghệ thuật 
cho các thiếu niên. 

Người chỉ đạo hội nghị có thể là cán bộ thư viện 
lav !à giáo viên Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu sách. 
suy nghĩ về những vấn đề giật biêu, nội tung lời khai 
inạc và bễ mạc, 

Thông thường hội nghị tiến Pàith theo kế heạch 
nhí? sau: 

- Khai mạc (néi về mục đích và nhiệun vụ của hội 
nghị. về nhà văn, về sách) từ ã—7 phút. 

— Phát biều của người đọc. Những phát biều cần 
giản đị, bồ ích, không kéo đải (mỗi lời phát biều tử 
7—10 phút). 

— Phần văn nghệ. Biều diễn trên sân khấu, đọc trích 
đoạn !ác phầm :hảo luận sẽ giúp cho các em hiều linh 
cách nhân vật, hành động của họ và làm cho hội nghị 
thêm sinh động 

— Phần kết thúc. Người chỉ đạo hội nghị tồng kết 
những lời phát biêu, vạch ra hướng đọc tiếp về đề tài. 

Hội nghị bạn đọc về đề tài « Những di huấn của Lênin 
cho thanh niên », qua đó đặt cơ sở thảo luận hải diễn 
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văn của V.I, Lênin Nhiệm vụ của Liên doàn thanh 
niên » cũng rất bồ ích. Đầy là những văn đề đại ra chí 
hội nghị thảo luận: «Nắm toàn bộ kiến thứ » nghĩa là 
gì? Những dẳng viên hiều đạo đức cộng sản như chế 
nào. Tính chất cập dại của đi huấn Lênin đối với đoàn 
viên thanh niên ngày nav, 

Cũng có thề đề nghị bạn đọc suy nghĩ thêm tron: 
-giai đoạn chuần bị những vấn đề: Gó phải lúc nào cũng, 
cần bùng cháy» không? Người cách mạng là như 
(hễ nào? 

Thư viện có thẻ tô chức bài nghị bằng thư. Thí dụ: 
«on người đẹp là nhịt thế nào s2 đănh cho học sinh Tp 
7—Ñ. Trong tiến trình hội øehj, ác em biết nhận xét 
về sách và được tập hợp trong các anbum hoặc xếp 
trong các cắp rồi được công bố qua các bẩn tin đặc 
-biệt, Kết thú - là tô chứa gặp gỡ những người tham gỉ 
tích eực nhất của hội nờh{ bằng thứ. Những hội nehị 
như vậy ở nông ihòn có thê tổ chức trong phạm vì 
huyện, xã. 

Khi kết thúc bội nghị bằng thư trong phạm ví và 
cần bộ thư viện nông thôn hï:p thương tới các lrưởng 
trung eãp § năm nằm lại eơ sở về việc tổ chức hộ: nhị 
chung. Phần kết thúc hài nghị (chủ yếu tiễn hành tại 
trường học đưới s+ hướng dân của cần bộ thư viện 
trường) sẽ tiền hành ở :hư viện nông thôn. 

Sinh hoạt păn học - Trong thực tiên hoạt động thư 
viện, cáo buổi sinh ;: 2 về sáng tác của nhà vàn. nhà 
thơ này hay khắc, nhất : nhân dịp ngày sinh được phô 
biến rất rộng rãi. Thí dụ: w Các tác phầm của AI. Prisvin s, 
ép Kaxin », &A[uxn Gialin— phả thơ vêu nước VV.. 

Cũng có buồi sinh hoạt về cá* loại hình riêng biệt 
trong sáng tác củc nhà văn rày hay khác « Tru\ện cỗ 
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ch của Patskin s. « Truyện ngụ ngôn của Mikhancốp », 
«Truyện ngắn của Trêkhốp »... 

Cá» baồi sinh hoạt đặc sắc là cGiờ thơ ca», œ Ngày 
thí ca » về xăng lắc của một nhà thơ hoặc về một ebủ 
đẻ riêng biệt, Giờ thơ ca G€Ó thê là tông hòa các biện 
pháp tô chức tiến hành một giai đoạn dài. «Giờ thơ 
ca» bào gốm phát biều ngắn về mội nhà thơ hay mội 
để là: do cân bộ thư viện hoặc thầy giáo chuần bị rồi 
m ầm thơ, Duồi sinh hoạt chuyên đề « Đoàn Kômxômôn 
Irong thơ », « VI, Lênin trong sáng tác của các nhà thơ 
xÒ-viế: », «¿Oác vần thơ yêu thích của tôi», « Các nhà 
th: là đoàn viên.-Kômxômôn », « Thơ ca đấu tranh cho 
hòa bình ø. Thơ ca — đó là bom và là cờ» v.v... 


Đòi với bọc sinh lớp 5—B, sinh hoạt văn học có thể 
mang yếu tô trỏ chơi. Đây là các hình thức đồ khác 
nhan về các vấn đề hội họa, âm nhạc. Thơ ca, nhất là 
thơ ea cỗ điền Nga rãi giâu chất bội họa và âm nhạc. 
tác buổi sĩ th hoại chuyên đề như «Đăng giá và mặt 
trời » — « Ngày mầu nhiệm », « Người phụ nữ trong các 
làng Ngựa » (thơ của cáo thí sĩ cỗ điền và hiện nay nói 
vỏ phụ nữ) v.v... Những buồi sinh hoạt này sẽ nhiều 
hứng thú nếu cùng với các tác phầm lhơ có nói về âm 
nhạc cùng chủ đề, về các tác phầm hội họa mang nội 
dung đề Hài, 

Như, tại buổi sinh hoạt với chủ đề « Những tỉa sảng 
vĩah eữu », cân bộ thư viện nói trước với các em không 
những nên nhớ thơ của các thỉ sĩ nồi tiếng viết về 
1a xuân mà cần biết tên những bức tranh lấy cẩm 
ung từ tác phầm thơ, Phong cảnh mô tÃ bằng lời và 
bàng mầu bỏ sung lẫn cho nhau. Những tranh phiên 
bảng Mùa xuân p của A. Xápraxốp. của 5. Vavincốpxkt, 
«hong cảnh mùa xuân» của Ì. Endôgurỏp, « thẳng 
+» eủa L Lêvi(an v.v... ngay đối với những si nhiều 
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lần xem và nhớ tranh cũng sẽ có cẩm thụ mới lạ tại 
buổi sinh hoạt thơ này, 

Mỗi buồi sinh hoạt văn học nhất thiết nên lồ chức 
triền lăm sách và có biều ngữ. 

Hoạt động quần chúng không chỉ giới hạn bằng các 
hình thức kê trên mà đa dạng hơn. Có thê tỗồ chức 
hội thÃo và du hành qua sách báo. GhỈỉ nên nhớ là biện 
pháp: quần chứng không nhằm mục đích tự thân của 
thư viện mà bao giờ cũng phải gắn với sách, phải luyên 
truyền sách, góp phân khơi động và đào sâu hứng thú 
người đọc. 

Chính vì vậy, các hình thức tuyên truyền sách đại 
chúng phải gắn chạt với hướng dẫn đọc cá biệt cho 
từng em, chúng kế tụ.: và bồi bồ lần cho nhan, tạo 
thành hệ thống tác động giáo dục cân đối với bạn đọc 
Có các biện phái: quản chủng dùng làm tiền đề cho 
cong tác xách về mội đề lài nhất định (điềm sách, đọc 
fO. tnạn =äin nhóm), Chúng đặt ra cho cán bộ thư viện 
công việc sau đó với từng bạn đọc, Có biện pháp quần 
chúng là tông kết vấn đề đọc của một nhóm bạn đọc 
thiếu nhỉ, đồng thời là phương tiện tuyên truyền sách 
cho cán nhóm khác (buổi diễn vấn bọc, hội nghị bạn 
đọc v.v...). 
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MỤC LỤC 


l.ời nói đầu 

® Tô chức phục vụ thư viện cho nhân dân nông thôn 
@ TÔ chức và phương pháp bồ sung kha sách. 

@ Thành phần nhân dân nông thôn hiện nay 


® Đọc nàng cao trình độ nghề nghiệp của nhân đản 
nông thôn Ề 


® Thyên truyền các lãi liệu xã hội chính trị 


® Tuyên truyền tải liệu khoa học tự nhiên và học 
thuyết vô thần khoa học. 


® Giáo dục thầm mỹ 
® Hướng dẫn thiếu nhi đọc sách 


LÁu Nghiên cứu bạn đọc và hứng thú của thiến nhỉ 
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